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Đại Kỉnh Chuyên Pháp Luân 
PHẦNI 

Lòi Tua 

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ giảng giải bài Pháp 
Đầu Tiên của Đức Thế Tôn, đó là kinh Dhamma 
Cakkappavattana, hay Kinh Chuyển Pháp Luân. 

Là bài Pháp Đầu Tiên do Đức Thế Tôn thuyết, Kinh 
Chuyển Pháp Luân được xem là cổ xưa nhất và dễ hiểu nhất 
trong số những Lời Dạy của Đức Phật. Hiếm người nào, 
trong số những người tại gia cư sĩ của xứ sở Phật Giáo 
Myanmar (Miến Điện) này, không từng nghe về bài kinh 
Chuyển Pháp Luân. Có rất nhiều người còn nhớ nằm lòng 
bài Kinh này. Hầu như ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn 
quê, người ta lập thành những nhóm Phật tử dưới danh nghĩa 
“Hội Tụng Đọc Kinh Chuyển Pháp Luân”, để chuyên trì 
tụng và lắng nghe bài Kinh ấy. Nói chung, những người theo 
Phật Giáo rất xem trọng bài kinh này vì nó là Giáo Pháp Đầu 

m • Ạ 9 J^v r rTHl Ặ rri Ạ /V 

Tiên của Đức The Ton vậy. 

Hiện nay có rất nhiều Nissayahay các hình thức dịch, 
giảng giải, và giải thích khác nhau về Kinh Điển PãỊi ở Miến 
Điện. Nhưng chắc chắn là không có bất kỳ tác phẩm nào chỉ 
rõ những phương pháp thực hành cụ thể từ Kinh Điển và làm 
thế nào để những người hành thiền nhiệt tâm và chân thành 
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mong muôn chứng đăc Đạo Quả có thê ứng dụng được 
những phương pháp ấy. 

Kinh này đã được chúng tôi giảng giải chi tiết trong 
nhiều dịp, nhấn mạnh đến sự áp dụng thực tiễn của nó vào 
thiền học. Chúng tôi đã chính thức khai mạc Trung Tâm 
Thiền Yangon này bằng một bài thuyết trình về Kinh Chuyển 
Pháp Luân và cũng ở nơi đây chúng tôi đã thuyết giảng bài 
Kinh này nhiều lần. Ở các nơi khác cũng vậy, bất cứ khi nào 
có một Trung Tâm Thiền mới mở, chúng tôi luôn luôn dùng 
bài kinh này như một bài giảng khai mạc. 

Kinh Điển của Đạo Phật có ba phần chính gọi là Tam 
Tạng hay Ti Pitaka trong PãỊi: 1. Tạng Kinh (Sutta PiỊcầu): 2. 
Tạng Luật (Vmaya PiỊakaỳ, (3) Tạng Diệu Pháp (Abhidlmmna 
Piíaka). Kinh Chuyển Pháp Luân được gồm trong Tạng Kinh 
mà Tạng này lại được tạo thành từ năm Nikãya (thường dịch 
là ‘Bộ’), đó là, Trường Bộ (DĩghaNikãya), Trung Bộ (Mạjjhima 
Nikãya), Tương Ưng Bộ (SamyuttaNikậya)', Tăng Chi Bộ (Mguữam 
Nikặya) và Tiểu Bộ (KhuddakaNikãya). 

Tương Ưng Bộ được chia làm năm phẩm (vagga): (a) 
Sagãửìãvagga (Phẩm Có Kệ) (b) Nidãnavagga (Phẩm Nhân Duyên) (c) 
Khcuĩdhctmgga (Phẩm uẩn) (d) Salãyatanavagga (Phẩm Sáu Xứ) (e) 
Mahãvagga (Đại Phẩm). Mahãmgga (Đại Phẩm) lại được chia 
thành mười hai tiểu phẩm như Maggascữỵmúta (Tương Ưng Đạo), 
Bọjjhcmgascữtĩyutta (Tương Ưng Giác Chi), Satipatthãmsconyưtta (Tương 
Ưng Niệm Xứ) v.v..., tương ưng cuối cùng trong đó là Tương 
Ưng Sự Thật (Saccasamyutta). 
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Kinh Chuyên Pháp Luân xuât hiện như bài pháp đâu 
tiên trong phẩm thứ hai của tiểu phẩm Tương Ưng Sự Thật 
và nó đã được trùng tuyên chính xác như vậy trong nghi thức 
của Đại Hội (Kết Tập Kinh Điển) Lần Thứ Sáu. Trong lần 
biên tập Tam Tạng của Đại Hội Kết Tập Lần Thứ Sáu này, 
nó đã được ghi chép trên các trang 388-371 trong quyển ba 
của Tương Ưng Bộ (SamyưttaPỈỊaka). Trong đó phần giới thiệu 
bài Kinh: '‘Evamme suữam, ekamsamaycon ..Như vầy tôi nghe: một 
thời...” do ngài Ãnandã xướng lên khi được Tôn-giả Ca- 
Diếp (Mahãkassapa) vấn tại Đại Hội Kết Tập tổ chức chỉ hơn ba 
tháng sau sự diệt độ của Đức Thế Tôn. 

Tôn-giả Ca-diếp đã hỏi Tôn-giả Ãnandã: “Này Hiền- 
giả Ãnandã, Kinh Chuyển Pháp Luân này được thuyết ở 
đâu? Do ai thuyết, vì lợi ích của ai và được thuyết như thế 
nào? Tôn-giả Ãnandã trả lời, “Bạch Ngài đại Trưởng-lão Ca- 
diếp. Tôi được nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang 
trú tại nơi Vãng Lai của các Bậc Thánh, Vườn Isipatana, (nơi 
đây chư Phật Độc Giác và chư Phật Chánh Đẳng Giác 
thường hạ xuống từ trên hư không), Vườn Bảo Tồn Nai (Lộc 
Giả Uyển), trong thị tứ Benares. Lúc ấy, Đức Thế Tôn gọi 
nhóm năm vị Tỳ kheo và nói: “Này các Tỳ kheo, có hai cực 
đoan mà người đã lìa xa đời sổng thế tục, sổng đời xuất gia 
không nên hành theo. ” 


04 Ư ưa 
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NGÀY THUYẾT KINH 

Phần giới thiệu này thiếu mất ngày thuyết kinh xác 
định. Trong các bài Kinh khác, ngày (thuyết) chỉ được đề 
cập đơn giản như “Một Lần Nọ” hay “Một Thời” mà thôi. 
Một dữ liệu chính xác theo thứ tự thời gian như năm, tháng, 
và ngày mà mồi bài Kinh được thuyết chắc chắn sẽ rất hữu 
ích. Nhưng những chi tiết theo thứ tự thời gian xem ra sẽ là 
một sự phiền toái cho việc ghi nhớ và tụng đọc Kinh Điển. 
Vì vậy đặt một ngày chính xác cho mồi bài Kinh không phải 

là dễ. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tính toán được ngày 
thuyết chính xác bài Kinh Chuyển Pháp Luân này bởi vì nó 
la bài Pháp Đau Tiên của Đức The Ton và cũng bởi vì việc 
tham khảo có thể được thực hiện trên những chứng cứ nội tại 
do các bài Kinh khác và Tạng Luật (Vinaya Pitaka) cung 
cấp.. .Đức Phật đạt đến sự giác ngộ tối thượng vào đêm Rằm 
tháng Tư. Kế tiếp Ngài giảng Kinh Chuyển Pháp Luân này 
vào chiều tối ngày Rằm tháng Sáu sau đó. Đức Phật nhập 
Niết-Bàn tính đến nay là 2555 năm. Cộng với 45 năm hoằng 
pháp trước khi Niết Bàn, tổng cộng sẽ là 2600 năm. Như vậy 
chính vào Canh Đầu của đêm Rằm tháng Sáu, 2600 năm 
trước bài Pháp Đầu Tiên này đã được Đức Thế Tôn thuyết 
(phần này người dịch đã sửa lại theo lịch của VN). 

Vườn nai, nơi các con nai được người ta cho một nơi 
ẩn náu, trước đây chắc hẳn phải là một khu rừng với những 
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chú nai lang thang đây đó một cách vô hại. Tuy nhiên, hiện 
nay vùng này đã cạn hết những cây rừng và trở thành một 
nơi khoáng đãng với những thửa đất canh tác chung quanh 
nơi cư trú của con người. Thuở xưa, chư Phật Độc Giác trên 
Núi Gandhamãdana thường du hành qua hư không bằng 
năng lực thần thông và đáp xuống vùng đất biệt lập này. Chư 
Phật Chánh Đẳng Giác xưa kia cũng vậy, bay đến đây bằng 
năng lực thần thông và hạ xuống tại địa điểm này để thuyết 
giảng bài Pháp Đầu Tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân). Chính vì thế 
mà nơi đây có tên là nơi ẩn dật hay nơi Lai Vãng của các bậc 
Thánh (HT'Minh Châu địch là nơi Chư Tiên Đoạ Xứ). 

Phần giới thiệu của bài kinh còn nói rằng Đức Thế 
Tôn đã thuyết bài Pháp Đầu Tiên này cho nhóm năm vị Tỳ- 
kheo khi ngài đang trú tại vườn Bảo Tồn Nai trong thị tứ của 
Benares. Đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có thể có 
được từ lời giới thiệu được xem là nghèo nàn và không đầy 
đủ. Phần giới thiệu này tất nhiên cần phải soạn thảo tỉ mỉ hơn 
nữa, vì thế chúng tôi dự định cung cấp một ít thông tin bằng 
cách rút tỉa những tài liệu từ một số bài kinh khác. 

BA LOẠI GIỚI THIỆU 

Sự giới thiệu cho một bài kinh thường được giải thích 
là vì lợi ích của ai hay vì lợi ích gì Đức Phật dạy bài kinh 
này. Có ba loại giới thiệu 
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1. Cách giới thiệu đưa ra câu chuyện bôi cảnh ở quá 
khứ xa xăm. Cách này cung cấp một sự giải thích 
về đức Bồ Tát, vị Phật tương lai, đã hoàn thành 
các ba-la-mật đòi hỏi phải có của một vị phát 
nguyện thành Phật, bắt đầu từ thời điểm được Đức 
Phật Nhiên Đăng (DÌỊxmkarã) thọ ký cho đến lúc 
ngài tái sanh làm thiên tử Setaketu, vua của các vị 
chư thiên trên cõi trời Đâu-Suất (Tiisitã) như thế 
nào. Ở đây chúng ta không cần và cũng không có 
thời gian để đề cập nhiều về câu chuyên bối cảnh 
ở quá khứ xa xăm này. 

2. Cách giới thiệu đề cập đến câu chuyện bối cảnh ở 
giai đoạn trung gian. Cách này chủ yếu đề cập đến 
việc giải thích những gì đã xảy ra từ khi đức Bồ 
Tát tái sanh trên cung Trời Đâu-Suất đến khi 
chứng đắc Toàn Giác trên Bồ Đoàn Trí Tuệ. 
Chúng tôi sẽ chú ý đến cách giới thiệu này ở một 
mức độ đáng kể nào đó. 

3. Cách giới thiệu nói về quá khứ gần nhất, ngay 
trước khi dạy bài Kinh Chuyển Pháp Luân này. 
Đây là những gì chúng ta biết được từ lời tuyên 
bố “Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế 
Tôn... ” đã dẫn ở trên. 

Bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến những tài liệu có liên 
quan rút ra từ loại giới thiệu thứ hai. Những dữ liệu của 
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chúng tôi được rút ra từ Kinh Sukhumãla của Tika nipãta, 
Tăng Chi Bộ Kinh; Kinh Thánh cầu (Arìyaparìyesana Sutta) và 
Đại Kinh Saccaka (Mahãsaccaka Sutta), của Mũlapannãsa ; Kinh 
Bodíìirãịakunữĩra và Kinh Sangãrava của Majjhừnapannãsa; Kinh 
Pabbcgịã, Kinh Padhãna của Suttanìpãta và nhiều bài Kinh khác. 



Sau khi đức Bô-tát mạng chung từ Cung Trời Đâu 
Suất, ngài nhập vào lòng bà Ma-gia (MahãmãyãDevộ, Chánh 
Cung Hoàng Hậu của Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) xứ Ca-tỳ- 
la-vệ (Kapũavaữhu). Bồ-tát sanh hôm thứ Sáu ngày Rằm tháng 
Tư, trong khu rừng cây Sa-la khả ái gọi là Vườn Lâm-tỳ-ni 
(Limứmĩ) và được đặt tên là Sĩ-đạt-đa (Siddhattha). Năm mười sáu 
tuổi, ngài kết hôn với công chúa Da-du-đà-la (YasodayãDmX 
con gái của Suppabuddha, Vua xứ Devadaha. Sau đó, vây quanh 
bởi bốn mươi ngàn thị nữ, ngài sống trong sự sa hoa tráng lệ, 
hưởng thụ những lạc thú của bậc đế vương. 

Trong khi đang mê đắm dục lạc giữa những sa hoa và 
tráng lệ như vậy, thì một ngày kia ngài cùng với đoàn tuỳ 
tùng có dịp đi ra ngoài hoàng cung đến vườn thượng uyển để 
dự một bữa yến tiệc và lễ hội. Trên đường đi, cảnh người già 
yếu, hom hem đã khiến cho tâm ngài chấn động và ngài vội 
vàng lui gót trở lại hoàng cung. Lần thứ hai, khi ngài có dịp 
đi ra ngoài, ngài đã thấy một người bệnh và cũng quay trở lại 
trong tâm trạng hoang mang cực độ. Khi đi dạo lần thứ ba, 
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ngài thực sự bôi rôi khi thây một người chêt và cũng vội 
vàng lui gót. Những hoang mang và bối rối tác động trên 
Đức Bồ-tát này đã được mô tả trong Kinh Thánh cầu 

(Ariyapariyesam Sutta). 

PHI THÁNH CẦU 

Đức Bồ-tát suy xét như vầy: “Trong khỉ tự mình bị 
già lại đi tìm cầu, mong mỏi cái bị già là điều không thích 
hợp. Và cái gì phải chịu già? vợ và con; đầy tớ nam, đầy tớ 
nữ; dê và cừu; gà và heo; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái; vàng 
và bạc, tất cả những dục trần và xa hoa, hữu tình và vô tình 
đều phải chịu già. Trong khỉ tự mình phải bị già, lại mong 
mỏi những đổi tượng của dục lạc này, để bị bao vây và nhận 
chìm trong đó thì thật là không thích hợp. ” 

“Tương tự, thật là một điều không thích họp, trong 
khỉ tự mình phải chịu bệnh và chết, lại đi tìm cầu, mong mỏi 
những dục trần vốn phải chịu bệnh và chết như vậy. Chạy 
theo những cái phải chịu già, bệnh và chết (những cái không 
thích hợp) tạo thành Phỉ Thánh cầu (Anariyaparìyesana). 

THÁNH CẦU 

“Do tự mình phải bị già, bệnh và chết, đi tìm cái 
không phải bị già, bệnh và chết tạo thành Thánh cầu 
(Arìyaparìyesana).” 
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Chính Đức Bồ-tát mới đầu cũng bị kéo vào những Phi 
Thánh cầu đã đuợc mô tả trong Kinh nhu sau: 

“Này các Tỳ-kheo, trước khỉ Ta chưa giác ngộ, khi Ta 
chỉ là một vị Bồ-tát, tự mình bị sanh Ta tìm cầu cái cũng 
phải bị sanh; tự mình bị già Ta tìm cầu cái cũng phải bị 

• ỵ yy 

già. 

Đây là một sự lên án hay chỉ trích cuộc sống huởng 
dục mà ngài đã sống với Da-du-đà-la giữa cái xã hội phóng 
đãng của những nàng cung nữ. Rồi, sau khi đã nhận ra sự 
nguy hại của lối sống ấy, ngài quyết định đi tìm sự An Ồn 
của Niết-Bàn thoát khỏi sanh, già, bệnh, và chết. Ngài nói, 
“Sau khi đã nhận ra sự nguy hại của tự mình bị sanh, già, sự 
tình này khởi lên nơi ta: thật sẽ là điều thích hợp nếu như Ta 
đi tìm sự An Ồn tối thượng, vô song của Niết-Bàn, thoát khỏi 
sanh, và già. ” 

Nhu vậy, sự tầm cầu An Ồn của Niết-Bàn, thoát khởi 
già và chết đã khởi lên nơi Đức Bồ-tát. Đó là một mục tiêu 
rất đáng tán duơng và chúng ta sẽ xem xét thêm về vấn đề 
này để thấy rõ tại sao nó lại đáng đuợc tán duơng nhu vậy. 

Giả sử có một người đã già yếu, hom hem. Liệu có 
khôn ngoan cho người ấy để tìm bạn (đời) với một người đàn 
ông hay đàn bà khác cũng già và yếu giống như người ấy; 
hay với một người dù chưa già nhưng không bao lâu nữa 
chắc chắn sẽ già hay không? Không, điều đó hoàn toàn 
không sáng suốt. 
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Lại nữa, đối với một người sức khoẻ đang suy yếu và 
đau khổ, nếu người này kết bạn với một người khác cũng 
đang ốm yếu và khổ sở vì một căn bệnh đau đớn nào đó thi 
sẽ là điều hoàn toàn không hợp lý. Cho dù kết bạn với một 
người mà hiện tại sức khoẻ còn đang tốt, nhưng chẳng bao 
lâu sẽ bị bệnh, thì đó cũng chẳng phải là thái độ khôn ngoan. 
Thậm chí có những người đang hy vọng được hưởng một 
cuộc sống hôn nhân ổn định với nhau. Nhưng bất hạnh thay, 
một trong hai người trở thành phế nhân nằm liệt giường liệt 
chiếu, điều này vô tình đã áp đặt trên người kia cái bổn phận 
nặng nề là phải chăm sóc cho người bạn đời bệnh hoạn. Hy 
vọng về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng có thể vội 
qua đi khi người vợ hay chồng tử biệt để lại biết bao sầu khổ 
và khóc than cho kẻ goá bụa còn lại. Cuối cùng, dù không 
đối diện vói những trường hợp trên, cả hai rồi cũng sẽ phải 
đưong đầu với nồi khốn khổ của già, bệnh và chết. 

Như vậy, theo đuổi những dục lạc phải chịu già, bệnh, 
và chết là điều vô cùng không khôn ngoan. Sự tìm cầu cao 
quý nhất là đi tim những gì không phải bị già, bệnh, và chết. 
Ở đây, tại Thiền Viện (Mahasĩ) này, tôi thật sự hài lòng khi 
thấy rằng quý sư cũng như quý vị cư sĩ, đều tham dự trong 
sự tìm cầu cao quý nhất, đó là tìm cầu cái không già, không 
bệnh và không chết. 
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Sự TỪ BỎ CỦA ĐỨC BỒ TÁT 

Trong lần dạo chơi thứ tư đến vườn thượng uyển, đức 
Bồ-tát đã gặp một vị tu sĩ. Từ vị tu sĩ này ngài biết rằng ông 
đã xa lìa cuộc sống trần tục và đang theo đuổi những sự tầm 
cầu xứng đáng, đức Bồ-tát ngay lúc đó khởi lên ước muốn từ 
bở thế gian, trở thành một vị sa-môn và đi tìm những gì 
không phải chịu già, bệnh, và chết. Khi đã đạt được những gì 
mình hoài bảo, ý định của ngài là sẽ truyền trao kiến thức ấy 
cho thế gian để những người khác cũng sẽ biết cách thoát 
khỏi cái khổ của bị già, bệnh và chết. Quả thực là một ý nghĩ 
cao quý, một ý định thánh thiện! 

Cũng trong ngày ấy và trong khoảng giờ ấy, Công 
Chúa Da-du-đà-la đã hạ sanh một hoàng nam. Khi nghe 
được tin này, Đức Bồ-tát lẩm bẩm than phiền, “Một chướng 
ngại (Rãhulãỳâẵ sanh, một sự ràng buộc đã sanh.” Nghe được 
lời bình phẩm của Đức Bồ-tát, Vua Tịnh Phạn đã khiến cho 
đặt tên đứa cháu nội mới sanh của mình là Hoàng Tử Rãhulã 
(Hoàng Tử Chuông Ngại), với hy vọng rằng đứa bé thực sự sẽ 
chứng tỏ là một sự ràng buộc đối với Đức Bồ-tát và trở thành 
một chướng ngại cho dự định xuất gia của ngài. 

Nhưng Đức Bồ-tát đã chán ngán những lạc thú trần 
gian. Đêm đó ngài thản nhiên, không bị tác động bởi những 
trò vui do các vũ công trong hoàng cung đem đến và chìm 
vào một giấc ngủ sớm. Đám nhạc công chán nản cũng buông 
nhạc cụ xuống và nằm ngủ ngay tại đó. Cảnh tượng những 
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vũ nữ năm ngủ nghiêng ngủ ngả mà ngài băt gặp khi thức 
giấc lúc nửa đêm đã khiến cho ngài ghê tởm và nó biến cho 
cung điện nguy nga tráng lệ của ngài nhìn chẳng khác gì một 
bãi tha ma với đầy những xác chết. 

Vì thế vào lúc nửa đêm Đức Bồ-tát đã lìa bở Hoàng 
Cung (nguyên tác: một cuộc Hồi Him VĩĐậ), cỡi trên lung ngựa Kiền 
Trắc (Kandhaka) cùng với Xa-nặc ịCharma), nguời tuỳ tùng thân 
tín của ngài. Đến dòng sông A-nô-ma (Anomã), Đức Bồ-tát cắt 
đứt mái tóc và râu của mình khi đang đứng trên bờ cát. Sau 
đó ngài vứt bở hoàng phục và mặc vào tấm y vàng do Phạm 
Thiên Ghatìkam dâng và trở thành một vị sa-môn. Lúc ấy, Đức 
Bồ-tát chỉ mới hai muơi chín tuổi, độ tuổi thuận lợi nhất cho 
sự theo đuổi các dục lạc. Việc ngài từ bỏ tất cả với thái độ 
dửng dung, không màng đến vẻ phù hoa và tráng lệ của 
vuơng quyền và sự chăm sóc, uỷ lạo của Công Chúa Da-du- 
đà-la cũng nhu đoàn tuỳ tùng ở một độ tuổi thuận lợi nhất 
trong khi còn sung mãn với tuổi trẻ nhu vậy thực sự đã gây 
ra biết bao kinh hoàng. 

TÌM ĐÉN ĐẠO sĩ ẪLẴRA 

Lúc đó Đức Bồ-tát vẫn chua có một sự hiểu biết thực 
tiễn về đời sống phạm hạnh. Vì thế ngài đã tìm đến vị đạo sĩ 
nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Ãlãra, nguời đuợc xem nhu 
không phải phàm nhân. Trong tám tầng thiền hiệp thế, Ãlãra 
đã tự thân tinh thông hết bảy tầng, tức là đến Vô Sở Hữu Xứ 
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Thiên (Aìdncannayatana Jhãna) và đang trayên dạy kiên thức ây 
cho những môn đồ của mình. 

Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật, những vị đạo 
sư thành tựu các thiền chứng như vậy được xem như những 
vị thiền sư rất đáng tin cậy trong việc đưa ra những hướng 
dẫn thực tiễn về phương pháp chứng thiền. Ãlãra thời ấy nổi 
tiếng như một vị Phật. Văn học Thượng Toạ Bộ (ĩheravãda) 
không nói gì về vị này, nhưng trong Lalitavistra 1 , một tác 
phẩm ghi chép tiểu sử Đức Phật của Phật Giáo Bắc Truyền, 
có ghi lại rằng vị đạo sư này sống ở xứ Vesãlĩ, và rằng ông 
có ba trăm người đệ tử học pháp với ông. 

THỌ TRÌ PHÁP CỦA THÁNH GIẢ ÃLÃRA 

Đức Bồ-tát thọ trì những hướng dẫn từ Thánh Giả 
Ãlãra như thế nào đã được mô tả trong Kinh như vầy: Sau 
khi xuất gia trở thành một sa-môn theo đuổi cái thánh thiện, 
tìm cầu sự An Ồn tối thượng, vô song của Niết-Bàn, Ta đi 
đến chồ Ãlãra KãỊãma và thưa với ông như vầy: “Hiền giả 
KãỊãma, tôi muốn sổng đời phạm hạnh dưới pháp và luật 
của ngài. ” Khi ta thưa với ông như vậy Ãlãra đã trả lời: 
“Hãy đến, này Hiền giả Gotama, và sổng trong Giáo Pháp 
này. Bản chất của pháp (dhamma) này là vậy, chỉ trong một 


1 Lalitavistra hay Lalitavistara (Phổ Diệu Kinh, Thần Thông Du Hý Kinh): 
Kinh trình bày chi tiết cuộc đời của Đức Phật. 
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thời gian ngăn, người trí có thê tự mình chứng ngộ và an trú, 
có đầy đủ những gì Đạo Sư của người ẩy đã tự mình chứng 
ngộ. ” Sau những lời khích lệ này, Ãlãra đã cho đức Bồ-tát 
những hướng dẫn về pháp. 

CAM ĐOAN MỘT LẦN NỮA 

Lời tuyên bố của Ãlãra khẳng định rằng pháp của 
ông, nếu thực hành như đã được chỉ dạy, chẳng bao lâu 
người ta sẽ có thể tự mình chứng ngộ như thầy của mình có 
vẻ rất đoan chắc và thôi thúc niềm tin. Một giáo pháp thực 
dụng chỉ đáng tin cậy và có sức thuyết phục khi người ta có 
thể tự mình chứng ngộ nó trong một thời gian ngắn. Và sự 
chứng ngộ càng xảy ra sớm, giáo pháp ấy sẽ càng được cổ 
vũ nhiều hon. Đức Bồ-tát cảm thấy thoả mãn vói những lời 
của Ãlãra và ý nghĩ này khởi lên trong tâm ngài: 

“Không phải chỉ bằng lòng tin mà Ãỉãra loan báo 
rằng ông đã học được pháp này. Chắc chắn Ãỉãra đã tự 
mình chứng ngộ pháp; chắc chắn ông đã biết và hiểu pháp. ” 

Điều đó là sự thực. Ãlãra không hề trích dẫn bất kỳ 
kinh điển nào như căn cứ (cho lời nói của ông). Ông không 
nói rằng ông đã nghe được điều đó từ người khác. Ông tuyên 
bố rõ là ông đã tự mình chứng ngộ những gì mà tự thân ông 
biết. Một vị thiền sư phải dám tuyên bố sự tin chắc của mình 
một cách can đảm giống như ông vậy. Không tự thân thực 
hành pháp, không tự thân kinh nghiệm và chứng ngộ pháp 
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theo cách riêng của mình, mà chỉ học từ những cuôn sách nói 
về phương pháp hành thiền, rồi tuyên bố là thiền sư, hay 
thuyết giảng và viết sách về thiền là điều phi lý nhất và 
không hợp lẽ nhất. Việc làm đó cũng giống như một người 
thầy thuốc kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà chưa hề trắc 
nghiệm lâm sàng và tự mình thử, và chắc hẳn ông cũng 
chẳng dám thử trên bản thân mình. Những bài thuyết giáo 
hay những cuốn sách như vậy chắc chắn không đáng tin cậy 
và truyền được cảm hứng. 

Tuy nhiên Ãlãra đã can đảm dạy những gì ông tự 
mình chứng ngộ. Đức Bồ-tát hoàn toàn bị ấn tượng bởi lời 
tuyên bố của ông. Và ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Không 
chỉ Ẫlãra có đức tin, Ta cũng có đức tin; không chỉ Ẫlãra có 
tinh tẩn, niệm, định và tuệ, Ta cũng có tỉnh tẩn, niêm, định 
và tuệ. ” Rồi ngài nồ lực để chứng ngộ pháp đó, pháp mà 
Ãlãra tuyên bố đã tự mình biết, và chứng ngộ. Và, trong thời 
gian không bao lâu ngài đã học được pháp dẫn đến thiền 
chứng vô sở hữu xứ. 

Rồi ngài đi đến chồ Ãlãra ở và hởi xem vô sở hữu xứ 
thiền mà ông tuyên bố đã tự mình chứng ngộ và an trú, có 
giống giai đoạn hiện nay ngài đạt đến hay không. Ãlãra trả 
lời, “Cho đến mức độ như vậy là pháp này dẫn đến, về pháp 
ta tuyên bổ đã tự mình chứng ngộ và an trú, cũng giống như 
giai đoạn hiện nay hiền giả Gotama đã đạt đến vậy. ” Rồi 
ông nói lên lời tán dương này: “Hiền giả Gotama thật là một 
người vô cùng xuất sắc. Vô sở hữu xứ thiền không phải dề 
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đạt đền. Vậy mà Hiền giả Gotama đã nhanh chóng chứng 
ngộ nó. Điều đó quả thực là kỳ diệu. Thật là may mắn cho 
chúng tôi, chủng tôi đã thắp sáng được một đồng phạm hạnh 
xuất sắc như Tôn giả. Tôi chứng ngộ pháp như thể nào, Hiền 
giả cũng chứng ngộ pháp như thể ấy. Hiền giả học được 
pháp ngang mức nào, tôi cũng học được pháp ngang mức ấy 
như Hiền giả. Hiền giả Gotama đã ngang hàng với tôi về 
pháp. Ở đây, chúng tôi có một hội chúng lớn. Hãy đến, này 
Hiền giả, chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn hội chủng đệ tử 
này. ” 

Như vậy Ãlãra, người thầy, đã đặt Đức Bồ-tát, là học 
trò của ông, lên ngang hàng với ông và tôn vinh Đức Bồ-tát 
bằng cách giao phó cho ngài công việc hướng dẫn một trăm 
năm mươi người đệ tử, phân nửa số học trò dưới sự dạy dỗ 
của ông. 

Tuy nhiên, Đức Bồ-tát ở lại thiền viện ấy chỉ trong 
một thời gian ngắn. Trong khi ở lại đó, ý nghĩ này đã đến với 
ngài. “ Pháp này không dẫn đến sự nhàm chán, ly tham và 
diệt dục, không đưa đến sự an tịnh cho thẳng trí và giác ngộ 
viền mãn, cũng không đưa đến Niết-Bàn, đoạn tận khổ đau, 
mà chỉ đưa đến chứng đắc vô sở hữu xứ. Một khỉ đã sanh lên 
ị cõi vô sở hữu xứ) đó, thọ mạng dài đến sáu mươi ngàn kiếp 
và sau khi chết ở đó, người ta sẽ tái sanh trong các cõi sống 
theo nghiệp và trải qua những khổ đau trở lại. Đó không 
phải là pháp bất tử ta đang mong mỏi. ” Như vậy, do không 




16 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


quan tâm tới pháp hành chỉ dẫn đến Vô Sở Hữu Xứ Thiền, 
ngài đã từ bỏ nó và rời khỏi thiền viện của Ãlãra. 

ĐI ĐẾN THÁNH GIẢ UDAKA 

Sau khi rời nơi đó, đức Bồ-tát tự hành một mình trong 
một thời gian, theo đuổi con đường An Tịnh tối thượng để 
đạt đến trạng thái Bất Tử của Niết-Bàn. Lúc đó danh tiếng 
của Udaka Rãmaputta (con trai của Rãma, đệ tử của thánh giả 
Rãma) thấu đến tai ngài. Đức Bồ-tát liền đi đến chồ Udakavà 
xin được sống đời phạm hạnh dưới pháp và luật của thánh 
giả Rãma. Những kinh nghiệm của ngài dưới sự hướng dẫn 
của Udaka, Udaka đã giải thích pháp cho ngài như thế nào, 
đức Bồ-tát đã bị ấn tượng bởi pháp và luật ấy, và ngài đã 
thực hành cũng như chứng ngộ pháp rồi thuật lại cho Udaka 
những gì ngài đạt được ra sao, hầu như đã được mô tả giống 
hệt với phần nói về Ãlãra ở trước. 

Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng Udaka 
Rãmaputta, như tên của ông ta đã hàm ý, chỉ là con của Rãma 
hay đệ tử của Rãma mà thôi. Thánh giả Rãma đã hành xong 
hết tám thiền chứng và đã đạt đến tầng thiền Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ cao nhất. Nhưng khi đức Bồ-tát đi đến chồ 
Udaka, thánh giả Rãma không còn nữa. Do đó, khi hỏi 
Udaka về những chứng đắc của Rãma, đức Bồ-tát đã dùng 
thì quá khứ “pavedesỉ”. “Pháp này sẽ dẫn đến mức nào, và 
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Rãma tuyên bô ông đã tự mình chứng nhập được mức nào 
trong đó?” 

Kế tiếp, đoạn kinh mô tả lại việc ý nghĩ này khởi lên 
nơi đức Bồ-tát: “Không chỉRãma có tín, tấn, niệm, định và 
tuệ. Ta cũng có tín, tẩn, niệm, định, và tuệ. ” Và ở đoạn này 
cũng có phần nói rằng Udaka đã lập ngài như một vị đạo sư. 
“Hiền giả biết pháp này, và Rãma cũng đã biết pháp này. 
Hiền giả như thế nào Rãma lả như vậy và Rãma như thế nào 
Hiền giả là như vậy. Hãy đến, này hiền giả, hãy lãnh đạo hội 
chủng này và là đạo sư của họ. ” Và một lần nữa đoạn kinh 
lập lại việc đức Bồ-tát thuật lại “Udaka, đệ tử của Rãma, 
mặc dù là bạn đồng phạm hạnh của ta, đã lập ta lên làm 
thầy của vị ẩy. ” 

Những tham chiếu kinh điển này cho thấy rõ rằng đức 
Bồ-tát đã không gặp thánh giả Rãma, mà chỉ gặp Udaka, đệ 
tử của Rãma và chính vị này giải thích cho ngài biết pháp mà 
Rãma đã thực hành. Theo phương pháp Udaka mô ta đức 
Bồ-tát đã thực hành và chứng nhập được giai đoạn Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Sau khi đã tự mình học được pháp 
cũng như tự mình chứng nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
thiền giống như Rãma, Udaka đã thỉnh cầu Bồ-tát chấp nhận 
việc lãnh đạo hội chúng. 

Udaka cư ngụ ở đâu và hội chúng của ông bao lớn 
không thấy nói đến trong văn học Thượng Toạ Bộ. Nhưng 
Lalitavistra (Phổ Diệu Kinh), sử liệu về Đức Phật, của Phật Giáo 
Bắc Truyền, nói rằng trung tâm thiền của Udaka nằm trong 
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vùng Rãjagaha và răng ông có một hội chúng hơn bảy trăm 
người. Cũng cần lưu ý rằng vào thời điểm gặp đức Bồ-tát, 
Udaka vẫn chưa đạt đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiền. 
Ông giải thích cho đức Bồ-tát chỉ những gì Rãma đã thành 
tựu mà thôi. Vì thế khi đức Bồ-tát tự chứng tỏ là đã được 
ngang bằng với thầy của ông ta qua sự chứng đắc Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ, ông đã dâng hiến quyền lãnh đạo hội 
chúng cho đức Bồ-tát. Theo phụ chú giải (Tikã), về sau ông đã 
ra sức nồ lực hành theo tấm gương của đức Bồ-tát, và cuối 
cùng đạt đến tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Đức Bồ-tát ở lại trung tâm đó, như một người lãnh 
đạo, chỉ trong một thời gian ngắn. Vì chẳng bao lâu ý nghĩ 
này khởi lên nơi ngài: “Pháp này không dẫn đến yểm ly, ly 
tham, cũng không dẫn đến sự an tịnh cho việc đắc các thẳng 
trí, trí tuệ tối thượng và Niết-bàn mà chỉ đến mức Phỉ Tưởng 
Phỉ Phỉ Tưởng Xứ. Một khi đã sanh về đó, hưởng thọ mạng 
dài 84,000 kiếp chỉ để quay lui trở lại kiếp sống của các dục 
lạc và phải chịu nhiều khổ đau. Đây không phải là pháp bất 
tử ta đang mong mỏi. ” Rồi, do không quan tâm đến pháp ấy, 
pháp chỉ dẫn đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiền, ngài 
đã từ bở nó và rời khỏi trung tâm thiền của Udaka. 

HÀNH KHỔ HẠNH TRONG RÙNG URUVELA 

Sau khi rời trung tâm, đức Bồ-tát đi lang thang khấp 
vùng đất Magada, tìm kiếm đạo An Tịnh vô song, Niết-bàn 
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Bất Tử cho mình. Trên bước đường lang thang ấy ngài đã 
đến khu rừng Uruvela (Ưu-lâu-tần-loa) gần ngôi làng Senanigamã 
rộng lớn. Trong khu rừng này ngài thấy nước trong mát đang 
chảy thật bình yên trong con sông Neranjarã. Nhận ra đây là 
một địa điểm khả ái có cánh rừng rậm thanh bình, một dòng 
suối chảy trong vắt, vói một ngôi làng kế bên thuận tiện cho 
việc đi khất thực, ý nghĩ này khởi lên noi ngài: “Đây thực sự 
là một nơi thích hợp cho người có ỷ định tỉnh tẩn (tu tập) ” 
và ngài đã ở lại trong khu rừng ấy. 

Lúc đó đức Bồ-tát vẫn chưa vạch ra được một hệ 
thống chính xác cho sự nồ lực chân chánh của mình. Dĩ 
nhiên, những pháp khổ hạnh đã được biết đến một cách rộng 
rãi và đang thịnh hành ở khắp xứ Ản-ĐỘ lúc bấy giờ. Liên 
quan đến pháp khổ hạnh này ba ảnh dụ đã xuất hiện trong 
tâm của đức Bồ-tát. 

BA ẢNH DỤ 

Một khúc cây mới vừa cắt xuống từ một cây sung, 
còn nhựa sống và ngâm trong nước đem cọ xát với một khúc 
cây ướt còn nhựa sống tưong tự như vậy, hay với một khúc 
cây tưoi nào khác, sẽ không thể tạo ra lửa. Cũng vậy, trong 
khi vẫn còn bị rối ren với các đối tượng của dục tham như vợ 
con và gia đình, trong khi vẫn vui thú trong các dục lạc và 
dục vọng vẫn chưa lắng xuống trong một người, dù người ấy 
có ra sức phấn đấu nhiều bao nhiêu, người ấy cũng không 
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thể đạt đến trí tuệ, tuệ giác và sự liễu ngộ vô song. Đây là 
ảnh dụ thứ nhất xuất hiện trong tâm Đức Bồ-tát. 

Cho dù khúc cây sung ấy không bị ngâm trong nước 
nhưng vẫn còn xanh và còn nhựa sống, mới được cắt xuống 
từ trên cây thì cỏ đem cọ xát nó cũng sẽ không tạo ra lửa. 
Cũng vậy, cho dù người ấy đã từ bỏ những đối tượng của 
dục tham như vợ con và gia đình và những đối tượng này 
không còn gần gũi người ấy nữa, nhưng nếu người ấy vẫn 
thích thú trong những ý nghĩ dục lạc và dục vọng vẫn còn 
khởi lên noi người ấy, người ấy cũng không thế đắc trí tuệ, 
tuệ giác hay sự liễu ngộ vô song. Đây là ảnh dụ thứ hai. 

Theo Chú Giải thì ảnh dụ này liên quan đến việc thực 
hành của những đạo sĩ Bà-la-môn (thực hành pháp thể nhập 
Phạm Thiên). Những đạo sĩ Bà-la-môn ấy sống đời phạm 
hạnh từ lúc còn trẻ cho đến bốn mưoi tuổi thì họ quay trở lại 
với cuộc sống đôi lứa để bảo tồn sự liên tục của dòng họ. Vì 
vậy, trong khi họ đang thực hành đời phạm hạnh, họ vẫn sẽ 
bị ô nhiễm vói những ý nghĩ nhục dục. 

Ảnh dụ thứ ba liên quan đến khúc cây khô đã hết 
nhựa và không bị ngâm trong nước. Khúc cây khô này sẽ 
phát ra lửa khi được cọ xát vào nhau. Tưong tự, sau khi đã từ 
bở các đối tượng của dục tham, và tự mình dứt bỏ những ý 
nghĩ nhục dục và tham ái, người ấy có thể đạt đến trí tuệ, tuệ 
giác và sự liễu ngộ vô song, cho dù người ấy thực hành khổ 
hạnh hay phấn đấu một cách không đau đón, không tự hành 
xác mình cũng vậy. 
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KHỔ HẠNH DÙNG TÂM ĐẢNH BẠI TÂM 


Trong hai phương pháp mở ra cho ngài theo ảnh dụ 
thứ ba, đức Bồ-tát suy xét đến con đường khổ hạnh sau: 
“Nếu bây giờ ta cắn chặt răng và ép chặt lười lên vòm họng, 
với tâm của ta, Ta sẽ đè nén, chế ngự và đánh bại tư duy 
đang khởi lên một cách tự nhiên thì sao. ” 

Đoạn Kinh PãỊi trích dẫn ở trên khớp với bài kinh An 
Trú Tầm (VửakkaSandhãnaSuttat). Nhưng phương pháp dùng tâm 
đánh bại tâm theo như Kinh An Trú Tầm mô tả là một 
phương pháp do Đức Phật quy định sau khi đã đạt đến Giác 
Ngộ. Như vậy, nó liên quan đến sự trục xuất những tư duy 
tham dục tự sinh khởi bằng cách ghi nhận sự xuất hiện của 
nó như một sự vận dụng của thiền Minh Sát phù hợp với bài 
Kinh Niệm Xứ và những kinh tương tự khác. Trong khi 
phương pháp dùng tâm đánh bại tâm như được mô tả ở đây 
muốn nói đến những vận dụng thực tiễn mà Đức Bồ-tát đã 
thực hiện trước khi đạt đến trí (hiểu biết) về Trung Đạo và 
do đó khác với phương pháp Tứ Niệm Xứ. 

Tuy nhiên, sự giải thích của Chú Giải hàm ý lấy tâm 
thiện đè nén các tâm ác. Neu sự giải thích này là đúng, 
phương pháp này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Kinh 
Niệm Xứ và các kinh khác, và lẽ ra đã đưa đến sự Giác Ngộ 
cho Đức Bồ-tát. Nhưng thực sự, phương pháp này chỉ đưa 
ngài đến sự đau đớn cùng cực chứ không đưa đến Phật Quả. 
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Kể cả những pháp hành khổ hạnh khác mà ngài áp dụng sau 
đó cũng chỉ đưa Đức Bồ-tát vào tà đạo mà thôi. 

Pháp khổ hạnh Đức Bồ-tát theo đuổi lúc đó có vẻ hoi 
giống như pháp diệt tâm mà ngày nay những người theo một 
trường phái Phật Giáo nọ đang thực hành. Trong chuyến du 
hoá của chúng tôi đến Nhật Bổn, chúng tôi có đến thăm một 
ngôi chùa lớn noi đây một số người đang tham dự những bài 
tập thiền. Phưong pháp thiền của họ bao gồm bài tập diệt 
tâm khi nó khởi lên. Theo họ, làm cho tâm (hoạt động của 
tâm) rồng không như vậy, cuối cùng sẽ đạt đến chồ gọi là 
Tánh Không (Vô). Cách tiến hành như sau: Khoảng sáu vị tu 
sĩ trẻ phái Đại Thừa ngồi kiết già thành hàng. Vị trụ trì đi 
vòng quanh cốt cho họ thấy cây gậy mà ông sẽ dùng để đánh 
họ. Sau một lúc ông đi đến và đánh vào lưng mỗi thiền sinh 
một cú. Người ta giải thích rằng trong khi bị đánh như vậy 
có thể tâm sẽ hoàn toàn biến mất và đưa đến Tánh Không. 
Thực là một pháp hành kỳ lạ. Thực tế, đây là sự huỷ diệt tư 
duy bằng cách dùng tâm đánh bại tâm mà chúng ta có thể 
đoán chừng là giống như kỹ thuật Đức Bồ-tát đã dùng để 
đánh bại tư duy với tâm bằng cách cắn chặt răng vậy. Nồ lực 
này đã làm cho ngài rất đau đớn và toát mồ hôi nách nhưng 
cũng không đạt đến giác ngộ lúc đó. 
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Rôi ý nghĩ này khởi lên nơi Đức Bô-tát: “Nêu như ta 
kiểm soát hơi thở và tập trung trên thiền (jhãna) nín thở thì 
sao.” Với ý nghĩ đó ngài chế ngự những hơi thở vô và hơi 
thở ra của miệng và mũi. Với sự ngưng thở ngang qua miệng 
và mũi, có một tiếng gầm lớn trong tai ngài do hơi gió tống 
ra giống như cặp ống bể của lò rèn tạo ra những tiếng ầm ầm 
(khiquay) vậy. Dù thân thể đau đớn cực độ, nhưng Đức Bồ-tát 
vẫn không nao núng. Ngài không chỉ nín chặt những hơi thở 
vô-ra của miệng và mũi, mà cả của tai nữa. Kết quả là, 
những luồng gió mãnh liệt lùa lên đỉnh đầu, khiến cho ngài 
đau đớn như thể bị một người lực sĩ bửa vào đầu với một cái 
vồ, hay như bị một người lực lưỡng lấy đai da cứng quấn 
quanh đầu rồi xiết chặt. Những cơn gió dữ dội đẩy quanh 
bụng khiến cho ngài đau đớn giống như đang bị lạng cắt bởi 
lưỡi dao bén của người đồ tể. Và một sự thiêu đốt dữ dội 
trong bụng ngài như thể bị nướng trên một hố than cháy dở. 
Thân thể Đức Bồ-tát đã bị sự đau đớn đánh bại, đổ ập xuống 
và nằm im bất động trong tình trạng kiệt lực. Khi các vị chư 
thiên nhìn thấy ngài nằm sóng soài trên đất, họ nói với nhau 
rằng: “Sa-môn cồ-đàm đã chết. ” Các vị chư thiên khác thì 
nói: “Sa-môn cồ-đàm chẳng phải chết cũng chẳng phải 
đang chết. Vị ẩy chỉ nằm im, trú trong Thánh quả A-la-hản. ” 
Bất chấp mọi nồ lực đầy đau đớn ấy, đức Bồ-tát vẫn không 
đạt đến giác ngộ. 
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KHỔ HẠNH NHỊN ĂN 


Thế rồi ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Nếu như ta cổ 
gắng hơn nữa, nếu như ta hoàn toàn nhịn ăn thì sao. ” Biết 
được ý nghĩ này của đức Bồ-tát, các vị chư thiên nói, “Tôn- 
giả Gotama, xin chớ có hoàn toàn nhịn ăn; nếu như ngài 
nhịn ăn chủng tôi sẽ truyền dưỡng chất của chư thiên qua 
những lỗ chân lông trên da ngài. Ngài sẽ Sổng nhờ vào 
dưỡng chất ấy. ” Lúc đó ý nghĩ này đến với đức Bồ-tát: “Nếu 
như ta tuyên bố hoàn toàn nhịn ăn, và những vị chư thiên 
này sẽ duy trì sự sống cho ta bằng cách ấy, thời đó sẽ là một 
sự dối trá cho ta. ” Vì thế đức Bồ-tát từ chối không chấp 
thuận để các vị chư thiên truyền dưỡng chất chư thiên cho 
ngài. 

Sau đó, ngài quyết định giảm ăn ngày một ít lại, cho 
tới mức chỉ còn một vốc tay súp đậu. sống với khoảng năm 
hay sáu muỗng súp đậu mồi ngày như vậy, cơ thể ngài đi đến 
tình trạng gầy mòn, hốc hác cực độ. Chân tay khô héo, chỉ 
còn lại da bọc xương. Xương sống lộ ra những chồ u, phồng 
gồ ghề. Xương xẩu trên người ngài nhô hẳn ra ngoài, tạo 
thành một cái vẻ xấu xí, khủng khiếp như trong những bức 
tranh vẽ đức Bồ-tát thực hành khổ hạnh vậy. Ánh mắt, tụt 
sâu trong hốc mắt, tựa hồ như ánh nước phản chiếu trong 
một giếng nước sâu. Da đầu nhăn lại như trái bầu xanh khô 
héo trong ánh nắng mặt trời. Ngài hốc hác đến độ nếu muốn 
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sờ vào da bụng, ngài lại đụng cột sông; nêu ngài sờ cột sông, 
ngài lại chạm da bụng. Khi ngài cố gắng đi đại tiện, hay tiểu 
tiện, sự cố sức khiến cho ngài đau đớn đến độ phải té úp mặt 
xuống đất, do sự ăn uống quá ít này mà sức khoẻ của ngài 
suy sụp. 

Nhìn thấy thân hình gầy mòn, hốc hác cực độ này của 
đức Bồ-tát, có người nói, “Sa-môn cồ-đàm là một người da 
đen. ” Số khác thì nói, “Sa-môn cồ-đàm có màu da nâu. ” số 
khác nữa lại nói, “Sa-môn cồ-đàm có màu xanh nâu của cá 
đuổi. ” Phần lớn màu da vàng trong sáng của ngài đã bị hư 
hoại do ăn quá ít. 


MA-VƯƠNG THUYẾT PHỤC 

Trong khi Đức Bồ-tát đang nồ lực phấn đấu và thực 
hành khổ hạnh để tự thắng mình thì Ma-Vương (Măra) đi đến 
và bằng những lời lẽ đầy thương cảm lọc lừa đã thuyết phục 
Đức Bồ-tát: “Này Hiền giả cồ-đàm, ngài đã trở nên còm cõi 
và mang lấy một bộ dạng xấu xí lắm rồi đấy. Ngài nay đang 
đứng trước thần chết. Cơ hội sổng của ngài chỉ còn lại có 
một phần ngàn. Ôi, này Hiền giả cồ-đàm! Hãy cổ gắng giữ 
lấy sự sống. Sống vẫn tốt hơn là chết. Nếu ngài còn sống, 
ngài có thể làm được những việc thiện và tạo được phước 
báu. ” 

Những phước báu mà Ma Vương đề cập ở đây không 
liên hệ gì đến những phước báu tích tạo do bố thí, trì giới, và 
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thực hành đưa đến giải thoát; cũng chẳng phải là những 
phước báu xuất phát từ việc tu tập Minh Sát và chứng đắc 
đạo quả. Ma Vương chỉ biết những phước báu có được do 
sống đời phạm hạnh tránh hành dâm và thờ lửa mà thôi. Thời 
đó, những pháp hành này được người ta tin là đưa đến một 
đời sống cao quý, thịnh vượng trong những kiếp tương lai. 
Nhưng Đức Bồ-tát không còn ham thích những hạnh phúc 
của sự hiện hữu nữa và ngài đã trả lời Ma Vương như sau: 
“Này Ma Vương, một mảy may phước báu mà ngươi nói ta 
cũng không cần đâu. Ngươi hãy đi đi và nói về phước với 
những ai đang cần nó. ” 

Liên quan đến lời nói này của Đức Bồ-tát, một sự 
hiểu lầm đã nảy sanh, cho rằng ngài không cần bất kỳ phước 
báu nào. Theo cách hiểu đó thì “đổi với người đang tầm cầu 
sự giải thoát khỏi vòng luân hồi giống như Đức Bồ-tát thì 
phước bỏ, không tìm cầu cũng không tạo tác. ” Có lần một 
người thiện nam nọ đã đến gặp tôi và muốn được sáng tỏ về 
điểm này. Tôi đã giải thích cho anh ta biết rằng khi Ma 
Vương nói về phước, ông không nghĩ trong tâm phước báu 
tích tạo từ những hành động bố thí, trì giới, phát triển tuệ 
giác qua việc hành thiền hay chứng Đạo. Hay nói đúng hơn 
ông không biết về chúng. Đức Bồ Tát lúc đó cũng không có 
sự hiểu biết chính xác về những phúc hành này; ngài chỉ 
nghĩ rằng thực hành những pháp khổ hạnh sẽ làm cho người 
ta trở thành con người cao quý. Vì thế khi Đức Bồ-tát nói 
với Ma Vương, “Ta không cần phước báu, ” ngài không hàm 
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ý những hành động phước dẫn đến Niết-Bàn mà chỉ muốn 
nói đến những việc làm được người thời đó tin rằng sẽ bảo 
đảm một kiếp sống an vui. Chú giải cũng ủng hộ quan điểm 
này của chúng tôi. Chú giải tuyên bố, khi nói “Ta không cần 
phước ” đức Bồ-tát chỉ hàm ý phước mà Ma Vương đang nói 
về, đó là, những phúc hành tạo ra tái sanh trong tương lai. 
Như vậy có thể kết luận rằng không có vấn đề gì phát sanh 
đối với quan niệm bở làm phước sẽ đưa đến Niết-bàn. 

Vào thời đó đức Bồ-tát vẫn thực hành dưới ảo tưởng 

cho rằng khổ hạnh là phương tiện để đạt đến giác ngộ. Ngài 

nghĩ như vầy: “Gió này còn thổi cạn được nước sông. Thế 

thì tại sao khi ta phẩn đẩu một cách tích cực nó lại chẳng 

làm khô cạn máu ta được chứ? Khi máu khô cạn, mật và 
• • • ' • 

đàm sẽ khô cạn. Khi máu thịt mòn đi, tâm ta sẽ trở nên trong 
sáng, lúc đó niệm, định và tuệ sẽ được thiết lập một cách 
vững chắc hơn. ” 

Ma Vương cũng có ấn tượng sai lầm như thế, ông 
nghĩ rằng nhịn ăn sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát. Chính sự 
lo lắng này đã thúc đẩy ông dồ ngọt đức Bồ-tát tránh đi theo 
con đường tuyệt thực này. Và cũng với quan niệm sai lầm 
ấy, nhóm năm vị đạo sĩ ( nhóm Kiều-trẩn-như) đã hầu hạ 
ngài, chăm sóc những nhu cầu cần yếu của ngài, hy vọng 
rằng pháp hành nhịn ăn này sẽ đưa đến sự chứng đắc Phật 
Quả và lúc đó họ sẽ là những người đầu tiên được tiếp nhận 
giáo lý giải thoát của ngài. Bởi thế, rõ ràng rằng pháp hành 
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khổ hạnh lúc đó được mọi người tin là con đường chân chính 
đưa đến Giác Ngộ. 

SUY LUẬN ĐÚNG 

Sau khi sống đời khổ hạnh nghiêm khắc trong sáu 
năm không có được một kết quả lợi ích nào, đức Bồ-tát bắt 
đầu suy luận như sau: “Dù các sa-môn hay bà-la-môn trong 
tưong lai sẽ cảm thọ những cảm giác đau đón, đau nhói, đau 
buốt do hành khổ hạnh như thế nào, thì nó cũng chỉ có thể 
ngang mức đau khổ này của ta mà thôi, không hon được; Dù 
các sa-môn hay bà-la-môn trong hiện tại cảm thọ những cảm 
giác đau đớn, đau nhói, đau buốt do hành khổ hạnh như thế 
nào, thì nó cũng chỉ có thể ngang mức đau khổ này của ta mà 
thôi, không hon được. Nhưng do khổ hạnh kiệt lực này Ta đã 
không đạt đến một thành tựu nào xuất sắc hon người bình 
thường; Ta đã không đắc được tri kiến thù thắng nào có thể 
bứng gốc các phiền não. Ngoài con đường khổ hạnh này liệu 
có con đường nào khác đưa đến giác ngộ không? 

Rồi đức Bồ-tát nhớ lại thời còn bé, khi ngài ngồi một 
mình dưới bóng mát của cây mận (rose-apple), nhập vào giai 
đoạn so thiền, lúc ấy phụ vưong ngài, đức Vua Tịnh Phạn 
đang bận tham dự nghi lễ hạ điền ở kế bên. Ngài tự hỏi liệu 
pháp so thiền này sẽ là con đường đúng đắn đưa đến Chân 
Lý được chăng! 
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Đức Bô-tát sanh vào ngày răm tháng Tư (Kason). Có vẻ 
như rằng lễ hạ điền được tổ chức vào một thời điểm nào đó 
trong tháng Năm hay tháng Sáu (Nayonhay Wãso), tức một hay 
hai tháng sau ngày Đức Bồ-tát đản sanh. Ấu nhi Bồ-tát được 
đặt trên một chiếc giường bọc vải lộng lẫy, dưới bóng mát 
của cây mận. Một hàng rào được hình thành bằng cách giăng 
những bức màn quanh chồ tạm dưỡng, với những người hầu 
luôn kính cẩn canh giữ hoàng nhi. Vì nghi lễ hạ điền được 
tiến hành trong khung cảnh rực rỡ, huy hoàng khác thường, 
với sự tham dự của đức vua trong các lễ hội, nên những 
người hầu bị cuốn hút vào cảnh lộng lẫy của những hoạt 
động đang diễn ra trong cánh đồng kế bên. Nghĩ rằng hoàng 
nhi đã ngủ, họ để ngài nằm an toàn trong hàng rào màn che 
trướng rũ ấy và lén ra đi thưởng thức lễ hội. Ảu nhi Bồ-tát, 
nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, lăn người dậy và ngồi 
yên trong tư thế kiết già. Nhờ sự thực hành đã thành thói 
quen qua nhiều kiếp quá khứ, ngay lập tức ngài bắt đầu quán 
hơi thở vô-ra. Chẳng bao lâu ngài an trú trong sơ thiền biểu 
thị bằng năm đặc tính, đó là, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Mải mê trong các lễ hội, những người hầu cứ lần lữa 
quay trở về. Khi họ quay về thì hầu hết những bóng cây đã di 
chuyển cùng với thời gian. Tuy nhiên, bóng cây mận dưới đó 
ấu nhi Bồ-tát được để nằm vẫn giữ nguyên vị trí không thay 
đổi. Và họ nhìn thấy ấu nhi Bồ-tát đang ngồi yên bất động 
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trên giường. Vua Tịnh Phạn, khi nghe trình báo, vô cùng 
kinh ngạc trước cảnh tượng bóng cây không xê dịch và tư 
thế ngồi yên của đứa trẻ, đã cúi rạp người đảnh lễ con mình 
trong nồi lòng kính sợ vô biên. 

Đức Bồ-tát nhớ lại kinh nghiệm nhập thiền hơi thở 
mà ngài có được lúc còn thơ ấu này và nghĩ, “Liệu đó có 
phải là con đường đi đến Chân Lý không? ” Lần theo ký ức 
ấy, ngài nhận ra rằng hành thiền hơi thở quả thực là con 
đường đúng đắn đưa đến Giác Ngộ. 

Những kinh nghiệm thiền này khả lạc đến nồi đức 
Bồ-tát tự nghĩ: “E rằng Ta có (đang cố gắng đi tìm) lạc của 
thiền chăng? ” Rồi ngài nghĩ: “Không, Ta không sợ (là mình 
đang cổ gắng cho) những kinh nghiệm khả lạc ấy. ” 

ĂN UỐNG TRỞ LẠI 

Lúc đó ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Không thể đắc 
thiền với một thân hình quá kiệt quệ như vầy. Neu như ta ăn 
uổng lại những vật thực cứng như trước đây thì sao. Khi 
thân được nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh như vậy, Ta 
sẽ có thể thực hành để đắc thiền. ” Nhìn thấy ngài ăn uống 
trở lại, nhóm năm vị Tỳ-kheo (nhóm Kiều Trần Như) hiểu lầm 
hành động của ngài. Trước đây họ là những nhà chiêm tinh 
và cố vấn của triều đình, khi đức Bồ-tát đản sanh, họ là 
những người tiên đoán rằng ngài sẽ trở thành một bậc Chánh 
Đẳng Giác, một vị Phật (Buddha). 
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Triêu đình lúc đó có tám nhà chiêm tinh. Khi được 
yêu cầu tiên đoán tương lai cho thái tử, ba người trong họ đã 
đưa lên hai ngón tay, tuyên bố nước đôi rằng thái tử lớn lên 
sẽ là một vị Chuyển Luân Vương hoặc là một vị Phật. Năm 
vị còn lại chỉ dơ một ngón, cho rằng thái tử chắc chắn sẽ trở 
thành một vị Phật. 

Theo Chú Giải Mũlapannãsa (Quyển 2. Tr. 92), năm 
nhà tiên tri này trước khi vui thú trong đời sống gia chủ, đã 
rời bở thế gian và đi vào rừng để sống đời phạm hạnh. 
Nhưng Chú Giải Buddhavamsavìx một số kinh khác thì nói rằng 
bảy nhà chiêm tinh đều dơ lên hai ngón tay, đưa ra lời giải 
thích nước đôi trong khi vị Bà-la-môn trẻ nhất, người sau 
này trở thành Tôn-giả Kiều-trần-như (Koụdama), chỉ dơ một 
ngón và tiên đoán chắc chắn rằng thái tử là một vị Phật 
tương lai. 

Vị Bà-la-môn trẻ này cùng với con trai của bốn vị Bà- 
la-môn khác đã từ bỏ thế gian (xuất gia) và họp lại với nhau 
tạo thành “Nhóm Năm Đạo Sĩ”, chờ đợi cuộc Đại Xuất Gia 
của đức Bồ-tát. Sau này khi hay tin Đức Bồ Tát đang thực 
hành khổ hạnh trong Rừng Uruvela, họ đã đi đến đó và trở 
thành những thị giả của ngài với hy vọng “khỉ ngài thành 
tựu Trì Kiến Thù Thẳng, ngài sẽ chia xẻ nó với chúng ta, 
chúng ta sẽ là những người đầu tiên được nghe giáo pháp 
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cua ngai . 

Khi năm vị Tỳ kheo này thấy Đức Bồ Tát ăn uống 
bình thường trở lại, họ hiểu lầm hành động của ngài và trở 
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nên thât vọng. Họ nghĩ: “Khỉ sông băng một vôc tay súp đậu 
còn không đạt đến thượng trí, y có thể hy vọng đắc thượng 
trí thế nào được đo ăn uổng bình thường trở lại như vậy 
chứ? ” Họ lầm tưởng rằng ngài đã từ bỏ sự phấn đấu và quay 
trở lại với lối sống xa hoa để hưởng sự giàu sang và vinh 
quang cá nhân. Vì thế họ chán ghét và rời bỏ ngài để đi đến 
vườn bảo hộ nai ở Benares. 

GIÁC NGỘ 

Sự ra đi của năm vị Tỳ kheo đã cho Đức Bồ Tát cơ 
hội để phấn đấu cho sự giải thoát tối hậu trong sự cô độc 
hoàn toàn. Mũỉapannãsa (Quyển 2 trang 192) đưa ra một sự mô 
tả chi tiết việc Đức Bồ Tát đã hành một mình không có ai 
bên cạnh, suốt nửa tháng, trên bồ đoàn Trí Tuệ (dưới cội Bồ- 
Đồ), và cuối cùng đắc Toàn Giác, sự Giác Ngộ của một vị 
Phật như thế nào. 

Đức Bồ Tát xuất gia năm hai mươi chín tuổi và trải 
qua sáu năm thực hành khổ hạnh. Giờ đây, ở tuổi ba mươi 
lăm, vẫn còn trẻ và khoẻ mạnh, nhờ mười lăm ngày thọ dụng 
những bữa ăn đều đặn, thân thể ngài đã đầy đặn như trước 
với ba mươi hai Đại Nhân tướng. Sau khi đã lấy lại sức khoẻ 
và nghị lực nhờ sự dinh dưỡng bình thường, Đức Bồ Tát 
hành thiền niệm hơi thở và an trú trong lạc của sơ thiền, 
được biểu thị bằng tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Ở tầng thiền thứ 
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ba, ngài hưởng thụ hỷ, lạc, và định và ở tầng thiền thứ tư , 
chỉ còn xả và niệm rõ ràng (nhất tâm). 

Sáng sớm ngày trăng tròn (rằm) tháng Tư, ngài ngồi 
dưới cội Cây Bồ-Đề, gần ngôi làng Senanigãmachà đến giờ đi 
khất thực. Vào lúc đó, nàng Sujãtã, con gái của một phú hộ 
trong ngôi làng ấy, đang sửa soạn cho buổi lễ cúng dường 
đến vị thọ thần của cây Bồ-Đề. Nàng sai người nữ tỳ đi đến 
đó trước để dọn dẹp gọn ghẽ khu vực dưới tàn bóng cây 
thiêng ấy. Khi thấy Đức Bồ Tát ngồi dưới cội cây, người nữ 
tỳ nghĩ vị chư thiên đã hiện hình ra để thọ nhận lễ cúng 
dường của họ. Cô vô cùng phấn khích chạy về báo cho nữ 
chủ của mình biết. Sujãtã vội bỏ cơm sữa mà nàng đã nấu từ 
sáng sớm vào một bình bát bằng vàng trị giá một trăm ngàn 
đồng tiền vàng. Nàng đậy cái bát ấy bằng một cái bát bằng 
vàng khác. Rồi nàng mang hai cái bát ấy đến gốc cây nơi 
Đức Bồ Tát vẫn còn đang ngồi ở đó và đặt vào tay ngài rồi 
nói, “Cầu mong những ước nguyện của ngài được thành tựu 
giống như ước nguyện của con ”. Nói xong cô ra về. 

Sujãtã khi còn thiếu nữ đã phát nguyện tại cây Bồ-Đề 
ấy; “Nếu con lẩy được một người chồng cùng địa vị, cùng 
giai cấp với con và nếu đứa con đầu lòng của con là trai, 
con sẽ cúng dường đến ngài”. Lời cầu nguyện của cô đã 
được thành tựu và lễ cúng dường cơm sữa ngày hôm ấy được 
làm với ý định tạ ơn vị thọ thần đã đáp ứng lời cầu nguyện 
của cô. Tuy nhiên, sau này khi cô biết rằng Đức Bồ Tát đã 
đạt đến Giác Ngộ sau khi thọ dụng món cơm sữa mà cô dâng 
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cúng, cô vô cùng hoan hỷ với ý nghĩ răng cô đã làm được 
một việc làm cao quý và có phước báu lớn nhất. 

Đức Bồ Tát xuống sông Ni-liên-thiền (Nerahịarã) tắm 
rửa. Sau khi tắm xong ngài lấy món cơm sữa mà nàng Sujãtã 
dâng vê thành bốn mươi chín viên và ăn nó. Ăn xong, ngài 
ném bát vàng xuống sông và phát nguyện, “Nếu ngày hôm 
nay tôi thành Phật, hãy cho chiếc bát này trôi ngược dòng 
Chiếc bát trôi ngược dòng nước đang chảy xiết một đoạn khá 
xa, và khi đến chồ cư trú của long vương Kãỉa, nó chìm 
xuống đáy sông nơi những chiếc bát của ba vị Phật trước còn 
nằm đó. 

Trọn ngày hôm ấy Đức Bồ Tát đã nghỉ ngơi ở trảng 
rừng gần bờ sông. Khi chiều xuống, ngài đi về hướng cây 
Bồ-Đề, trên đường đi ngài gặp người cắt cở tên Sotữứya, và 
người này đã dâng cho ngài tám nắm cỏ. Ở Ãn-ĐỘ những 
bậc hiền sĩ thường sửa soạn chồ ngồi hoặc chồ ngủ cho mình 
bằng cách trải những bó cở như thế. Đức Bồ Tát đã trải 
những nắm cỏ ấy dưới cây Bồ Đồ ở mạn phía đông. Rồi, với 
quyết định long trọng “Nếu chưa đạt được thượng trí tuyệt 
đổi, Ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này”, ngài ngồi xuống 
kiết già trên thảm cở xoay mặt về hướng đông. 

Ngay lúc ấy Ma-Vương (Mãra) xuất hiện và tranh chồ 
ngồi dưới gốc cây Bồ-Đề với ý định chống lại quyết tâm của 
Đức Bồ Tát và ngăn không cho ngài đạt đến Phật Quả. Bằng 
cách viện dẫn những ân đức đã tích luỹ qua vô lượng kiếp, 
hoàn thành Mười Pháp Ba-la-mật như bố thí, trì giới.. .ngài 
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đã vượt qua những quấy nhiễu do Ma-Vương thiết đặt trước 
lúc hoàng hôn. Sau khi đánh bại Ma-Vương (Mãra), Đức Bồ 
Tát tiếp tục hành thiền, và trong canh đầu ngài đắc túc mệnh 
minh (trí nhớ các tiền kiếp); canh giữa, thiên nhãn minh; và 
vào canh chót ngài quán pháp Duyên Sanh cùng với sự phát 
triển Minh Sát vào tính chất sanh và diệt của năm thủ uẩn. 
Thiền Minh Sát này đã lần lượt cho ngài trí dự phần vào tứ 
Thánh Đạo, cuối cùng đưa đến sự Giác Ngộ viên mãn hay 
Toàn Giác Trí. 

Sau khi đã trở thành một Bậc Toàn Giác, ngài dùng 
bảy ngày trên Bồ Đoàn Trí Tuệ dưới cội Bồ Đề và ở sáu nơi 
khác mồi nơi cũng bảy ngày như vậy, tổng cộng là bốn mươi 
chín ngày, thọ hưởng lạc của Thánh Quả A-la-hán và suy tư 
rất lâu về hệ thống Giáo Pháp (Dhamma) sâu xa vừa mới 
chứng ngộ của ngài. 


KHỔ HẠNH LÀ MỘT HÌNH THỨC TựHÀNH XÁC 


Tuần lễ thứ năm ngài ngồi dưới bóng cây đa (Ajjapãla) 
của người chăn dê, trong khi ở đó ngài suy xét đến sự từ bỏ 
những pháp hành khổ hạnh của ngài: “Ta đã thoát khỏi 
những pháp hành khổ hạnh làm đau đớn thân xác và lao khổ 
tâm trí. Thoát được cái pháp hành khổ hạnh không lợi ích ấy 
thật là một điều may mắn. Thật hoan hỷ biết bao khỉ được 
giải thoát và Giác Ngộ. ” 
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Ma-Vương (Mãra), người theo sát từng ý nghĩ và hành 
động của Đức Phật luôn cảnh giác để buộc tội Đức Phật khi 
thấy bất kỳ sai sót nào, liền nói với Đức Phật: “Ngoài những 
pháp hành khô hạnh, không còn con đường nào khác đế 
thanh tịnh các chúng sanh; Sa-môn cồ Đàm đã rời xa con 
đường thanh tịnh. Trong khi vẫn còn ô nhiễm, ông lầm tưởng 
rằng mình đã được thanh tịnh sao. ” 

Đức Phật trả lời: “Tất cả những pháp hành khổ hạnh 
được sử dụng với quan niệm thành tựu trạng thái Bất Tử đều 
vô ích, không đem lại lợi ích gì nhiều, nó chỉ giống như 
những chiếc xe chạy ì à, ì ạch trên đất, và vô ích như đẩy 
sào trên bờ cát. Do hoàn toàn tin rằng chủng không đem lại 
lợi ích, nên ta đã từ bỏ mọi hình thức tự hành xác ẩy. ” 

Chú giải cũng đề cập rằng những pháp hành khổ hạnh 
như ăn không đủ, mặc không đủ này là sự tự hành hạ mình. 
Khổ hạnh cực đoan là một hình thức tự hành xác cần phải 
được lưu ý cẩn thận ở đây để khi chúng ta bàn về nó trong 
bài Kinh Chuyển Pháp Luân ( Dhammacakka Sutta) chúng ta sẽ 
hiểu tốt hơn. 

SUY XÉT ĐẾN VỆC THUYẾT BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 

Sau khi đã trải qua bảy ngày ở bảy nơi khác nhau, 
Đức Phật quay trở lại chồ cây đa của người chăn dê vào ngày 
thứ năm mươi. Ngồi dưới gốc cây ấy ngài suy xét “Ta nên 
giảng dạy pháp đến ai trước? Ai sẽ nhanh chóng hiểu được 
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Pháp này?” Rồi điều này khởi lên nơi ngài: “Có ẨỊãra 
KãỊãma là bậc đa văn, thiện xảo và thông minh. Từ lâu ông 
ta đã là người có ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ. Nếu 
ta dạy Pháp đến ẴỊãra KãỊãma trước thì sao? Chắc chắn 
ông ta sẽ nhanh chóng hiểu được pháp. ” 

Việc Đức Phật cố gắng để tim xem ai là người đầu 
tiên sẽ hiểu được lời dạy của ngài một cách nhanh chóng rất 
quan trọng. Mở những trung tâm thiền mới mà có được 
những người mộ đạo với đầy đủ đức tin, đầy đủ lòng nhiệt 
thành, sự cần cù, chánh niệm và thông minh là điều tối quan 
trọng. Chỉ những người mộ đạo có những đức tính này mới 
có thể thành tựu trí tuệ thể nhập một cách nhanh chóng và 
trở thành những tấm gương sáng cho người khác theo. 
Những thiền sinh thiếu đức tin, thiếu lòng nhiệt thành, cần 
cù, chánh niệm và thông minh hay những người mà thân và 
tâm yếu đuối do tuổi già khó có thể là nguồn cảm hứng cho 
người khác được. 

Lần đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu dạy Thiền Minh 
Sát Tứ Niệm Xứ, chúng tôi may mắn được khởi sự với ba 
người ( thực ra đó là những người bà con của tôi), được phú 
cho các căn (tinh thần) khác thường. Họ đắc được trí biết sự 
sanh và diệt (UdayabbayaNãna-Sanh Diệt Trí) chỉ trong vòng ba 
ngày thực hành và vô cùng vui mừng với việc thấy ánh sáng 
cũng như những tướng có thọ hỷ và lạc đi kèm. Chính việc 
đạt được những kết quả nhanh chóng này là nguyên nhân 
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cho sự châp nhận và phô biên rộng rãi kỹ thuật Thiên Minh 
Sát theo Mahãsĩ. 

Đức Phật nghĩ đến việc dạy bài pháp đầu tiên của 
ngài cho ai nhanh chóng tiếp thu được nó là như vậy, nhưng 
khi ngài suy xét đến ÃỊãra KãỊãma, một vị chư thiên đã nói 
với ngài, “ Bạch Thế Tôn, ẴỊãra Kãịãma đã qua đời bảy 
ngày trước. ” Lúc đó trí khởi lên cho Đức Phật, (và ngài) 
thấy rằng ÃỊãra KãỊãma đã qua đời bảy ngày trước và nhờ 
chứng thiền ông đã sanh về cõi Phạm Thiên Vô Sở Hữu Xứ 
(AMncahhãyatana Brahma... Cõi Phạn Thiên Vô sắc). 

BỎ LỠ ĐẠO QUẢ DO BẢY NGÀY 

“Thật là một sự mất mát to lớn đối với ÃỊãra của 
giòng tộc KãỊãma” Đức Phật than tiếc. ÃỊãra đã phát triển 
đầy đủ trí tuệ, nếu được nghe lời dạy của Đức Phật, có thể 
ông sẽ nhanh chóng đắc Đạo Quả A-la-hán. Nhưng cái chết 
sớm đã tước mất của ông cơ hội ấy. Trong cõi Vô Sở Hữu 
Xứ, chỉ danh hiện hữu chứ không có sắc, cho dù Đức Phật có 
đi lên đó để dạy Pháp cho ông, ông cũng không được lợi ích 
gì. Tuổi thọ của Vô Sở Hữu Xứ cũng dài tới sáu mươi ngàn 
kiếp. Sau khi chết ở đó, ông sẽ xuất hiện trở lại trong cõi 
người nhưng sẽ lỡ mất giáo pháp của chư Phật. Như vậy, là 
một phàm nhân, ông sẽ phải trôi lăn trong luân hồi, có khi 
chìm xuống các cõi thấp để đối diện với những khổ đau. Do 
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đó Đức Phật đã than tiếc rằng sự mất mát đối với AỊara 
KãỊãma thật là to lớn. 

Thời nay cũng vậy, có thể có những người đảng được 
những chửng đắc cao hơn, nhưng đã chết mà không có cơ 
hội nghe pháp hành Thiền Tứ Niệm Xứ như chúng tôi đang 
giảng giải; hay đã được nghe Pháp ấy, nhưng vẫn chưa ra 
sức nỗ lực để đưa nó vào thực hành. Những con người hiền 
thiện đang tụ hội ở đây và đang nghe những gì chúng tôi 
giảng dạy hãy thận trọng thấy ra rằng đây là những cơ hội 
hiếm hoi cho sự thăng hoa của mình, chớ để phí hoài. 



Rôi Đức Phật nghĩ đên việc dạy bài pháp đâu tiên cho 
Udaka, con của thánh giả Rãma. Một vị chư thiên lại nói với 
Đức Phật: “Bạch Ngài, Udaka Rãmaputta đã qua đời đêm 
qua. ” Tri kiến khởi lên cho Đức Phật, (và ngài) thấy rằng 
đạo sĩ Udaka Rãmaputta quả thật đã mạng chung lúc canh 
đầu đêm qua và nhờ những thiền chứng của mình ông đã đạt 
đến cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cảnh giới này 
cũng là một trạng thái vô sắc, và thọ mạng của nó lên đến 
tám mươi bốn ngàn kiếp. Đây là cõi sống cao tột nhất và cao 
quý nhất trong ba mươi mốt cõi, nhưng Pháp thì không thể 
được nghe ở cõi này. Ở cõi người, Udaka Rãmaputta đã phát 
triển tâm linh cao đến nồi nếu được nghe Pháp ông có thể 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả ngay lập tức. Nhưng ông sẽ 
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không có được cơ hội ấy nữa vì đã bỏ lỡ nó do chết quá sớm 
đêm qua. Bị tác động bởi sự kiện ấy Đức Phật đã nói lên lời 
thương cảm, “Thật là một mất mát to lớn cho đạo sĩ Udaka, 
con trai của thánh giả Rãma. ” 

Sau đó Đức Phật lại nghĩ xem ngài nên thuyết bài 
pháp đầu tiên này đến ai. Nhóm năm vị Tỳ-kheo xuất hiện 
trong thiên nhãn của ngài và ngài thấy họ đang sống trong 
Vườn {BảoHộ) Nai ở Benares. 

HÀNH TRÌNH ĐI THUYẾT BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 

Thế là Đức Phật khởi sự lên đường. Các Bậc Giác 
Ngộ trước cũng thực hiện cuộc hành trình như ngài, nhưng 
bằng năng lực thần thông. Tuy nhiên Đức Phật Gotama của 
chúng ta chọn cách đi bộ vì mục đích muốn gặp đạo sĩ loã 
thể Upaka trên đường đi, người mà ngài muốn chia xẻ một 
điều gì đó. 

Chú Giải bộ Phật Sử (Buddhavamsa) và chú giải Bộ 
Phật Sử nói rằng Đức Thế Tôn bắt đầu cuộc hành trình vào 
ngày rằm tháng Sáu. Nhưng Vườn Nai, ở Benares cách Cây 
Bồ Đề 18 do tuần (khoảng 142 dặm) và vì Đức Thế Tôn đi 
bộ, nên trong một ngày không thể nào đi hết một khoảng 
đường xa như thế trừ phi bằng năng lực thần thông. Do đó, 
sẽ là thích hợp hơn nếu chúng ta ấn định ngày bắt đầu 
(thuyết kinh) là ngày trăng tròn thứ sáu của tháng Sáu (tức 
ngày 20 tháng sáu). 
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GẶP ĐẠO Sĩ LOÃ THÊ UPAKA 


Đức Thê Tôn đi không xa khỏi Cây Bô Đê bao nhiêu 
(khoảng 6 dặm trên đường đến Gãyã) thì gặp đạo sĩ loã thế 
Upaka, đệ tử của Nãtaputta giáo chủ vĩ đại của Phái Loã 
Thể. Nhìn thấy Đức Thế Tôn vị này đã nói, “Này Hiền giả, 
nét mặt của bạn thật trong sáng và thanh thản, nước da của 
bạn thật thanh tịnh và sáng chói. Nhân danh ai bạn xuất 
gia? Ai lả đạo sư của bạn? Bạn thọ Pháp của ai?” Đức Thế 
Tôn trả lời: 

Sabbăbhibhu sabbaviduhamasami 

Sabbesu Dhammesu anưpalitto 

Sabừỹho tanhãkkhaye vimutto 

Say am Abhmnãya kamuddiseyỵam. 

ĨRlứBậVỌMTỐDa 

BậmãứoáPHẾ 

ẦậTậBỂrttA 

ooứtmụmM 

MtHấmm 

ĩnoạmần? 

Thậm chí Đức Thế Tôn còn tự giới thiệu địa vị của 
mình một cách rõ ràng hơn, như sau: 

Na me ãcariyo atthi 
Sadiso me na vijjati 
Sadevakasanũm bkasamừi 
Nattni me patipuggalo 
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ĨHQứBOệSp’ 

BậNHMKHtoOỐ 

DữĩtâứlHÊUHk 

KmaAmm 

Nghe điều này Upaka tự hỏi không biết Đức Thế Tôn 
đã đắc A-la-hán Thánh Quả chưa. 

Đức Phật trả lời: 

Aham hỉ arahã lole 
Aham satthã anưttaro 
Ekomhi Sammãsambuddho 
Sitibluitosami Níbbuto 
ỊữHạĩữiáậ/l-ui-Hàĩi&i- 
BMmẫtỉŨầlSÍÌHềũ. 
ữPHệũtứHẳOỮỂŨUYNHấ 
MmMéặDệĩắ 
ĨỌÍNỂấTỊHM 

upaka lúc đó mới hởi Đức Thế Tôn xem ngài đang đi 
đâu và vì mục đích gì. Đức Phật trả lời: 

ỂnnểBÊíl(EPt0CHinỂPHẾLi0 

ữđr/ứr/Ảầ 

ữữnốỂMầú 

tHứHỂBBSOư 

Nghe như vậy, Upaka nghi ngờ: “Theo cách bạn tự 
xưng, bạn xứng đáng là bậc Chiến thẳng Vô Tận chăng? 
Và Đức Phật đã nói: 

Mãdisã ve jinã honti, Ye pattãẪsavakkhayam 
Jitã me pãpakã Dhammã, tasamãhamupaka jino. 

"-mBậnécoú 
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NHtoacHtoiậiậ 

ÀPHáĨANUếPHậ 

ŨOìậ ĨAtíÈÌ'. (Này Upaka) 

(Những ai là Bậc Chiến Thắng giong như Ta đều đã 
đạt đến chỗ diệt tận các lậu hoặc. Ta đã đánh bại mọi ỷ nghĩ 
ác, ỷ tưởng ác, ý niệm ác. Vì lý do đó, này Upaka, Ta là Bậc 
Chiến Thẳng (Jina). 

Upaka thuộc phái du sĩ loã thể dưới sự lãnh đạo của 
Nãtaputta, người được những đệ tử của mình gọi là Bậc 
Chiến Thắng (Jina). Trong câu trả lời của ngài, Đức Thế Tôn 
giải thích rằng chỉ những người đã thực sự dập tắt các lậu 
hoặc, diệt tận mọi phiền não, giống như ngài, mới được phép 
gọi là Bậc Chiến Thắng. 

KHI BỊ MÙ QUÁNG BỞI QUAN NỆM SAI LẦM SẼ KHÔNG 
THẤY CHÂN LÝ 

Sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng ngài thực sự là 
một Bậc Chiến Thắng vô tận, du sĩ loã thể Upaka lẩm bẩm, 
“Mong rằng sự tình là vậy, này ông bạn ”, rồi lắc đầu và 
nhường đường cho Đức Thế Tôn tiếp tục cuộc hành trình của 
ngài. 

về sự kiện gặp gỡ của Upaka với Đức Phật này có 
một điều quan trọng cần phải ghi nhớ. Ở đây upaka được 
đối diện với một Bậc Giác Ngộ đích thực nhưng ông vẫn 
không nhận ra. Ngay cả khi Đức Thế Tôn công khai thú 
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nhận mình thực sự là một vị Phật, Upaka vân hoài nghi bởi 
vì ông đang chấp chặt vào những tà kiến của phái du sĩ loã 
thể. Ngày nay cũng vậy có những người, đang hành theo tà 
đạo, khi được nghe nói về pháp môn thực hành chân chánh, 
họ vẫn không tin. Sự xét đoán sai lầm này là do tà kiến và 
cần phải thận trọng tránh. Mặc dù Upaka không tỏ ra chấp 
nhận hoàn toàn những gì Đức Phật nói, song có vẻ như ông 
đã ra đi với một chút niềm tin nào đó nơi ngài, vì sau một 
thời gian ông đã quay trở lại với Đức Phật. Chú giải nói 
rằng, một thời gian sau cuộc chia tay với Đức Phật, ông hoàn 
tục và cưới cô con gái của một người thợ săn, tên Capa, khi 
đứa con trai đầu lòng được sanh ra, ông trở nên nhàm chán 
đời sống gia chủ và xuất gia làm sa-môn dưới Đức Thế Tôn. 
Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, ông đạt đến giai đoạn 
Bất-Lai (Thánh A-na-hàm). Vào lúc thân hoại mạng chung 
ông sanh lên cõi Vô Phiền của Tịnh Cư Thiên (Suddhãvãsa 
Avỉhã), nơi đây, không lâu sau đó, ông đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả. Do thấy trước quả lợi ích sinh ra từ cuộc gặp gỡ 
với upaka này mà Đức Thế Tôn đã thân hành đi bộ suốt một 
chặng đường dài đến Benares và đã trả lời tất cả những câu 
hởi của Upaka vậy. 

ĐÉN VƯỜN NAI (ISIPATANA) 

Khi nhóm năm Tỳ-kheo (nhómKiềuTrầnNliư) nhìn thấy 
Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi về phía họ, họ đã thoả 
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thuận với nhau răng, “Này các bạn, sa-môn Cô Đàm đang 
đến đây, ông ta đã trở nên dễ duôi, từ bỏ sự phẩn đẩu và trở 
lại đời sổng xa hoa; chúng ta đừng tỏ lòng tôn kỉnh, cũng 
đừng chào hỏi và rước bát và y cho ông ta. Nhưng vì ông 
thuộc dòng dõi cao quý (thọ sanh cao quý), chúng ta sẽ 
chuẩn bị sẵn sàng chỗ ngồi cho ông ta. Nếu thích thì ông ấy 
se ngôi. 

Nhưng khi Đức Thế Tôn đến gần, do hào quang rạng 
rỡ của ngài, họ tự thấy mình không thể nào giữ được sự thoả 
thuận giữa họ nữa. Một vị đi ra chào ngài và nhận lấy bát, vị 
thứ hai nhận y và vị thứ ba chuẩn bị chồ ngồi cho ngài. Hai 
vị còn lại một vị mang nước rửa chân cho ngài trong khi vị 
kia sắp đặt ghế để chân. Tuy nhiên họ vẫn xem Đức Thế Tôn 
như ngang hàng với họ, gọi ngài bằng tên tộc Gotama và với 
cách xưng hô “hiền giả ” thiếu tôn kính như trước. Đức Thế 
Tôn ngồi trên chồ ngồi đã soạn sẵn và nói với họ. 

“Này các Tỳ-kheo, đừng gọi ta bằng tên tộc Gotama 
(Cồ Đàm) cũng đừng xưng hô với ta bằng hiền giả như vậy. 
Ta đã trở thành một Bậc A-la-hản Chảnh Đẳng Giác. Ta đã 
hoàn thành sự Giác Ngộ Viên Mãn tối thượng giống như chư 
Phật thuở xưa. Hãy lóng tai, này các Tỳ-kheo, cửa Bất Tử đã 
mở, ta đã đạt đến trạng thái Bất Tử. Ta sẽ hướng dẫn cho 
các vị và dạy Pháp cho các vị. Nếu các vị thực hành đúng 
như ta chỉ dạy, không bao lâu, ngay trong kiếp sổng này, 
bằng chính thẳng trí của mình, các vị sẽ chứng ngộ và an trú 
trong A-la-hán Thánh Quả, Niết Bàn, mục tiêu tối thượng và 
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cao quý nhât của đời Phạm Hạnh mà vì mục đích đó các 
thiện nam tử con nhà hiền lương từ bỏ đời sổng gia chủ để 
sổng đời không gia đình của người xuất gia. ” Mặc dù với sự 
cam đoan chắc chắn như vậy, nhóm năm Tỳ-kheo cũng vẫn 
ngờ vực và vặn lại: “Này Hiền-giả Gotama, ngay cả với thói 
quen tiết chế và khổ hạnh nghiêm khắc mà trước đây bạn đã 
hành, bạn còn không thành tựu được điều gì vượt qua những 
chứng đắc xứng đáng của hàng phàm phu (bạn không thể 
vượt qua những giới hạn của con người 
‘uttarimanussadhamma ’), cũng chẳng đạt đến tri kiến thù thẳng 
và trí tuệ của bậc Thánh, mà chỉ những vị (thánh) này mới 
có thể huỷ diệt các phiền não. Bây giờ bạn đã từ bỏ pháp 
hành khổ hạnh và đang hành vì lợi đắc cá nhân, bạn đã đạt 
đến sự xuất chúng và tri kiến thù thẳng như thế nào? ” 

Đây là điều chúng ta cần phải suy xét. Năm vị Tỳ- 
kheo này trước đây là những nhà chiêm tinh của triều đình, 
ngay sau khi ngài chào đời, họ đã từng tin chắc và tiên đoán 
rằng ấu nhi Bồ-tát này nhất định sẽ đạt đến sự giác ngộ tối 
thượng. Nhưng khi đức Bồ-tát từ bỏ lối sống thiếu thốn (ăn 
ít, mặc ít) và khổ hạnh, họ nghĩ lầm rằng Phật Quả thế là 
xong không còn có thể đắc được nữa. Điều đó cũng hàm ý 
rằng họ không còn tin vào những lời tiên tri của chính họ. 
Bây giờ đây Đức Thế Tôn tuyên bố rõ rệt là ngài đã đạt đến 
Bất Tử, đã trở thành Bậc Chánh Đẳng Giác, họ ngờ vực vì 
họ vẫn giữ quan niệm sai lầm cho rằng khổ hạnh là con 
đường chính đáng đưa đến giác ngộ. Ngày nay cũng vậy, khi 
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đã nuôi dưỡng một quan niệm sai lầm nào rồi, người ta chấp 
chặt vào nó và cho dù có chỉ ra cho họ thấy sự thực nhiều 
bao nhiêu cũng sẽ không lay động được họ và làm cho họ 
tin. Thậm chí họ còn chống lại những người đang cố gắng 
đưa họ về với chánh đạo và nói năng một cách bất kính, 
khinh miệt những người mong muốn điều tốt lành cho họ. 
Chúng ta nên tránh những lỗi ấy và đừng tự dối mình. 

Với lòng đại bi và thương cảm đối với nhóm năm vị 
Tỳ-kheo Đức Thế Tôn đã nói với họ như vầy: “Này các Tỳ- 
kheo, Bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác giong như Đấng Như 
Lai thuở xưa không làm việc vì lợi lộc thế gian, không có sự 
từ bỏ sự phẩn đẩu, không rời bỏ chánh đạo đưa đến đoạn trừ 
phiền não; vị ấy không quay trở lại lối sổng xa hoa ”, và một 
lần nữa ngài tuyên bố rằng ngài đã trở thành một Bậc A-la- 
hán Chánh Đẳng Giác. Ngài thúc giục họ hãy lắng nghe ngài 
trở lại. 

Lần thứ nhì, nhóm năm vị Tỳ-kheo cũng hởi vặn lại 
ngài như trước; và Đức Thế Tôn, hiểu rằng họ vẫn còn đang 
đau khổ vì ảo tưởng và vô minh, và vì lòng đại bi đối với họ, 
ngài đã đưa ra cho họ câu trả lời như cũ lần thứ ba. 

Khi thấy nhóm năm vị Tỳ-kheo cứ khăng khăng giữ 
nguyên sự phản kháng, Đức Thế Tôn nói với họ như vầy, 
“Này các Tỳ-kheo, hãy suy nghĩ về điều này. Các vị và ta 
không phải là những người xa lạ, chúng ta đã sổng cùng 
nhau suốt sáu năm trường và các vị đã hầu hạ ta trong lúc ta 
hành pháp khổ hạnh. Có bao giờ các vị thấy ta nói như thế 




48 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


này chưa? ” Năm vị Tỳ-kheo suy xét lời Đức Thê Tôn. Họ 
nhận ra rằng ngài chưa bao giờ nói như vậy trước đây bởi vì 
lúc đó ngài chưa đắc được Tri Kiến Thù Thắng. Họ bắt đầu 
tin là chắc hẳn ngài đã đắc được Tri Kiến Thù Thắng nên 
bây giờ ngài mới nói với họ như vậy. Vì thế họ cung kính trả 
lời, “Không, bạch Ngài, chúng tôi chưa từng biết ngài có nói 
như vậy trước đây. ” 

Rồi Đức Phật nói, “Này các Tỳ-kheo, Ta đã trở thành 

một bậc A-la-hán (Arahan), bằng chính nô lực của mình Ta đã 

thành tựu tối thượng giống như các đấng Như Lai (Tathãgate) 

thuở xưa, đã trở thành bậc Chánh Đẳng Giác 

(Sammãsambuddho), đã đạt đến Bất Tử (amaĩamadhigaĩam). Hãy 

lẳng tai, này các Tỳ-kheo, Ta sẽ hướng dẫn cho các vị và dạy 

Pháp cho các vị. Nếu các vị thực hành theo lời ta chỉ dẫn, 

không bao lâu trong kiếp sống này, bằng chính thắng trí của 

mình, các vị sẽ chứng nhập và an trú trong Thánh QuảA-la- 

hán, Niết Bàn; mục tiêu tối hậu và cao quý nhất của đời 

Phạm Hạnh mà vì mục đích đó các thiện nam tử con nhà 
• • • • 

hiền lương đã từ bỏ đời sổng gia chủ sống đời không nhà 
của người xuất gia. ” Một lần nữa, Đức Thế Tôn đưa ra cho 
họ lời bảo đảm như vậy. 

Năm vị Tỳ-kheo lúc đó rơi vào một trạng thái dễ dàng 
chấp nhận và sẵn sàng lắng nghe những gì Đức Phật nói một 
cách cung kính. Họ háo hức chờ đợi được tiếp nhận tri kiến 
do Đức Thế Tôn chia xẻ. 
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Từ trước đến đây, những gì chúng tôi đề cập là những 
sự kiện xác đáng được chắt lọc từ phần Giới Thiệu thuộc 
Giai Đoạn Trung Gian. 

Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến phần Giới Thiệu thuộc 
Quá Khứ Gần Nhất, qua những lời: “Tôi nghe như vầy”, 
đưa ra một sự giải thích về cách Đức Thế Tôn bắt đầu 
chuyển vận Bánh Xe Pháp bằng việc thuyết bài Pháp đầu 
tiên. 

Thời gian là lúc chiều tối ngày rằm tháng Sáu 2600 
năm trước. Mặt trời sắp lặn nhưng vẫn có thể thấy được như 
một bầu trời đỏ rực; mặt trăng vàng vừa nhô lên ở chân trời 
phía đông. Chú giải Mahãvagga Samyutta (Tương Ưng Đại 
Phẩm) nói rằng bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết khi mặt 
trời và mặt trăng cùng được thấy rõ một lúc trên bầu trời. 

Thính chúng chỉ gồm năm vị Tỳ-kheo từ cõi người. 
Nhưng chư thiên và phạm thiên, theo bộ Milinda Panhã (Bộ 
Mi Tiên Vấn Đáp), thì vô số kể. Như vậy khi năm vị Tỳ- 
kheo cùng với Phạm thiên và chư thiên, những người được 
may mắn nghe bài Pháp đầu tiên này, đang cung kính chờ 
nghe vói sự chăm chú thì Đức Thế Tôn bắt đầu giảng dạy bài 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamnacakka Sutta) với những lời: 
“Dveme, Bhikkhave, antãpabbcỹitena na sevitobbã ” 

“Này các Tỳ-kheo, người xuất gia đã từ bỏ đời sổng 
thế tục không nên theo đuổi hai phần cực đoan sẽ được giải 
thích sau đây (ĩmedveantã) ” 
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Ở đây chữ antã , theo Chú giải giải thích, về mặt ngữ 
pháp có nghĩa là Kotthãsa hay Bhãga hàm ý cổ phần hay phần. 
Nhưng bởi vì giáo lý Trung Đạo sau đó được dạy trong bài 
pháp, nên việc dịch Antã là cực đoan hay thái cực là điều 
thích hợp. Hơn nữa chữ “phần” ở đây cũng không nên xem 
như một phần của vật gì, mà chỉ như những phần nào nằm 
trong hai thái cực của sự vật. Vì thế chúng tôi dịch là hai 
phần. Các bản Chú Giải của Tích Lan và Thái Lan cũng dịch 
nó là Lamaka Kotthãsa với nghĩa ‘phần thấp hèn, hay phần 
xấu ’, hơi giống như cách dịch cũ của Miến Điện: ‘pháp 
hành thấp hèn 

Như vậy, điều đầu tiên cần phải lưu ý ở đây là 
“Người xuất gia không nên theo đuôi hai phần cực đoan hay 
hai pháp hành cực đoan. ” 

Katame dve. Yo cậyam Kãmesukhcdỉkãnuyogo — him, gamo, 
pothujjanĩko, anariyo, anatthasamhito. Yo cậyam attakilamathaanuyogo 
— diầkho, anariyo, anaíthasamhito. 

Thế nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong 
các dục trần, theo đuổi các dục lạc, cố gắng để tạo ra các dục 
lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói 
quen thông tục của hàng dân dã và tỉnh thành; được ấp ủ bởi 
hàng phàm phu; không trong sạch, đê tiện, vì thế các Bậc 
Thánh không theo đuổi; không hướng tới lợi ích (không liên 
hệ đến mục đích giải thoát). Sự theo đuổi các dục lạc như 
vậy là một pháp hành cực đoan phải nên tránh. 
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Cảnh săc, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm khả ái 
tạo thành những dục trần đáng mong muốn. Do thích thú 
trong những đối tượng ấy và do mong muốn được hưởng thụ 
chúng bằng thân hay tâm, người ta theo đuổi các dục lạc. 
Pháp hành này là thấp hèn, dung tục, tầm thường, đê tiện và 
không lợi ích, tạo thành một cực đoan, bởi thế người xuất gia 
không nên theo đuổi. 

Phần cực đoan khác hay pháp hành cực đoan khác 
liên quan đến những cố gắng tự hành hạ mình chỉ có thể dẫn 
đến khổ đau. Kiêng ăn, kiêng mặc những gì mà bình thường 
mình quen dùng là một hình thức tự hành hạ mình và không 
đem lại lợi ích. Pháp hành này không trong sạch cũng không 
cao thượng và không được các Bậc Thánh theo đuổi. Nó 
cũng không liên quan đến mục đích mà người xuất gia đang 
đi tìm. Pháp hành tự hành xác như vậy, tạo thành một cực 
đoan khác, cũng phải nên tránh. Tránh hai cực đoan này, 
người ta đạt tới chánh đạo gọi là Trung Đạo. 


ĐỨC THẾ TÔN TẾP TỤC 

“Etekho, Bhikkhơve, ubhoanteawpãgammanKỊjjhừnãpatipadã 
Tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaram, nãnakaranị upasamặyo, 
abhimặya, sambo-dhãya, nibbãnãya samvattati. ” 
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Này các Tỳ-kheo, tránh hai phân cực đoan này, Như 
Lai đã đạt đến Tri Kiến Thù Thẳng về Trung Đạo, tạo thành 
mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh (an tịnh các phiền não), 
thẳng trí và Niết-bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 

ĩMhmh/uũịúih 

LoạềăM 

Tmọệậí 

mcttímá 

ũÉNBộEHtoNẾBk 

Trung Đạo hay còn gọi là Bát Chánh Đạo này tạo 
thành mắt, tạo thành trí như thế nào và nó đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn ra sao sẽ được bàn đến ở phần 
sau. 


HếtPhầnl 


ĐẠI KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 

PHẰNH 

Ở phần trước chúng tôi đã bàn về đoạn mở đầu của 
bài kinh. Phần này chúng tôi sẽ tiếp tục từ đó. 

‘ ‘Dve meBhikkhave antã pabbajitena na sevitabbã 
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“Này các Tỳ-kheo, người xuât gia không nên theo 
đuổi hai phần cực đoan này.... 

Tại sao người xuất gia không nên theo đuổi chúng? 
Bởi vì mục đích chính của người xuất gia là để dứt mình ra 
khởi những phiền não tham và sân. Mục đích ấy không thể 
thành tựu bằng cách theo đuổi hai phần cực đoan này, vì 
chúng sẽ chỉ có khuynh hướng làm tăng thêm những tích luỹ 
của tham và sân mà thôi. 

Thế nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong 
các dục trần, theo đuổi các dục lạc, cố gắng để tạo ra các dục 
lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói 
quen thông tục của hàng dân dã và tỉnh thành; được ấp ủ bởi 
hàng phàm phu; không trong sạch, đê tiện, vì thế các Bậc 
Thánh không theo đuổi; không lợi ích và không liên hệ đến 
mục đích (giải thoát). Sự theo đuổi các dục lạc như vậy là 
một pháp hành cực đoan phải nên tránh. 

Có năm dục trần khả ái: đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi 
thơm, vị ngon, và sự xúc chạm êm ái; tóm lại tất cả những 
vật chất, hữu tình hay vô tình, mà con người thụ hưởng trên 
thế gian. 

Thích thú trong một cảnh sắc tuồng như khả ái và 
hưởng thụ nó tạo thành một sự thực hành và theo đuổi nhục 
dục. Ở đây, sắc trần không chỉ có nghĩa đơn thuần là một 
nguồn ánh sáng hay màu sắc tiếp xúc với con mắt, mà là đàn 
ông hay đàn bà hay tất cả vật thể tạo thành nguồn gốc hay 
khởi nguyên của cảnh sắc đó. Tương tự, tất cả những nguồn 
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gốc của âm thanh, của mùi, của vị, và của xúc chạm dù là 
đàn ông, đàn bà hay những vật gì khác đều tạo thành những 
dục trần (cảnh dục), về vị, ở đây không chỉ nói về đồ ăn, 
những loại trái cây và những món ăn ngon thôi mà cũng còn 
là đàn ông, đàn bà, và những người chuẩn bị món ăn và phục 
vụ chúng đều được sắp loại như vị trần hay cảnh vị. Nghe 
một âm thanh dịu dàng, ngửi một mùi hương thơm ngào ngạt 
đều là hưởng dục cũng như hưởng một món ăn ngon, nằm 
trên một chiếc giường xa hoa, ấm cúng hoặc xúc chạm với 
một người khác phái vậy. 

SựTHOẢ MÃN NHỤC DỤC LÀ ĐÊ TỆN VÀ DUNG TỤC 

Thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ chúng được 
xem như một sự thực hành dung tục bởi vì một sự hưởng thụ 
như vậy sẽ tạo thành những ham muốn thấp hèn, vốn là sự 
bám víu đầy dục vọng. Nó có khuynh hướng làm tăng thêm 
ngã mạn, nghĩ rằng không ai khác được ở địa vị hưởng 
những lạc thú như ta. Và đồng thời nó còn làm cho người ta 
bị bức bách với những ý nghĩ tham lam, không muốn chia xẻ 
sự may mắn với người khác hay bị những ý nghĩ ganh ghét, 
đố kỵ, lo lắng áp đảo không muốn cho người khác có được 
những lạc thú tương tự như thế. 

Nó làm nảy sinh ác ý đối với với người nghĩ rằng 
mình đang bị chống đối. Hãnh diện với thành công và giàu 
có, người ta trở nên vô liêm sỉ, vô lương tâm, trơ trẽn và xem 
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thường hành vi cư xử của mình, không còn biết sợ làm điều 
ác (vô tàm và vô quý). Họ bắt đầu tự lừa dối mình với ấn 
tượng sai lầm về sự hạnh phúc và thịnh vượng. Hạng phàm 
phu (puthụịam) này cũng có thể đi đến chồ chấp giữ tà kiến về 
một linh hồn hay ‘tự ngã’ để tán thành sự không tin nhân quả 
của mình. Hậu quả của sự thích thú trong các dục lạc, và 
hưởng thụ các dục lạc là như vậy, vì thế chúng được xem 
như thấp hèn và đê tiện. 

Hơn nữa, theo đuổi các dục lạc là pháp hành quen 
thuộc của những hình thái chúng sanh thấp kém như súc 
sanh, ngạ quỷ.. .Trong khi Tỳ-kheo và Sa-môn thì thuộc về 
những tầng hiện hữu cao hơn không nên hạ mình xuống 
ngang hàng với các hình thái sống thấp thỏi trong sự thụ 
hưởng những nhục dục đê tiện. 

Theo đuổi các dục lạc không nằm trong phạm vi của 
một người đã lìa bở đời sống thế tục. Chỉ có hàng dân dã, 
những người xem các dục lạc như những thuộc tính cao nhất 
của hạnh phúc, với họ càng nhiều khoái lạc, càng nhiều hạnh 
phúc, mới quan tâm đến nó. Thời xa xưa, chỉ những người 
có chức quyền và giàu có mới tham dự vào việc theo đuổi 
các dục lạc. Những cuộc chiến tranh nổ ra, và những cuộc 
xâm lược hung hãn cũng chỉ vì muốn thoả mãn các khoái lạc 
giác quan. 

Thời đại tân tiến ngày nay cũng vậy, những cuộc xâm 
lược tương tự vẫn xảy ra ở một số vùng, cũng vì mục đích 
(thoả mãn) ấy. Nhưng ngày nay không chỉ những nhà cai trị 
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và người giàu đi tìm các dục lạc; người nghèo cũng găng sức 
chạy theo những vật chất và khoái lạc thế gian. Thực tế, 
ngay khi vừa tới tuổi thành niên, bản năng cho sự thoả mãn 
việc đôi lứa và nhục dục đã tự bộc lộ. Đối với những người 
cư sĩ không biết đến Phật Pháp, sự thoả mãn những khát 
vọng giác quan quả thực có vẻ như là tột đỉnh của hạnh phúc 
rồi. 


DIỊTHADHAMMA NIBBÃNA VÃDA 

Ngay cả trước thời Đức Phật cũng đã có những người 
tin rằng hạnh phúc thiên giới có thể thụ hưởng ngay trong 
kiếp sống này (DitthadhammaNibbãna Vãda). Theo họ, dục lạc 
quả thật là hạnh phúc; không gì có thể vượt qua nó. Và lạc 
thú đó phải được tận hưởng trong kiếp sống này. Nếu để cho 
những khoảnh khắc hưởng thụ quý giá ấy trôi qua, và chờ 
đợi hạnh phúc trong một kiếp sống tương lai nào đó, vốn 
không hiện hữu, sẽ là một điều ngu ngốc. Thời gian để thoả 
mãn trọn vẹn những dục lạc là ngay bây giờ, trong kiếp hiện 
tại này. Đây là một trong 62 tà kiến (micchãdỉtthi) Đức Phật 
giải thích trong Kinh Phạm Võng của Trường Bộ Kinh. 

Như vậy việc hưởng thụ các dục lạc là mối bận tâm 
của hàng dân dã, chứ không phải là mối quan tâm của các 
Sa-môn và Tỳ-kheo. Đối với người xuất gia theo đuổi khoái 
lạc giác quan cũng có nghĩa là đang quay trở lại với đời sống 
thế tục mà mình đã từ bở. Sở dĩ người đời tỏ lòng kính trọng 
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hết mực đối với bực xuất gia là vì họ tin rằng các vị đang 
sống một đời sống thánh thiện, không bị quấy động bởi 
những điên cuồng của thế gian và sự cám dồ của người khác 
phái. Họ cúng dường những món ăn ngon nhất và những y 
phục tốt nhất cho các vị Sa-môn, còn bản thân họ thì nhịn ăn 
nhịn mặc, luôn cả hy sinh những nhu cầu cần thiết của người 
thân và gia đình họ. Vì thế, sẽ là không thích hợp cho các vị 
Tỳ-kheo để theo đuổi các khoái lạc thế gian như những 
người tại gia, trong khi đang sống nhờ vào lòng từ thiện của 
mọi người. 

Hơn nữa, các vị Tỳ-kheo từ bở thế gian với ước 
nguyện thực hành để giải thoát khỏi những thống khổ cố hữu 
trong vòng tử sanh luân hồi và để chứng ngộ Niết-bàn. Và 
hiển nhiên rằng những lý tưởng này sẽ không thể đạt đến nếu 
vị Tỳ-kheo cứ theo đuổi các dục lạc y như cách của những 
người gia chủ.Vì thế, là người xuất gia thì không nên đắm 
chìm trong các dục lạc. 


MỘT PHÁP HÀNH THẤP HÈN VÀ TẦM THƯỜNG 


Đa sô người đời là hàng phàm phu bình thường chỉ 
biết lao đầu tìm kiếm kế sinh nhai và hưởng thụ dục lạc. Chỉ 
một ít người, có thể vươn lên trên đám đông này, để thấy 
Pháp (Dhamma) và sống một cuộc đời thánh thiện. Không 
phải để họ đắm chìm trong những khoái lạc thế gian, thô 
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thiển, vốn là mối quan tâm chính của tầng lớp chúng sanh 
thấp thỏi. 

KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP HÀNH CỦA CÁC BẬC THÁNH 

Hưởng thụ những khoái lạc thế gian không phải là 
pháp hành của các Bậc Thánh (Ariyas). Ở đây, người ta có thể 
hởi tại sao các Bậc Thánh giống như bà Visãkhã, ông cấp- 
cô-độc (Anãthapinndika) và Vua trời Đế Thích (Sakka), những 
người đã đạt đến tầng thánh thứ nhất, Tu-đà-hoàn (Soíãpanna), 
còn đắm mê trong sự theo đuổi các dục lạc? về vấn đề này, 
cần phải hiểu rằng: trong Thánh Đạo Tu-đà-hoàn, dục và 
tham vẫn chưa được vượt qua hoàn toàn, hay nói khác hơn 
trong họ vẫn còn nấn ná những lạc tưởng - Sukha sannã 
(tưởng mới chớm về sự dễ chịu của các dục lạc). Điểm này 
được minh hoạ trong Tăng Chi Kinh (Aiiguttara) với ví dụ về 
một người được xem là khó tính trong những thói quen sạch 
sẽ, song để tránh bị một con voi dữ tấn công, cũng phải tìm 
chồ núp trong một nơi đầy phân cứt dơ dáy. 

Thói quen thô thiển, dơ bẩn, và đê tiện này người xuất 
gia phải nên tránh. 



Pháp hành này không hướng tới lợi ích hay hạnh phúc 
của con người. Theo quan niệm thông thường, kiếm tiền và 
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làm giàu, thiêt lập một cuộc sông gia đình với những kẻ hâu 
người hạ và một vòng vây của bè bạn, hay tóm lại, phấn đấu 
để có được sự thành công và tài sản trong cuộc đời này, đích 
thực là đang làm việc vì lợi ích hay hạnh phúc của bản thân 
mình. 

Tuy nhiên, thực tình mà nói sự thành công và tài sản 
thế gian ấy không có ý nghĩa gì đối với hạnh phúc của con 
người. Lợi ích đích thực của con người nằm ở chồ làm thế 
nào để tim cách vượt qua già, bệnh, chết và đạt đến sự giải 
thoát khởi mọi hình thức của khổ. Cách duy nhất để thoát 
khởi mọi hình thức của khổ là qua việc tu tập giới (sữa), định 
(samãdhi) và tuệ (pannã). Chỉ có đi tìm Giới, Định và Tuệ này 
mới đem lại lợi ích đích thực cho con người mà thôi. 

Theo đuổi các dục lạc không thể thắng phục được già, 
bệnh, chết và các hình thức khác của khổ. Nó chỉ đưa đưa 
con người đến chồ phạm giới, như tà dâm chẳng hạn. Tìm 
kiếm những thú vui trần tục qua việc sát sanh, trộm cắp hay 
lừa đảo cũng có nghĩa là phạm giới. Nói gì đến những hành 
động bằng thân, chỉ đơn thuần nghĩ đến sự hưởng thụ các 
dục lạc cũng đã ngăn sự phát triển định tâm và trí tuệ, và như 
vậy tạo thành một chướng ngại cho sự chứng ngộ Niết Bàn, 
diệt tận mọi khổ đau rồi. 

Không giữ giới là một bước chắc chắn đưa đến bốn 
cõi khổ (địangục, ngạqựỷ, súc sanh, vàA-tu-Ia). Tuy nhiên, cần lưu 
ý là chỉ giữ một mình giới không tu tập cùng với định và tuệ 
sẽ không đưa đến Niết-Bàn. Giữ giới chỉ đưa đến tái sanh 
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trong các cõi an vui, tuy nhiên ở các cõi ấy người ta vẫn phải 
gặp những loại khổ như già, bệnh, và chết. 

Người xuất gia, sau khi từ bở thế gian, với mục đích 
đã nguyện là thành tựu Niết-Bàn, ở đây mọi khổ đau chấm 
dứt, không nên quan tâm đến việc theo đuổi các dục lạc, vốn 
chỉ cản trở sự phát triển giới, định, và tuệ. 

Tóm lại, hưởng thụ các dục lạc là thấp hèn và dung 
tục, là mối bận tâm của của hàng phàm phu kém trí, không 
trong sạch, đê tiện, không được thực hành bởi các Bậc 
Thánh. Nó ảnh hưởng bất lợi đến việc phát triển giới, định, 
tuệ và như vậy đi ngược lại lợi ích đích thực của những ai có 
ý định thành tựu Niết-Bàn - cái không già, không bệnh, và 
không chết (bất tử). 

NGƯỜI TẠI GIA CÓ THẾ THEO ĐUỔI CÁC DỤC LẠC ĐƯỢC 
KHÔNG? 


Kinh chỉ nói rằng “người xuất gia không nên theo 
đuổi các dục lạc.” Bởi thế, vấn đề đặt ra là những gia chủ 
bình thường vẫn còn sống giữa môi trường thế tục có thể tự 
do theo đuổi các dục lạc mà không có bất kỳ hạn chế nào 
được không? Vì sự thoả mãn các khoái lạc giác quan là mối 
bận tâm của người bình thường, nên sẽ là vô nghĩa khi bắt họ 
phải làm như vậy. Nhưng đối với những người tại gia có ý 
định thực hành Thánh Pháp, nên thận trọng tránh những 
khoái lạc này đến mức cần thiết cho sự thực hành. Giữ bát 
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giới đòi hởi phải tránh phạm vào những tội liên quan đên 
nhục dục. Cũng vậy, việc sở hữu những vật chất thế gian 
không nên tìm kiếm bằng cách sát sanh, trộm cắp và lừa đảo. 


BỐN LOẠI ĐAM MÊ HƯỞNG THỤ THẾ TỤC 


Trong Kinh Pãsãdika của Trường Bộ, Đức Phật có nói 
đến bốn loại dam mê trong sự hưởng thụ thế tục như sau: 

“Này Cunda, ở đời này có những người ngu si cổ suý 
sự làm giàu bằng việc sát sanh của họ - giết trâu bò, lợn, gà, 
cá.. .Việc thực hành này tạo thành hình thức dam mê hưởng 
thụ thế tục thứ nhất. 

Trộm cắp, cướp bóc và bán giá cắt cổ tạo thành hình 
thức dam mê hưởng thụ thế tục thứ hai trong khi những 
phương tiện kiếm sống bằng cách lừa đảo tạo thành thứ ba. 
Và hình thức thứ tư của sự dam mê này là tất cả những 
phương tiện làm giàu khác ngoài ba loại kể trên. 

Kinh nói rằng các vị Tỳ-kheo đệ tử Phật thoát khởi 
những dam mê này. Đối với người cư sĩ đang giữ tám giới 
hay mười giới phải duy trì phạm hạnh (không hành dâm) và 
tránh ăn sau ngọ, ca múa, vì đây là những hình thức của dục 
lạc. 

Khi một người chọn hành thiền, họ phải dứt bỏ các 
loại hưởng thụ dục dạc giống như các vị Tỳ-kheo đã lìa xa 
đời sống thế tục vậy, vì chúng có khuynh hướng ngăn cản sự 
phát triển giới, định và tuệ. Bởi thế, một người hành thiền. 




62 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


dù là người tại gia, cũng không nên đam mê trong những 
hưởng thụ thế tục. 

Những điều này đủ để được xem là một hình thức của 
cực đoan đam mê trong sự hưởng thụ thế tục. 


PHÁP HÀNH KHỔ HẠNH Tự HÀNH XÁC 


Tự hành hạ thân xác, tạo thành một cực đoan khác, 
chỉ dẫn đến sự tự làm khổ mình mà thôi. Nó không phải là 
pháp hành của các Bậc Thánh, vì thế nó được xem là đê tiện, 
không trong sạch, và không hướng đến hạnh phúc và lợi ích 
của bản thân. Cực đoan này cũng phải nên tránh. 

Pháp khổ hạnh tự hành hạ thân xác này được thực 
hành bởi những người có kiến chấp cho rằng đời sống xa hoa 
sẽ khiến cho người ta dính mắc vào các dục lạc, và rằng chỉ 
có những pháp khổ hạnh chế ngự bản thân, như nhịn ăn nhịn 
mặc mới diệt trừ được những dục vọng. Và họ tin rằng chỉ 
khi có được sự bình an bên ngoài như vậy mới có thể đạt đến 
trạng thái không già, không bệnh và không chết. Đây là niềm 
tin của những người hành pháp khổ hạnh tự hành hạ thân 
xác. 

NHÙNG PHÁP MÔN HÀNH XÁC 


Vị Tỳ-kheo chân chánh mặc y phục vì muốn giữ sự 
dửng đắn, và để ngăn che nóng, lạnh, hay những loài côn 
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trùng ruồi, muồi. Còn những người tự hành xác thì đi đây đó 
không mảnh vải che thân, khi trời lạnh, họ ngâm mình dưới 
nước; khi trời nóng, họ phơi trần dưới ánh mặt trời, và đứng 
giữa bốn đống lửa, như vậy họ phải chịu đựng cái nóng từ 
năm hướng. Đây gọi là pháp hành xác bằng năm loại lửa. 

Họ không dùng giường mà nằm trên nền đất để ngủ. 
Một số còn nằm trên giường gai chỉ che bằng một tấm vải. 
Có số người giữ một oai nghi ngồi suốt cả ngày, trong khi số 
khác chỉ giữ oai nghi đứng, không nằm hoặc ngồi. Một hình 
thức tự hành khổ mình khác là nằm treo ngược đầu xuống, 
đó là treo hai chân trên một cành cây cho đầu dốc xuống; và 
đứng thẳng trên đầu trong tư thế lộn ngược (trồng cây chuối) 
là một hình thức khác nữa. 

Trong khi thói quen bình thường của một vị Tỳ-kheo 
là thoả mãn cơn đói bằng cách ăn uống, thì những người tự 
hành hạ mình lại cắt đứt thức ăn thức uống hoàn toàn. Có số 
chỉ ăn cách nhật (tức cách một ngày ăn một lần), trong khi 
những người khác hai ngày, ba ngày... một lần. Có những 
người hành pháp nhịn ăn trong bốn, năm, sáu, bảy ngày; một 
số thậm chí đến mười lăm ngày. Có số thì giảm lượng thức 
ăn xuống chỉ còn một vốc tay, trong khi số khác chỉ sống 
bằng rau xanh và cỏ hoặc sống bằng phân bò. 

(Trong Lomahamsa, Chú Giải Ekanỉpãta, nói rằng 91 
đại kiếp trước, chỉnh đức Bồ-tảt, đã hành theo những pháp 
khổ hạnh này. Sau đó ngài nhận ra những sai lầm của mình 
khi thấy những dấu hiệu của một sanh thú khổ trong tương 




64 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


lai vào lúc săp chêt. Nhờ từ bỏ cách thực hành sai lâm ây mà 
ngài được tái sanh lên cõi chư thiên.) 

Tất cả những hình thức tự hành hạ thân xác này tạo 
thành pháp khổ hạnh (attakilaniaửiãnuyoga) và trước thời Đức Phật 
rất lâu được những tín đồ của phái Nigantha Nãtaputta hành 
theo. 

Những người theo đạo Jains ngày nay đều là con cháu 
của Nigantha Nãtaputta. Pháp hành khổ hạnh của họ thường 
được giới bình dân xem trọng và tán thưởng. Vì thế mà khi 
đức Bồ-tát từ bỏ pháp hành khổ hạnh và ăn uống bình 
thường trở lại, những người bạn đồng tu của ngài, nhóm năm 
vị Tỳ-kheo đã bỏ rơi ngài, nghĩ lầm rằng đức Bồ-tát đã từ bỏ 
pháp hành chân chánh, nồ lực chân chánh (padhãnavihbhanta) và 
rằng ngài sẽ không đạt đến Giác Ngộ. 


KINH ĐIỂN CỦA PHÁI NIGANTHA 


Theo các bản kinh của Nigantha thì sự giải thoát khởi 
những thống khổ của Luân Hồi (vòng tái sanh) được thành 
tựu nhờ hai phương tiện: 

1. Pháp môn chế ngự (samvara): Pháp môn này cốt ở 
việc ngăn không cho các đối tượng giác quan như 
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săc, thinh, hương, vị, xúc đi vào thân, nơi đây 
theo đức tin của họ, chúng sẽ kết hợp với tự ngã 
(atman,atta) để tạo ra nghiệp mới. Người ta tin rằng, 
những nghiệp mới này, đến lượt nó, sẽ tạo ra một 
kiếp sống mới. 

Huỷ diệt quả của của nghiệp quá khứ bằng việc tự 
hành hạ thân xác. Theo niềm tin của họ thì nhờ 
phục tùng khổ hạnh họ sẽ chuộc được những quả 
của nghiệp bất thiện quá khứ (akusalakamma). 


Có lần Đức Phật đã hỏi những đạo sĩ loã thể đang 
hành khô hạnh: “Các vị nói rằng các vị chịu đựng những 
khổ đau về thân xác này để làm cạn kiệt những quả của 
nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong những kiếp quá khứ. 
Thế nhưng, quỷ vị có biết chắc chắn rằng quý vị thực sự đã 
phạm những nghiệp bất thiện trong quá khứ chăng ? Câu trả 
lời của họ là không. Đức Phật hỏi thêm, quý vị có biết trước 
đây quỷ vị đã tạo bao nhiêu nghiệp bất thiện; và nhờ hành 
khổ hạnh quý vị đã chuộc được bao nhiêu và còn lại bao 
nhiêu không?” Những câu trả lời của họ hoàn toàn phủ 
định.. .họ không biết gì cả. 

Sau đó, để gieo trồng hạt giống trí tuệ cho họ, Đức 
Phật đã giải thích cho họ biết rằng do không biết có bao 
nhiêu nghiệp bất thiện trong quá khứ, và cũng không biết đã 
chuộc được bao nhiêu nghiệp trong số đó, nên việc thực 
hành khổ hạnh như vậv là vô ích. 
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Đức Phật nói thêm rằng những ai đang cố gắng giải 
nghiệp quá khứ bằng sự tự hành hạ thân xác thực sự đã phạm 
một số nghiệp bất thiện rất lớn. 

Đức Bồ-tát trước đây cũng đã chọn những biện pháp 
thực hành cực đoan nhưng không phải với quan niệm chuộc 
tội, nếu có, mà ngài chỉ nghĩ rằng những pháp hành ấy sẽ 
dẫn đến tri kiến thù thắng. Nhưng sau năm năm ráng sức nồ 
lực, như trên đã nói, ngài nhận ra rằng pháp hành cực đoan 
sẽ không dẫn đến tri kiến thù thắng hay trí tuệ và tự hỏi xem 
có cách nào khác đẫn đến mục đích ngài ấp ủ chăng, và ngài 
đã từ bở pháp hành khổ hạnh ấy. 

KHỔ THÂN 


Tự hành hạ thân xác chỉ đưa đến khổ thân. Tuy nhiên 
nó đã được những đạo sĩ loã thể xem là thánh thiện. Đe 
không động chạm đến tính nhạy cảm của họ, Đức Phật, như 
đã giải thích trong Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo (Patisambìĩidã), 
không lên án việc hành khổ hạnh này là thấp hèn hay đê tiện; 
cũng không mô tả nó là dung tục, hay được thực hành bởi 
hàng dân dã bình thường, vì người bình thường chắc chắn 
không dam mê trong pháp hành khổ hạnh này. 

Đức Phật chỉ mô tả pháp môn khổ hạnh này đơn giản 
như đem lại sự đau đớn, không trong sạch và thấp hèn, 
không được thực hành bởi các Bậc Thánh. 
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Nỏ Lực KHÔNG LỢI ÍCH 

Pháp hành khổ hạnh cũng không liên quan đến những 
lợi ích đích thực mà người xuất gia đang tìm cầu. Nó chẳng 
những không liên quan đến những những lý tưởng tu tập 
thuộc về giới, định và tuệ, mà lại còn không đóng góp gì cho 
những tiến bộ thế gian. Là một nồ lực không có lợi ích, chỉ 
đưa đến khổ thân, pháp hành khổ hạnh, thậm chí còn chứng 
tỏ là đem lại tai hại cho những người thực hành quá nhiệt 
tâm. Vì thế nó được xem như hoàn toàn không lợi ích. 

Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác, khắp mọi nơi trên đất nước Ãn Độ, khổ hạnh vẫn được 
mọi người xem là pháp hành cao quý, thánh thiện, thực sự 
đưa đến giải thoát (khỏi những quả báo của ác nghiệp). 
Nhóm năm vị Tỳ-kheo cũng chấp giữ quan điểm ấy. 

Tuy nhiên Đức Phật nói rằng pháp hành cực đoan ấy 
chỉ tạo ra khổ, một pháp hành không trong sạch, thấp hèn, 
không được thực hành bởi các Bậc Thánh. Nó không liên 
quan đến mục đích người ta đang tìm kiếm. Vì thế Đức Phật 
khuyên người xuất gia nên tránh cực đoan ấy, không để đắm 
chìm trong đó. 

Thực ra, ở giai đoạn đó, một lời tuyên bố xác định về 
sự vô ích và không xứng đáng của pháp hành cực đoan là 
điều cần thiết bởi vì thời buổi ấy không những người ta chấp 
‘chỉ có khổ hạnh mới đưa đến tri kiến thù thẳng’, mà cả 
nhóm năm vị Tỳ-kheo cũng chấp nhận đức tin đó. Bao lâu 
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họ còn chấp chặt vào quan niệm này, họ sẽ không dễ gì tiếp 
nhận giáo lý Bát Thánh Đạo của Đức Phật. Vì thế Đức Phật 
phải lên án công khai rằng khổ hạnh là pháp hành vô ích và 
chỉ đưa đến khổ đau thân xác. 

Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ nhất để 
cho tâm và thân tự do (theo đuổi các dục lạc) và do đó được 
xem là quá dễ duôi. Một cái tâm (tự do) không kiểm soát 
bằng thiền (định hay minh sát) có khả năng chìm sâu vào 
việc theo đuổi các dục lạc. Chúng ta biết rằng có những vị 
thầy hiện nay đang dạy pháp xả tâm, đó là thả lỏng cho tâm 
tự do suy nghĩ. Nhưng bản chất của tâm là phóng túng và đòi 
hởi phải có một sự canh chừng thường xuyên. Ngay cả khi 
đã được kiểm soát liên tục băng thiền, tâm nhiềulúc vẫn lang 
thang đến những đối tượng của dục lạc. Do đó, một điều hiển 
nhiên rằng nếu cứ để cho tâm tự do không canh chừng bằng 
thiền, chắc chắn tự nó sẽ khuếch đại những suy nghĩ về dục 
lạc. 

Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ hai thì tự 
giáng cái khổ lên cho mình bằng cách từ chối những nhu cầu 
bình thường về ăn và mặc. Đây được xem là pháp hành quá 
cứng rắn, căng thẳng, tự tước đi của mình sự thoải mái bình 
thường và như vậy cũng cần phải tránh. 


Sự GIẢI THÍCH SAI LẦM VỀ KHỔ HẠNH 
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Có một sự giải thích sai lâm vê những pháp khô hạnh 
mà một số vị thầy đưa ra trái ngược với lời dạy của Đức 
Phật. 

Theo các vị thầy này, thì nhiệt tâm, tinh cần không 
mệt mỏi đòi hỏi phải có cho việc hành thiền cũng được kể là 
khổ hạnh. Quan niệm này hoàn toàn đối nghịch với lời cổ vũ 
của Đức Phật, người luôn luôn khuyên hàng đệ tử phải tích 
cực, phấn đấu không ngừng để đạt đến định và tuệ, cho dù có 
phải hy sinh thân mạng. 

“Dù chỉ còn da và xương. Dù máu thịt có khô cạn, 
ta vẫn sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi nào đạt được 
Đạo Quả. ” Đây hẳn phải là sự quyết định dứt khoát đã dẫn 
dắt Đức Phật theo đuổi mục tiêu đến cùng. 

Những nồ lực tích cực, không suy giảm trong việc 
hành thiền nhằm thành tựu định và tuệ không nên hiểu lầm là 
một hình thức tự hành xác. Để qua một bên chuyện hành 
thiền, ngay cả việc giữ giới vốn đòi hỏi phải chịu một sự 
không thoải mái về thân nào đó cũng không thể được xem là 
hành khổ hạnh nữa. Những thanh niên và sa-di trẻ nguyện 
giữ bát giới hay thập giới phải chịu một sự giằn vặt của cơn 
đói khi không ăn vào buổi chiều. Nhưng việc nhịn ăn này 
được thực hiện để thành tựu giới, chứ nó không có nghĩa là 
hành xác. 

Đối với một số người, giới không sát sanh là một sự 
hy sinh đối với họ; họ phải chịu một vài bất lợi nào đó như 
hệ quả của việc giữ giới này, nhưng vì nó tạo thành một 
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thiện nghiệp thuộc vê giữ giới, nên không nên quan niệm nó 
như một hình thức tự hành xác hay khổ hạnh. Trong 
MahãdhammaSamãdãnaSutta (Đại Kinh Pháp Hành), Đức Phật 
giải thích rằng những hành động hy sinh trong hiện tại như 
vậy chắc chắn sẽ tạo ra những quả lợi ích trong tương lai. 
Đức Phật nói: “Trong đời này, có người tránh sát sanh, (việc 
làm này) khiến cho bản thân họ phải cảm thọ khổ và ưu. Do 
chấp nhận chánh kiến (không sát sanh) nên họ phải chịu khổ 
thân và khổ tâm. Những người này, do tự nguyện cảm thọ 
khổ để giữ giới trong sạch trong hiện tại, sau khi mệnh 
chung sẽ đạt đến những cảnh giới cao hơn của các vị chư 
thiên. Mười thiện nghiệp này gọi là những pháp hành thiện, 
hiện tại khổ song tạo ra những quả lợi ích trong đời sau. ” 

Như vậy, bất cứ pháp hành nào làm tăng trưởng Giới, 
Định và Tuệ thì không phải là pháp hành vô ích, không phải 
là khổ hạnh, mà thực sự đó là pháp hành lợi ích và hợp với 
Trung Đạo, chắc chắn phải nên hành theo. Cũng nên ghi nhớ 
rõ ở đây là chỉ những pháp hành nào không phát triển giới, 
định, và tuệ mà chỉ dẫn đến khổ thân mới tạo thành pháp khổ 
hạnh, tự hành xác mình. 

Sự HIẾU SAI VỀ QUÁN THỌ 

Có số người chấp quan điểm cho rằng quán thọ lạc 
tạo thành sự đam mê trong các dục lạc (cực đoan thứ nhất) 
trong khi quán thọ khổ tạo thành sự tự hành xác hay khổ 
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hạnh (cực đoan thứ hai). Vì vậy, họ chủ trương răng người ta 
nên tránh cả hai pháp quán trên và chỉ tập trung trên quán 
thọ xả. Đây chắc chắn là một sự hiểu lầm phi lý, không được 
hồ trợ bởi một thẩm quyền kinh điển nào cả. 

Trong Kinh Đại Niệm Xứ (MahãSatipatthãnaSutta)Đức 
Phật đã tuyên bố rõ rằng thọ lạc, thọ khổ, và thọ xả đều là 
đối tượng cho sự quán. Lời tuyên bố này cũng được lập lại ở 
nhiều bài kinh khác. Vì vậy phải xác định rõ rằng bất kỳ đối 
tượng nào được xếp vào loại Năm Thủ uẩn đều là đối tượng 
hợp pháp cho thiền quán. 

Người ta kể là một vị thiền sư cư sĩ nọ dạy “Trong 
khi hành thiền, sử dụng bất kỳ oai nghi nào cũng được, nếu 
hành giả bắt đầu cảm thấy mệt, đau, tê, hay có những cảm 
giác nóng và khó chịu nơi chân tay, hành giả phải thay đổi 
oai nghi liền. Nếu hành giả cứ kiên quyết hành thiền bất 
chấp những cảm giác khó chịu hay mệt mỏi ấy, hành giả 
thực sự đã vướng vào pháp hành khổ hạnh. ” 

Lời tuyên bố này rõ ràng có quan tâm đến sự an lạc 
của người hành thiền, tuy nhiên phải nói rằng đó là một lời 
tuyên bố vô căn cứ và thiếu kinh nghiệm. Trong khi hành 
thiền định hay Thiền Minh Sát, yếu tố kiên nhẫn hay tiết chế 
(khandSamvara) luôn đóng một vai trò quan trọng. Phải nói đó 
là một yếu tố rất quan trọng cho việc thực hành thành công 
thiền định và minh sát. Sự nhất tâm chỉ có thể được thành 
tựu nhờ kiên nhẫn chịu đựng một vài sự khó chịu, và không 
thoải mái của thân nào đó. Kinh nghiệm của những người 
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hành thiên nghiêm túc cho thây răng thay đôi oai nghi liên 
tục sẽ không có lợi cho sự phát triển định tâm. Do đó, cảm 
giác không thoải mái của thân bắt buộc phải sanh cùng với 
sự kham nhẫn. Thực hành tiết chế như vậy không phải là khổ 
hạnh, vì mục đích không đơn thuần là làm khổ mình, mà là 
để tăng trưởng giới, định và tuệ, phù hợp với ước nguyện 
của Đức Phật. 

Đức Thế Tôn mong mỏi mọi người, nếu có thể được, 
hãy thực hiện một nồ lực không ngừng nghỉ hơn nữa để 
thành tựu Đạo Quả A-la-hán cao thượng bằng một thời ngồi 
liên tục, không bị gián đoạn bởi sự thay đổi oai nghi. Trong 
Mahã GosingaSutta (Đại Kinh Rừng Sừng Bò), Đức Thế Tôn 
nói rằng: “Vị Tỳ-kheo hành thiền sau khi hạ quyết tâm vững 
chắc: “Ta sẽ không bỏ thế ngồi kiết-già này cho đến khi tâm 
của ta được khéo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ". Vị Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu 
rừng Gosinga, và được xem như một báu vật cho trú xứ ở 
rừng.’ 

Như vậy, lời tuyên bố cho rằng kham nhẫn quán thọ 
khổ là một hình thức tự hành hạ mình kể như đã lên án 
những hành giả đang thực hành theo sự chỉ dạy của Đức 
Phật. Điều đó cũng có nghĩa bác bỏ cả những lời dạy của 
Ngài, và ngăn cản sự nồ lực của các thiền sinh, những người 
vốn chỉ có thể thành tựu định và tuệ nhờ kham nhẫn chịu 
đựng sự đau đớn do không thay đổi oai nghi đem lại. 
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Ghi chú: (“Này các Tỳ-kheo, trong giáo pháp này, vị 
Tỳ-kheo sau khi như lý giác sát, kham nhẫn chịu đựng 
lạnh, nóng, đói, khát, sự tấn công của các loài côn trùng, 
bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc tội, 
phỉ báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thăn, những 
cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không 
sung sướng, đáng sợ hãi thậm chí có thể gây nguy hiểm 
đến mạng Sống. Những quả lợi ích của sựkham nhẫn chịu 
đựng lạnh, nóng, đói, khát, sự tấn công của các loài côn 
trùng, bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc 
tội, phỉ báng...này là sự không xuất hiện cuảcác lậu hoặc, 
phiền não, khổ đau, và nhiệt não mà nếu không kham 
nhẫn chịu đựng chắc chắn sẽ xuất hiện ”. 

Cần lim ỷ rằng trong bài ‘Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc ’ 
này Đức Thế Tôn khuyên chúng ta phải biết chịu đựng sự 
đau đớn nghiêm trọng ngay cả với giá phải hy sinh thân 
mạng. Chú giải bài Kỉnh liên hệ câu chuyện của Trưởng Lão 
Lomasa Nãga, người đã kiên trì việc hành thiền ngay cả khi 
bị những bông tuyết bao phủ lúc ngài đang ngồi hành thiền 
ngoài trời, vào đêm trăng tròn tháng Giêng. Chỉ bằng cách 
quán cái lạnh cực độ của vùng Lokantariks, ngài đã vượt 
qua được cái lạnh đang vây quanh ngài, không từ bỏ oai 
nghi. Những tẩm gương kham nhẫn trong khi hành thiền như 
vậy có rất nhiều trong những mẫu chuyện đề cập ở Kinh 
Điển. 
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Vì vậy những hình thức đau đớn tương đối nhẹ như tê 
cứng chân tay, cảm giác nóng bức khi hành thiền, ...phải 
được kham nhẫn chịu đựng, không nên thay đổi oai nghi. 
Nếu có thể được, hãy giữ sự kiên trì dù có phải hy sinh thân 
mạng, vì điều đó sẽ làm tăng trưởng sự kham nhẫn tiết chế 
(khanũsamvara), cũng như định và tuệ. 

Tuy nhiên, nếu những cơn đau và cảm giác khó chịu 
đạt đến mức độ lớn không thể chịu đựng được nữa, hành giả 
có thể thay đổi oai nghỉ nhưng phải thực hiện rất chậm và 
nhẹ nhàng đừng để đánh động chánh niệm, định và tuệ.) 

Tóm lại, những pháp hành không liên quan đến sự 
tăng trưởng Giới, Định và Tuệ mà chỉ hành để thọ khổ đơn 
thuần, dứt khoát là những hình thức tự hành xác mình hay 
khổ hạnh. Ngược lại, những nồ lực nhiệt thành, dù có phải 
cảm thọ khổ ưu, nhưng nếu thực hành vì sự phát triển Giới, 
Định, và Tuệ, sẽ không phải là khổ hạnh. Việc thực hành đó 
rõ ràng phải được xem như Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo, 
do Đức Thế Tôn đưa ra. 

Chính Đức Thế Tôn, sau khi tránh hai pháp hành cực 
đoan này, đó là đắm chìm trong các dục lạc, được xem là quá 
dễ duôi và ép xác khổ hạnh được xem là quá nghiêm khắc, 
đã đắc thành Phật Quả và Giác Ngộ nhờ hành theo Trung 
Đạo. 


TRUNG ĐẠO - sự THựC HÀNH VÀ LỢI ÍCH 
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EteKho, Bhầkhave, ubhoantecmupagommamajjhừnãpaỊjpadã 
Tathãgatena abhisambuddhă — Cakkhukaranĩ, Nãnakaranĩ, 
Upasamặya, abhihặya, Sambodhậya, Nibbãnậya Savattati 


Đức Thế Tôn tiếp tục: “Này các Tỳ-kheo, tránh hai 
cực đoan này, Như Lai đã đắc được trí thế nhập về Trung 
Đạo, tạo thành mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh, thẳng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. ” 

Với những lời này, Đức Thế Tôn đã để cho Nhóm 
Năm Vị Tỳ Kheo biết rằng sau khi từ bở hai pháp hành cực 
đoan, ngài đã tìm thấy Trung Đaọ, và bằng con đường đó 
ngài đã tự mình đạt đến giác ngộ, có được nhãn, có được trí, 
có được sự an tịnh... 

Trong suốt mười ba năm, từ mười sáu cho đến năm 
hai mươi chín tuổi, ngài đắm chìm trong các dục lạc, một 
con đường cực kỳ dễ duôi. Năm hai mươi chín tuổi, ngài từ 
bỏ lối sống dễ duôi ấy bằng cách xuất gia, xa lìa đời sống thế 
tục. Sau đó, trong sáu năm ngài thực hành những hình thức 
khổ hạnh cực đoan qua việc tự hành xác mình. Sau sáu năm 
luyện tập khắc khổ, ngài không cỏ được chút tri kiến thù 
thắng nào, cũng không có được sự lợi ích nào từ việc tu tập 
ấy và nhận ra rằng mình đã đi sai đường. 

Do đó, ngài từ bỏ những pháp hành khổ hạnh và ăn 
uống bình thường trở lại để củng cố thể lực cho việc chứng 
thiền qua những bài tập hơi thở mà ngài đã hành trước đây. 
Việc ăn uống trở lại của ngài là một hành động đã được suy 
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xét kỹ với mục đích giúp cho ngài có đủ sức khoẻ thê thực 
hành những bài tập thiền hơi thở, vốn là một phần của Trung 
Đạo. Khi thức ăn được thọ dụng có tiết độ, và trong chánh 
niệm, nó không thể được xem như sự hưởng thụ dục lạc, 
cũng không phải là khổ hạnh, vì không có cái khổ do khước 
từ thức ăn. Vì vậy nó dứt khoát là Con Đường Trung Đạo, 
không liên hệ gì đến hai pháp hành cực đoan. 

Khi đã phục hồi sức khoẻ nhờ ăn uống bình thường 
trở lại, Đức Thế Tôn đi vào thực hành và đắc bốn bậc thiền. 
Định của những bậc thiền này là dấu hiệu báo trước cho các 
Thánh Đạo (pubba bhãga magga'), hay nền móng cho sự phát 
triển Thiền Minh Sát và như vậy tạo thành Chánh Định, một 
trong những bước của Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo. Dựa 
trên nền móng Chánh Định, Đức Thế Tôn phát triển minh sát 
và Chánh Kiến với tâm tập trung toàn triệt. Bằng cách này 
ngài đã tự thân khám phá Bốn Thánh Đạo hay Bát Thánh 
Đạo, không qua khổ hạnh khắt khe cũng không qua sự thọ 
hưởng các dục lạc, mà bằng con đường Trung Đạo. Do đó 
ngài tuyên bố: “Này các Tỳ-kheo, tránh hai pháp hành cực 
đoan này, Như Lai có được trí thể nhập về Trung Đạo. ” Qua 
lời tuyên bố trên ngài muốn nói rằng ngài có được trí thể 
nhập Trung Đạo vốn không quá dễ duôi và cũng không quá 
khắt khe, nhờ từ bỏ hai pháp hành sai lạc, đó là kãmasukhaỉỉika 
(hưởng thụ các dục lạc) được xem là quá dễ duôi, và 
attakUcomthaịtự hành hạ thân xác) được xem là quá khổ hạnh. 

Hai con đưòng cực đoan, 
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Là pháp hành sai lạc, 
Chúng cần phải được tránh 
Trung Đạo là Chảnh Đạo. 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH HAI cực ĐOAN 


Vê năm dục trân — săc, thanh, hương, vị và xúc, nêu 
những đối tượng ấy không xâm phạm vào việc giữ giới hay 
nếu chúng giúp ích cho việc thực hành Pháp, thì có thể 
hưởng thụ được. Ăn cần phải ăn bình thường, mặc cần phải 
mặc bình thường giúp cho việc thực hành pháp được dễ 
dàng, như vậy tránh được cực đoan khổ hạnh hay tự hành hạ 
thân xác. 

Những nhu cầu cần thiết như thức ăn, y phục, thuốc 
trị bệnh, và nơi trú ngụ (cốc, liêu) phải được sử dụng kèm 
với sự quán tưởng hoặc thực hành thiền định, hay thiền minh 
sát. Tức là, mồi lần xúc chạm với năm dục trần, cần phải ghi 
nhận chúng như những đối tượng của thiền minh sát. Nhờ áp 
dụng một sự quán tưởng hay ghi nhận những dục trần này 
như những đối tượng của minh sát, việc ăn, mặc... sẽ không 
phát triển thành sự hưởng thụ chúng với tâm thích thú, nhờ 
đó tránh được cực đoan khác, đó là đắm mê trong các dục 
lạc. Bởi thế, Đức Thế Tôn nói rằng “Nhờ tránh hai cực đoan 
này, Như Lai có được trí thể nhập Trung Đạo. ” 

THUỐC GIẢI ĐỘC CHO THỨC ĂN KHÓ HÊU HOÁ 
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Ap dụng sự quán tưởng hay hành thiên minh sát có 
nghĩa là phát triển niệm, định và tuệ, vốn là những bước 
trong Bát Thánh Đạo. Nó cũng giống như uống thuốc giải 
độc sau khi ăn trúng thức ăn không thích hợp và khó tiêu hoá 
vậy. Sau một con bạo bệnh, thời kỳ dưỡng bệnh cần phải 
thận trọng về chế độ ăn uống kiêng khem của mình. Bạn 
phải biết tránh những loại thức ăn không thích hợp, có thể 
làm tổn hại đến sức khoẻ. Nếu bạn không thể kháng lại sự 
cám dồ khiến phải ăn loại thức ăn ấy, bạn phải uống thuốc 
tiêu liền để làm mất tác dụng cái hậu quả tai hại của thức ăn 
bạn đã ăn. Theo cách này, bạn có thể thoả mãn ước muốn 
của mình để ăn những gì bạn thích, và đồng thời tránh được 
những hậu quả xấu của việc ăn ấy. 

Tưong tự, nhờ quán những vật dụng mà chúng ta 
đang dùng hay ghi nhận nó như những đối tượng của thiền, 
chúng ta đã ngăn được việc thọ dụng chúng phát triển thành 
sự hưởng dục. 

Mồi lần thấy, nghe, xúc chạm, nhận thức, nếu người 
hành thiền ghi nhận và hiểu rõ bản chất vô thường, khổ và 
vô ngã trong mọi hiện tượng sanh và diệt, thì tham và sân 
đối vói việc thấy, nghe, ...ấy không thể phát triển noi họ. 
Khi thọ dụng bốn món vật dụng cần yếu, như thức ăn, y 
phục, thuốc trị bệnh và chồ ở (cốc, liêu...) cũng vậy, nếu 
người hành thiền cứ liên tục ghi nhận chúng, không phiền 
não nào có thể sanh đối với những vật dụng này. 
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Như vậy chúng ta có thê tận dụng những vật dụng cân 
yếu cho cuộc sống được thoải mái, mà vẫn tránh được sự 
phát triển của tâm ham thích đối với chúng qua việc thực 
hành sự quán tưởng và Thiền Minh Sát. Theo cách này, hai 
cực đoan đã được tránh, vì thực hành quán tưởng và thiền 
Minh Sát vào lúc thọ dụng thức ăn,.. .có nghĩa là thực hành 
Con Đường Trung Đạo. 

Với sự thực hành theo Trung Đạo bằng cách liên tục 
ghi nhận mọi đối tượng xuất hiện tại sáu cửa giác quan, nhờ 
đó biết được bản chất thực của chúng này, tuệ nhãn sẽ sanh, 
con mắt của trí tuệ sẽ mở ra dẫn đến sự chứng đắc Niết-bàn. 
Đó là những lợi ích xuất phát từ việc hành theo Trung Đạo. 
Đức Phật tiếp tục giải thích: “Trung Đạo do Như Lai thể 
nhập tạo ra mắt (tác thành mắt), tạo ra trí (tác thành trí). ” 



r 


Bât kỳ ai thực hành Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo, 
con mắt (tuệnhãn) được tạo ra, trí được tạo ra trong người ấy. 
Ở đây nhãn và trí có cùng một ý nghĩa. Pháp (Dhamma) được 
thấy rõ ràng như thể thấy bằng thị lực, vì vậy mà gọi là tác 
thành mắt. 

Nhãn và trí không thể sanh khi đắm mê trong các dục 
lạc, hay khi hành khổ hạnh. Chúng chỉ sanh do hành theo Bát 
Thánh Đạo. Sự phát triển của nhãn và trí rất quan trọng. 
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Trong giáo pháp của Đức Phật, thiên được thực hành vì mục 
đích phát triển Bát Thánh Đạo này. 

Khi Bát Thánh Đạo được tu tập, người hành thiền sẽ 
phân biệt được bản chất đích thực của danh và sắc một cách 
rõ ràng, như thể đang thấy bằng chính con mắt của mình vậy. 
Sự sanh và diệt của danh và sắc cũng được quán đúng như 
chúng thực sự xảy ra. Bản chất vô thường, khổ và vô ngã của 
mọi hiện tượng danh và sắc lúc này trở nên rất rõ, không 
phải thông qua đọc hay nghe người thầy giải thích, mà bằng 
trực giác người hành thiền tự mình kinh nghiệm điều đó. 
Cuối cùng bản thể của Niết-bàn, đó là sự yên lặng của các 
thân hành và tâm hành, sự diệt của khổ trong vòng luân hồi 
sẽ được thấy rõ và chứng ngộ đầy đủ như kinh nghiện của tự 
thân người hành thiền. 

Điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng xem sự tự 
chứng như vậy đã được đạt đến hay chưa. 



Đôi với một hành giả miệt mài trong thiên minh sát, 
nghĩa là vị ấy liên tục ghi nhận được Danh và sắc vào lúc 
chúng sanh và diệt, sự xuất hiện của nhãn và trí sẽ rất rõ ràng 
và sinh động. Lúc mới bắt đầu hành thiền, mặc dù hành giả 
cũng ghi nhận trạng thái phồng xẹp của bụng, ghi nhận ngồi, 
chạm, thấy, nghe mồi khi hiện tượng xảy ra, song không có 




Mahasi Sayadaw 


81 


được trí đặc biệt nào, vì định lực của hành giả vẫn chưa vững 
chắc. 

Sau thời gian chừng vài ngày, tâm trở nên vắng lặng 
và định lực tăng trưởng. Hầu như tâm không còn lang thang 
đến các dục trần khác. Nó giữ chặt trên đối tượng thiền đã 
chọn, đó là Danh và sắc khi chúng khởi sanh. Vào lúc đó sự 
phân biệt giữa sắc (rũpa), đối tượng của cái biết và Danh 
(nãma), năng lực tâm ghi nhận nó (sắc), trở nên rất rõ rệt. 

Lúc mới bắt đầu tập thiền, hành giả khó có thể phân 
biệt được giữa hiện tượng phồng và xẹp của bụng và hành 
động ghi nhận hiện tượng ấy của tâm. Hành giả vẫn bị ấn 
tượng cho rằng những hiện tượng riêng rẽ này là một và 
giống như nhau. Khi định lực gia tăng, sắc (rũpa), đối tượng 
của sự hay biết tự động trở nên khác với từng niệm ghi nhận, 
nghĩa là khác với nãma (danh) đang ghi nhận nó. Chúng xuất 
hiện riêng rẽ chứ không lẫn lộn. 

Lúc đó trí sanh cho thấy rằng thân này chỉ do sắc 
(. rũpa ) và danh ịnãma) tạo thành; không có một thực thể sống 
trong đó, chỉ hai yếu tố: đối tượng vật chất và tâm biết cùng 
hiện hữu. Trí này xuất hiện không qua sự tưởng tượng, mà 
như thể nó hiện bày trong lòng bàn tay; vì vậy nó cũng được 
mô tả như con mắt (nhãn), nghĩa là như thấy bằng con mắt 

vậy. 

Khi định lực tăng thêm sự hiểu biết sẽ phát sanh giúp 
hành giả nhận ra rằng có cái thấy là vì có con mắt và cảnh 
sắc hay đối tượng được thấy; có cái nghe là vì có tai và âm 
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thanh, có sự co (tay, chân...) vì có ước muốn co, duỗi vì có 
ước muốn duỗi, di chuyển vì có ước muốn di chuyển: có 
thích là vì vô minh không hiểu biết về thực tại (không biết 
thực tại là gì), có ái, thủ là vì có thích; và ái thúc đẩy hành 
động (tạo nghiệp), và nghiệp làm phát sanh quả lợi ích hay 
quả bất lợi. 

Rồi khi định lực tăng trưởng thêm nữa, nó sẽ thấy một 
cách sống động rằng đối tượng của sự hay biết và hành động 
ghi nhận nó luôn luôn sanh và diệt, sanh và diệt, như thể 
(được thấy) dưới con mắt của hành giả vậy. Như vậy người 
hành thiền sẽ tự mình biết rõ được rằng không có gì thường 
hằng cả, mọi sự mọi vật đều bất toại nguyện, khổ và rằng chỉ 
có những hiện tượng không kiểm soát được, không kiềm chế 
được, trôi chảy ngoài ra không có bất kỳ một cá nhân hay 
thực thể tôi nào. 

Khi hành giả phát triển được đầy đủ trí hiểu biết về 
bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, hành giả sẽ 
chứng ngộ Niết Bàn, sự diệt của tất cả các hành (sankhãras) 
danh và sắc, tất cả khổ, bằng Thánh Đạo Trí (AứyaMagga 
Năm), tạo thành thượng nhãn và thượng trí. 

Như vậy, nếu người hành thiền cứ luôn luôn ghi nhận 
danh và sắc khi chúng sanh khởi hợp với tinh thần Kinh 
Niệm Xứ, họ trở nên tự tin rằng Bát Thánh Đạo đúng thời sẽ 
tạo ra nhãn và trí như đã tuyên bố trong bài kinh. 

Điều rõ ràng là một kinh nghiệm trực tiếp của tự thân 
như vậy về sự thực (vô thường, khổ, vô ngã) tạo thành thắng 
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trí (tri kiên thù thăng) không thê có được chỉ băng cách học 
hỏi Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)vầ tư duy trên nội dung của 
nó. Thắng trí cũng sẽ không sanh do suy quán trên kinh điển 
đơn thuần. Tới một lúc nào đó, sự quán tưởng bị quên lãng, 
thậm chí kinh điển cũng sẽ biến mất khởi ký ức, bởi vì nó chỉ 
là kiến thức bề mặt có được do sự luyện tập của trí năng, chứ 
không phải do tự chứng. 


TRÍ THÂM SÂU HƠN NHỜ THựC HÀNH 


Nêu Đạo được thực hành đê có được kinh nghiệm 

trực tiếp của tự thân, thì thông thường trí được thâm sâu 

thêm khi thời gian qua đi. Có lần Tôn-giả Ãnandã đến thăm 

trú xứ của các vị Tỳ-kheo Ni, tại đó các vị ni đã thuật lại cho 

• •/ ' • • • • 

Tôn-giả biết rằng họ luôn trú trong việc thực hành Tứ Niệm 
Xứ và rằng trí về Pháp của họ được thâm sâu hơn khi thời 
gian qua đi. Tôn-giả Ãnandã đồng ý và nói, “Điều này 
thường thường là vậy. ” 

Sau đó, khi Tôn-giả Ãnandã trình bày lại sự việc với 
Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói, “Thực sự là vậy, này 
Ẫnandã, nếu bất kỳ vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo Ni nào trú trong 
việc thực hành Tứ Niệm Xứ, thì có thể tin chắc rằng họ sẽ 
càng ngày càng hiểu biết Tứ Thánh Đe thâm sâu hcm trước. ” 


GIẢI THÍCH CỦA CHÚ GIẢI 




84 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


Chú giải giải thích răng trí trước có được liên quan 
đến sự phân biệt sắc Tứ Đại, trong khi trí nâng cao sau đó 
phát sanh từ sự phân biệt các sắc y đại sanh (upãdãrũpa). 

Tưong tự, trí về tất cả sắc (rũpa) được theo sau bởi sự 
quán và phân biệt Danh (nãma). Cũng vậy, trí về rũpa (sắc) 
và nãma (danh) được theo sau bởi sự phân biệt các nhân của 
chúng. 

Trí về nhân, làm phát sanh sắc và Danh, được theo 
sau bởi sự phân biệt ba đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã. 

Như vậy trí sanh trước dẫn đến Thánh trí sanh sau. 
Trong pháp hành Niệm Thân (Kãyãnupassanã) theo Kinh 
Sotãpanna (Sotãpanna Sưtta), hành giả bắt đầu với việc ghi 
nhận các sắc trong tiến trình đi, đứng, nằm, ngồi, chuyển 
động co, duỗi.... Điều này có nghĩa là ghi nhận các đặc tính: 
đẩy, duỗi, và chuyển động...của phong đại (Vặyo). Chỉ sau 
khi hiểu rõ tính chất của của các đại chủng (tứ đại), hành giả 
mới có thể phân biệt được những hoạt động của sắc y đại 
sanh như mắt, cảnh sắc, tai, tiếng,...bằng cách ghi nhận: 
thấy, nghe... Sau khi đã thành thạo tính chất của tất cả sắc, sự 
chú ý lúc đó mói chuyển sang sự sanh của tâm và các tâm 
hành. Theo cách này, thắng trí sẽ xuất hiện theo trình tự từng 
bước một. 



KINH 
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Sau khi đã học và biêt được những định nghĩa và mô 
tả về Sắc, Danh,.. .từ Abhidhamma (Vi-diệu-pháp), hành giả 
có thể bắt đầu từ sắc y đại sanh (upãda) thay vì từ những sắc 
căn bản (tứ đại). Hành giả cũng có thể bắt đầu với Danh 
trước khi quán sắc. Hay bở qua một bên Danh và sắc, hành 
giả có thể bắt đầu suy xét các Nhân và Quả theo Pháp Duyên 
Sanh hay quán hiện tượng sanh và diệt; hay quán các đặc 
tính vô thường, khổ và vô ngã? 

Có số người nói rằng bắt đầu với trí phân biệt danh và 
sắc (nãmarũpapariccheda nana) là một tiến trình tu chậm (tiệm 
tu). Sẽ là nhanh hơn nếu bắt đầu với việc chánh niệm trên sự 
sanh và diệt liên tục của Danh và sắc (udayabbhaya nam-trí 
quán sự sanh và diệt), và sự diệt của Danh sắc (, bhanganana - 
trí quán sự diệt). Thậm chí họ còn nói họ thích pháp môn tu 
nhanh hơn. 

Nhưng học hỏi Danh và sắc với những định nghĩa và 
mô tả về chúng từ kinh điển rồi bắt đầu quán chúng, khởi sự 
từ bất cứ chồ nào người ta thích, sẽ không làm phát sanh Tuệ 
minh sát đích thực. Vì vậy, sự sanh khởi của trí sau thù thắng 
hơn trí trước, hợp theo Lời Dạy của Đức Phật, không thể 
kinh nghiệm bằng cách này. Cũng giống như một học nhân 
cố gắng gia tăng khả năng nhớ những bài mà mình đã học 
bằng cách đọc đi đọc lại như một con vẹt như thế nào, thì ở 
đây người thực hành như thế cũng sẽ chỉ giúp họ nhớ được 
những định nghĩa và mô tả về Danh và sắc mà thôi. Sẽ 
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không có tuệ giác đặc biệt nào phát sanh từ sự thực hành như 

vậy. 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở một trung tâm 
thiền nổi tiếng nọ, người ta đã cố gắng đi qua các giai đoạn 
minh sát trí khác nhau, chỉ bằng cách hành theo từng giai 
đoạn như họ đã học từ kinh điển. Sau khi đạt đến giai đoạn 
Hành Xả Trí (sahkhãmpekkha-nãna), một loại trí có được do suy 
quán trên các hành của hiện hữu, đã gặp phải khó khăn khi 
họ đến các giai đoạn Thuận Thứ (Amdoma), Chuyển Tộc 
(Gotrabhũ), và Thánh Đạo (MaggaNãna) Thánh Quả Trí (Phaỉa 
Nãna). Vì thế họ phải quay trở lại từ đầu. Đây là một trường 
hợp cho thấy rằng không thể đắc chứng cácTuệ Minh Sát 
theo con đường tắt. 

Nhờ hành thiền hợp theo Kinh Niệm Xứ (Satipatthãna 
Sutta)vằ tu tập đúng Trung Đạo hay Bát Thảnh Đạo, người ta 
chắc chắn sẽ kinh nghiệm được thắng trí mồi lần mồi cao 
hơn mồi trí trước như Kinh Chuyển Pháp Luân nói: Nhãn 
sanh, trí sanh. 



Trung Đạo cũng dẫn đến sự lắng yên, hay tịnh chỉ của 
các phiền não (lãlesa). Nơi một người tu tập Bát Thánh Đạo, 
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các phiên não luôn luôn lăng yên. Minh Sát Trí tạo ra sự lăng 
yên tạm thời của các phiền não, trong khi Thánh Đạo tạo ra 
một sự huỷ diệt hoàn toàn của chúng. 

Đắm mê trong các dục lạc thì hoàn toàn không đưa 
đến sự diệt của phiền não. Đúng hơn, nó giúp cho các phiền 
não ngày càng phát triển nhiều hơn. Một khi người ta đã đầu 
hàng trước sự cám dồ để hưởng thụ các dục lạc, họ sẽ không 
bao giờ ngừng lại được trước sự đòi hỏi hưởng thụ này. Có 
được một dục trần họ lại càng muốn có nhiều hơn. Vì vậy 
càng ngày họ càng phát triển thêm nhiều tham ái, không bao 
giờ dừng lại. 

Bạn chỉ cần lấy những người giàu có ở các nước phát 
triển làm ví dụ. Họ có tất cả mọi thứ họ cần, song họ không 
bao giờ biết thoả mãn. Lòng tham muốn của họ không có 
chồ tận cùng. Do đó, một điều hiển nhiên rằng pháp hành 
đắm mê các dục lạc không thúc đẩy sự diệt của các phiền 
não. Nó chỉ khiến cho chúng tăng trưởng thêm mà thôi. 

Pháp hành khổ hạnh cũng vậy, không hướng tới sự 
chấm dứt của các phiền não. Những người thực hành theo 
phương pháp này có thể chấp giữ niềm tin rằng phơi mình 
ngoài trời cực lạnh, cực nóng, và nhịn ăn nghiêm ngặt sẽ đưa 
đến sự diệt trừ các phiền não. Thực sự, do hậu quả của 
những pháp hành cực đoan ấy, sức sống của họ đã bị giảm 
đi, trong khi các phiền não chỉ được kiểm soát một cách tạm 
thời. Khi lâm bạo bệnh hay phải chịu những chứng bệnh đau 
đớn, thể lực suy sụp, những phiền não giữ trong trạng thái 
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ngủ ngầm. Nhưng sau cơn bệnh, khi đã lấy lại sức khoẻ bình 
thường, những tham muốn hưởng dục xuất hiện trở lại như 
cũ, và có khi còn mãnh liệt hơn trước. 

Như vậy sau khi hết hành khổ hạnh, hay ngưng hành 
trong một thời gian, khi mà sinh lực phục hồi, các phiền não 
sẽ trở lại như trước. Ngay cả khi đang hành khổ hạnh, mặc 
dù những phiền não thô bị đè nén, những phiền não vi tế vẫn 
tiếp tục sanh, trong đó có cả ước muốn được sống thoải mái 
thoát khởi những khó chịu và đau đớn của pháp hành (khổ 
hạnh). Và chắc chắn những phiền não tà kiến về tự ngã (ngã 
kiến): “Ta đang hành ”, mạn kiến: “Không ai có thể hành 
được pháp hành này, ” hoặc tà kiến tin rằng “pháp hành này 
sẽ đến giải thoát ” cũng sẽ sanh. 



Chấp một pháp hành sai cho là đúng gọi là tà kiến 
trong pháp hành (sĩỉabbataparãmãsa- thường dịch Giới cấm 
Thủ). Theo lời dạy của Đức Phật, ngoài Bát Thánh Đạo, đưa 
đến sự phát triển của giới, định và tuệ ra, tất cả những pháp 
hành khác đều là những pháp hành sai lạc và nếu xem chúng 
như pháp hành đúng thì đó có nghĩa là tà kiến trong pháp 
hành (giới cấm thủ). 


Không thấy được Chân Lý, 
Bỏ qua Bát Thánh Đạo, 
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Mong hạnh phúc tivỏng cửu, 

Đậy gọi là tà kiến (trong pháp hành). 

Mọi sự mọi vật xuất hiện ở sáu cửa giác quan tạo 
thành Năm Thủ uẩn, đó là sắc (rũpa) và Danh (nãma), hay 
Khổ Đế ( Chân lý về khổ). Hành thiền trên sắc và Danh này 
là đang thực hành Đạo Lộ (Bát Chảnh Đạo) qua đó tuệ tri Tứ 
Thánh Đế. Tin và thực hành bất cứ pháp môn nào khác, bỏ 
qua Thánh Đạo và không dẫn đến sự hiểu biết về Tứ Thánh 
Đe, là tà kiến trong pháp hành (sĩlabbataparãmãsadittlĩi). 

Có những người dạy rằng “Không cần thiết phải hành 
thiền và giữ giới gì cả. Chỉ cần nghe pháp và học thuộc lòng 
bản chất của Danh và sắc là đủ rồi. ” Những quan niệm như 
vậy nhất thiết phải xét lại xem có phải là sĩlabbata parãmãsa 
ditthi (tà kiến trong pháp hành) hay không. Theo ý kiến của 
tôi, giảng dạy như vậy là đang dạy tà kiến trong pháp hành vì 
phương pháp này đã loại trừ tam học — giới, định, và tuệ. 

Một bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna) đã an lập trong 
trí (hiểu biết) về pháp hành minh sát đúng không thể nào còn 
chấp giữ tà kiến trong pháp hành hay giới cấm thủ (sĩlabbata 
parãmãsa). Trong các kiếp sống tương lai, vị ấy không còn 
mối nguy phải rơi vào tà kiến này nữa. Đây gọi là làm lắng 
yên phiền não nhờ Thánh Đạo. 


DỆT TẠM THỜI 
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Khi một dục trần ( ãrammanã , đối tượng hay cảnh) 
được quán và ghi nhận như vô thường, khổ, vô ngã, các 
phiền não của tâm phát sanh do lầm chấp chúng như thường, 
lạc, ngã, tịnh sẽ không có cơ hội phát sanh. Điều này có 
nghĩa là các phiền não bị diệt tạm thời, cũng như ánh sáng 
xua tan bóng tối bằng tính chất đối nghịch hồ tương, như 
trong Thanh Tịnh Đạo đã giải thích vậy. 

Đây là cách các phiền não, ngủ ngầm trong đối tượng 
(ãrammãnusạya) lẽ ra đã sanh nếu không ghi nhận, được loại 
trừ bằng sát-na minh sát. Người có trí nên suy xét kỹ về điều 
này vốn được nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo. 

Nếu, theo như một số người chấp, quán trí có được 
chỉ do đơn thuần học ( Suta-maya-Nãna) đưa đến Minh Sát 
(Vipcissanã), câu hỏi sẽ phát sanh là phiền não ngủ ngầm trong 
đối tượng nào được đoạn trừ bằng Minh Sát trí ấy. Sẽ khó 
mà trả lời được câu hỏi này nếu thiếu đi một đối tượng xác 
định của sự hay biết. 

Đối với người hành thiền, thực hành theo phương 
pháp Tứ Niệm Xứ, quan sát Danh và sắc trong tiến trình 
hình thành của chúng, họ có những đối tượng xác định của 
sự hay biết để ghi nhận. Tất nhiên cũng có những đối tượng 
của sự hay biết thoát khỏi sự ghi nhận của người ấy (do 
không ghi nhận kịp hay thất niệm). Như vậy người ấy có thể 
trừ diệt được những phiền não ngủ ngầm trong đối tượng mà 
mình ghi nhận, trong khi những phiền não ngủ ngầm trong 
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đối tượng mà người ấy không ghi nhận, vẫn không được diệt 
trừ. Câu trả lời rất đơn giản như vậy thôi. 

Sau khi diệt trừ tạm thời những phiền não ngủ ngầm 
trong đối tượng mình ghi nhận, trong hành giả vẫn còn 
những phiền não tuỳ miên chỉ được đoạn trừ bằng Thánh 
Đạo (AriyaMagga). Như vậy, bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna) 
đã đạt đến giai đoạn ở đây vị ấy đoạn trừ được thân kiến 
(sakkãỵa dỉtthi), hoài nghi (vicikicchã), và giới cấm thủ (tà kiến 
trong pháp hành - sĩlabbata), cũng như tất cả những phiền 
não nào có thể khiến cho vị ấy phải tái sanh trong khổ cảnh. 
Đối với vị Thánh Nhất Lai (sakadãgãmi), tất cả những hình 
thức thô của tham dục và sân được đoạn trừ. Vị Thánh Bất 
Lai (Anãgãmi) thoát khởi những hình thức tham và sân vi tế 
hơn trong khi vị Thánh A-la-hán hoàn toàn giải thoát khởi 
mọi hình thức của phiền não. 

Theo cách này Minh Sát Đạo (Vỉpasscmã Magga) và 
Thánh Đạo (.AriyaMagga) có khả năng diệt tạm thời các phiền 
não hoặc nhổ bật gốc chúng vĩnh viễn. Do đó, khi Đức Thế 
Tôn nói rằng Trung Đạo dẫn đến sự lắng yên, và tịnh chỉ 
(Upasamậyasamvattati) của các phiền não ý ngài muốn nói tới 
sự kiện này vậy. 
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sự SANH KHỞI CỦA THẮNG TRÍ 2 

Trung Đạo cũng đưa đến sự sanh khởi của thắng trí 
(AbhỉmãyaSamvattati, 4ì|Í0 Tl-I-Toàn Diện Trí). Abhỉmãya hơi 
giống như nhãn và trí nhưng hiệu quả của nó rõ rệt hơn; vì 
vậy nỏ được đề cập riêng. Tứ Thánh Đế được tuệ tri bằng 
thắng trí này là do kết quả của Minh Sát Đạo và Thánh Đạo. 
Minh Sát Đạo phát triển trước giúp cho Minh Sát Trí 
(VỉpassanãNãna) phát triển sau đó tuệ tri Tứ Thánh Đố. Thực 
sự ra, chỉ Khổ Đe hay Thủ uẩn (upãdãnakkhandhã) được ghi 
nhận trong tiến trình thiền có liên quan ở đây. 

Danh và sắc hay khổ đế được thấy như vô thường, 
khổ hoặc vô ngã trong thiền minh sát. Mồi lần chúng được 
thấy như vậy ái và thủ không có cơ hội xuất hiện. Và do đó 
có sự giải thoát khởi ái và thủ. Đây gọi là Pahãnabhisamãỵa 
(IỀIDtĨÌ liii, xả đoạn hiện quán, hay thể nhập đoạn trừ), thể 
nhập nhân sanh khổ (tập đế) bằng sự đoạn trừ, chứ không 
phải bằng sự chứng ngộ. Mồi lần Danh và sắc trở thành cái 
bị biết hay trở thành đối tượng của chánh niệm, người hành 
thiền thoát khởi vô minh (avỵịã), vốn có thể dẫn vị ấy đi vào 
tà đạo. Do thoát khởi vô minh, vị ấy thoát khỏi cái khổ của 
hành (sankhãra) và thức (vinnãna). Đây là sự diệt tạm thời của 


2 abhinnã: Higher knowledge, transcendent or supernatural knowledge or 
faculty, Diệu Trí, Thắng Trí, Thần Thông, hay Trí Siêu Thế. Hán Dịch Toàn 
Diện Tri, £p, cái biết toàn diện. 
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khổ, tadanga nirodha sacca. Sự diệt tạm thời của khổ này 
được chứng ngộ bằng thiền minh sát ở mồi sát-na ghi nhận, 
chứ không phải như đối tượng quán của nó. 

Mồi hành động hay biết (chánh niệm) phát triển Minh 
Sát Đạo được dẫn đầu bởi Chánh Kiến. Đây gọi là 
bhãvanabhisamaya ( bhãvanabhisamaya : Tu Tập 

Hiện Quán), tuệ tri Khổ Đế Minh Sát bằng sự tu tập hay phát 
triển nó trong tự thân. Mặc dù trí này được thành tựu không 
phải do quán ở sát na ghi nhận, mà do đã được phát triển 
trước trong tự thân, nó vẫn có thể được nhận thức rõ qua sự 
suy quán. Tuệ tri Khổ Đế, do ghi nhận hiện tượng Danh sắc 
cũng dẫn đến trí (hiểu biết) về ba đế còn lại cùng một lúc. 
Đây là sự tuệ tri tứ đế bằng minh sát trí đặc biệt. Vì thế 
Trung Đạo được nói là tạo ra thắng trí về tứ đế, abhinnã. 

Hơn nữa, Trung Đạo cũng còn làm cho Thánh Đạo 
Trí (Ariya Magga Nãm) đặc biệt khởi sanh. Khi Minh Sát Trí 
đạt đến sự thành thục, Niết Bàn sẽ được chứng ngộ, và các 
Thánh Đạo phát triển. Lúc đó tứ đế vốn phải được tuệ tri 
bằng Thánh Đạo Trí sẽ được Thánh Đạo Trí tuệ tri. Vì lý do 
này Trung Đạo cũng được bảo là làm phát sanh Siêu Thế Trí. 

TUỆ THẾ NHẬP 

Trung Đạo cũng còn dẫn đến Tuệ Thể Nhập 
(Sambodhặya Samvattati). Thắng Trí ịAbhimã) có nghĩa là trí biết 
toàn diên về Minh Sát Trí và Thánh Đao Trí, vốn chưa được 
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phát triên trước đây, còn Sambodha nói đên tuệ thê nhập. 
Cũng như những vật dấu sau bức màn hay tường sẽ được 
thấy khi phá bỏ những chướng ngại vật này đi. Tứ Thánh Đế 
cũng vậy, bị che dấu đằng sau vô minh sẽ hiển lộ khi vô 
minh bị phá trừ. Nhờ tu tập Bát Thánh Đạo qua việc hành 
thiền, những Chân Lý (Đế) vốn chưa được biết đến trước đây 
trở nên rõ rệt trước Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí. Do đó 
tuệ thể nhập chọc thủng vô minh và tuệ tri Tứ Thánh Đế. 

Như vậy, hoàn toàn hiển nhiên rằng những pháp hành 
cực đoan - đắm chìm trong các dục lạc và khổ hạnh, không 
thể làm phát sanh thắng trí cũng không thể làm cho tuệ thể 
nhập khởi lên. 

CHỦNG NGỘ NÉT-BÀN 

Cuối cùng, Trung Đạo, hay Bát Thánh Đạo dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-Bàn (Nibbãnayasamvattati). Ở đây, thể nhập 
Tứ Thánh Đế bằng A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahatta Magga 
Nãna) có nghĩa là chứng ngộ Niết-Bàn. Nhưng vì Niết-Bàn là 
mục tiêu cuối cùng và cao quý nhất của những người hiến 
mình cho sự giải thoát khỏi vòng luân hồi khổ nên nó được 
Đức Thế Tôn đề cập trở lại như một sự chứng đắc riêng vậy 
thôi. 

Nhờ tu tập Bát Thánh Đạo mà người hành thiền đạt 
đến sự thể nhập Tứ Thánh Đế bằng A-la-hán Thánh Đạo, 
cuối cùng chứng ngộ Niết-Bàn qua A-la-hán Thánh Quả. Và, 
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sau khi đã đăc chứng Niêt-Bàn, sát-na tâm cuôi cùng của 
Bát-Niết-Bàn (Parinibbãm) sẽ không còn dẫn đến một hiện 
hữu mới cho những hình thức mới của danh và sắc nữa. Đó 
là sự diệt của tất cả khổ. Như vậy, theo cách này Bát Thánh 
Đạo dẫn đến sự chứng ngộ Niết-Bàn, sự diệt hoàn toàn của 
tất cả khổ. 

Có thể tóm tắt những lợi ích sẽ pháp sanh từ việc thực 
hành Trung Đao như sau: 

1. Tránh được các dục lạc. 

2. Tránh được khô hạnh 

3. Tránh được cả hai cực đoan được xem là tà đạo này. 

• • • • */ 

4. Trưng đạo là đạo lộ chân chánh 

5. Đi theo đạo lộ chân chánh này, Tuệ Giác sẽ được phát 
triển và chứng ngộ Niấ-Bàỉi 

Những lợi ích phát sanh từ việc thực hành theo Trung 
Đạo đã được chúng tôi giải thích tận tường trên mọi khía 
cạnh. Có thể nói những lợi ích ấy tiêu biểu cho mục đích cao 
cả nhất mà những người hiến mình cho sự giải thoát khởi 
những thống khổ của vòng luân hồi nhắm đến. Không còn 
cần thêm gì nữa. 

Bây giờ chỉ còn vấn đề là những gì tạo thành Trung 
Đạo. Để giải thích Đạo Lộ này, Đức Thế Tôn bắt đầu với 
một câu hỏi được xem phù hợp với cách dùng truyền thống 
thời đó. 
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‘Kaíamã ca sã, bhikkhave, majjhỉmã paịipadã Tathãgatena 
abhisambuddhã - Cakkhukaraỵã Nãnakaranĩ upasamãỵa abhihhặya 
sambodhãya nỉbbãnãya samvattati? ’ 

(Thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, 
do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến 
an tịnh, thẳng trí, giác ngộ, Niết-bàn ?) 

Câu trả lời cũng được chính Đức Thế Tôn đưa ra; 

Ayameva ariyo aữhahgiko maggo, seyyathidam - sammãdỉtthi 
sammãsahkappo sammãvãcã sammãkammanto sammããývo 
sammãvặyãmo sammãsati sammãsamãdhi. 

(Chỉnh là con đường Thánh Tám ngành, tức là: chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tẩn, chánh niệm, chánh định.) 

Đức Thế Tôn đã chỉ cho thấy Đạo Lộ, như chỉ ngón 
tay vào những vật có thể thấy được hay vào những vật đang 
nắm giữ trong bàn tay của ngài. Bát Thánh Đạo chỉ có vậy, 
đó là: 


Samma Ditthi 

• • 

Sammã Sankappa 
Sammã Vãcã 
Sammã Kammanta 
Sammã ãjĩva 
Sammã Vãyama 
Sammã Sati 
Sammã Samãdhi 


Chánh Kiên 
Chánh Tư Duy 
Chánh Ngữ 
Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 
Chánh Tinh Tấn 
Chánh Niệm 
Chánh Định 
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Đây là Bát Thánh Đạo, hay Trung Đạo, mà khi được 
Như Lai giác ngộ đã tạo ra con mắt (tuệ nhãn), tạo ra trí và 
dẫn đến an tịnh; thắng trí, tuệ thể nhập, Niết-bàn. 

Ở phần sau chúng tôi sẽ giải thích tỉ mỉ Bát Thánh 
Đạo này. Hy vọng rằng, nhờ chú tâm theo dõi bài Kinh 
Chuyển Pháp Luân này với lòng thành kính, quý vị có thể 
tránh được tà đạo, đó là hai pháp hành cực đoan, và đi theo 
Bát Chánh Đạo, nhờ đó có được con mắt và thắng trí dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-bàn, chấm dứt mọi khổ đau. 


HếtPhầnn 
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ĐẠI KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 

PHẦN III 

TƯỜNG GIẢI VỀ BÁT THÁNH ĐẠO 

Ở phần trước chúng tôi chỉ nêu lên những đầu đề của 
Trung Đạo, hay còn được gọi là Bát Thánh Đạo. Bây giờ 
chúng tôi sẽ giải thích tận tường chúng. 

Bát Thánh Đạo có thể được tóm tắt trong ba nhóm, đó 
là giới (sĩla), định (samãdhỉ), và tuệ (pannã). Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng tạo thành nhóm giới hay giới uẩn 
hoặc giới đạo (SĩlaMagga). Khi thực hành Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng, giới đạo được thiết lập. Định đạo 
gồm Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Nhờ 
thực hành chúng chi đạo định (samãdhi maggahga) được thiết 
lập. Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc chi đạo tuệ (pannã 
magganga). Tu tập Chánh Kiến và Chánh Tư Duy sẽ đưa đến 
các Minh Sát Tuệ (VỉpassanãPamã) , Đạo Tuệ (MaggaPamã), 
và Quả Tuệ (Phaỉa Pamã), những trí thuộc đạo và quả siêu 
thế. Đên đây, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết mồi trong ba đạo 
này, nhấn mạnh đến những phương diện thực hành của 
chúng. 
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CHÁNH NGỮĐẠO 

Này các Tỷ ldìeo thế nào là Chánh ngữ? Đó là không nói dổi, 
không nói hai lưõị không nói lòi thô lỗ, không nói lỏiphù phiếm, Nậy các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Trong định nghĩa mà Đức Phật đưa ra này, tự chế hay 
tránh những lời nói trên tạo thành Chánh Ngữ. Như vậy, cần 
lưu ý rằng, ngay cả khi cơ hội phát sanh cho một người phải 
thốt ra lời nói dối, nói hai lưỡi, nói thô lồ, nói lời phù phiếm, 
nếu họ tự chế không làm như vậy, thời họ đang an lập trong 
việc thực hành Chánh Ngữ. Trong thực tế, Chánh Ngữ là 
Sammãvãcã Virati (Chánh Ngữ Tiấ Chế), một trong 52 tâm sở, 
thuộc nhóm tiết chế. Nhưng khi một người tránh nói dối.. .họ 
không chỉ tránh thôi mà còn phải nói những lời có tính cách 
chính xác, đúng sự thật, những lời hoà nhã và lợi ích, thúc 
đẩy sự hoà hợp. Điểm chính yếu cần hiểu ở đây, tránh nói 
dối,...có nghĩa là đang tạo thiện nghiệp giữ giới. Khi một 
người thọ trì ngũ giới, bát giới hay thập giới, và phát nguyện 
tránh nói dối, thì đồng thời họ cũng phải tránh luôn ba khẩu 
hành ác của nói lời chia rẽ, nói lời thô lồ, và nói chuyện phù 
phiếm vô ích nữa. 

Ngoài ra, khi một người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm hay suy nghĩ, nếu họ quán được bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã liên quan đến những đối tượng này, không 
phiền não nào có thể khởi lên để khiến cho họ phải nói ra 
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những lời tà ngữ. Điêu này có nghĩa là họ đã diệt tạm thời 
phiền não ngủ ngầm trong tà ngữ bằng vipassana (ửiềnminhsát). 

Khi minh sát trí (Vipassanã Nãna) phát triển đầy đủ, 
Niết-Bàn sẽ được chứng ngộ qua Thánh Đạo Trí, trí thuộc về 
Siêu Thế Đạo. Khi điều này xảy ra, tà ngữ sẽ bị diệt hoàn 
toàn bằng sammãvãcã virati (chánh ngữ tiết chế) của Siêu Thế 
Đạo. Vì thế, Chú Giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng Nhập Lưu 
đạo, Thánh Đạo Đầu Tiên, xua tan tà ngữ; Bất Lai đạo, 
Thánh Đạo Thứ Ba, xua tan ly gián ngữ và thô ngữ. Ở đây, 
bằng từ Tời nói’ hay ‘ngữ’ chú giải muốn nói tới sự cố ý hay 
tư tâm sở (vì mặc dù người ta có thể nói ra lời thô ngữ nhưng 
không có sự cố ý hay tư đi kèm). A-la-hán đạo, Thánh Đạo 
Thứ Tư, xua tan những lời nói phù phiếm hay vô ích ngữ. 

Ạ \ 2 _ r 
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(Tuy nhiên điêu cân hiêu ở đây là đôi với bậc Thánh Nhập 
Lưu, bốn loại lời nói: nói dối, nói ly gián, nói lời thô lỗ, và 
nói lời phù phiếm nào khiến phải tái sanh trong các cõi khổ 
(apãỵagamaniya pisu, pharu, sampha) đã được đoạn trừ bằng 
Thánh Đạo Thứ Nhất). Do đó, chánh ngữ Đạo (sammãvãcã 
magga) phải được thực hành cho tới khi đã an lập hoàn toàn 
trong cả Bốn Siêu Thế Đạo. Tóm lại: Nói dối, nói lời ly gián, 
nói lời thô lồ, nói lời phù phiếm là đắm chìm trong tà ngữ. 
Ngược lại, tránh tà ngữ là chánh ngữ. 
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CHÁNH NGHỆP ĐẠO 


Này các Tỷ kheo, thê nào là Chánh nghiệp? Đỏ là khôngsátsanh, 
không trộm cuứp, khôngtà dâm. Nậy các Tỷ kheo, tránh ba thân hành ác 
đã nói gọi là Chánh nghiệp. 

Ở đây cũng vậy, trong định nghĩa về Chánh Nghiệp 
mà Đức Phật đưa ra, tránh ba thân hành ác tạo thành Chánh 
Nghiệp. Như vậy, ngay cả khi cơ hội phát sanh cho một 
người để phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nếu họ tự chế 
không phạm vào chúng, kể như họ đang an lập trong việc 
thực hành Chánh Nghiệp. Chẳng hạn, chỉ xua đuổi chứ 
không giết con muồi đang cắn bạn gọi là Chánh Nghiệp. Đối 
với việc trộm cắp và tà dâm cũng cần được hiểu theo cách 
tương tự. 

về những gì tạo thành hành động tà dâm cũng cần có 
thêm một sự giaỉ thích ở đây. Có hai mươi loại người nữ mà 
không một người nam nào được hành dâm. Người nam nào 
hành dâm với những người nữ đang ở dưới sự bảo hộ của 
cha, mẹ, anh, chị, thân quyến, các vị trưởng tộc, và bạn đồng 
tu hay một người nữ đã có chồng, đã đính hôn, là phạm vào 
ác nghiệp tà dâm. Tránh những ác hạnh này là Chánh 
Nghiệp. Tóm lại: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm là tà nghiệp. 
Tránh những ác hạnh này là Chánh Nghiệp 

Chánh Nghiệp Đạo được tu tập bằng cách giữ giới. 
Nó cũng được tu tập bằng cách hành thiền Minh Sát cho đến 
khi bốn Thánh Đạo được thiết lập đầy đủ. 
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CHANH MẠNG ĐẠO 

Phạm ba hành ác bằng thân (sát, đạo, dâm) và bốn 
hành ác bằng lời nói (nói láo, ly gián, ác ngữ, phù phiếm) để 
kiếm sống tạo thành Tà Mạng. Tránh những ác hạnh này 
trong sự nuôi mạng là đang hành theo Chánh Mạng Đạo. 

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh Mạng? Này các 
Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sổng bằng 
chánh mạng. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. ” 

Tà mạng là kiếm sống bằng những phương tiện bất 
chánh, phi pháp như sát sanh và trộm cắp... Ba thân hành ác 
và bốn khẩu hành ác chỉ là Tà Nghiệp và Tà Ngữ khi chúng 
không liên quan đến việc kiếm sống của một người. Chúng 
không tạo thành Tà Mạng. Như vậy, đối với trường hợp giết 
ruồi, muồi, sâu bọ, rắn rít hay kẻ thù vì tức giận hay sân hận, 
thì đó chỉ là một thân hành ác, một tà nghiệp chứ không phải 
Tà Mạng. Còn giết những con vật như chim, gà, lợn, bò, dê, 
hay cá cho thị trường tiêu thụ hay giết để làm thức ăn cho 
mình khoát tạo thành Tà Mạng. 

Nói chung, trộm cắp do kinh tế thúc đẩy được xếp 
vào loại tà mạng. Tuy nhiên, khi lý do không phải vì kinh tế 
mà vì trả thù hay thói quen, những hành động này chỉ tạo 
thành tà nghiệp mà thôi. Tà dâm thường không liên quan đến 
sự nuôi mạng, nhưng dụ dồ phụ nữ và cố tình làm cho họ hư 
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hỏng đê phục vụ trong việc mua bán xác thịt (mại dâm) thì lẽ 
đương nhiên là Tà Mạng. 

Nói dối chỉ là tà ngữ khi không bị thúc đẩy bởi những 
lý do kinh tế; nhưng khi nói dối được dùng trong những giao 
dịch mua bán hay trong toà án để trục lợi, thì nó là Tà Mạng. 
Tương tự nói ly gián, không vì lý do kinh tế, là Tà Ngữ. 
Nhưng, ngày nay những lời buộc tội giả dối hay những nhận 
xét có tính cách buộc tội là những phương pháp thường được 
người ta dùng để làm mất uy tín lẫn nhau và trong hầu hết 
những công việc mua bán, trong trường hợp này chúng có 
thể được xem như Tà Mạng. Những ngôn từ thô lồ hay sỉ vả 
hiếm được dùng trong những giao dịch mua bán và vì thế 
chúng thường chỉ là Tà Ngữ. Phần lớn những loại tiểu 
thuyết, truyện, kịch nghệ, phim ảnh hiện đại có thể được 
xem như những phương tiện của Tà Mạng. Những cách kiếm 
sống tà vạy (bằng sát sanh, trộm cắp, và nói dối) như vậy là 
những hành động làm mất đi những nguyên tắc đạo đức mà 
con người chánh trực giữ gìn. 



Người đã thọ trì ngũ giới phải tránh bảy cách nuôi 
mạng bất thiện kể trên. Trong Kinh Ajivatthamaka (Hoạt 
Mạng Đệ Bát Kinh), tránh tà mạng được kể như một giới 
trong tám giới. Như vậy tránh những phương tiện làm ăn bất 
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chánh và sinh sống hợp với những nguyên tắc đạo đức của 
con người chánh trực tạo thành chánh mạng. 



ơ đây một lân nữa, giông như chánh ngữ và chánh 
nghiệp, chánh mạng cũng là một sự thực hành kiêng tránh, 
thuộc tiết chế tâm sở (virati cetasika). Do đó, tránh tà mạng chỉ 
được xem là chánh mạng mà thôi. Chánh mạng được phát 
triển bằng cách giữ giới. Nó cũng phải được tu tập bằng 
thiền Minh Sát cho đến khi chi phần Tiết Chế (virati) của Đạo 
được hoàn thành. Đe có một sự thảo luận kỹ lưỡng hơn về 
chánh mạng, có thể tham khảo thêm bài kinh Đoạn Giảm 
(SallekhaSutta), tập II do chúng tôi giảng giải. 

Ba chi đạo chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng 
này thuộc về nhóm giới của bát thánh đạo. Bây giờ chúng tôi 
sẽ tiếp tục bàn về những chi đạo tạo thành nhóm định. 

CHÁNH BNH TẤN ĐẠO 

• 

‘Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tinh tấn? Ở đây, trong Giáo 
Pháp này, vị Tỷ kheo, đoi vói các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ỷ 
muốn không cho sanh khỏi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí Đoi 
vóicácác, bất thiện pháp đã sanh, khỏi lênỷ muốn trừdiệt chiếnthắng vị 
này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí Đoi vói các thiện pháp chưa sanh, 
khỏi lên ỷ muốn khiến cho sanh khỏi; vị này nỗ lực, tinh tan, qiẹyết tâm, trì 
chỉ. Đoi vói các thiện pháp đã sanh, khỏi lên ỷ muốn khiết; cho an trú. 
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không cho băng hoại, khiên cho tăng trưởng thànhthụcvàđiđênsựphảt 
trìến (bhãvanã: tu tập) viên mãn. Vị này nỗ lục, tinh tẩn, quyết tâm, trì chí 
Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chảnh tinh tan. ’ Sự cố gắng như 
vậy gọi là chảnh tinh tấn, như đã được chính Đức Thế Tôn 
giải thích tường tận. 

Những gì đoạn kinh trên muốn nói là như thế này: 1) 
Tinh tấn ngăn những bất thiện pháp chưa sanh không cho 
khởi sanh. Khi một người nhận biết, hay nghe hoặc thấy 
những người khác làm các ác hạnh sát sanh, trộm cắp, nói 
dối, họ phải cố gắng chế ngự những ác hạnh trên. Điều này 
cũng giống như cố gắng bảo vệ mình khỏi những chứng 
bệnh hay lây như bệnh cúm trong những trận dịch của chúng 
vậy. 2) Tinh tấn trừ diệt, chiến thắng những ác, bất thiện 
pháp đã sanh. Những bất thiện pháp này có hai loại: a) 
Vĩtikkama akusala, những bất thiện ở mức vi phạm, trách nhiệm 
cho những thân hành ác và lời nói ác như sát sanh, trộm cắp 
hay nói dối mà người ta có thể vi phạm và paiiyutthcũm akusaỉa, 
những bất thiện ở mức bột khởi, làm phát sanh những ý nghĩ 
tham dục, sân hận....và b) Anusayaakusala, bất thiện ở mức 
ngủ ngầm, những bất thiện vẫn chưa thực sự sanh khởi, còn 
ngủ ngầm trong dòng tâm thức, và sẽ sanh khi có co hội. 

Trong hai loại này bất thiện ở mức vi phạm được chế 
ngự hay diệt trừ bằng giới. Giữ giới kỹ lưỡng sẽ tự động diệt 
được những thân hành ác và lời nói ác phát sanh do Vĩtikkama 
akusala này. Những ý nghĩ ác của tham dục ở mức bột khởi 
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trong tâm (pariỵutthãnci cikưsala) được diệt trừ bằng thiền định 
và thiền minh sát. 

Bất thiện ngủ ngầm (anusayaakusala)có thể bị diệt tạm 
thời bằng thiền minh sát. Song chỉ khi đạt đến thánh đạo, 
những phiền não ngủ ngầm này mới bị loại trừ hay bứng gốc 
hoàn toàn bằng thánh đạo trí (ariya magganãna). Chính với 
quan niệm bứng gốc hoàn toàn những phiền não ngủ ngầm 
này mà thiền minh sát cần phải được thực hành. Đây là điểm 
rất vi tế và sâu xa, chỉ những người hành thiền minh sát một 
cách hiệu quả và đầy đủ mới có thể hiểu được. 3) Tinh tấn 
làm phát sanh những thiện pháp chưa sanh. Bố thí, trì giới, 
hành thiền định và thiền minh sát là những hình thức khác 
nhau của phước nghiệp sự. Chúng ta nên cố gắng hết sức 
mình để thực hiện những phước nghiệp sự vẫn chưa được 
hoàn thành này. 

Có số người đã bóp méo lời dạy của Đức Phật bằng 
cách nói rằng thực hành những phước nghiệp sự này sẽ chỉ 
đưa đến kéo dài thêm vòng luân hồi (scimsãra) mà thôi. Theo 
họ, thiện nghiệp {kusala) là hành (sahkhãra), mà hành là do vô 
minh (avịịịa) tạo điều kiện hay làm duyên. Pháp duyên sanh 
nói rằng: “sankhãrapaccạyãvimãnã” hành duyên thức (duyên 
hành có thức tái sanh khởi lên). Như vậy, thiện hành ịkusala 
sa/ikhãra) cũng sẽ khiến cho thức tái sanh khởi lên. Vì thế 
những hành động thiện cần phải từ bỏ. Một sự quyết đoán 
như vậy rõ ràng là mâu thuẫn với ý nghĩa đích thực của lời 
Đức Phật dạy, và cực kỳ lầm lẫn. 
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Thực sự, nêu bở những hành động thiện, người ta sẽ 
chỉ còn lại những hành động bất thiện không những sẽ kéo 
dài thêm vòng luân hồi mà chắc chắn sẽ còn đưa họ xuống 
bốn cõi thấp (địa ngục, ngạ quỷ, súc scmh và A-tu-la). Nhân đích 
thực của vòng luân hồi bất tận này là vô minh và tham ái. 
Những phiền não này chỉ có thể được đoạn trừ bằng các 
hành động thiện được thực hiện với mục đích đoạn trừ chính 
những phiền não ấy. Một thiện nghiệp có thể tạo ra tái sanh 
trong một cõi tốt lành (thiện thú), ở đây người ta được nghe 
Pháp và thực hành Pháp (Dhamma)ảể trở thành một bậc thánh 
(Ariỵa), và như vậy thoát khởi những khổ đau của bốn cõi khổ 
và vòng luân hồi. Câu chuyện của vị Thiên tử Ếch có thể 
được dùng để minh hoạ cho điểm này. Thiên tử Êch trong 
kiếp trước là một chú ếch tình cờ được nghe một bài pháp do 
Đức Thế Tôn giảng. Dù không hiểu được chữ nào trong bài 
pháp, nhưng chú ếch vẫn lắng nghe với tâm cung kính và 
vừa lòng, nhờ thiện nghiệp ấy, chú được tái sanh trong cõi 
chư thiên. Khi đã là một vị chư thiên chú lại có cơ hội nghe 
pháp của Đức Phật, và lần này chú đạt đến giai đoạn nhập 
lưu, trở thành Thánh Tu Đà Hoàn, nhờ nghe pháp ấy. 

Vì thế tinh tấn phải được thực hiện để tạo ra những 
thiện pháp chưa sanh, đặc biệt những phước nghiệp sự đưa 
đến Thánh Đạo. Mồi lần thực hiện được một sự tinh tấn như 
vậy, kể như bạn đã phát triển được Chánh Tinh Tấn Đạo. 4) 
Tinh tấn duy trì những thiện pháp đã sanh và phát triển 
chúng cho được thành thục và viên mãn. Điều này khá đơn 
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giản. Một hành giả ghi nhận mọi sự, mọi việc xảy ra ở sát-na 
thấy, nghe, xúc chạm, hay biết là thực sự họ đang hành tinh 
tấn ngăn ngừa, không cho những ác bất thiện pháp có cơ hội 
sanh khởi. Nó cũng có nghĩa là đang tinh tấn loại bỏ, đoạn 
trừ những ác bất thiện pháp đã sanh. Đồng thời hành giả 
cũng đang cố gắng để phát triển giai đoạn cao hơn của thiện 
nghiệp minh sát và Thánh Đạo đã sanh. Như vậy, mồi lần 
hành giả ghi nhận từng hiện tượng khởi lên như một bài tập 
thiền minh sát, hành giả đang phát triển Chánh Tinh Tấn đạo 
hay tứ chánh cần. Điều này được tóm tắt như sau: 

1. Tinh tấn ngăn những bất thiện pháp chưa sanh 
không cho khởi sanh. 

2. Tinh tấn loại trừ những bất thiện pháp đã sanh. 

3. Tinh tấn thúc đẩy hay tu tập, khiến cho những 
thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. 

4. Tinh tấn duy trì, phát triển và đưa đến sự hoàn 
thiện những thiện pháp đã sanh, đây gọi là tứ 
chánh cần (sammappadhãnas), hay bốn pháp tinh 
tấn lớn. 

Mồi lần bạn dự phần vào những thiện sự như bố thí, 
trì giới, và tu thiền, bạn đang phát triển Chánh Tinh Tấn đạo, 
bốn pháp tinh tấn lớn. Đặc biệt là thế khi bạn thực hiện 
những thiện sự này với quan niệm thoát khỏi những khổ đau 
của vòng tử sanh luân hồi. Những thiện sự thuộc thiền minh 
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sát, không cân phải nói, chăc chăn phải là một phân của 
Chánh Tinh Tấn đạo rồi. 

Tóm lại, cố gắng làm điều thiện là Chánh Tinh Tấn. 


CHÁNH NỆM ĐẠO 


‘Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? Trong 
Giáo Pháp này, vị Tỷ kheo sống quán trên thân (sắc uẩn), vốn 
vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhận ra nó chỉ là thân hay 
sắc uẩn vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhận thức được 
như vậy, vị ẩy nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu đổi với thế gian của năm uẩn; tham ưu ấy có thể sẽ 
sanh nếu không hiểu biết đúng như vậy. 

Vị ấy quán trên các cảm thọ chỉ là thọ, vô thường, 
khổ, vô ngã, ..., vị ấy sổng quán trên tâm, ghi nhận nó chỉ 
như một tiến trình của tư duy và nhận thức, vô thường, khổ, 
và vô ngã,... vị ẩy sổng quán trên các pháp, ghi nhận nó chỉ 
như hiện tượng thấy, nghe, v.v..., vô thường, khổ, vô 
ngã, ...Nhận thức được như vậy, vị ẩy nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu đối với thế gian của các 
cảm thọ; thế gian của tâm, thế gian của các pháp, nói khác 
hơn thế gian của năm uẩn. Này các Tỳ Kheo, niệm để hiểu 
biết đủng như vậy được gọi là Chánh Niệm. ’ Đây là những 
lời của Đức Phật kỹ lưỡng của Đức Phật về Chánh Niệm 
Đạo. 
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DÙ BÁT THÁNH ĐẠO có Được THUYẾT GIẢNG CHI TIẾT HAY 
KHÔNG 

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka Sutta), 
nhu hiện giờ chúng ta đã thấy, Bát Thánh Đạo chỉ được đề 
cập dưới hình thức một tiêu đề. Khi bài Kinh Chuyển Pháp 
Luân này lần đầu tiên được Đức Phật thuyết, liệu Tôn giả 
Kiều-trần-như cùng với các vị Phạm Thiên và chư thiên đắc 
thắng trí lúc đó, có hiểu rằng bằng những từ đơn giản của 
tiêu đề “chảnh niệm” Đúc Phật muốn nói tới ‘ứ niệm xử' qua 
đó bản chất của thân, thọ, tâm, và pháp được tuệ tri một cách 
rõ ràng hay không? Liệu các vị có hiểu rằng “ghi nhận mọi thân 
hành, mọi cảm thọ, mọi danh pháp (hiện tưọng tâm), mọi tư duy trên các 
pháp trần có tạo thành chánh niệm hay không? Và rằng Chảnh Niệm này 
phải được tu tập bằng cách ghi nhận mọi hiện tượng của thân và tâm 
(danh&sẳc) hay không? 

Đây là một điểm có thể gây tranh luận cần phải được 
cân nhắc. Vì trừ phi các vị đã có một sự hiểu biết rõ ràng về 
nó, bằng không các vị sẽ không thể phát triển chánh niệm 
được. Và không có chánh niệm, việc chứng đắc thắng trí 
thuộc thánh đạo và thánh quả là một điều không thể xảy ra. 

Ở đây hai sự cân nhắc là có thể. Thứ nhất, Tôn giả 
Kiều-trần-như và các vị Phạm Thiên, chư thiên là những 
người có những Ba-la-mật phi thường đã chín mùi, chắc 
chắn sẽ đắc giải thoát tối hậu, và chỉ cần nghe những từ 
“chánh niệm ”, lập tức hiểu được rằng họ cần phải ghi nhận 
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mọi thân hành, mọi cảm thọ..., và phát triên chánh niệm đạo. 
Do đó họ đã làm như vậy và đắc thắng trí theo cách này. 

Sự cân nhắc thứ hai là: khi thuyết bài pháp đầu tiên 
này, để thính chúng của ngài hiểu được một cách rõ ràng, 
Đức Thế Tôn đã giải thích tỉ mỉ những tiêu đề của Bát Thánh 
Đạo và tứ niệm xứ. Nhưng vào lúc Kết Tập Tam Tạng lần 
Thứ Nhất, khi trùng tuyên Kinh Chuyển Pháp Luân 
(DhammacakkaSutta), Bát Thánh Đạo như một thành phần của 
Tứ Thánh Đế đã được cô đọng chỉ trong hình thức của một 
tiêu đề, như vậy phải có những giải thích chi tiết về chúng 
riêng ở các bản kinh khác được trùng tuyên trong hình thức 
cô đọng tại cuộc Kết Tập lần Thứ Nhất. Câu trả lời là có. 
Kinh Niệm Xứ (Satipallhãna Sưtta) của Trung Bộ là một sự cô 
đọng của bài Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatìpatthãna) của 
Trường bộ mà chỉ phần đầu của nó được trùng tuyên trong 
kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất. Nhưng hiện nay trong phương 
thức tiến hành ở cuộc Kết Tập lần Thứ Sáu, những phần bỏ 
sót đã được lấp đầy và ghi chép lại, mặc dù những phần mới 
thêm của kinh không được đề cập trong chú giải Trung Bộ. 
Tương tự cũng có một số những bài kinh dài thuộc các 
Nikãya khác đã được ghi lại trong hình thức cô đọng ở Tiểu 
Bộ Kinh (Khuddaka Nikặya). 

Như vậy ở đây chúng ta có thể rút ra một điều là sự 
trình bày chi tiết về chánh niệm mà Đức Phật đưa ra ở lần 
thuyết bài kinh này đã được bở qua nên bài kinh chỉ được 
trùng tuyên một cách súc tích trong kỳ Kết Tập lần Thứ 
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Nhât. Vì thê vân đê ý nghĩa thâm sâu và chi tiêt của Bát 
Thánh Đạo được hiểu như thế nào từ tiêu đề đơn giản của nó 
không cần thiết phải đặt ra nữa. Ngày nay, tứ niệm xứ mà tôi 
vừa nói đã được nhiều người biết rõ. Và nhất là có bài Kinh 
Dại Niệm Xứ cung cấp những giải thích kỹ lưỡng cho tiêu đề 
đã được tóm tắt về Bát Thánh Đạo. Ngoài ra chúng ta còn có 
những bản chú giải về bài kinh này. Tuy vậy, bất chấp những 
gì đã có, chỉ một ít người là có thể biết cách làm thế nào để 
phát triển chánh niệm đạo. Do đó theo tôi nghĩ Đức Thế Tôn 
thực sự đã trình bày đầy đủ chi tiết về đạo (Bát Thánh Đạo) khi 
ngài thuyết bài pháp đầu tiên, Chuyển Pháp Luân, này vì lợi 
ích của số đông vậy. 

Ở đây phải lưu ý rằng chánh niệm đạo là tứ niệm xứ. 
Đạo này phải được tu tập như thế nào đã được nói rõ trong 
bài kinh PãỊi vừa dẫn. Bài kinh PãỊi này chính xác giống như 
đoạn giới thiệu tóm tắt cho bài Kinh Đại Niệm Xứ (Mahã 
Satipatthãna Sutta). Neu thấy sự giải thích quá cô đọng này 
không đủ để hiểu rõ, bạn có thể nhờ đến sự nghiên cứu sâu 
xa hơn về bài Kinh Đại Niệm Xứ. 

Theo Kinh Đại Niệm Xứ, quán thân có thể được thực 
hiện theo hai cách: hoặc bằng cách quán hơi thở, ãnãpãna, đó 
là theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc bằng cách quán ba 
mươi hai thành phần cấu tạo của thân như tóc, lông, móng, 
răng, da.. .Chú giải nói rằng hai phần này của Kinh Niệm Xứ 
là những đề mục thiền có thể tạo ra định an chỉ (appanã). 
Mười chín phần còn lại của Kinh Niệm Xứ là những đề mục 
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thiền chỉ tạo ra cận định (ưpacara Kammatthana). Thiền minh 
sát (vipasscmãkamauhãna) cùng chỉ tạo ra cận định. 


LÀM THÊ NÀO ĐẼ TẠO RA CHÁNH NỆM MINH SÁT (VIPASSANÃ 
SAU) 


Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một đề mục thiền nào đã 
đề cập trong 19 phần còn lại để phát triển Chánh Niệm Minh 
Sát Đạo là đủ. 

Theo phần ‘Tác Ý Các Giới ’, Dhãiumanasikãrapabba, 
người hành thiền cần phải ghi nhận Bốn Đại Chủng (TứĐại) 
cũng như ghi nhận khi nó sanh khởi và thể hiện. Thanh Tịnh 
Đạo nói rõ rằng khi đã vượt qua các triền cái nhờ quán trên 
Tứ Đại, cận định phát sanh. Cận định này, như đã giải thích 
trong Phụ Chú Giải của Thánh Tịnh Đạo, không gần với bất 
cứ một An Chỉ Định (Appanã Samãdhỉ) nào và như vậy nó 
không phải là cận định thực thụ. Tuy nhiên, vì nó hơi giống 
cận định trong khả năng vượt qua các triền cái và tạo ra đặc 
tính của nó nên nó được khoác cho cái tên cận định nhờ sự 
giống hệt về khả năng của nó mà thôi. 

Ở đây, vì mục đích của thiền minh sát, chúng tôi dùng 
từ Sát-Na Định Minh Sát (VipcissanãKhaỵiikaSamãdhi) để mô tả 
loại (cận) định nói trên. Một số người cảm thấy khó hiểu 
cách dùng này và đã chỉ trích việc sử dụng nó. Họ cho rằng 
không thể phát triển Minh Sát bằng sát-na định. Họ lý luận 
rằng nếu điều này là khả dĩ, thì những tăng sinh đang nghiên 
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cứu kinh điên cũng có được minh sát trí. Tât nhiên, chúng tôi 
có thể chấp nhận quan điểm này nếu sự tập trung hay định 
của những học nhân ấy đủ mạnh để loại trừ những triền cái 
và đồng thời nếu họ đang quán trên hiện tượng danh và sắc ở 
sát na sanh của chúng hợp theo Kinh Đại Niệm Xứ. Nhưng 
một điều hoàn toàn rõ ràng là định dự phần trong sự đọc tụng 
và suy ngẫm trên kinh điển mà những học nhân ấy đã học 
thuộc lòng không đủ mạnh để vượt qua các triền cái và họ 
cũng không phải đang ghi nhận hiện tượng danh và sắc ở sát- 
na sanh của chúng. Do đó, những người chỉ trích chúng tôi 
hiển nhiên đã không quen với việc thực hành minh sát đúng 
đắn vậy. 

Trong Thanh Tịnh Đạo, sát na định minh sát được đề 
cập như Khanikacittakaggalã (sự nhất tâm tong một sảt-naỳ, và trong 
phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì nỏ được nói đến như 
Khanamattahitikosamãdhi,.. .Như vậy dựa trên thẩm quyền của 
Chú giải và Phụ chú giải, chúng tôi đã dùng từ Sát Na Định 
Minh Sát (Vỉpassanã Khanika Samãdhỉ) để mô tả loại định hơi 
giống như Cận Định này. Một khi những giải thích này được 
hiểu rõ, sự lầm lẫn chắc chắn sẽ chấm dứt trong tâm của 
những người chỉ trích chúng tôi. 

Như đã nói ở trên, nếu quán sắc được thực hoàn tất 
bằng cách ghi nhận các sắc khi chúng sanh khởi, theo như 
các phần Quán Các Oai Nghi Của Thân (Irìyapatha), Quán Sự 
Tỉnh Giác (Sampajjamã), Tác ý Các Giới (Dhatumanasikãra), thì 
cận định mà chúng ta gọi là sát na định minh sát được phát 
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triển. Và cùng với định này, Minh Sát Trí (Vipassanã Nãna), 
còn gọi là Chánh Kiến Minh Sát (VipassanãSammãditthị'), cũng 
được phát triển. Lúc đó những pháp này: Chánh Niệm Đạo 
(Sammã Sati Magga), Chánh Định Đạo (Sammã Samãdhi) và 
Chánh Kiến Đạo (SammãDitthiMagga) được gọi cách khác là 
Thân Quán Niệm Xứ (kayanupassanã satipatthãna). 

Liên quan đến lời tuyên bố cho rằng ‘Tác Ý Các Giới’ 
là một đề mục thiền cho Cận Định, chúng tôi có thẩm quyền 
của Thanh Tịnh Đạo vốn đề cập đến đề mục thiền này như 
Catudhãtuvavatthãna (Xác Định Bổn Giói hay Xác Định Tứ Đại). Và 
chắc chắn sự quả quyết của chúng tôi cho rằng quán các oai 
nghi của thân và quán sự tỉnh giác chỉ đưa đến Cận Định 
cũng sẽ được tán thành, bởi vì chú giải bài Kinh Niệm Xứ 
xác nhận rõ ràng chúng là những đề mục thiền cho Cận 
Định. 

Ngoài ra, theo phần Quán Thọ...thì niệm thọ, niệm 
tâm và niệm pháp vào sát na sanh khởi của chúng sẽ dẫn đến 
sự phát triển của Cận Định và Minh Sát Trí. Bởi thế, ngay 
đầu chương nói về Kiến Tịnh, Thanh Tịnh Đạo đã đưa ra 
một sự mô tả về cách người theo cồ xe thuần quán bắt đầu 
thực hành thẳng vào quán Tứ Đại theo sau bởi sự phân biệt 
mười tám giới, mười hai xứ, năm uẩn và danh-sắc, như thế 
nào. Điều này phù hợp với những lời dạy của Đức Phật trong 
Kinh Đại Niệm Xứ. 

Đến đây, sau khi đã nghe những lời giải thích và cân 
nhắc ở trên, có lẽ quý vị đã hiểu được cách làm thế nào để 
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phát triên chánh niệm đạo đúng theo tinh thân của những bài 
kinh do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Và sau khi đã hiểu như 
vậy, có lẽ quý vị cũng có thể xác định được là chỉ đọc tụng 
và suy xét trên những gì mình đã học từ kinh điển thay vì 
chánh niệm ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp ở sát na chúng 
khởi sanh, có dẫn đến chánh niệm đạo đích thực hay không. 
Và một điều rõ ràng là không có chánh niệm đạo thích hợp, 
thì chánh kiến minh sát đạo, cũng không thể nào được thiết 
lập. 

MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIÊM GHI NHÂN 


Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn từ chú giải 
Kinh Đại Niệm Xứ để củng cố thêm cho lý lẽ của chúng tôi: 

Yasama panakaya vedanã cỉtta-dhammesu kmci dhammam 
cmamdsitava bhãvanã nãma nattì. Tasamã tepi iminãva maggena 
sokaparidem samatikkhantati veditabba 

(Không thể có sự phát triển của minh sát trí, trí thuộc 
Thánh Đạo, mà không quán bất kỳ đề mục thiền nào trong 
thân, thọ, tâm, và pháp.) Do đó, phải nhận ra rằng Tể Tướng 
Santati và Trường Lão Ni Patãcãrã 3 đã vượt qua được sầu bi 
của họ do nhờ thực hành tứ niệm xứ đạo. 


3 Santati và Patacara Theri, nhũng người được nói là đắc thắng trí thuộc Thánh 
Đạo và Thánh Quả trong khi nghe một thời pháp. 
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KHONG CHANH NẸM KHONG TRI TUẸ 

về điểm này chú giải rất minh bạch. Không thể chỉ 
nghe pháp mà phải quán một đề mục nào đó trong thân, thọ, 
tâm, pháp mới giúp họ đạt đến thắng trí. Không quán bất kỳ 
một đề mục thiền nào trong tứ niệm xứ, việc phát triển Minh 
Sát Trí (Vipasscmã Nãna) hay trí thuộc Thánh Đạo và Thánh 
Quả là điều không thể xảy ra. Do đó, rõ ràng là nếu chỉ học 
những định nghĩa và phân loại của Danh và sắc rồi suy xét 
trên đó mà không thực sự ghi nhận sự sanh khởi của chúng 
trong thân, sẽ không bao giờ phát triển được chánh kiến đạo 
đúng đắn còn gọi là minh sát trí, hay trí thuộc Thánh Đạo. 

Ở đây một mình chánh niệm sẽ không dẫn đến cứu 
cánh mong muốn. Sau khi đã thành tựu chánh niệm, chính 
nhờ tuệ tri chân lý đúng như thực mà người hành thiền mới 
đạt đến cứu cánh mong muốn. Do đó trong phần giới thiệu 
tóm tắt bài Kinh Niệm Xứ vừa dẫn ở trên, kinh chỉ nói là 
phải có ‘nhiệt tâm chánh niệm cùng với trìtuệ tinh giác. Tuy nhiên, 
khi diễn giải phần giới thiệu tóm tắt này những từ ‘pqịãnãti 
biết (tuệ trì) theo những cách khác nhau, hay 
‘samudaỵavaỵadhammãnupassĩ’- biết nhân sanh và diệt- đã được 
dùng. 

Vì thế, chúng tôi đã tóm tắt chánh niệm đạo này lại 
như sau: để phát triển chánh niệm, phải có nhiệt tâm, niệm 
cùng với sự tỉnh giác - 
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1. Tỉnh giác vê những chuyên động của thân. 

2. Tỉnh giác về mọi hoạt động của tâm 

3. Tỉnh giác về mọi cảm thọ: lạc, khổ và trung tính 
(nói chung bất cứ thọ nào thể hiện). 

4. Tỉnh giác về mọi pháp khi nó xuất hiện. 

Sở dĩ chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để bàn 
chi tiết về chánh niệm đạo này là vì nó rất quan trọng đối với 
sự hiểu biết của nhiều người. Bây giờ chúng tôi sẽ bàn về 
chánh định đạo. về đề tài này, chúng tôi sẽ tự giới hạn vào 
những điểm chính yếu nhất của lời dạy liên quan đến chánh 
định đạo. Thực sự để dẫn ra hết những giải thích về đề tài 
này sẽ phải bao quát một phạm vi quá rộng, đối với những 
người kiến thức hạn chế khó có thể nắm bắt được. 

CHÁNH ĐỊNH ĐẠO 

Này các Tỷ kheo, thế nào lả Chánh định? Ở đây, 
trong Giáo Pháp này, Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo ẩy diệt tầm, diệt tứ, chứng và 
trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy 
xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
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các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chảnh định, Như vậy, định 
trong bốn bậc thiền được xác định là Chánh Định Đạo. 

Ở đây, Jhãna (bậc thiền) có nghĩa là không cho phép 
tâm lang thang mà gắn chặt nó trên một đề mục duy nhất để 
duy trì trạng thái vắng lặng. Theo Kinh thì có bốn bậc thiền 
Ợhãna): (1) Sơ thiền, do năm thiền chi tạo thành, đó là \ntakka 
(tầm): hướng tâm đến một đối tượng hay tư duy về đề mục 
thiền; vicãra (tứ): sự thẩm sát liên tục trên đối tượng; pỉti (hỷ) 
trạng thái say mê, sung sướng; sukha (lạc), cảm giác an lạc, 
hạnh phúc; ekaggatã(nhắttóm) sự hợp nhất của tâm an tịnh. (2) 
Sau khi diệt tầm và tứ, chỉ ba thiền chi hỷ, lạc và nhất tâm 
còn lại, tạo thành nhị thiền. (3) Kế tiếp diệt hỷ, hai thiền chi 
lạc và nhất tâm tạo thành tam thiền; (4) Trong tứ thiền, lạc 
được thay thế bằng xả (upekkhã) vì thế xả và nhất tâm tạo 
thành tứ thiền. 

Bốn bậc thiền này có thể là những thiền hiệp thế 4 
(ỉokịyajhãnas), hoặc thiền siêu thế (ỉokuttarãjhãna) đi kèm theo 
Thánh Đạo tâm. Định của thiền siêu thế là chánh định thuộc 
thánh đạo; định của thiền hiệp thế có thể được xếp vào chánh 
định đạo nếu nó tạo thành căn bản cho sự phát triển minh sát 
(vipassanã). 


4 thiền hiệp thế cũng còn gọi là thiền sắc giới (rupavacarajhana)và thiền vô sắc 
giới (arũpavacarajhãna). 
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Sự QUYẾT ĐOÁN CHO RẰNG KHÔNG THẾ TU TẬP MINH SÁT NẾU 
KHÔNG CÓ THIỀN (JHÃNA) 


Bám vào lời tuyên bô này của chúng tôi, một sô người 
nói rằng chỉ sau khi đã thành tựu sự thanh tịnh tâm qua việc 
đắc định người ta mới có thể thực hành thiền minh sát. 
Không có định của bậc thiền, không thể có sự thanh tịnh 
tâm. Không có sự thanh tịnh tâm không thể tu tập thiền minh 
sát (vipcissanã). Đây là một cách nhìn phiến diện, võ đoán. Cận 
định, định gần với bậc thiền, đủ khả năng đè nén các triền 
cái, có thể giúp người hành thiền đạt đến kiến tịnh, dẫn đến 
sự phát triển minh sát; và nhờ sự phát triển ấy người ta có 
thể chứng đắc tới A-la-hán Thánh Quả, rất nhiều người đã 
thành tựu được như vậy, và điều này được nói rõ trong 
Thanh Tịnh Đạo cũng như trong Kinh Điển PãỊi. Chẳng hạn, 
trong Kinh Đại Niệm Xứ, có nói rõ rằng A-la-hán Thánh 
Quả có thể được thành tựu nhờ quán những đối tượng như 
các oai nghi của thân,v.v.. .mà những đối tượng này chỉ có 
thể làm phát sanh cận định mà thôi. Kinh Anussatithãna của 
Tăng Chi Bộ Kinh thêm rằng định tu tập do niệm các ân đức 
Phật.. .là đủ để dùng như một căn bản định cho sự phát triển 
thắng trí lên đến A-la-hán thánh quả. Các bản chú giải giải 
thích phần tỉnh giác cũng khẳng định hỷ (pĩti) có thể phát 
sanh do tuỳ niệm các ân đức của Phật, Pháp, Tăng, và rằng 
hỷ đã sanh này có thể được thiền quán trên đó như (một hiện 
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tượng) phải bị huỷ diệt, hay như vô thường, từ đó dẫn đến sự 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Các nguồn thẩm quyền ấy còn nói thêm rằng vô số 
người, có thể hàng vạn, hàng triệu và hàng chục triệu người 
đã được giải thoát trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp mà 
hoàn toàn không thiện xảo trong các bậc thiền. Cũng có thể 
rất nhiều người trong số đó còn không được trang bị với các 
thiền chứng. Nhưng hẳn là họ đã thành tựu sự thanh tịnh tâm 
bởi vì tâm của họ lúc đó được mô tả như nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, thoát khởi các triền cái, hoan hỷ và thanh tịnh. Chú 
giải đề cập rằng vào khoảnh khắc thích hợp ấy Đức Thế Tôn 
đã thuyết cho họ nghe bài pháp cao siêu nhất về tứ thánh đế, 
bài pháp mà chỉ một mình Đức Phật mới có thể diễn giảng. 
Và như hệ quả của việc nghe pháp đó thính chúng của ngài 
đã đạt đến thắng trí và giải thoát. 

Xét trên lý do này, những định nghĩa về chánh định 
mà Đức Phật đưa ra dưới dạng bốn bậc thiền sắc giới phải 
được xem như một phưong pháp mô tả cực cấp; cận định dù 
được mô tả như một cách hạ cấp, nhưng cũng có thể xem 
như chánh định để hoàn tất việc thanh tịnh tâm. Cận định 
này có cùng những đặc tính như so thiền là đè nén các triền 
cái. Chúng cũng giống như sơ thiền trong việc có cùng năm 
thiền chi, đó là, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Vì thế, chúng 
tôi nghĩ Đức Thế Tôn đã bao gồm cả hai loại cận định này - 
cận định trong thiền minh sát và cận định thông thường của 
so thiền như một cách định nghĩa hạ cấp. 
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Jhãna có nghĩa là quan sát sít sao một đôi tượng với 
sự chú tâm kiên cố. Sự chú tâm tập trung cao độ vào một đối 
tượng thiền đã chọn, như hơi thở vô ra chẳng hạn, làm phát 
sanh thiền định (samathajhãna). Trong khi ghi nhận đặc tính 
của danh - sắc và quán trên tính chất vô thường, khổ và vô 
ngã của chúng sẽ tạo ra thiền minh sát (vipassanãjhãna). Tôi đã 
chú thích tóm tắt lại như sau cho quý vị dễ nhớ: 

1. Quan sát sít sao với sự chú tâm tập trung cao độ 
được gọi là jhãna (thiền). 

2. Có hai loại jhãm — samathajhãna và vipassanãịhãna. 

3. Sự chú tâm kiên cố để phát triển tâm tĩnh lặng 
gọi là samathajhãna (thiền định). 

4. Quán trên tam tướng hay ba đặc tánh vô thường, 
khổ và vô ngã tạo thành vipasscmãjhãna (thiền minh 
sát). 

5. Có ba loại định (samãdhi), Sát Na Định, Cận 
Định, và An Chỉ Định hay Kiên cố Định. 

Sát-na định như đã nói ở trên là trạng thái tương đối 
an tịnh trước khi đạt đến cận định trong tiến trình hành thiền 
trên những đối tượng thiền định (samatha kammatthãna) và cũng 
là định của thiền minh sát (vipassanãjhãna). Trong hai loại này, 
định của minh sát có cùng đặc tính đè nén các triền cái như 
cận định nên cũng được gọi là cận định như đã giải thích ở 
trên. Sát na định minh sát này khi được phát triển mạnh mẽ, 
có thể giữ tâm trong trạng thái tĩnh lặng giống như an chỉ 
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định, điêu này đã được xác minh rõ ràng bởi kinh nghiệp cá 
nhân của những hành giả đang thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. 

Bởi thế, trong Mahã Tikã, phụ chú giải của bộ Thanh 
Tịnh Đạo, chúng ta thấy: “Thực chất, sự nhất tâm trong một sát-na 
(khanỉka dttekaggattã) là định (minh sát) chỉ kéo dài ùvng khoảng sảt-na 
mỗi lần sanh. Khỉ sát na định minh sát này xảy ra không giản đoạn với 
danh sắc như đổi tượng thiền của nó, sẽ duy trì sự tĩnh lặng ttvng một cách 
thức duy nhất, liên tục và không bị cácphiền não áp đảo, nó gắn chặt tâm 
kỉĩông lay động như thể trong an chỉ thiền vậy. ” 

Cho nên khi một người chuyên tâm trong thiền minh 
sát và với ý định tu tập cho đến giai đoạn đạo quả, nên cố 
gắng, nếu có thể được, đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cả 
bốn bậc thiền càng tốt. Sau khi đã đạt đến bất kỳ một thiền 
chứng nào, nên tu tập để duy trì và thiện xảo trong chúng. 
Tuy nhiên, nếu không đạt được một thiền chứng nào, vị ấy 
nên cố gắng để có được cận định. 

Ngược lại, một hành giả thuần quán, vipassanãyãnika 
(thuần quán thừa hành giả), bắt đầu với việc quán trên danh 
(nãma) và sắc (rũpa) chẳng hạn như tứ đại, nên cố gắng để 
được an lập trong sát na định minh sát vốn có khả năng đè 
nén các triền cái giống như cận định. Khi đã được an lập 
trong sát na định minh sát như vậy, chuồi các minh sát trí 
hay tuệ minh sát sẽ phát sanh bắt đầu với danh sắc phân tích 
trí (nãmarũpapariccheda hãna). Vì vậy sát na định minh sát và 
cận định cũng được xem như chánh định đạo. 
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Chúng tôi đã bàn tương đối toàn diện về chánh định 
đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận chi tiết về đạo tuệ 
(panhã). 

CHÁNH HẾN ĐẠO 

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh kiến ? Này các Tỷ 
kheo, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ 
diệt, tri kiến về Khô diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh kiến. ” 

Nói tóm lại, biết Tứ Đế đúng như thực là Chánh Kiến 

Đạo. Điều này phải được tu tập như đã giải thích ở trên trong 

phần nói về những phương pháp tu tập Chánh niệm và 

Chánh định. Chúng tôi sẽ đưa ra một số giải thích thêm ở 

đây cho quý vị hiểu rõ hơn. 

Theo chú giải Tăng Chi Kinh thì có năm loại Chánh 

Kiến, đó là: 1. Kammassakatã sammãditthi. 2. Jhãna sammãditthi. 3. 
' • • • • 

Vipassanã sammãditthi. 4. Magga sammãditthi. 5. Phala sammãditịhi. 

Uparipannãsa cũng đề cập đến năm loại chánh kiến 

tương tự như trên, nhưng thay vì Jhãna sammãditthi, lại có 

Paccevekkhanãsammãditthi Kết hợp hai bảng lệt kê đó, chúng ta 

có sáu loại chánh kiến sau: 

1. Kammcissakatã sammãditthi. 2. Jhãna sammãditíhi. 3. 

• • • • 

Vipassanãsammãditthi. 4. Maggasammãditthi. 5. Phalasamnũiditthi 6. 
Paccevekkhanã sammãditthi. 
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Trong bảng liệt kê trên, Phala sammãdỉtthỉ (Chánh Hài 
thánh quả) là chánh kiến đi kèm bốn pháp quả vốn là những 
kết quả của các Thánh Đạo. Việc chứng bốn Thánh Đạo trí 
được tự động theo sau bởi bốn Thánh Quả trí. Không cần 
phải thực hiện một nồ lực đặc biệt nào để đắc các Quả trí 
này. Ngoài ra, Paccevekkhana’ sammãdỉtthỉ (Chánh Hen thuộc trí 
phản Hĩán) là trí tự quán sát cũng tự động đến sau khi chứng 
đắc Đạo Quả. Không nồ lực nào cần thiết để tạo ra nó. 
Người hành thiền chỉ cố gắng để đạt được bốn loại chánh 
kiến đầu mà chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau đây: 

KAMMASSAKATA SAMMÃD1TTHI 

• • 

Kammasscàatãsammãdỉtthỉ có nghĩa là tin và chấp nhận 
quan niệm cho rằng có Nghiệp và có quả của nghiệp ấy. Bất 
kỳ hành động nào được làm với sự chủ ý là nghiệp (kanima) 
và nghiệp này tạo ra những quả tốt hay xấu tuỳ theo. Chẳng 
hạn, người làm những ác nghiệp sẽ gặt những quả báo ác. 
Những kẻ tội phạm phải đương đầu với sự trừng phạt vì 
những tội ác của họ, nhẹ nhất trong đó có thể là bị xã hội lên 
án hay chỉ trích. Ngôn ngữ ghê gớm chắc chắn sẽ bị đáp trả 
lại bằng ngôn ngữ ghê gớm; một ánh mắt khắt khe đầy ác ý, 
sẽ bị đáp trả bằng một ánh mắt khắt khe, không thân thiện, 
trong khi một nụ cười vui vẻ sinh ra một nụ cười vui vẻ. Một 

5 Paccevekkhanã: quán sát, tỉnh sát, phản khán (ÌSHi, ^TIỆ?) 
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lời chào hởi thân thiện chăc chăn sẽ được thưởng lại băng sự 
thân thiện, đáng yêu. 

Một đứa trẻ biết cách cư xử, có được sự giáo dục tốt 
từ nhỏ, sẽ lớn lên thành một con người trưởng thành phát 
đạt, thành công. Theo đuổi một nghề nghiệp hay một ngành 
công nghiệp có lợi sẽ đưa đến giàu sang và thịnh vượng, 
trong khi những cố gắng vô bổ như bài bạc chắc chắn sẽ dẫn 
đến bại vong. Những trường hợp báo đáp tốt xấu theo những 
hành động thiện ác như vậy ai cũng có thể thấy trong kinh 
nghiệm sống hàng ngày của mình. 

Quy luật nghiệp báo này chiếm ưu thế trong suốt kiếp 
luân hồi bất tận của chúng ta, hành động thiện đưa đến quả 
báo thiện, hành động ác đưa đến những hậu quả xấu. Do kết 
quả của những ác nghiệp đã làm trong những kiếp quá khứ 
người ta phải gánh chịu những hậu quả ác hại như đoản thọ, 
bệnh hoạn, xấu xí, nghèo hèn, không có người theo hay 
không có ai phụ giúp trong kiếp hiện tại. Những ác nghiệp 
như sát sanh, hành hạ, trộm cắp, nói dối.. .đã làm trong kiếp 
này sẽ cho quả trong những kiếp tương lai, như bị tái sanh 
trong những cảnh giới hạ liệt và kèm theo bởi những quả báo 
ác tương tự. 

Do kết quả của những thiện nghiệp đã làm trong tiền 
kiếp trước, những quả báo tốt kết trái trong kiếp hiện tại và 
người ta hưởng được một cuộc sống trường thọ không bị ốm 
đau, có đầy đủ sắc đẹp, giàu sang và đông người hầu hạ, 
giúp đỡ. Tránh những hành động ác như sát sanh, hành hạ. 
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trộm cắp và sẵn sàng làm những thiện nghiệp như bố thí, 
giúp đỡ và phục vụ tha nhân, người ta được tái sanh trong 
những cảnh giới cao hơn, hưởng được quả báo của những 
thiện nghiệp mà mình đã làm này. 

Nghiệp tốt cho quả tốt và nghiệp xấu cho quả xấu là 
những sự thực hiển nhiên. Tin những sự thực này là có Chánh 
Kiến về Nghiệp Sỏ'Hữu (Kammassakatãscmmũdỉttìủ), nghĩa là thấy 
đúng rằng nghiệp của một người là tài sản riêng của họ. 

Chánh kiến này không phải do trực giác thể nhập của 
một người tạo ra giống như minh sát trí. Nó chỉ đơn thuần là 
sự chấp nhận quan điểm dựa trên niềm tin vào những lời dạy 
của các bậc trưởng lão và của kinh điển sau khi đã cân nhắc 
những trường hợp mà mình biết rõ và tính đáng tin của 
chúng. Chánh kiến này được kể trong mười phước hành và 
gọi là thiện hành chánh uến (sucarita sammãditthi). Trong khi quan 
niệm sai lầm phủ nhận sự hiện hữu của nghiệp và quả của 
nghiệp, bất chấp sự thực hiển nhiên của chúng, là tà kiến 
(micchãditthi); nó được xếp như một trong mười phi phước 
hành và được gọi là ác hành tà kiến (duccirita micchãdỉtthi). Quý vị 
có thể tham khảo thêm ở quyển hai của những bài pháp do 
chúng tôi giảng, Kinh Sallekha, để có sự sáng tỏ thêm về 
ducarita micchãditthi (ác hành tà kiến) này. Như vậy: 

1. Quan kiến sai lầm phủ nhận sự thực của Nghiệp và quả 
của nghiệp là Tà Kiến. 

2. Quan kiến đúng đắn chấp nhận sự thực của Nghiệp và quả 
của nghiệp là Chánh Kiến. 
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Thiện hạnh chánh kiên (Sucariía sammãditthỉ) hay gọi 
cách khác là chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammasakata 
sammãditthi) tạo thành căn bản của tất cả mọi thiện nghiệp. 
Dựa trên căn bản này, người ta tránh các ác nghiệp và chỉ 
thực hiện các thiện nghiệp như bố thí, trì giới....Và những 
phước hành khác như thiền định và thiền minh sát cũng có 
thể được tu tập. Vì lý do đó, chánh kiến và giới (sĩịa) được 
tuyên bố là sự khởi đầu cho những thiện nghiệp của định 
ịsamadhi) và tuệ (pahhã). 

“Này các Tỳ-kheo, vì lẽ các vị xin một lời dạy tóm tắt 

về thiền với mong muốn được độc cư thực hành, Như lai thúc 

giục các vị nên tu tập để thanh tịnh các pháp tạo thành điểm 

khởi đầu cho sự phát triển của định và tuệ trước. Và thế nào 

là những điều kiện khởi đầu phải có này? Đó là Giới thanh 

tịnh và tri kiến chánh trực. 

• • 

“Này các Tỳ-kheo, khi các vị đã thanh tịnh giới và 
giữ tri kiến chánh trực, lúc đó dựa trên giới và trú trên giới, 
các vị có thể tu tập tứ niệm xứ theo ba cách: quán trên các 
nội xứ, quán trên các ngoại xứ và quán trên các nội, ngoại 
xứ. 

Từ những lời dạy này của Đức Thế Tôn, rõ ràng 
chánh kiến về nghiệp sở hữu và giới thanh tịnh là những nền 
tảng khởi đầu phải được thết lập trước khi một hành giả bắt 
tay vào việc thực hành thiền. Và một điều cũng rõ ràng nữa 
là để tu tập Minh Sát, thì định của bậc thiền (ịhãnasamãdhi) và 
cận định (upacãra samãdhi) là những đòi hỏi phải có để thành 
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tựu sự thanh tịnh tâm ban đâu. Thêm nữa, đê thiêt lập Thánh 
Đạo, hiển nhiên minh sát đạo hay gọi cách khác là đạo đi 
truớc (pubbabhãga magga) là điềm báo truớc của Thánh Đạo, 
phải đuợc phát triển truớc, do đó, để mô tả Đạo đầy đủ 
chúng ta có ba giai đoạn: (a) Mũỉamagga — đạo căn bản (b) 
Pubbabhãga vipassanã magga — tiền minh sát đạo và (3) Arìya 
magga — thánh đạo. 

Căn bản, đềm bảo trước, Thánh Đạo, 

Phát triển chúng dẫn đến Niết-Bàn. 

ĐẠO PHÁT TRỂN TRÊN BA GIAI ĐOẠN 

Nguời Phật tử chúng ta có thói quen khi hoàn thành 
một phuớc sự nào thuờng uớc nguyện chóng đuợc chứng 
đắc Niết-Bàn. Tất nhiên đạo quả sẽ không đắc liền theo uớc 
nguyện đơn thuần của họ. Nó sẽ chỉ đạt đến một trong các 
cảnh giới cao hơn tuỳ theo phuớc sự của họ; và ở đó trừ phi 
họ thực sự hành để phát triển Bát Thánh Đạo, thì đạo quả 
mới đuợc đắc. Thế thì, tại sao phải chờ đến kiếp lai sanh? 
Tại sao không bắt đầu ngay bây giờ để thực hiện sự giải 
thoát ngay trong kiếp sống này? Và sự giải thoát có thể đuợc 
thành tựu nhu thế nào? 

Giải thoát đuợc thành tựu nhờ thực hành Bát Thánh 
Đạo, đạo vốn phải đuợc đi truớc bởi điềm báo truớc của nó 
là tiền minh sát đạo (Pubbabhãga vipassanã magga). Nhung để 
phát triển đuợc tiền minh sát đạo này, truớc tiên phải hoàn 
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thành những đòi hởi căn bản, đó là, phát triên nghiệp sở hữu 
đạo (kammossakata magga), giới đạo (sĩỉa magga) và định đạo (samãdhi 
magga). 

Đối với người đã quy y trong giáo pháp của Đức Phật, 
chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammasakatasammãditthi) kể như 
đã được thiết lập. Còn về giới đạo, đối với người tại gia, nếu 
vẫn chưa được thiết lập trong đó, thời có thể hoàn thành giới 
bằng cách giữ giới trước khi bắt đầu hành thiền. Nếu một 
hành giả Tỳ-kheo còn có hoài nghi nào về sự thanh tịnh giới 
của mình, vị ấy nên, ngay khi khởi sự, cố gắng làm cho giới 
được thanh tịnh bằng cách thọ trì những hình phạt parivãsci 
(biệt ứú-ỳ ]lMÌ) và manatta (tự hổi, khiêm hạnh). Nếu vị ấy có 
những tài sản không được phép, vị ấy nên xả bỏ chúng và lấy 
lại sự thanh tịnh bằng cách thú tội. Sau khi đã chắc chắn 
được thanh tịnh giới như vậy, vị ấy nên nồ lực để chứng đắc 
một, hai, ba, hoặc cả bốn bậc thiền ộhãnas). Nếu không thể 
chứng đắc các bậc thiền như vậy, vị ấy nên hành để có được 
ít nhất cận định. Nếu không thể hành riêng thiền định, vị ấy 
phải cố gắng để thành tựu sát na định minh sát (vipassanã 
khanikasamãdhi , loại định có cùng đặc tính đè nén các triền cái 
như cận định) bằng cách quán trên tứ đại, v.v...Tất nhiên 
điều này không đòi hỏi phải thiết lập định như vậy, nhưng 
nhờ giữ chánh niệm sít sao trên bản chất của danh (nãma) và 
sắc (rũpa), mà định minh sát sẽ tự động phát sanh. Tuy nhiên 
do sự chú tâm bị phân tán đến nhiều đối tượng hay do gắn 
chặt trên những đối tượng không dễ dàng phân biệt, định 
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phải mât một lúc lâu mới phát sanh. Vì thê, giới hạn vào 
những đối tượng nhất định nào hành giả có thể ghi nhận rõ 
hơn sẽ đẩy nhanh, và làm cho sự phát triển định được dễ 
dàng hơn. 

Do đó chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh bắt đầu với 
sự ghi nhận vãỵo dhãtu (phong đại, hay yếu tố gió), biểu thị 
đặc tính bằng sự cứng dơ, sức ép, chuyển động đang trở nên 
hiển hiện trong vùng bụng. Khi bụng phồng lên, ghi nhận 
‘phồng ’, khi bụng xẹp xuống, ghi nhận ‘xẹp’. Bắt đầu bằng 
cách chỉ ghi nhận hai sự chuyển động phồng và xẹp này. Tuy 
nhiên điều này không có nghĩa đã bao hàm hết những điều 
cần phải làm. Trong khi ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, 
nếu suy nghĩ phát sanh, cũng ghi nhận nó là ‘suy nghĩ’ và rồi 
trở lại với việc ghi nhận phồng và xẹp như trước. Nếu có một 
cảm giác đau nào đó xuất hiện trong thân, ghi nhận ‘đau khi 
cái đau bớt đi hay khi nó đã được ghi nhận trong một thời 
gian nào đó, hãy trở lại với sự ghi nhận phồng và xẹp. Nếu 
có sự co, duỗi hay xê dịch chân tay, hành giả phải ghi nhận 
‘co’, ‘duoị’\răy ‘xêdịch Nói chung nếu có hất kỷ chuyên động 
của thân nào, hành giả đều phải ghi nhận nó. Sau đó trở lại 
với việc ghi nhận sự ‘phồng’ và ‘xẹp’của. bụng. Khi hành giả 
thấy hay nghe rõ một điều gì, ghi nhận ‘nghe’ hay ‘thấy’một 
lúc và rồi trở lại với ‘phồng ’và ‘xẹp’. 

Nhờ ghi nhận mọi hiện tượng một cách chăm chú như 
vậy, tâm trở nên an tịnh và định tĩnh rõ rệt. Ở mồi sát na 
chánh niệm, đối tượng quan sát, sắc (rũpa), sẽ xuất hiện tách 
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biệt với danh (nãma), chủ thê nhận thức săc. Đó là khởi đâu 
của sự phát triển minh sát trí (vipasscmã Nãna) phân biệt danh 
và sắc bằng tâm an định. Minh sát trí đặc biệt này là những 
gì Đức Thế Tôn hàm ý khi ngài nói “cakkhu karanị Nãna 
karanị...nhãn sanh (tác thành mắt), tríscữửi (tác thành trí)... ” Các vị 
Trưởng lão Ni cũng muốn nói đến cùng một việc khi họ thốt 
lên ' ‘Pubenãparam visesam sanjãnanti... Trí đi trước được thay thế bởi 
trí đi sau nó. ” (minh sát trí sanh sau quán minh sát trí diệt 
trước). 

ĐÁC THIỀN PHÁT TRỂN MINH SÁT NHƯTHẾ NÀO 

Nếu người hành thiền nồ lực, theo cách đã nói ở trên, 
cho đến khi đắc thiền (ịhãna), trí đi kèm với định của bậc 
thiền là jhãna sammãditthi (chánh kiến thiền định), trí này 
không đáng chú ý so với những mục đích của minh sát 
(vipassanã). Cái được xem là đáng chú ý là định của bậc thiền 
vốn được dùng cho sự thanh tịnh tâm và như thiền căn bản 
cho việc hành minh sát. Dùng bậc thiền mà hành giả đã đắc, 
như một căn bản, hành giả xuất khởi trạng thái thiền ấy và 
bắt đầu quán trên các tâm sở đòi hởi phải có vào sát na 
chứng thiền, đó là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩũ ), lạc (sukha), 
nhất tâm (ekaggatã), xúc (phassaị tư (cetanã), tác ý 
(manasikãra),.. .Những tâm sở này trở nên rất rõ ràng đối với 
hành giả; những trạng thái của thân vật lý mà thiền dựa vào 
cũng vậy. Mồi sát na sanh của chúng xuất hiện một cách rõ 
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ràng, và lập tức được theo sau bởi sự diệt của nó. Do sự diệt 
không ngừng ấy hành giả biết rõ rằng nó chỉ là hiện tượng vô 
thường, bất toại nguyện và vô ngã. 

Hành giả luân phiên nhập vào thiền và xuất khởi nó 

để quán các hiện tượng tâm vật lý ịdanh-sẳc) có mặt trong đó. 

Trong khi luân phiên lập đi lập lại việc này nhiều lần như 

vậy, Minh Sát Đạo (vipasscmã magga) được phát triển mạnh 

mẽ, và chẳng bao lâu dẫn đến sự chửng ngộ Niết-Bàn. Tính 

khả dĩ của của việc chứng ngộ Niết-Bàn như thế đã được mô 

tả trong Tăng Chi Kinh (Navaka Nipãta AỉỊgưttara): “Này các Tỳ- 

hheo, ởđậy (tronggiáopháp này), vị Tỳ-kheo chứng vả trú sơ thiền. Xuất 

khỏi thiền, vị ấy quán ừởi sắc, thọ, tưởng, hành, và thúc hiện hữu trongsát 

na thiền và thấy chúng nhưvô thường khổ, và vô ngã Thơynhưvậy, vị ấy 

trú với minh sát trí đà đạt tỉuợc và đẳc A -la-hán ThánhQuả, diệttậnmọỉ 

• • ✓ 7 • • • 

lậu hoặc (ãsava). 

Đây là cách một hành giả chứng thiền ộhãnaỉãbhỉ )đạt 
đến A-la-hán Thánh Đạo bằng thiền minh sát trên tâm và các 
tâm sở thiền, cũng như trên các hiện tượng danh và sắc thực 
sự sanh và diệt trong tương tục thân của vị ấy. Ở đây cần lưu 
ý nghiêm túc đối với sự kiện này, đó là, không chỉ đơn thuần 
suy xét trên những gì mình đã học từ sách vở, mà phải thực 
sự quan sát và thấy các hiện tượng sanh và diệt của danh-sắc 
khi nó xẩy ra bên trong thân mình đúng như thực mới được. 

Do đó, hiển nhiên rằng, cũng như một hành giả đắc 
thiền nhập và xuất khởi trạng thái thiền, rồi hành thiền trên 
sự sanh và diệt của của các trạng thái tâm.. .đã thực sự xảy 
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ra trong sát na liền trước đó như thế nào, thì với hành giả 
không đắc thiền (a-jhãna labhĩ) cũng phải quán trên sự sanh và 
diệt của những trạng thái tâm tham hay sân.. .khi chúng xảy 
ra trong những sát na tâm liền trước đó như vậy. 

Tóm lại, một hành giả không đắc thiền phải lưu ý 
rằng minh sát trí đích thực không thể phát triển do đơn thuần 
xuy xét trên kiến thức sách vở đã học vẹt; mà nó chỉ có thể 
được phát triển bằng cách quan sát sít sao mọi hoạt động xúc 
chạm, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi ...trong chính tương tục 
thân tâm của mình và phân biệt các hiện tượng sanh và diệt 
của chúng khi nó xảy ra trong sát na tâm liền trước đó. 


PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRÊN CÁC TÂM HÀNH LINH TINH 


Có một phương pháp thiên khác được dùng bởi các 
hành giả có đắc thiền. Đó là vị ấy nhập và xuất khởi trạng 
thái thiền, và quán, như đã giải thích, trên tâm và tâm sở 
thiền, cũng như trên sắc (rũpa), nói chung bất kỳ pháp nào trở 
nên dễ phân biệt lúc ấy. Rồi vị ấy hướng sự chú ý của mình 
đến những hoạt động xúc chạm, thấy, nghe,.. .khi chúng xảy 
ra. Đây gọi là quán trên những tâm hành linh tinh. Phương 
pháp này cũng giống như phương pháp mà các hành giả theo 
cồ xe thuần quán, hay hành giả không đắc thiền, sử dụng. 
Cái khác nằm ở chồ vị đắc thiền có thể dùng những thiền 
chứng của mình như một căn bản cho thiền minh sát và vị ấy 
có thể hoàn thành công viêc quán danh, sắc bất cứ khi nào 
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chúng xuất hiện dễ dàng hơn, nhờ căn bản thiền định của 
mình. Những khác nhau duy nhất giữa hai phương pháp là 
như vậy. 

Khi mệt mỏi xảy đến với vị hành giả có đắc thiền do 
quán các đối tượng linh tinh xuất hiện ở các cửa giác quan, 
vị ấy có thể quay trở lại với trạng thái thiền của mình, và sau 
khi đã phục hồi sức khoẻ, vị ấy tiếp tục quán danh-sắc khi 
chúng xuất hiện trở lại. Theo cách đó, vị ấy phát triển minh 
sát trí dựa trên thiền của mình cho đến khi nó đủ mạnh để 
dẫn đến chứng ngộ Niết-Bàn, qua Thánh Đạo Trí (Ârịyãmagga 
Năm). 

Phương pháp quán này đã được mô tả trong chú giải 
Kinh Song Tầm như sau: 

‘Bằng những lời này Đức Phật đã nói về lúc ngài còn 
là Bồ Tát tu tập thiền minh sát dựa trên bậc thiền (jhãna). 
Thực sự, khi thiền định (samãdhi) và thiền minh sát (vipassanã) 
của một hành giả vẫn chưa thành thục, nếu vị ấy ngồi lâu để 
phát triển minh sát, mệt mỏi sẽ áp đảo vị ấy,có một cảm giác 
nóng bức như thể những ngọn lửa đang bùng cháy trong thân 
vị ấy, mồ hôi toát ra từ nách; vị ấy cảm thấy như có một 
luồng hơi nóng từ đỉnh đầu xông lên. Cái tâm khốn khổ cứ 
co kéo vẫy vùng. Hành giả nên trở lui trạng thái thiền định 
để làm giảm bớt sự căng thẳng của thân và tâm; nhờ vậy 
được tươi tỉnh lại, sau đó hành giả quay trở lại với công việc 
minh sát đang làm của mình. Rồi, do ngồi lâu thiền quán vị 
ấy mệt mỏi trở lại. Vị ấy tìm sự giải khuây lần nữa bằng cách 
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nhập thiền. Theo cách này, mồi khi mệt mỏi, vị ấy quay về 
với trạng thái thiền định của mình. Như vậy nhập thiền có lợi 
ích rất lớn cho việc thực hành minh sát. 

Đây là cách các hành linh tinh được dùng như đối 
tượng cho thiền minh sát bắt đầu với jhãna (bậcthiền) mà hành 
giả giữ như thiền căn bản của mình. Đối với những hành giả 
không đắc thiền, chỉ quán các tâm hành linh tinh như xúc 
chạm, suy nghĩ, nghe, thấy...Khi đang hành như vậy, nếu 
mệt mỏi áp đảo, tất nhiên họ không thể giải khuây bằng cách 
nhập thiền. Họ nên quay lại với việc ghi nhận sự phồng và 
xẹp của bụng. Nhờ giới hạn đối tượng thiền, sự mệt mỏi 
cũng như căng thẳng của tâm và thân giảm bớt. 

Sau khi đã khoẻ khoắn trở lại họ sẽ quay về với công 
việc quan sát liên tục những tâm hành linh tinh như trước. 
Theo cách này, khi định trí minh sát (vipasscmãsamãdhi nãna) 
đã trở nên mạnh mẽ, hành giả có thể hành thiền liên tục cả 
ngày lẫn đêm không có những bức bối, khó chịu của thân và 
tâm nữa. Những đối tượng thiền dường như tự xuất hiện 
trong tâm. Với chánh niệm không cần nồ lực, tiến trình biết 
thực tại đúng như thực, trôi chảy một cách êm ả. Sự thực về 
vô thường, khổ, vô ngã cùng một lúc kéo tới với vị ấy. Khi 
trí này có được nhịp độ tiến triển và tốc lực nhanh chóng, cả 
đối tượng giác quan lẫn tâm biết đều lao vào trạng thái diệt. 
Đây là trạng thái lao nhanh vào Niết-Bàn bằng Thánh Đạo, 
Ariya Magga. Do đó chúng tôi đã tóm tắt lại điều này như 
sau: 
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Căn bản, điềm báo trưó'c, Thánh Đạo, 

r r 



BẮT ĐẦU CỦA MINH SÁT ĐẠO 


Như đã nói ở trên, trong ba giai đoạn của đạo thì đạo 
căn bản bao gồm chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammassakata 
sammãditthi) và giới (sĩịa) phải được hoàn tất trước khi khởi sự 
hành thiền. Chỉ thừa hành giả (samathayãnỉkayogộ, người đã có 
căn bản thiền định, trước khi khởi sự hành minh sát, cần phát 
triển một trong hai định đạo căn bản (samãdhỉ magga). Đó là 
Cận định hoặc An chỉ định. Ngược lại, thuần quán thừa hành 
giả (snảdha vipossanãyãnĩka), hoàn tất định đạo căn bản này 
trong khi quán Tứ Đại..., nhờ chú tâm kiên cố trên từng đối 
tượng giác quan khi quán. Do tâm không còn lang thang đến 
các đối tượng khác; chỉ chuyên chú đến công việc quán, nó 
kể như đã được tịnh hoá và sau khi cỏ được sự thanh tịnh 
tâm này mọi hoạt động quán đều là sự phát triển của minh 
sát đạo (vipassanã magga). 


ĐỊNH ĐẠO MINH SÁT ĐƯỢC TU TẬP NHƯ THẾ NÀO 


Nồ lực mà một người bỏ ra để ghi nhận từng hiện 
tượng phồng, xẹp, ngồi, chạm, suy nghĩ, biết, cảm giác nóng; 
cảm giác đau, tạo thành chánh tinh tấn đạo (sammã vặyãma 
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magga). Niệm đặt trên những hoạt động của thân, thọ, tâm và 
pháp liên quan đến việc thực hành Tứ Niệm Xứ là chánh 
niệm đạo (scimmãsatimagga). Tâm gắn chặt trên các đối tượng 
quán là chánh định (sammãsamãdhi), hay cũng gọi sát na định 
minh sát (vipasscmãkhanikasamãdhi). Ba pháp: chánh tinh tấn, 
chánh niệm, và chánh định, này là ba thành phần của định 
đạo (samãdhimagga). 


CÁC ĐẠO TUỆ MINH SÁT ĐƯỢC TU TẬP NHƯ THẾ NÀO 


Biết đối tượng đúng theo bản chất của nó khi quán là 
Chánh Kiến Đạo (sammãditthimagga). Chỉ sau khi đã đạt đến 
Tâm Thanh Tịnh, thì trí, trí có khả năng phân biệt các đối 
tượng giác quan với tâm biết, mới phát sanh. Trí phân biệt rõ 
ràng danh và sắc đúng như thực này tạo thành Kiến Thanh 
Tịnh. Trí này được theo sau bởi sự phân biệt tính chất nhân 
và quả trong quá trình quán. Chẳng hạn, có sự co bởi vì có 
ước muốn co, duỗi bởi vì có ước muốn duỗi, chuyển động 
bởi vì có ước muốn chuyển động. Thấy bởi vì có con mắt và 
đối tượng để thấy (cảnh sắc). Nghe bởi vì có tai và âm thanh 
để nghe. Có của cải bởi vì có thiện nghiệp.. .phân biệt rõ quy 
luật nhân quả đúng như nó thực sự là như thế. 

Tiếp tục hành thiền, với mồi sát na ghi nhận, hành giả 
phân biệt sự sanh khởi cũng như sự hoại diệt của từng hiện 
tượng. Điều này sẽ dẫn đến sự chứng ngộ khổ đế ở cả đối 
tượng giác quan lẫn tâm hay biết. Hiện tượng sanh và diệt 
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không ngừng này khiên cho hành giả tin chăc răng tât cả chỉ 
là khổ, là không có thực chất (vô ngã), vì nó không tuân theo 
ước muốn hay sự kiểm soát của ai cả. Và một sự tin chắc rõ 
ràng như vậy sẽ tạo thành chánh kiến đạo (sammãdiữhimagga). 

Do đó Đức Phật nói rằng trí về khổ đế là chánh kiến 
đạo. Khi khổ đế được phân biệt theo tam tướng, vô thường, 
khổ, vô ngã, ở từng sát na quán, thì công việc tuệ tri ba đế 
còn lại — tập đế, diệt đế, và đạo đế — cũng được hoàn tất. 
Nó hoàn tất như thế nào sẽ được bàn đến ở phần đạo đế 
(magga saccã). 

Hướng tâm vào việc biết bản chất thực của danh và 
sắc, tập khởi và sự hoại diệt của chúng theo tam tướng vô 
thường, khổ và vô ngã tạo thành chánh tư duy đạo (sammã 
sankappa). Hai đạo: chánh kiến và chánh tư duy hợp lại thành 
tuệ đạo (pamãmagga). 

Ba đạo thuộc chánh định (chánh tinh tấn, chánh niệm, 
và chánh định) đã giải thích ở trên cộng với hai đạo thuộc 
tuệ (chánh kiến và chánh tư duy) này tạo thành năm đạo 
được xếp vào nhóm sở tác đạo {kãrakamaggơs -, PÌTỶ^xìl) . Sở 
dĩ chúng được gọi là sở tác đạo vì, theo chú giải, những đạo 
này trách nhiệm cho việc hoàn tất nhiệm vụ ghi nhận và biết 
mọi hiện tượng. 

Giới đạo bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng đã được thiết lập ngay trước khi khởi sự hành thiền và 
chúng được củng cố vững chắc cũng như thanh tịnh hơn 
trong quá trình thiền. Như vậy, với ba đạo thuộc về giới tổng 




140 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


cộng có cả thảy tám đạo gọi là đạo đi trước (pubbabhaga 
magga), được tu tập với mồi sát na ghi nhận các hiện tượng. 

CHÁNH TƯDUY ĐẠO 
(Sarnrnã Sankappa Magga) 

Từ trước đến đây chúng tôi đã giải thích chi tiết xong 
bảy loại đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến đạo còn 
lại, đó là chánh tư duy đạo (sammãsahkappamagga). 

“Này các Tỷ kheo, thế nào lả Chánh tư duy? Tư duy 
về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh tư duy. ” 

Tất cả những tư duy hay suy nghĩ về việc làm thiện 
như thực hiện các nghiệp công đức, xuất gia (sống đời một 
nhà sư), nghe pháp, và thực hành pháp là những nhân tố của 
tư duy xuất ly hay tư duy ly dục (sammã sankappa). 

Pabbcỵịã pathamamjhãnam, 

Nibbãnanca vipassanã 
Sabbepi kusalã dhammã, 

Nekkharnmantì pavuccare 

Theo bài kệ trên thì rõ ràng hành thiền minh sát sẽ 
hoàn thành nhân tố tư duy xuất ly hay tư duy ly dục của 
chánh tư duy. Những tư duy về sự không sát sanh và ước 
mong hạnh phúc cho người khác tạo thành tư duy vô sân 
(abyãpãda sankappa). Đặc biệt khi thiền tâm từ được tu tập, 
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nhân tô tư duy vô sân này kê như đã được hoàn thành. 
Những tư duy về sự quan tâm đến người khác, và lòng nhân 
từ tạo thành tư duy vô hại (avihimsasankappa), đặc biệt nó được 
hoàn thành khi một người hành thiền tâm bi. 

Trong tiến trình thiền minh sát, vì ý nghĩ sát sanh hay 
độc ác đối với đối tượng giác quan không có cơ hội khởi lên 
khi đang quán, nên có thể xem hai nhân tố của chánh tư duy 
đã được hoàn thành với mồi sát na ghi nhận. Tuy nhiên tư 
duy trong thiền minh sát không phải là luyện tập về sự nhận 
thức có chủ ý. Nó chỉ là sự uốn nắn tâm một cách nhẹ nhàng 
hay hướng tâm đến việc nhận thức thực tánh của danh và 
sắc, bản chất sanh và diệt cũng như sự thực vô thường, khổ 
và vô ngã của chúng mà thôi. 

Chúng tôi đã thuyết giảng đầy đủ về Đạo Căn Bản 
(Mũla Magga) cũng như tám chi đạo minh sát hay gọi cách 
khác là đạo đi trước (pubbabhãga magga). Khi minh sát đạo 
được tu tập viên mãn, nó chuyển thành Thánh Đaọ dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-Bàn. Do đó pubbabhãgamagga cũng có thể 
được gọi như tiền đạo báo trước Thánh Đạo theo sau nó. Nói 
cách khác chúng tạo thành phần đầu và phần cuối tương ứng 
của cùng tiến trình Đạo. Như vậy, để đạt đến Thánh Đạo, 
phần cuối của Đạo, thì Minh Sát Đạo, phần đầu của nó phải 
được hoàn tất trước. Theo cách này, Thánh Đạo, giai đoạn 
cuối của Đạo, tự nó sẽ phát triển. 

Có thể đưa ra một minh hoạ như thế này, giả sử một 
người muốn nhảy qua một con suối, họ phải chạy thật nhanh 
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(để lấy đà) và nhảy qua. Một khi họ đã nhảy rồi, họ không 
cần phải vận dụng nồ lực nữa. Họ sẽ tự động đáp xuống ở 
bên kia con suối. Việc tu tập minh sát đạo cũng giống như 
chạy nhanh đến con suối và nhảy qua vậy. Đáp xuống phía 
bên kia của con suối có thể so sánh vói sự chứng đắc Thánh 
Đạo do kết quả của động lượng hay đà có được từ minh sát 
đạo. Do đó chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau: 

Căn bản, đềm báo trước, Thảnh Đạo, 

Tu tập chủng sẽ dẫn đến Niết Bàn. 

Hết Phần m 


ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

PHẦN IV 


KHỔ ĐẾ (DUKKHA SACCA) 
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Idam kho pana, bhikkhơve, dukkham aĩỊyasaccam -jãtipi 
dukkhã, jarãpỉdukkhã, bỵãdhỉpỉ dukkho, maranampi dukkham, appịyehi 
sampayogo dukkho, piỵehi vippạyogo dukkho, yampiccham na ĩabhati 
tampỉ dukkham - samkhittena pancupãdãnakkhandhã 
[pancupãdãnakkhandhãpi (pĩ. ka.)J dukkhã. 6 

Đoạn Kinh PãỊi trên đưa ra sự định nghĩa và liệt kê về 
khổ đế. Câu ‘byãdhipi diấkho ’ (bệnh là khổ) có vẻ xa lạ, không 
tìm thấy trong những định nghĩa PãỊi về khổ đế cung cấp ở 
các bản kinh khác. Đồng thời, những từ ‘sokaparidevadukkha 
domanassupãỵasãpi (sầu, bi, khổ, ưu, não) đi liền sau 
‘maraụampi dukkham’ (chết là khổ) ở các bản kinh khác lại bị 
khuyết trong bản kinh Chuyển Pháp Luân hiện tại này. Rõ 
ràng có một sự bất đồng giữa Kinh Chuyển Pháp Luân và 
các bản kinh khác trên sự định nghĩa về khổ đế mà chúng ta 
cần phải xem xét. 


XÉT LẠI Sự KHÁC BỆT 

Sãrattha Dĩpanĩ, phụ chú giải của Tạng Luật (Vừiaya) 
đã đưa ra những nhận xét có tính phê phán về sự khác biệt 
giữa những bản kinh đã nói ở trên như sau: “câu ‘bỵãdhipi 


6 Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka Sutta) 
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dukkho ’ (bệnh là khô) không xuât hiện trong phân định nghĩa 
chi tiết về khổ đế đưa ra trong bộ Phân Tích (Vibhanga) của 
Tạng Diệu Pháp. Vì thế cho nên Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
Magga) khỉ đưa ra định nghĩa toàn diện về khổ đế không bao 
gồm câu ‘bệnh là khổ ’ mà vốn chỉ có trong Kinh Chuyển 
Pháp Luân, này vào đó. Một sự ngiên cứu cẩn thận cần phải 
được thực hiện liên quan đến lý do tại sao câu này chỉ xuất 
hiện trong Kinh Chuyển Pháp Luân mà không có trong bất 
kỳ bản kỉnh nào khác. ” Bộ này nói tiếp: “Lại nữa, trong 
định nghĩa về khổ đế của bộ Phân Tích thuộc Tạng Diệu 
Pháp, những chữ ‘soka paỉideva dukldta domanassupãyasãpin 
dukkha’ (sầu, bi, khổ, ưu, nào là khổ) đi liền sau câu 
“maranamidukkha” (chết là khổ). Trong khi những chữ này 
không có trong Kinh Chuyển Pháp Luân. Tại sao lại như vậy 
cũng là điều cần xem xét một cách kỹ lường. ” 

Tác giả của bộ phụ chú giải dường như không vui gì 
lắm đối với những định nghĩa khác nhau này trong các bản 
kinh. Do đó vị ấy đã khôngđưa ra bất kỳ sự bình luận nàovề 
những chữ ‘bệnh là khổ’mà vốn không có mặt trong các bản 
kinh khác và chú giải thì lại giữ thái độ im lặng. Chúng tôi 
đã chọn sự gợi ý mà tác giả của bộ phụ chú giải đề nghị để 
tiến hành một sự kiểm tra vào những khác biệt này và đã truy 
tìm lý do tại sao những khác biệt ấy xảy ra. 

Chắc chắn Đức Phật không thể không đưa ra một sự 
định nghĩa nhất quán về khổ đế trong mọi bài pháp nói về đề 
tài ấy. Vì thế, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng các vị 
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Trưởng Lão thọ trì Tạng Luật, những vị chuyên nghiên cứu 
về Tạng Luật, không tinh thông trong những vấn đề liên 
quan đến Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp, đã bỏ những chữ 
‘sokapaỉideva dukkha domanassupặyasãpm dukkha ’ (sầu, bi, khổ, 
ưu, nào là khổ) và chèn những chữ ‘byãdhipỉ dukkho ’ (bệnh là 
khổ) vào bài Kinh Chuyển Pháp Luân trong Mahãvagga (Đại 
Phẩm) của Tạng Luật (Vỉnaỵa Pitaka). Như vậy, bản Kinh 
Chuyển Pháp Luân của họ trong Tạng Luật khác với bản ở 
Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. 

Ket luận của chúng tôi được dựa trên sự suy xét rằng 
các bản chú giải về Kinh và Vi Diệu Pháp khi đưa ra những 
giải thích cho định nghĩa ngắn gọn của nó về Khổ Đe không 
cung cấp bất kỳ một chú thích nào về ‘Bệnh Là Khổ’ 
(bỵãdhipidukkho) mà chỉ chú thích cho ‘sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ’ ịsokaparide\’adiikkhadomanassupãyasãpindukkha), và trên sự 
kiện rằng các bản phụ chú giải cũng không đề cập đến những 
điểm khác nhau trong Kinh Tạng. 

Tác giả của bộ phụ chú giải ‘Sãrattha Dĩpanĩ’ là một vị 
Trưởng Lão sống trong thời kỳ cai trị của đức Vua Prakama 
Bãhu, nghĩa là từ giữa năm 1153 và năm 1186. Tong khi các 
nhà chú giải và phụ chú giải từ Trưởng Lão Buddhaghosa đổ 
xuống đến Trưởng Lão Dhammapãla sống vào khoảng 1300 
đến 1600 năm trước. Các vị cổ đức này đã viết những giải 
thích về Kinh Chuyển Pháp Luân, một bài kinh nằm trong 
Tương Ưng Sự Thực (Saccã Samyutta), của Tương Ưng Bộ 
Kinh, mà không đề cập gì đến sự khác biệt trong các bản 
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Kinh. Sự im lặng của họ đơn giản là vì Kinh Chuyên Pháp 
Luân có mặt lúc đó (trong Tạng Luật) không khác với những 
bản kinh PãỊi của Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. 

Tuy nhiên, lúc tác giả của bộ phụ chú giải Sãrattha 
Dĩpanĩ xuất hiện khoảng 500 năm sau đó, sự bất đồng đã nảy 
sanh giữa các bản kinh Pãli mà vị ấy là người phát hiện ra 
đúng lúc. Chính vì thế vị ấy đã mạnh mẽ thúc giục phải có 
một sự xem xét cấp bách và một sự điều tra cẩn thận về 
nguyên nhân có sự khác nhau giữa các bản kinh này. 

Nếu chúng ta cho rằng ngay bài pháp đầu tiên Đức 
Phật đã đưa ra một sự định nghĩa về Khổ Đế khác với các 
bản kinh khác, điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta chấp nhận 
quan niệm cho rằng Đức Phật bắt đầu với một định nghĩa về 
Khổ ở bài pháp đầu tiên, rồi sau đó thay đổi định nghĩa ấy ở 
một bản kinh khác. Loại quan niệm này sẽ là hoàn toàn 
không thích hợp. Một nghiên cứu thích đáng sẽ cho thấy 
rằng Đức Phật, người mà trí về các pháp không bị ngăn ngại, 
có đầy đủ với toàn giác trí (sabanmứanãna), từ đầu đến cuối đã 
đưa ra một sự định nghĩa nhất quán, tuy nhiên sau đó, các vị 
mang Tạng Luật (các vị Trưởng Lão thọ trì Tạng Luật), do 
sự hiểu biết và trí nhớ còn thiếu khuyết, đã khiến cho sự 
không nhất quán này lẻn vào các bản Kinh trong quá trình 
lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những trường hợp 
không nhất quán trong nguyên văn thời hiện đại này ai cũng 
biết. Các bản chú giải và phụ chú giải được thấy ở mồi nước 
mồi khác. Một điều hiển nhiên là những bất đồng như vậy 
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không có mặt trong các bản kinh nguyên thuỷ, mà chỉ phát 
triển ở những giai đoạn sau đó mà thôi. 

Sau khi nghiên cứu cẩn thận như đã trình bày ở trên, 
chúng tôi đi đến kết luận rằng các bản kinh khác là chính 
xác và rằng Kinh Chuyển Pháp Luân mà giờ đây trong một 
phạm vi nào đó, nhất là phần định nghĩa về Khổ Đế đã có 
những chữ phụ thêm vào, đó là chữ ‘Bệnh Là Khổ’ (byãdhỉpỉ 
diàkho) trong khi những chữ ‘sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ’ 
(sokaparidevadukkhadomanassupặyasãpỉndukkha) lại bị bỏ khuyết. 
Kết luận của chúng tôi cũng dựa trên sự cân nhắc rằng chữ 
‘bệnh’ (byãdht #!) được bao gồm trong chữ ‘Khổ’ (dukkha) 
của câu ‘sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ’ (sokaparìdeva dukkha 
domanassupậyasãpỉn diikkha), trong khi ‘soka’ (sầu)...không 
được bao quát bởi từ ‘bệnh’ này. 

Do đó chúng tôi tin rằng những bản kinh mang đoạn 
‘sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ’ ịsoka parideva dukkỉĩa 
domanassupãyasãpin dukkha) không có những chữ ‘Bệnh Là 
Khổ’ (bỵãdhipidukkho) là chính xác và hợp với những lời dạy 
trong Kinh của Đức Phật. Sở dĩ chúng tôi thực hiện sự 
nghiên cứu tỷ mỉ về những bản kinh khác nhau trên là vì 
chúng tôi có ý định dùng bản kinh sau mà chúng tôi cho là 
chính xác hơn trong bài giảng pháp của chúng tôi vậy. 
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“Idam kho pma, bhỉkkhave, dukkham aĩiyasaccam -jãtipi 
dukkhã, jarãpi dukkhã, maranampi dukkham, soka paỉideva dukkha 
domanassupãyasãpi dukkha , piỵehi vippạyogo dukkho, appiyehi 
sampayogo dukkho. Yampiccham na ĩabhati tampi dukkham - 
samkhỉttenapahcupãdãnakkhandhã. ” 

“Này các Tỳ-kheo, Đây là Thánh đế về Khổ, hay sự 
thực vê khô mà các bậc Thánh nên biêt. Sanh là khô, già là 
khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, ái biệt ly là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, cầu không được là khổ ị chú giải 
nói rằng mong có được <người hay vật gì đó> nhưng không 
đạt được những gì mình muốn cũng lả khổ). Tóm lại, năm 
thủ uẩn (năm uẩn tạo thành đổi tượng của chấp thủ hay 
nhóm danh-sẳc chấp thủ khái niệm Tôi, của tỏi, thường, lạc, 
ngã...) là khổ”. 

TỨTHÁNHĐẾ 

Có rất nhiều hệ thống tín ngưỡng hiện hữu trong thế 
gian, mồi tín ngưỡng đều diễn giải quan điểm riêng của mình 
về những gì mà nó xem là bản chất của Chân Lý. Giáo lý của 
những tín ngưỡng khác không y cứ trên sự chứng ngộ tự 
thân về Chân Lý, mà chỉ đơn thuần dựa trên tư duy suy đoán. 
Tín đồ của họ cũng chấp nhận những giáo lý ấy không qua 
kinh nghiệm tự thân, mà chỉ dựa vào đức tin thuần tuý. Tất 
cả những giáo lý ấy đều nằm ngoài Đạo Phật và bao gồm 
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trong sáu mươi hai tà kiên đã được Đức Phật liệt kê trong 
Kinh Phạm Võng (Brahmqịãla Sutta). 

Tuy nhiên, sự suy đoán không có chồ đứng trong 
Giáo Pháp của Đức Phật. Chân Lý mà ngài dạy được chính 
ngài khám phá bằng tuệ giác của mình. Tứ Thánh Đế cùng 
với những định nghĩa của chúng cũng vậy, có được do thắng 
trí thể nhập của ngài, và được tu tập theo Trung Đạo hay còn 
gọi là Bát Thánh Đạo (mà như đã nói ở trên, đưa đến thắng 
trí và tạo ra tuệ thể nhập). Tứ Thánh Đế ấy là: 

1. Khô Đe (Dukka saccã). 

2. Tập Để (Samudaya Saccã) 

3. Diệt Đế (Nỉrodha Saccã) 

4. Đạo Đe (Magga saccã) 

Điều thiết yếu nhất là phải biết Bốn Chân Lý này. Chỉ 
khi nắm bắt được ý nghĩa của Khổ Đe, người ta mới tránh 
được Khổ và để tránh khổ, nhân sanh của khổ (Khổ Tập) 
cũng phải được biết. Lại nữa, để thành tựu sự diệt khổ, nhất 
thiết phải có trí hiểu biết về những gì tạo thành sự diệt đích 
thực của khổ (Khổ Diệt). Cuối cùng, sự diệt khổ không thể 
xảy ra nếu không có sự hiểu biết về con đường thực hành để 
hoàn thành nó (Đạo Diệt Khổ). Vì vậy trí hiểu biết về Tứ 
Thánh Đế là điều cần thiết không thể thiếu được. 

Sau khi đã nêu lên bốn Chân Lý thiết yếu này, Đức 
Phật liệt kê chúng theo trình tự. Chân lý thứ nhất đề cập đến 
Sự Thực của Khổ (Khổ Đế), được ngài mô tả như sau: 1. 
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Sanh, 2. Già 3. Chếị 4. sầu, 5. Bi, 6. Khô, 7. ưu, 8. Não, 9. Oán tăng hội 
(gần gũi người hay vật mình không thích), 10. Ai biệt ly (chia lìa nguỏi hay 
vật mình yêu mến), 11. cầu bất đắc (không được những gi mình monh 
muốn), 12. Tóm lại, nămthủuẩnỉàkhổ. Đây là phần dịch của đoạn 
kinh PãỊi đã trích dẫn ở trên. 

SANH LÀ KHỔ (JÃH DUKKHA) 

Nói đến tái sanh là muốn nói đến sự tan hoại của 
Danh-Sắc (thân và tâm)vào sát na cuối cùng trong kiếp trước 
và sau khi chết. Sát na đầu tiên của sự hình thành danh-sắc 
mới trong một hiện hữu mới là do nghiệp ( kamma) tạo diều 
kiện hay làm duyên. Sự hình thành đầu tiên phục vụ như một 
mắc xích nối kết với kiếp sống quá khứ này được định danh 
là kết sanh, hay tái sanh (ỆríẻỀ., S-ẺỀ), đó là sự hình thành 
ban đầu của danh và sắc mới. Nếu sự hình thành này xảy ra 
trong bào thai của một người mẹ, chúng ta có sự thụ thai 
trong bào thai hay kết sanh thai sanh, gabbhaseyakapatisandhi , 
có thể có hai loại: Noãn sanh, ancỉqịapatisandhỉ 
noãn sanh kết sanh), khi sự thụ thai xảy ra trong trứng ở dạ 
con, và kết sanh thai sanh ,jalãbujapatisandhi (ỆồíỀlníỀ), khi 
phôi phát triển tự do trong dạ con cho đến khi sự sanh xảy ra. 

Sự thụ thai trong dạ con, theo kinh điển Đạo Phật, 
khởi nguyên từ tinh cha huyết mẹ. Tây y thì quan niệm rằng 
thụ thai xuất phát từ sự kết hợp giữa tinh trùng của người cha 
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và trứng của người mẹ. Hai quan niệm trên có thê được hoà 
hợp bằng cách xem tinh trùng của người cha và máu huyết 
của người mẹ có liên quan trong vấn đề thụ thai. Sự kết hợp 
của tinh cha và huyết mẹ này, dẫn đến sự hình thành của 
danh và sắc quả mới, tạo nên cái chúng ta gọi là tái sanh mà 
vốn có thể xảy ra hoặc trong khổ thú (apặya, địa ngục, ngạqựỷ 
súc sanh...) hoặc trong cõi người do bất thiện nghiệp hoặc 
thiện nghiệp quá khứ tương ứng làm duyên. 

Sự thụ thai trong môi trường ẩm ướt như rêu 
v.v .. .{samsedaja thấp sanh), tiêu biểu cho sự đi vào hiện 
hữu của các loài ấu trùng v.v...Các chúng sanh vô hình 
không thể thấy bằng mắt thường như chư thiên, dạ xoa, ngạ 
quỷ và những cư dân trong cõi địa ngục gọi là hoá sanh hay 
tự sanh, opapãũka hay 'ií đl, hoá sanh hay vãng sanh), 
với tâm và thân đã phát triển đầy đủ. 

Trong tất cả bốn loại thụ thai này, sát na đầu tiên của 
sự thụ thai hay hình thành gọi là jãti (sanh), đó là sự bắt đầu 
của một hiện hữu mới. Tất nhiên, ở sát na sanh đầu tiên này 
khổ hay đau đớn không có mặt, nhưng vì lẽ sự sanh khởi đầu 
tiên của sự sống này được xem như một căn cứ cho sự xuất 
hiện sau đó của khổ thân và khổ tâm trong suốt kiếp sống 
tiếp theo, nên sanh (ịãti) được cho là ‘khổ’. Nó cũng giống 
như đặt bút ký vào một văn kiện đáng ngờ nào đó. Tất nhiên 
vào lúc ký văn kiện không có gì phiền phức hết, nhưng vì nó 
chắc chắn sẽ làm phát sanh những rắc rối về sau, nên hành 
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động ký vào hồ sơ có nghĩa là đã dính líu vào chuyện rắc rối 
hay nói cách khác là đã liên luỵ đến ‘Khổ’ rồi vậy. 

Để làm sáng tỏ thêm, Khổ có thể đuợc phân làm bảy 

loại: 

1. Dukkha dukkha (Khô-khô) 

2. Viparinãma dukkha 

3. Sankhãra dukka 

4. Paticchanna dukkha 

5. Apaticchanna dukkci 

6. Pariyãỵa dukkha 

7. Nippariỵãya dukkha 

DUKKHA DUKKHA (KHỔ-KHỔ) 

Trong bảy loại này, những đau đớn, nhức nhối, và 
khó chịu ở thân là một hình thức của khổ, trong khi những lo 
lắng, sầu khổ, bất hạnh và buồn phiền tạo thành một hình 
thức của khổ khác. Hai hình thức này kết hợp với nhau tạo 
thành loại khổ thứ nhất — Dukkha-dukkaha (Khô-khỏ). Ở đây vì 
bản chất của nó là khổ, tên gọi của nó cũng là khổ, nên nó là 
dukldm-dukkha (khổléo), cái khổ mà các hữu tình chúng sanh ai 
nghĩ đến cũng đều kinh hãi. 

• Ghi nhớ: cái khổ không thể chịu đựng được của thân và 
tâm là khổ-khổ. 


VIPARINÃMA DUKKHA (HOẠI KHỔ) 
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Những cảm thọ lạc ở thân phát sanh do sự xúc chạm 
vừa lòng gọi là thân lạc (kãya sukha)', những trạng thái hân 
hoan của tâm phát sanh do nhớ lại các dục trần khả ái gọi là 
tâm lạc (cetasikasMìaỳ, hai trạng thái sung sướng này làm vừa 
lòng mọi người, mọi sinh vật. Có thể nói, cả ngày lẫn đêm, 
tất cả mọi chúng sanh đều đuổi theo hai trạng thái hạnh phúc 
này, thậm chí liều cả mạng sống để có được chúng, và cho 
dù có đạt được, thì hạnh phúc của họ cũng không có giới 
hạn. Tuy nhiên, trong khi họ đang ngây ngất thoả mãn niềm 
vui, nếu những dục trần đem lại cho họ sự thích thú và khoái 
lạc ấy biến mất hay bị tiêu hoại đi, thì sự kích động và đau 
buồn của họ sẽ là rất lớn. 

Khi của cải họ tích luỹ được dưới hình thức vàng, 
bạc, bất ngờ vì một lý do nào đó mất đi; khi cái chết hay sự 
chia lìa xảy đến với một người thân như vợ chồng hay con 
cái trong gia đình của họ, sầu khổ và ưu não cùng cực sẽ 
phát sanh, thậm chí còn có thể gây ra sự loạn trí. Như vậy 
hai hình thức của lạc này, thân lạc (kậya sukha) và tâm lạc 
(cetasika sukha), cũng là một loại khổ được gọi là hoại khổ 
(Viparinãma dukkha), nghĩa là khổ do sự thay đổi, biến hoại. 
Khi lạc này tồn tại, chúng có vẻ như rất thú vị, chỉ bị thay 
thế bằng sầu khổ và ưu não cùng cực khi chúng biến hoại mà 
thôi.Vì vậy chúng cũng là khổ. 

• Ghi nhớ: Lạc phát sanh từ sự thoải mái của thân và hoan 
hỷ của tâm được gọi là Hoại Khổ (Vỉpannãma dukkha) 
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SANKHÃRA DUKKHA (HÀNH KHỔ) 

Cảnh bình thường mà một người thấy, nghe hay tiếp 
xúc hàng ngày, những dục trần bình thường như vậy không 
làm khởi lên một cảm thọ lạc cũng không kích thích một 
cảm thọ khổ hay khó chịu. Tình trạng trung hoà mà bản chất 
của nó vốn không khổ, không lạc này được đặt tên là thọ xả 
(upekkhã vedanã). Tuy nhiên, xả trung tính này không thường 
hằng. Nó đòi hởi phải có một sự duy trì liên tục những điều 
kiện cần thiết cho sự tương tục của nó. Dĩ nhiên, điều này 
hàm ý phải có một nồ lực gian khó, và đó chính là Khổ. Vì 
vậy cảm thọ xả, hay không lạc không khổ này được đặt tên 
là Hành Khổ (sankhãra-dukkha). Ngoài thọ xả này ra, tất cả các 
hành danh và sắc khác của cõi thế gian cũng được gọi là 
Hành Khổ (sankhãrci-dukkhaị vì chúng cần phải tạo điều kiện 
không ngừng. 

• Ghi nhớ: Thọ xả và các hành danh&sẳc của cõi thế gian 
(hiệp thế) được gọi là Hành Khổ (scmkhãra-dukkha). 

Thọ lạc, để duy trì nó, cũng đòi hỏi phải được tạo 
điều kiện không ngừng , như vậy đúng lẽ nó phải được xếp 
vào loại Hành Khổ, nhưng các nhà chú giải bỏ nó ra khởi sự 
phân loại này vì nó đã được đặt cho một tên riêng là Hoại 
Khổ (Viparinãmadukkha). Tuy thế, nó cũng phải được xem như 
Hành Khổ vì điều dễ hiểu là để duy trì nó cần phải có một sự 
áp dụng đáng kể. 
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Ba loại khô vừa giải thích ở trên cân phải được hiêu 
rõ vì một sự nắm bắt thấu đáo ba loại khổ này sẽ giúp ích 
cho chúng ta rất nhiều trong việc tuệ tri Khổ Đế. 

PAỊ1CCHANNA DUKKHA 
Ẩn Phú Khổ) 

Những sự đau đớn ở thân như đau tai, đau răng, đau 
đầu, no hơi sình bụng v.v.. .và những nồi đau trong tâm phát 
sanh do cầu bất đắc, ham muốn thiêu đốt, thất vọng, sầu tủi 
và lo lắng được gọi là ‘Khổ Che Dấu’, Paticchanna Dukkỉĩa 
(ll®^ Ẩn Phú Khổ), bởi vì chỉ người đang khổ mới biết 
chúng còn người ngoài chỉ biết được khi người này biểu lộ ra 
mà thôi. Vì khổ này không hiển thị công khai, nên nó cũng 
được gọi là ‘Khổ Không Hiển Lộ Rõ’ (ApãkaíaDiikkha AAỊị 
|Tj Bất Minh Đích Khổ). 


APAỊ1CCHANNA DƯKKHA 

Bất Phú Tàng Đích Khổ) 

Những đau đớn ở thân do dao cắt, giáo đâm, đạn bắn 
không bị che dấu mà hoàn toàn rõ ràng và hiển lộ ra ngoài 
một cách công khai. Vì thế nó được gọi là ‘Khổ Phơi Bày’ 
( ApaticchamaDiikkha , A'í!ếiHÍIÍỈ C J 3 : Bất Phú Tàng Đích Khô), hay 
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‘Khổ Minh Bạch’, PakataDukkha Ẻl Ể^ĩẺíÉr, Minh Bạch Đích 
Khổ). 


PARIYÃYA DUKKHA 
(SẺ^LýDoKhỔ) 

Tất cả các hành danh và sắc có thể làm phát sanh 
những nồi đau ở thân và tâm không nằm trong cái khổ chính 
yếu nhưng vì chúng được xem như căn cứ cho khổ dưới hình 
thức này hay hình thức khác, cho nên chúng được gọi là Lý 
Do Khổ {PariỵãyaDukkha SẺ 1 ?). Xét về cái khổ mà chắc 
chắn sẽ phát sanh từ chúng (các hành danh sắc) thì hoàn toàn 
đáng sợ. Như trong nhưng ví dụ vừa nêu, nó đáng sợ giống 
như bắt người nào phải bảo đảm một sự giao dịch bằng cách 
ký một khế ước phải thực hiện sự đền bù sau đó vậy. 

MPPARIYÃYA DUKKHA 
(ĨẼỈÌ Trực Tiếp Khổ) 

Khổ Khổ (dukkha-dukkha)\ã. loại khổ nội tại. Hoạt động 
của nó không có tính cách gián tiếp, và do đó nó được gọi là 
Khổ Trực Tiếp (nỉpparịyặya dukkha). 

Trong bảy loại khổ này, jãti hay thọ sanh trong một 
hiện hữu mới nằm dưới nhóm Lý Do Khổ (Pariyãỵa Dukkha 
ĨIẺS) theo cách phân loại kể trên. Tất cả các loại khổ 
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trong địa ngục như bị lửa địa ngục thiêu đốt, ngục tốt hành 
hạ trong hàng triệu năm, phát sanh do tái sanh trong địa ngục 
như hậu quả của bất thiện nghiệp quá khứ. Tất cả các loại 
khổ trong cõi ngạ quỷ như đói khát, lửa thiêu đốt trong hàng 
triệu triệu năm, phát sanh do tái sanh trong cõi ngạ quỷ như 
hậu quả của một nghiệp bất thiện. Những khổ sở, gian nan 
trong cõi súc sanh mà những con vật như trâu, bò, voi, ngựa, 
chó, heo, gà, chim, dê, cừu, sâu bọ...phải chịu do tái sanh 
trong kiếp cầm thú. 

Cái khổ của con người được biểu thị bằng sự thiếu 
thốn những nhu cầu cần thiết cho sự sống như thực phẩm, áo 
quần, v.v.. .phát sanh do tái sanh trong kiếp người. Ngay cả 
khi những nhu cầu ấy có được cung cấp đầy đủ như trường 
hợp của những người giàu có, thì cũng không thoát khởi khổ, 
cái khổ giáng xuống họ dưới hình thức của những nồi đau 
thể xác cũng như tinh thần do ốm đau, bệnh tật hay ước 
muốn không thành, sợ hãi kẻ thù và tuổi già.. .bức bách. Tất 
cả những nồi khổ này xảy ra do tái sanh trong cõi người. 
Như vậy, do là căn cứ cho tất cả những khổ đau diễn ra trong 
suốt kiếp người nên Jãti (Sanh) được xem là khổ (dukkha). 

NỒI KHỔ TRONG THAI MẸ 




r 


Khi một người nhập mâu thai, họ xuât hiện trong cái 
dạ con gớm guốc nằm ở giữa bao tử, chứa đầy với thức ăn 
chưa tiêu hoá, và trực tràng, chồ chứa những chất bài tiết 
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như phân, nước tiêu, cái thực thê ây dựa vào tinh cha và 
huyết mẹ, quả thực rất đáng ghê tởm! Ngay cả nghĩ đến việc 
phải ở lại trong cái đống tinh huyết dơ bẩn ấy đã khiến người 
ta kinh tởm, và buồn nôi rồi vậy. Và dù cho người ta đi vào 
bào thai con người hay bào thai của một con bò hay một con 
chó, họ cũng không hay biết. 

Khoảng hai mươi, ba mươi năm trước, một vị Pháp sư 
thường ngâm một bài kệ nói về ‘Cái nôi Pháp (Dhamma), cái 
nôi ngọc’ trong các buổi thuyết pháp của ngài. Bài kệ mô tả 
các loại nôi khác nhau từ những cái nôi bằng vàng nạm ngọc 
dành cho những đứa bé trong hoàng tộc đến những cái thúng 
xấu xí, tồi tàn của những gia đình nghèo khó. Một câu trong 
bài kệ đó đặt câu hỏi, ‘Tuổigià dần dần lẻn đến. (không biết) Bạn sẽ 
hưóng về cải nôi nào? ’ Câu hởi đó rất thích đáng vì sau tuổi già 
thì cuối cùng cái chết sẽ đến. Và nếu tham ái (tanhã) vẫn còn, 
cái chết chắc chắn sẽ được theo sau bởi tái sanh. Cho dù một 
người có được tái sanh trong cõi nhân loại, thì chắc chắn họ 
cũng phải bắt đầu cuộc đời trong cái nôi này hay cái nôi 
khác. Vấn đề là ‘Loại nôi nào’, nôi vàng nạm ngọc chờ đợi 
những người có nhiều thiện nghiệp; trong khi những người 
chất nặng với ác nghiệp sẽ hướng thẳng tới một cái thúng tồi 
tàn trong một gia đình thấp hèn. Bài kệ là một lời cổ vũ thúc 
đẩy người ta làm những điều thiện để bảo đảm có một cái 
nôi cao cấp trong kiếp kế của họ. 

Giờ đây chúng tôi cũng sẽ thúc giục quý vị hãy tư duy 
một lúc về câu hởi bào thai của người mẹ nào quý vị định đi 
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đến? Và hãy nhớ đến cái khổ đáng sợ đi kèm với tái sanh 
đồng thời cố gắng thực hành để chấm dứt tử sanh luân hồi. 
Cho dù quý vị vẫn chưa thể phấn đấu để đạt đến sự giải thoát 
tối hậu, ít nhất quý vị cũng phải cố gắng để bảo đảm để 
không phải đi đến những sanh thú thấp kém. 

Từ trước đến đây, những gì chúng tôi mô tả là làm thế 
nào để đương đầu với cái khổ đáng sợ của tái sanh từ lúc đi 
vào bào thai người mẹ, và những cái khổ theo sau khác trong 
suốt giai đoạn thai nghén chín thảng mười ngày. Khi người 
mẹ thình lình chuyển động, ngồi xuống, đứng lên, người ta 
phải chịu cái khổ cùng cực giống như một đứa bé bị một gã 
say rượu xoay vòng vòng hay như một con rắn nhở rơi vào 
đôi tay của người bắt rắn. Sinh vật bé bỏng nằm trong bào 
thai của người mẹ thời nay thường hay luyện tập thể thao thì 
cái khổ phải chịu đựng còn mãnh liệt hơn nữa. Khi người mẹ 
tình cờ uống vào chất lạnh hay nuốt phải vật gì nóng hay 
chua, cái khổ của nó trở thành một sự tra tấn thực sự. 

KHỔ LÚC SANH 

Ngoài ra, người ta nói rằng những đau đớn sản khoa 
của một người mẹ lúc lâm bồn hành hạ đến nồi có thể làm 
cho phải tử vong; nồi thống khổ mà đứa bé phải chịu cũng 
không kém và cũng có thể dẫn đến tử vong. Sau khi sanh ra, 
đứa bé còn phải chịu đựng sự đau đớn khi thân hình mỏng 
manh của nó được lấy ra bằng đôi bàn tay thô ráp, tắm rửa 
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và chà lau băng những miêng vải xù xì, giông như khi cạo 
những chồ đau của một vết thương còn non vậy. Những đau 
đớn mô tả ở trên liên quan đến cái khổ mà một người phải 
trải qua từ lúc thụ thai cho đến lúc sanh ra. 



Dĩ nhiên sau đó đứa bé sẽ còn phải chịu những nồi 
khổ và khó chịu khác như tê cứng, nóng, lạnh, ngứa ngáy 
trong khi nó còn quá nhở để có thể tự mình có thể làm giảm 
nhẹ chúng bằng cách thay đổi tư thế như nhúc nhích, lắc qua 
lắc lại, ngồi dậy hoặc đứng lên...Rồi khi nó lớn lên và đối 
diện với những vấn đề sinh kế, vô số những khó khăn nữa 
chắc chắn sẽ theo sau. Nó sẽ phải chịu đựng những sự ngược 
đãi và chèn ép bởi người khác, những bệnh tật và ốm đau... 

Sở dĩ người ta phải trải qua tất cả những nồi khổ này 
đơn giản là vì họ đã mang lấy một hiện hữu mới hay nói 
khác hơn họ đã tái sanh. Do đó, Sanh (Jãti), nền tảng của mọi 
khổ đau trong suốt kiếp sống, được Đức Phật định nghĩa là 
Dukkha (Khô). Một sự suy xét cẩn thận sẽ xác nhận được tính 
chính xác của định nghĩa này. Tái sanh thực sự đáng sợ 
giống như ký vào một văn kiện mà sau đó sẽ phải đương đầu 
với những rắc rối vậy. Vì thế, Sanh là Khổ vì sự đáng sợ của 
nó. Tóm lại, những khổ thân và khổ tâm có mặt là do Tái 
Sanh (jãti) trong mồi kiếp sống. Chỉ khi không còn tái sanh 
nữa thì mới có sự giải thoát hoàn toàn khởi những khổ đau 
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này. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy răng chính khởi 
nguyên của sự hiện hữu mới, hay chính tái sanh (jãti) là khổ. 
• Ghi nhớ: 


1. Phải đối diện với Khổ trong mỗi hiện hữu mới. 

2. Không Tái Sanh Ợãti), không Khổ. 

3. Sanh (Jãti) là Khổ. 


GIÀ LÀ KHỔ (JARẪ DUKKHA) 


Già có nghĩa là trở nên tóc bạc, răng rụng, da nhăn, 
lưng còng, tai điếc, mắt mờ, hay nói cách khác, tình trạng 
suy tàn đã bắt đầu và có thể nhận ra trong các danh uẩn và 
sắc uẩn của một kiếp sống. Tuy nhiên cái già của tâm không 
được rõ ràng như vậy; những dấu chỉ của nó như kém trí nhớ 
và lẫn (lẩm cẩm lức tuổi già) chỉ trở nên đáng chú ý khi người ta 
đã rất già. 

Cái già của thân diễn ra suốt cuộc đời thì hoàn toàn 
không thể lầm được, nhưng cũng chỉ đáng chú ý khi người ta 
đã khá già và không còn trẻ trung nữa. Thân dưới mười tuổi 
không giống như khi trên mười tuổi. Có một sự thay đổi liên 
tục ở diện mạo bên ngoài. Trên hai mươi và ba mươi người 
ta đã khoác lấy một diện mạo hoàn toàn khác với diện mạo 
những ngày còn trẻ hơn. Những thay đổi này là những dấu 
chỉ của tuổi già đang diễn ra. Tuy nhiên ở đây, khi nói tới 
Jarã (Già), chúng tôi muốn nói tới tình trạng suy tàn theo 
nghĩa trở nên tóc bạc, da nhăn.. .có thể thấy rõ được. 
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Trong Phật học Jarã hay Già chỉ liên quan đên sát na 
trụ (thin) của các uẩn danh và sắc chứ không có tính chất khổ 
như nó đang là: tuy nhiên do già mà tình trạng không còn 
sinh lực của toàn bộ cấu trúc cơ thể xuất hiện, như sự suy 
yếu về thị lực và thính lực, sự hao mòn của khứu giác và vị 
giác, sự mệt mỏi của thể lực, sự trở nên không còn hấp dẫn, 
sự biến mất của tuổi trẻ, sự tổn thất của trí nhớ và trí lực, 
người trẻ bất kính và xem thường (như bị gọi là con người cổ hủ ’ 
‘ông già ’ ‘bà già ..), xã hội đối xử như một sự trở ngại (cho 
tiến bộ). Tất nhiên, những bất lực ấy làm phát sanh sự khổ 
thân và khổ tâm. Và do nó tạo thành cội nguồn của khổ thân 
và khổ tâm, Đức Phật nói Già Ợarã) là cái Khổ đáng sợ. Thực 
sự con người ta rất sợ tuổi già. Họ luôn đi tìm những phương 
tiện và cách thức để đẩy lui sự tấn công của tuổi già. Nhưng 
hoàn toàn vô vọng. Với tóc bạc, răng long...sự suy tàn đã 
bắt đầu không thể chuyển đổi được. Như vậy, việc ‘già là 
một nồi khổ đáng sợ’ rõ ràng đến độ chúng ta không cần 
phải nói thêm chi tiết nữa về nó. 

CHẾT LÀ KHỔ (MARANÃ DUKKHA) 

Chết có nghĩa là sự diệt của Danh Mạng Quyền và 
Sắc Mạng Quyền (Jĩvita nãmaổũữpà) từng hoạt động không 
ngừng từ lúc thụ thai do nghiệp ịkamma) tạo điều kiện trong 
một hiện hữu mới. Liên quan đến điều này Đức Phật nói 
‘Sabbebhãyantumaccưno ’, nghiã là tất cả các chúng sanh đều sợ 
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chết. Chết do sanh làm duyên, ở đây, chết do bức tử, chết do 
những nguyên nhân tự nhiên, chết do chấm dứt tuổi thọ, chết 
do hết quả nghiệp thiện đều là những từ đồng nghĩa mô tả 
cùng một hiện tượng, đó là sự diệt của Danh và sắc Mạng 
Quyền. 

Chết chỉ có nghĩa là sát-na hoại của danh mạng quyền 
và sắc mạng quyền, và tự nó không phải là sự đau đớn hay 
đau khổ gì cả. Tuy nhiên, khi cái chết đến, người ta phải từ 
bở xác thân và để lại đằng sau những người thân yêu gần gũi 
nhất của mình, từ bỏ quyến thuộc, và bạn bè cùng với tất cả 
tài sản của mình. Ý nghĩ về việc lìa bỏ kiếp sống hiện tại sẽ 
làm cho họ rất sợ hãi, và hầu như trước cái chết mọi chúng 
sanh đều sợ hãi. Không biết chắc mình sẽ sanh về đâu sau 
khi chết cũng làm cho con người kinh hoàng nữa. Chính do 
bản chất đáng sợ của nó này mà Đức Phật đã mô tả chết là 
khổ. 

Theo chú giải, người ác đè nặng với quá khứ tội lỗi, 
lúc lâm chung sẽ thấy những ác nghiệp họ đã làm ịkamma - 
nghiệp), hay thấy những dấu hiệu liên quan đến ác nghiệp của 
họ (kamma-nimitta) - nghiệp tuông), hay thấy những dấu hiệu về 
cảnh giới ác mà họ sẽ phải thọ sanh sau khi chết ịgatirửnútta, 
thú tướng), tất cả những hình ảnh này đem lại cho họ sự đau 
khổ cực độ về tinh thần. Người thiện, dù tích chứa được 
những thiện nghiệp, song khi cái chết đến gần, do không thể 
chịu đựng được sự chia lìa với những người và vật họ yêu 
mến, nên cũng có những cái khổ như vậy. 
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Khi cái chết đến gần, mọi người đều phải chịu những 
cuộc tấn công khốc liệt của bệnh tật, đau ốm vốn tàn phá cơ 
thể với những cơn đau không thể chịu đựng được. Do chết 
được xem là căn cứ cho những đau đớn về thể xác và tinh 
thần như vậy, nên nó đã được Đức Phật định danh là Khổ 
(dukkha). 

SẦU LÀ KHỔ (SOKA DUKKHA) 

Soka hay sầu là tình trạng ưu tư và lo lắng nơi một 
người bị xúc động bởi sự mất mát của người thân, tài 
sản...l. Khi sự mất mát xảy ra với thân quyến do bị trộm, 
cưó’p, dịch bệnh, hoả hoạn, bão lụt, thì bất hạnh này được 
gọi là Bất Hạnh về Thân Quyến (Nãtiyyasana)', 2. Khi sự tiêu 
hoại về tài sản mà nguyên cớ là do hành động của Vua Chúa 
ị chính phủ), trộm cắp, hay hoả hoạn thì nó được gọi là Bất 
Hạnh về Tài Sản (bhogcnyascữia ); sự suy giảm về sức khoẻ và 
tuổi thọ do những chứng bệnh ác tính gây ra gọi là Tổn 
Giảm về Bệnh Tật (rogavyasanaỳ, những sai sót trong giới là 
Tổn Giảm về Giới (sĩlavyasana’); Trệch khỏi Chánh Kiến rơi 
vào Tà Kiến là Tổn Giảm về Tri Kiến (ditthivyasana). 

Chúng ta dễ nhận thấy tình trạng buồn phiền với sự lo 
lắng và ưu tư quá mức này khi một người bị mất những 
người thân yêu nhất như vợ, chồng, con cái, anh em, chị 
em..., hoặc khi những tai hoạ về kinh tế xảy đến với họ. Nói 
đúng ra sầu (soka) chính là thọ ưu (domanasa vedanã), và như 
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vậy nó là cái khô nội tại hay Khô Khô (dukkhia-duỉ<]<ha). Tình 
trạng kiệt sức do sầu lo gây ra rất có thể sẽ khiến cho người 
ta mắc chứng ợ nóng, và góp phần làm cho họ mau già và 
thậm chí chết sớm. Do là một căn cứ cho những đau đớn về 
thể xác khác, nên soka hay sầu được xem là đáng sợ và được 
Đức Thế Tôn xác định là Khổ (dukkha). 

Mọi người đều sợ Soka (sầu). Lợi dụng sự sợ hãi này, 
người ta đã viết nhiều cuốn sách về đề tài ‘thoát khởi sầu 
lo '(Quang Gánh Lo Đi...). Nhưng muốn thực sự thoát khỏi sầu 
lo cách duy nhất là thực hành Tứ Niệm Xứ mà thôi. Nhờ 
thực hành Tứ Niệm Xứ người ta có thể hưởng được sự giải 
thoát hoàn toàn khỏi sầu lo như đã được minh hoạ bằng hình 
ảnh của Tể Tướng Santati và Trưởng Lão Ni Pãcãtãrã 7 . Thời 
buổi này cũng có những người sầu khổ vì mất vợ mất chồng, 
những người phiền muộn vì làm ăn thất bại, đã đến thiền 
viện của chúng tôi để hành Tứ Niệm Xứ. Từng ngày từng 
ngày trôi qua, sầu lo của họ giảm dần và cuối cùng sự giải 
thoát hoàn toàn khởi sầu lo đã đến với họ. 

BI LÀ KHỔ (PARIDEVA DUKKHA) 

Bi (khóc) là tính chất vật lý của âm thanh (âm sắc) do 
sự than khóc của một người bị xúc động bởi sự mất mát 
những người thân hay tài sản tạo ra. Người đau khổ gào la 


7 Xem hai tích truyện này trong Đại Niệm Xứ Tưòng Giải I. 
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một cách cuông loạn và mât trí, kê lê vê những tính tôt của 
người chết hay giá trị của tài sản bị mất hoặc vạch trần (tội 
ác) của kẻ thù hoặc tác nhân trách nhiệm cho tai hoạ của 
mình. 

Theo nghĩa trừu tượng, bi là một âm sắc và do đó về 
bản chất không phải là Khổ (dukkha). Tuy nhiên gào la và kể 
lể một cách cuồng loạn như vậy thường tạo ra sự khó chịu và 
đau đớn ở thân. Vì thế mà Đức Phật tuyên bố Bi hay than 
khóc (parideva) là khố. 

KHỔ THÂN LÀ KHỔ (DUKKHA) 


Những khó chịu ở thân như tê cứng, nóng bức, nhức 
nhối, mệt mỏi, ngứa ngáy...là khổ. Những đau đớn về thể 
xác (khổ nội tại) này được gọi là Khổ-Khổ (dukkha-dukkha), 
một loại khổ mà mọi người ai cũng biết và sợ. Ngay cả 
những con vật như chó, mèo, heo, gà và chim chóc...cũng 
chạy trốn để được an toàn mồi khi có dấu hiệu dù nhở nhoi 
nhất của việc bị đánh đập hoặc bị bắn bởi vì chúng cũng biết 
sợ sự đau đớn. Như vậy, vấn đề khổ thân là Khổ (dukkha) này 
không cần phải bàn thảo chi tiết, vì mọi người đều biết. Điều 
quan trọng là phải biết rằng bệnh hay ốm đau (byãdhỉ), cũng 
nằm trong loại Khổ Thân này. Khổ thân thường được theo 
sau bởi khổ tâm và như vậy nó còn được xem như một nhân 
cho khổ tâm nữa, đây là cái khổ đáng sợ. 
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Nêu cái đau ở thân được ghi nhận một cách chánh 
niệm hợp với phương pháp Tứ Niệm Xứ, khổ tâm được ngăn 
chặn. Lúc đó, chỉ có cái đau ở thân được cảm nhận. Đức Thế 
Tôn đã nói lời tán dương việc thực hành mà nhờ đó khổ tâm 
được ngăn chặn và người ta chỉ có cái đau ở thân này thôi. 
Đổ cho khổ tâm sanh khởi do không ghi nhận cái đau ở thân 
bị Đức Phật lên án. Ngài nói, ‘Việc làm ấy cũng giống như 
cổ gắng lẩy ra cây gai thứ nhất đang làm cho đau bằng cách 
dùng cây gai khác để khươỉ ra, nhưng cây gai thứ hai này 
gẫy và nằm luôn trong thịt. Lúc đó người ấy phải chịu hai 
cái đau, một do cây gai thứ nhất và một cái đau thêm nữa do 
cây gai thứ hai. ’ Minh hoạ này đáng nên suy xét cẩn thận. 

ƯU LÀ KHỔ (DOMANASSA) 


Domanassa hay ưu biêu thị sự đau đớn vê tinh thân 
như khó chịu, lo lắng, khổ sở, buồn rầu, sợ hãi.. .nỏ cũng là 
cái khổ nội tại, dukkha-dukkha. Có lẽ mọi người đều quen với 
nó và sợ nó, do đó không cần thiết phải giảng giải chi tiết ở 
đây. Ưu không chỉ đàn áp tâm mà nó còn hành hạ cả thân 
nữa. Khi một người bị ưu tóm chặt, họ lang thang không ăn 
không ngủ suốt nhiều ngày một cách chán nản, hậu quả là 

yếu và thậm chí chờ chết. Ưu thực sự là 
nỗi khổ ghê gớm, một nỗi khổ mà chỉ có các bậc Thánh Bất 



sức khoẻ suy 


Lai và A-la-hán mới được miễn trừ. Những người thực hành 

? \ r r 

Tứ Niệm Xứ có thê vượt qua được sâu ưu nêu như họ cô 
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gắng ghi nhận những trạng thái này khi nó khởi sanh. Cho dù 
họ không thể vượt qua hoàn toàn, nhưng bằng cách này, họ 
có thể giảm bớt cái khổ của ưu đến một mức độ đáng kể. 

NÃO LÀ KHỔ (UPÃYÃSA) 

Não ậupãỵãsaỷ, là tình trạng rầu rĩ hay phẫn uất do khổ 
tâm quá mức nơi một người bị tác động bởi sự mất mát 
những người thân.. .tạo ra. Nó khiến cho người ta than van 
nhớ tiếc khôn nguôi đối với sự mất mát đưa đến nóng bức 
tâm can và suy kiệt thể xác. Do đó, Não là một nỗi Khổ đáng 
sợ vì sự thiêu đốt tâm can và suy kiệt thể xác đi kèm theo nó 
vậy. 

Chú giải minh hoạ sự khác nhau giữa sầu ịsoka), Bi 
ịparideva), và Não (;upậyãsa) như sau: sầu giống như dầu ăn 
hay thuốc nhuộm trong một cái nồi bắc trên một ngọn lửa 
cháy riu riu. Bi giống như sự bùng sôi của nó khi nấu trên 
một ngọn lửa cháy nhanh. Não giống như những gì còn lại 
trong nồi sau khi đã sôi và không thể nấu cho sôi thêm được 
nữa, chỉ tiếp tục nấu cho đến khi nó khô cạn mà thôi. 

OÁN TẮNG HỘI KHỔ 

Oán tắng hội là gặp những người và các hành 
ịsahkhãra) không vừa ý. Tất nhiên tự thân sự gặp gỡ như vậy 
không phải là cái khổ không thể chịu đựng được nhưng khi 




Mahasi Sayadaw 


169 


bạn gặp những người hay vật không vừa ý, không đáng ưa, 
thì sự phản ứng bắt đầu ngay lập tức dưới hình thức của sự 
xáo trộn tâm và vật lý. Vì nó tác hành như một nhân của khổ 
thân và khổ tâm, nên oán tang hội (gần người hay vật không 
vừa ý) được Đức Phật định rõ là cái khổ đáng sợ. Thế gian 
nói chung đều nhận ra những cuộc tương hội như vậy là khổ. 
Một số người sợ cái khổ này đến mức còn cầu nguyện không 
bị nồi bất hạnh phải gặp những người hay vật không ưa trong 
kiếp lai sanh. Thế nhưng, trong cái thế gian mà ở đây dễ ưa 
và khó ưa, dễ thương và đáng ghét cùng hiện hữu, con người 
phải đối diện với cả hai tuỳ theo hoàn cảnh. Ước nguyện của 
một người chỉ có thể thành tựu phần nào nhờ ít có cơ hội đối 
diện với người hay vật khó ưa mà thôi. 

Điều quan trọng là phải cố gắng đối diện với những 
tình huống khó ưa ấy với thái độ đúng đắn. Hành động tốt 
nhất là trở lại với việc thực hành Tứ Niệm Xứ, đó là, ghi 
nhận không ngừng để cho tiến trình tâm dừng ở giai đoạn chỉ 
có ‘nghe ’, ‘thấy ’...mà thôi. Khi cảm giác những cảm thọ 
khó chịu ( khổ) ở thân, khổ tâm phải được ngăn chặn bằng 
cách ghi nhận liên tục ‘xúc chạm ’, ‘biết’, ‘đau ’... 

ÁI BỆT LY KHỔ 

Ái biệt ly là chia lìa, hay tách rời những người và các 
hành ịsahkhãra) vừa ý. Một sự chia lìa như vậy tự nó không 
phải là một cảm thọ khổ. Tuy nhiên, khi sự biệt ly xảy ra, do 
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chết hay trong khi vẫn còn đang sống, với những người mình 
yêu mến (vợ, chồng, con cái), hay khi xa lìa những sở hữu 
quý báu của mình, khổ tâm phát sanh ngay lập tức. Thậm chí 
nó có thể phát triển thành sầu, bi, và não. Dưới những trường 
hợp như vậy người ta chắc chắn sẽ bị sầu ưu áp đảo. Do nó 
thúc đẩy những loại khổ tâm đa dạng như vậy, Đức Thế Tôn 
đã gọi ái biệt ly là khổ. Thế gian cũng nhận ra sự chia lìa này 
là khổ, một số người cũng nguyện được sống với những 
người mình yêu mến suốt kiếp luân hồi. Tất nhiên, những 
ước nguyện như vậy chỉ có thể thành tựu khi có đủ những 
thiện nghiệp. 

Gia đình của triệu phú Mendaka gồm người vợ, con 
trai và con dâu của ông ta cùng với người tớ gái, có lần, sau 
khi cúng dường vật thực đến một vị Phật Độc Giác, đã phát 
nguyện luôn luôn được sống cùng nhau trong những kiếp 
tương lai. Do kết quả của thiện nghiệp này, ước nguyện của 
họ đã thành tựu và họ được sanh ra cùng nhau trong một gia 
đình vào thời Đức Phật của chúng ta. Tuy nhiên loại ước 
nguyện có khuynh hướng thúc đẩy những trói buộc như vậy 
không thích hợp với những người có quyết tâm vững chắc 
muốn giải thoát hoàn toàn khởi những khổ đau của vòng 
luân hồi. 

CẦU BẤT ĐẮC KHỔ 
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Đó là cái khô do không được những gì mình muôn 
hay cái khổ phát sanh do ước muốn những vật không thể nào 
có được. Không hành thiền và tu tập Bát Thánh Đạo, ước 
muốn có mặt, “Ôi ! ước gì ta không phải bị sanh, già, bệnh 
và chết. Ôi, ước gì ta không phải bị sầu, bi, khổ, ưu, não...” 
Tất nhiên, những điều này sẽ không xảy ra do đon thuần ước 
muốn và chính không được những gì mình muốn này khiến 
cho người ta khổ tâm. Do đó, Đức Phật đã mô tả những ước 
muốn như vậy là khổ. Ở đây, đối tượng của lòng mong muốn 
không giới hạn cho Niết-Bàn, pháp duy nhất thoát khỏi sanh, 
già..., nhưng đối tượng mong muốn của một người cũng bao 
gồm những lợi đắc và của cải thế gian, hay nói chung những 
thứ vốn không thể có được bằng ước muốn đon thuần. 
Không đạt được chúng thi ước muốn cũng là khổ. 

NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ 

Mười một loại khổ bắt đầu bằng khổ sanh (jãã) đến 
khổ do không đạt được những gì mình muốn ( icchitabbalãbha 
dukkha- cầu bất đắc khổ) chỉ phát sanh do có năm thủ uẩn 
(upãdãnakkhandhã)', hay nói khác hon chúng phát sanh do 
nưong vào năm uẩn này. Vì thế, trong Kinh Chuyển Pháp 
Luân, Đức Phật nói: ‘Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ đế 
hay sự thực của khổ. ’ 

Sắc uẩn và các tâm hành (Danh) tạo thành đối tượng 
của thủ được gọi là Thủ uẩn (upãdãnakkhandhã). Năm thủ uẩn 
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gôm: (1) Săc Uân (2) Thọ Uân (3) Tưởng Uân (4) Hành Uân 
và (5) Thức Uẩn. 

Như vậy tất cả các chúng sanh hiện hữu chỉ với năm 
uẩn này. Họ chấp thủ thân của họ, vốn chỉ là sắc uẩn, xem nó 
như ‘Tôi’, ‘thân của tôi’, thường hằng, đẹp đẽ,.. .Vì vậy, sắc 
uẩn được gọi là thủ uẩn. 

Các trạng thái tâm do thức (vimãna) và các tâm sở 
(cetasika) tạo thành cũng bị chấp thủ và xem chúng là ‘Tôi’, 
‘tâm của tôi’, chính ‘Tôi’ suy nghĩ, nói năng,..Do đó các 
trạng thái tâm hay Danh (nãma), cũng được gọi là các thủ 
uẩn. Đây là cách tham ái nảy sanh trên sắc uẩn và danh uẩn 
nói chung. 

THỦ UẨN VÀO LÚC THẤY 

Nếu xét từng hiện tượng riêng biệt theo chi tiết, thủ 
uẩn (upãdãnakkhandhã) rất dễ nhận ra mồi khi người ta thấy 
một đối tượng. Cũng thế, mồi khi nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, suy nghĩ, thủ uẩn (upãdãnakkhandhã) cũng nổi bật. Vào 
lúc thấy, con mắt thấy, đối tượng thấy và thức thấy rất dễ 
nhận ra. Trong thức thấy (nhãn thức) này bao gồm thọ (lạc 
hay khổ) của cái thấy, tưởng hay sự nhận thức về đối tượng 
được thấy, nồ lực và hướng tâm để hoàn tất hành động thấy 
và trí biết rằng một đối tượng vừa được thấy. 

Những người không hành thiền minh sát hay những 
người hành minh sát nhưng chưa đến giai đoạn thấy rõ được 
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tính chất vô thường, khổ, và vô ngã, vẫn chấp thủ vào con 
mắt và đối tượng thấy, v.v.-.Họ xem cái nhìn của con mắt 
như Tôi (nhìn), hay như con mắt của tôi, hoặc thường, 
lạc.. .Khi họ thấy thân và tứ chi, sự dính mắc phát sanh; “Tôi 
thấy thân của tôi; đây là tay của tôi, nó luôn luôn hiện hữu 
(thường hằng). ” Khi thấy người khác, họ cũng thấy như có 
vẻ đó là một con người, một sinh vật vững bền. Do sự chấp 
thủ đã khởi lên với các hiện tượng như vậy, sắc của con mắt 
và sắc của đối tượng thấy (cảnh sắc) được gọi là sắc Thủ 
Uẩn (rũpauppãdãnakkhcmclhã). 

Ngoài thọ lạc và thọ khổ trong trong cái thấy một đối 
tượng, cũng còn có thọ trung tính ịbất khổ bất lạc) mà ở đây để 
tiết kiệm không gian chúng tôi không đề cập. Thực sự ra 
những gì liên quan đến cảm thọ trung tính thiện đã được kể 
trong thọ lạc; và những gì liên quan đến thọ trung tính bất 
thiện đã được kể trong thọ khổ rồi. Cả thọ lạc lẫn thọ khổ 
đều làm phát sanh sự chấp thủ: “Nó là Tôi; Nó là cảm thọ 
của tôi; Nó kéo dài mãi mãi; Tôi cảm thấy khoẻ; Tôi cảm 
thấy khủng khiếp.” Do bị dính mắc theo cách này, thọ lạc và 
thọ khổ (có mặt) trong cái thấy một đối tượng được gọi là 
Thọ Thủ Uẩn (vedanã upãdãnakkhandhã). 

Khi nhận thức một đối tượng, sự chấp thủ cũng phát 
sanh: Tôi biết nó; Tôi không quên nó. Vì thế nó được gọi là 
Tưởng Thủ Uân (sahhãupãdãnakkhandhã). 

Vận dụng ý chí để thấy một đối tượng là Cetanã (Tư). 
Trong từ vựng kinh điển, nó được gọi là sự xúi giục, sự thúc 
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đây, sự thôi thúc. Tuy nhiên ý định hay tư biêu thị ý nghĩa 
của nó rõ ràng hơn. Tác ý (manasikãra), đi cùng với tư (cetanã), 
là suy nghĩ về hay hướng tâm về một đối tượng. Rồi sau đó 
có xúc (phassa) xen vào nữa, nhưng vì cetanã và manasikãra là 
các yếu tố nổi bật nên ở đây chỉ đề cập hai tâm sở này. Hai 
tâm sở tư (ỷ định) và tác ý (hướng tâm) thuộc hành uẩn có 
liên quan trong hành động thấy và có sự dính mắc vào cái 
thấy như Tôi thấy...nên nó được gọi là Hành Thủ uẩn 
(, sahkhãraupãdãnakkhandhặ'). Từ Sahkhãra ở đây có nghĩa là điều 
kiện; trong trường hợp của cái thấy, nó có nghĩa là tạo ra 
những những điều kiện để hoàn tất hành động thấy. 

Chỉ biết rằng một đối tượng đã được thấy là nhãn- 
thức, hành động này cũng có sự chấp thủ vào đó như Tôi 
thấy, Tôi biết, cái Tôi đang thấy là trường cửu. Do sự chấp 
thủ như vậy có thể xảy ra nên thức được gọi là Thức Thủ 
Uẩn (vihhãnaupãdãnakkhandhã). 

Tóm lại: 

1. Vào lúc thấy ‘con mắt và đổi tượng của sự thấy (cảnh sắc) 
là Sắc Thủ Uẩn (rũpa uppãdãnakkhandhã). 

2. Thọ lạc hay thọ khô có mặt là Thọ Thủ uẩn (veđanã 
upãdãnakkhandhã). 

3. Nhận thức hay ghi nhớ đổi tượng là Tưởng Thủ uẩn 
(sahhã upãdãnakkhandhã). 

4. Ý muốn thấy và xoay sự chú ý đến đổi tượng là Hành Thủ 
Uẩn (sahkhãra upãdãnakkhandhã). 
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Mồi lần thấy một đối tượng ghi nhận ‘thấy ‘thấy ’ là 
để giúp người hành thiền thấy ra năm uẩn danh và sắc đã nói 
đúng như chúng thực sự là và sau khi đã thấy được chúng, 
hãy giữ ở giai đoạn chỉ có cái thấy và không để bị chấp thủ 
vào chúng như Tôi, của tôi, hay như thường, lạc, tịnh... 

Để giúp quý vị hiểu được mục đích của việc ghi nhận 
từng hiện tượng, chúng tôi lập ra những nguyên tắc căn bản 
của việc thực hành minh sát như sau: 

Tu tập nủnh sát bằng cách quàn cái gì? 

Bằng cách ghi nhận đúngnhư chúng thực sự là năm uẩn vốn 
có thể gây ra sự chấp thủ 

Khi nào và vì mục đích gi chứng (năm uẩn) phải đuợc ghi 
nhận ? 


1 . 


2. 


Chúng phải được ghi nhận vào sát na sanh đê căt đừ sự 
chấp thủ. Vì nếu Idĩông ghi nhận vào sát na sanh sẽ mở 
đường cho sự chấp thủ vào chủng như thường, lạc hay ngã. 
Ngoài việc xua tan chấp thủ, việc ghi nhận năm uẩnmỗỉìần 
chứng khởi lên sẽ phát triển được minh sát trí rõ ràng vào 
bản chất vô thưòng, khổ và vô ngã của chúng. 


Ở đây, ‘vào sát na sanh ’ có nghĩa là vào lúc thấy hay 
nghe.. .và ‘mỗi lần chúng khởi lên ’ biểu thị mồi hành động 
thấy, nghe.. .khi nó xảy ra. 
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NAM THU UAN V AO LUC NGHE 

Vào lúc nghe, hiển nhiên phải có tai còn tốt để nghe; 
có âm thanh có thể nghe rõ và cũng phải có thức biết rằng 
một âm thanh đã được nghe. Trong thức nghe (nhĩthức) này 
có thọ lạc và khổ khi nghe, có tưởng về âm thanh, có tư (vận 
dụng ý chí) và tác ý (hướng tâm) đến âm thanh để hoàn tất 
hành động nghe và chỉ biết rằng một âm thanh đã được nghe. 

Những người không có cơ hội thực hành chánh niệm, 
và do đó không có sự hiểu biết về thực tại đúng như thực, 
chấp thủ vào các hiện tượng ịdhamma) nổi bật vào sát-na nghe 
như Tôi, của tôi, v.v... Chính do khả năng có thể xảy ra của 
những chấp thủ này, tai và sắc âm thanh được gọi là sắc Thủ 
Uẩn (rũpa uppãdãnakkhandhã). Thọ lạc hay thọ khổ phát sanh 
cùng với sự nghe là Thọ Thủ uẩn (vedanã upãdãnakkhandhã). 
Tưởng về âm thanh là Tưởng Thủ uẩn (sahhã 
upãdãnakkhandhã). Vận dụng ý chí để nghe một âm thanh và 
hướng tâm đến âm thanh là Hành Thủ uẩn (sahkhãra 
upãdãnakkhandhã). Chỉ biết rằng một âm thanh đã được nghe là 
Thức Thủ Uẩn (vinnãna upãdãnakkhandhã). 

Tóm lai: 

1. Vào lúc nghe ‘tai ’ và ‘âm thanh ’ là sắc Thủ Uân (rũpa 
uppãdãnakkhandhã). 

2. Thọ lạc hay thọ khỏ có mặt trong cái nghe là Thọ Thủ uẩn 
(vedanã upãdãnakkhandhã). 
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3. Nhận thức hay ghi nhớ âm tha/ih là Tuông Thu Uân 
(sahhã upãdãnakkhandhã). 

4. Ý muốn nghe và xoay sự chú ý đến đổi tượng là Hành Thu 
Uẩn (sahkhãra upãdãnakkhandhã). 

5. Chỉ biết rằng một đổi tượng đã được nghe là Thức Thủ uẩn 
(vihhãna upãdãnakkhcotdhã). 

Mồi lần nghe một âm thanh, ghi nhận ‘nghe’, 
‘nghe . .là để giúp hành giả thấy ra năm uẩn danh và sắc đã 
nói này đúng như thực và sau khi đã nghe một âm thanh, cố 
gắng giữ ở giai đoạn chỉ có cái nghe và không để bị chấp 
trước vào nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc, tịnh, v.v... 

NĂM THỦ UẨN VÀO LÚC NGỦI 

Vào lúc ngửi, rõ ràng phải có mũi, có mùi và thức biết 
mùi. Trong thức ngửi (tỷ thức) này có thọ lạc và thọ khổ, có 
sự nhận thức về mùi, có sự vận dụng ý chí để ngửi và để 
hướng sự chú ý đến đối tượng ngửi và chỉ biết mùi. 

Không ghi nhận ‘ngửi’, ‘ngửi’, mỗi khi ngửi và không 
thấy hiện tượng ngửi đúng như thực sẽ dẫn đến sự chấp thủ 
vào nó như Tôi, của tôi...Do sự có thể xảy ra của những 
chấp thủ này, mũi, mùi, và thức ngửi được gọi là Thủ uẩn 
(upãdãnakkhandhã). 

Tóm lai: 
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1 . 


2 . 


3. 


4. 


5 . 


Vào lúc ngửi ‘mũi ’ và ‘mùi ’ là sắc Thủ uẩn (rũpa 
uppãdãnakkhandhã). 

Thọ lạc hay thọ khổ có mặt trong sựngửi là Thọ Thủ 
Uẩn (vedanã upãdãnakkhandhã). 

Nhận thức hay ghi nhớ mùi là Tưởng Thủ uẩn (sahhã 
upãdãnakkhandhã). 

Ýmuốn ngửi và xoay sự chủ ỷ đến đổi tượng làHành 
Thủ Uẩn (sahkhãra upãdãnakkhandhã). 

Chỉ biảmùi là Thức Thủ uẩn (vinhãna 
upãdãnakkhandhã). 


Mồi lần ngửi một mùi, ghi nhận ngửi, ngửi là để thấy 
năm uẩn danh và sắc đúng như chúng thực sự là và sau khi 
đã ngửi mùi, hãy cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự ngửi và 
không để bị chấp thủ vào nó như Tôi, của tôi, hay như 
thường, lạc, tịnh, v.v... 


NĂM THỦ UẨN VÀO LÚC ĂN 


Vào lúc biêt vị do ăn, rõ ràng phải có lưỡi, vị và thức 
biết vị. Trong thức biết vị này có thọ lạc hay thọ khổ về vị, 
sự nhận thức hay nhớ lại vị, sự vận dụng ý chí và xoay sự 
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chú ý hướng vê đôi tượng đê hoàn tât công việc ăn và chỉ 
biết vị. 

Không ghi nhận ‘ăn’, ‘ăn’ và lúc ăn và không thấy 
hiện tượng ăn đúng như thực sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào nó 
như Tôi, của tôi, v.v.. .Do sự có thể xảy ra của những chấp 
thủ này, lưỡi, vị và thức biết vị được gọi là thủ uẩn 
(upãdãnakkhandhã). 

Tóm lai: 

1. Vào lúc ăn ‘lưỡi ’ và ‘vị ’ là sắc Thủ uẩn (rũpa 
uppãdãnakkhandhã). 

2. Thọ lạc hay thọ khổ của vị là Thọ Thủ uẩn (vedanã 
upãdãnakkhandhã). 

3. Nhận thức hay ghi nhớ vị là Tưởng Thủ uẩn (sahhã 
upãdãnakkhandhã). 

4. vận dụng ỷ chỉ để nếm, và xoay sự chú ý hưóng về đổi 
tưọng của sự nếm là Hành Thủ uẩn (sahkhãra 
upãdãnakkhandhã). 

5. Chỉ biả vị là Thức Thủ uẩn (vinhãna 
upãdãnakkhandhã) 

Trong khi ăn thức ăn, viên một miếng thức ăn trong 
tay (trong trường hợp ăn bốc, hoặc múc một muỗng thức ăn 
nếu ăn bằng muỗng), đưa lên (miệng), bỏ vào trong miệng, 
và nhai thức ăn; tất cả những hành động này liên quan tới sự 
hay biết cảm giác xúc chạm; tuy nhiên, biết vị trên lưỡi trong 
khi nhai đồ ăn, là thiệt thức hay thức nếm. Như vậy, ghi 
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nhận ‘nếm’, ‘nếm’ mỗi khi ăn thức ăn phải được thực hiện 
để thấy đúng như thực năm uẩn danh và sắc thể hiện vào lúc 
nếm và cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự nếm để không phát 
sanh sự chấp trước vào nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc, 
tịnh, v.v... 

NĂM THỦ UẨN VÀO LÚC xúc CHẠM 

Xúc giác bao hàm một phạm vi rộng lớn. Khắp toàn 
thân của một người, bất kỳ chồ nào thịt và máu còn trong 
điều kiện tốt, sắc thần kinh thân (kãỵapasãda ỉíipa) hay bề mặt 
cảm giác, làm phát sanh xúc giác, có mặt. Cả ở trong thân: 
trong thịt, trong máu, trong các cơ bắp, trong xương lẫn ở 
ngoài thân: trên da, yếu tố nhạy cảm này lan truyền không 
chừa một điểm nhở nào. 

Chồ nào yếu tố nhạy cảm này có mặt, xúc giác có thể 
cảm giác. Vào lúc xúc chạm, yếu tố nhạy cảm vốn có khả 
năng nắm bắt thân xúc, nổi bật. Nó hiển hiện như một chồ va 
chạm chứ không phải như bất kỳ một hình dạng hay hình thù 
nào. Cũng vậy, những phần nhạy của tai, mũi, và lưỡi cũng 
trở nên rõ rệt như những chồ xúc chạm ở đây khả năng phán 
đoán về sự nghe, ngửi và nếm được phát triển. 

Vào lúc va chạm thân xúc cũng nổi bật, nó có thể là 
một trong ba yếu tố (của tứ đại): đất (pathavĩ), lửa (tẹịo), gió 
(vậyo). Sự cứng, thô, mịn, và mềm mà một người cảm nhận là 
địa đại (pathcM ); cảm giác nóng, hay ấm hoặc lạnh là hoả 
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đại (íẹịo); sự đơ cứng, sức ép, hay chuyên động là phong đại 
(vặyo). Những cảm giác xúc chạm như vậy có thể phát sanh 
như hệ quả của sự ma-xát giữa những đại chủng khác nhau 
trong thân; hay do sự tiếp xúc với quần áo, giường chiếu, 
chồ ngồi, đất, nước, lửa, gió hay sức nóng của mặt trời, bên 
ngoài thân. Những va chạm như vậy tạo ra những xúc giác 
rất sinh động. Thức biết sự xúc chạm (hay thân thức) bao 
gồm thọ lạc hay thọ khổ; nhận thức hay tưởng về sự va 
chạm, sự vận dụng ý chí và hướng tâm để hoàn tất hành 
động xúc chạm và chỉ biết rằng một sự xúc chạm đã được 
thiết lập. Trong sự xúc chạm này thọ lạc hay thọ khổ đặc biệt 
sinh động. Cái đau ở thân là thọ khổ (dukkhavedanã) phát sanh 
do sự xúc chạm không vừa ý. 

Vào lúc xúc chạm, nếu không chánh niệm để thấy 
thực tại đúng như thực, sẽ dẫn đến tình trạng chấp thủ vào 
những đối tượng nổi bật vào lúc ấy như Tôi, của tôi. Vì lý do 
đó, chồ xúc chạm, bề mặt cảm giác (yếu to nhạy cảm hay 
thân tịnh sắc), cảm giác của sự xúc chạm (thọ) và biết rằng 
một sự xúc chạm đã xảy ra, gọi là thủ uẩn (upãdãnakkhandhã). 

Tóm lai: 

1. Vào lúc xúc chạm, bề mặt cảm giác và sự va chạm của 
xúc là Sắc Thủ Uẩn (rũpa uppãdãnakkhandhã). 

2. Thọ lạc hay thọ khổ của xúc là Thọ Thủ uẩn (vedanã 
upãdãnakkhandhã). 

3. Nhận thức hay ghi nhớ xúc là Tuvng Thủ uẩn (sanhã 
upãdãnakkhandhã). 
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4. Vận dụng ý chí và xoay sự chủ ý đê hoàn tât hành động 
xúc chạm là Hành Thủ uẩn (sahkhãra 
upãdãnakkhandhã). 

5. Chỉbiả rằng một xúc dãxảy ra là Thúc Thủ uẩn (vinhãna 
pãdãnakkhandhã) 

Pháp hành ghi nhận các oai nghi như đi, đứng, nằm, 
ngồi, co, duỗi, cử động, phồng và xẹp, v.v.. .được thực hiện 
là để có sự hay biết về các Thủ uẩn này. Khi ghi nhận các 
oai nghi hay tư thế của thân, đặc biệt là phong đại (vặyo), yếu 
tố dễ nhận ra nhất, khiến cho có sự dơ cứng, sức ép và cử 
động, được thấy đúng như thực, chỉ là một loại sắc (rữpa) 
không có bất kỳ năng lực nhận thức nào. Tâm hay biết ghi 
nhận các oai nghi này cũng phải được thấy đúng như thực, 
chỉ là danh (nãma) nhận thức một đối tượng. Như vậy, mồi lúc 
ghi nhận, luôn luôn chỉ có một cặp: sắc (rũpa), đối tượng 
được ghi nhận, và danh (nãma) tâm ghi nhận. Sau khi nhận 
thức được sự kiện này một cách chính xác và rõ ràng, trí hiểu 
biết về nhân và quả sẽ phát sanh. Có oai nghi ‘đi’ bởi vì có 
ước muốn đi. Lúc đó hành giả hiểu được một cách rõ ràng 
rằng sắc (rũpa), đối tượng ghi nhận và danh (nãma), tâm hay 
biết, sanh và diệt, sanh và diệt không ngừng ở từng sát-na 
ghi nhận, và hành giả cũng nhận thức rõ được những hiện 
tượng này vô thường, khổ,... và xảy ra theo tính chất tự nhiên 
của chúng và do đó là vô ngã ịamtta). Chính do sự nhận thức 
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rõ ràng này mà hành giả không còn châp thủ vào đi, đứng, 
nằm, ngồi,.. .như Tôi và của tôi nữa vậy. 

Đây là cách chấp thủ bị cắt đứt đúng theo lời dạy của 
Đức Phật trong Kinh Đại Niệm Xứ: “Không còn chấp thủ 
vào bất cứ điều gì trên thế gian, đó là, thế gian của thân hay 
năm uẩn Như vậy, để được giải thoát khởi sự chấp thủ, 
chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp phải được tu tập. 

Những cảm giác đau như tê cứng, cảm giác nóng, 
đau, ngứa ngáy,..., hiển hiện rõ ở vùng va chạm. Không ghi 
nhận cảm giác đau khi nó xảy ra để thấy đúng bản chất thực 
của nó sẽ dẫn đến những chấp thủ: Tôi cảm thấy tê cứng, Tôi 
cảm thấy nóng, Tôi cảm thấy đau, Tôi cảm thấy thế này thế 
nọ, v.v...Chính để tránh những chấp thủ này mà việc ghi 
nhận với chánh niệm cảm giác đau phải được thực hiện để 
hiểu rõ bản chất thực của nó. Việc quan sát một cách xít xao 
và liên tục những cảm giác đau sẽ bộc lộ rõ cho thấy những 
cảm thọ khổ này cứ nối tiếp nhau xuất hiện mới lại không 
ngừng trong thân. Người hành thiền lúc đó tin chắc rằng 
những cảm thọ khổ ấy đi vào hiện hữu chỉ trong một sát-na 
và rồi diệt, do đó chúng có bản chất vô thường, và (hành giả) 
không còn chấp thủ nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc... 
nữa. 


NĂM THỦ UẨN VÀO LÚC SUY NGHĨ 
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Những hoạt động của tâm như suy nghĩ, tưởng tượng 
có phạm vi rất rộng và thường xuyên xảy ra. Trong lúc thức, 
tâm hầu như hoạt động không ngừng. Ngay cả khi không có 
những đối tượng khả lạc và khả ái chung quanh, trí tưởng 
tượng vẫn làm cho chúng xuất hiện như thể đang thực sự 
hiện hữu. Năm triền cái, tham dục, sân hận, hôn trầm&thuỵ 
miên, trạo cử&hối quá, và nghi có liên quan đến những hoạt 
động của tâm hay tâm hành này. Những tư duy hay suy 
tưởng về tham dục ( kãma vitakka, dục tầm), sân hận ( vyãpada 
vitakka , sân tầm) và não hại ( vihimsa vitakka , hại tầm) cũng 
thế.Trừ phi những hoạt động của tâm này được ghi nhận một 
cách chánh niệm, bằng không chúng có thể bị đồng nhất như 
là Tự Ngã ịatta), một thực thể sống. Vì vậy, việc ghi nhận 
từng hoạt động của tâm khi nó xảy ra rất quan trọng. 

Nếu phân tích kỹ, những hoạt động của tâm cũng là 
Năm Thủ uẩn (upãdãnakkhcmdhã). Suy nghĩ có thể được kèm 
theo bởi thọ hỷ ịsomanassà) hay thọ ưu (domanassa); hay suy 
nghĩ có thể phát sanh cùng với thọ xả (upekkhãvedanã). Nếu 
không có chánh niệm ghi nhận ba loại thọ này khi chúng 
phát sinh, chúng có thể bị chấp thủ như “Tôi cản thấy mi, Tôi 
cảm thấy kỉĩoẻ, Tôi cảm thấy khốn khô, Tôi cảm thấy thế này, thế nọ...”. 
Do chúng có thể gây ra những chấp thủ như thế, ba loại thọ 
này được gọi là Thọ Thủ uẩn (vedanã-upãdãnaWiandhã). 

Kế tiếp, saniìã hay Tưởng cũng rõ rệt, nó nhận ra đối 
tượng mà tâm đang chăm chú vào. Tưởng đặc biệt rõ rệt khi 
đang cố gắng nhớ những sự kiện để nói hay khi đang tính 
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toán hoặc kiêm tra tài khoản. Liên quan đên Tưởng này, 
những khái niệm sai lầm có thể phát sanh như ‘Tôi nhớ, Tôi có 
sự ghi nhớ tốt’. Chính vì nó có thể làm phát sanh chấp thủ, nên 
nó được gọi là Tưởng Thủ uẩn (sahhã-upãdãnakkhandhã). 

Vào lúc suy nghĩ hay vận dụng trí tưởng tượng, có 
Xúc (phassa): Tầm (\ntakka): sự khuynh hướng tâm về đối 
tượng; Tác Ý (manasikãra): gắn chặt sự chú ý trên đối tượng; 
Tư (cetanã): xúi giục và thúc đẩy, ‘Sẽỉừntheo cáchnày, sẽ lùm theo 
cáchnọ’. Vai trò của Cetanã (tư) đặc biệt rõ nét khi, chẳng hạn, 
một vấn đề quan trọng tình cờ xuất hiện trong tâm vào lúc 
nửa đêm và nó không thể kéo dài thêm được nữa. Lực thôi 
thúc của Cetanã (tư): ‘Hãy đi ngay bây giờ để nói cho hẳn 
biết ’ rất nổi bật. Những ý nghĩ bất thiện có tham, sân, si, đi 
kèm trong khi những ý nghĩ thiện thì vô tham, vô sân, vô si, 
tín, niệm,.. .kèm theo, được phân biệt một cách rõ ràng. 

Những tâm sở Xúc, Tư và Tác ý là những tác nhân 
kích động trách nhiệm cho sự sanh khởi của những tư duy (ý 
tưởng, sự tưởng tượng, khái niệm) tuần tự nối tiếp theo nhau. 
Chúng cũng đứng đằng sau mọi hoạt động nói năng và 
chuyển động của thân như đi, đứng, ngồi, nằm, co, 
duỗi.. .Nói chung, sự kích động, thôi thúc, thúc đẩy liên quan 
đến những hoạt đông của thân, khẩu, và ý là Hành (sankhãra), 
yếu tố tạo điều kiện cho một hành động bằng cách nhắc bảo, 
xui khiến, hay trực tiếp,...Vai trò tạo điều kiện hay làm 
duyên của Hành ịsankhãra) này có thể dẫn đến tình trạng bị 
đồng nhất như một người, một thực thể sống và bám chặt 
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vào đó như là Tôi. Những ý niệm ‘Tôi nghĩ’, ‘Tôi nói’, Tôi đi’, 
Tỏi làm ’là sự chấp thủ sai lầm vào yếu tố Hành ịsankhãra) này. 
Và một sự chấp thủ như vậy được gọi là chấp thủ vào Ngã 
Sở Tác ( Kãraka aíta-^kpJ\Yf), tức chấp có người làm hành 
động. Do đó, các Hành: Xúc, Tư, Tác Ý.. .được gọi là Hành 
Thủ Uân ịSankhãra-Upãdãnakkhandhã). 

Kế tiếp, vào lúc suy nghĩ, hiển nhiên cũng có thức 
hay biết hành động suy nghĩ. Người Miến xem thức cùng với 
các tâm sở chỉ là Tâm (citía). Thức (hay biết) hành động suy 
nghĩ này rất thường bị quan niệm như Linh Hồn, Tự Ngã 
{am) vì lý do đó nó cũng được gọi là Thức Thủ uẩn (vihhãna 
upãdãnakkhandhã). 

Ngoài ra, vào lúc suy nghĩ, sắc thân vốn cung cấp căn 
cứ cho tư duy cũng rõ rệt đến nồi người không am tường 
cũng tin rằng chính sắc thân này suy nghĩ. Vì lý do đó, sắc 
thân vốn cung cấp căn cứ cho tư duy được gọi là sắc Thủ 
Uẩn (mpaupãdãnakkhandhã). 

Đối tượng của tư duy có thể là sắc (rũpa), danh (nãma), 
hoặc chế định (pamattì), tên gọi, khái niệm (quanniệm). Chúng 
cũng là những đối tượng bị chấp thủ. Cảnh sắc thuộc về sắc 
Thủ Uẩn (rũpa upãdãnakkhandhã). Cảnh danh được sắp dưới 
bốn loại Danh Thủ uẩn (nãma upãdãnakkhandhã). Chế định 
ịpahnatti) có thể được bao gồm trong sắc thủ uẩn hay danh thủ 
uẩn nào nó tương ứng. Chẳng hạn, trong ‘Yam piccham m 
ỉabhati’ ‘tampỉdukkham’ ‘Không được những gì mình muốn là 
khổ’, thì ‘không được những gì mình muốn ’ không phải là 
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sắc cũng không phải là danh; mà chỉ là chế định (pannatti). 
Chú thích trong bộ Chú Giải Mũla Tikã về điểm này nói rằng 
mong muốn đối với cái không thể đạt được phải được xem là 
khổ (dukkha). 

Chúng tôi đã phân tích kỹ về năm thủ uẩn hiển hiện rõ 
ràng vào lúc suy nghĩ. 

Để tóm lại: 

1. sắc thân tạo thành căn át cho tư duy vào lúc suy nghĩ là 
Sắc Thủ Uẩn (rũpa upãdãnakkhandhã). 

2. Thọ lạc hoặc thọ khổ có mặt vào lúc tirduy là Thọ Thủ 
Uẩn (vedanã-upãdãnakkhandhã). 

3. Nhận ra hay nhớ lại đổi tượng của tư duy là Tưỏng Thủ 
Uẩn ị,'sahhã-upãdãnakkhandhã). 

4. Tâm hành thôi thúc và sự khuynh hưóng để hoàn tất hành 
động suy nghĩ là Hành Thủ uẩn (ScữỊkhãra-UpãdãnaMaiĩềtã). 

5. Chỉ hay biết về sự suy nghĩ là Thức Thủ uẩn (vinhãna 
upãdãnakkhandhã). 


Điêu quan trọng là phải nhận ra bản chât thực của tư 
duy bằng cách chánh niệm về nó mồi lần suy nghĩ khởi lên. 
Không ghi nhận nó với chánh niệm, và như vậy cũng không 
nhận ra bản chất thực của nó sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào tư 
duy như Tôi (tư duy), (tư duy ấy) là của tôi, hay thường, lạc, 
tịnh,.. .Phần lớn con người ngày nay hầu như luôn luôn dính 
mắc vào những pháp trần (đối tượng của tâm) này. Những 
chấp thủ như vậy sẽ làm phát sanh những tiến trình tích cực 
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của hữu (trở thành hay tái sanh), hợp với câu ‘Thủ Duyên 
Hữu’ (upãdãnapaccayobhava) của Pháp Duyên Sanh. Và trong 
mọi trạng thái hiện hữu mới, chờ đợi là già, bệnh, chết và 
sầu, bi, khổ, uu, và não. 

Tuy nhiên, nếu chánh niệm đuợc phát triển trên mồi 
sự sanh khởi của tu duy, bản chất vô thuờng, khổ và vô ngã 
thực sự của nó sẽ hiển hiện rõ ràng. Và sau khi đã biết đuợc 
bản chất thực của nó, sự chấp thủ sẽ không phát sanh; chấp 
thủ không sanh, tiến trình tích cực của hiện hữu mới hay tái 
sanh sẽ không xảy ra. Khi không có hiện hữu mới, khối khổ 
tiêu biểu bằng già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, uu, não sẽ đuợc 
đoạn trừ. Tất nhiên, sự diệt của khổ nhu kết quả của chánh 
niệm trên mồi tu duy khi nó sanh khởi này chỉ là sụ diệt tạm 
thời. Nhung nếu cứ liên tục thực hành chánh niệm và có 
đuợc sự diệt tạm thời trên mồi sát-na ghi nhận, thì vào lúc 
Thánh Đạo phát sanh, khối khổ ấy sẽ đuợc đoạn trừ hoàn 
toàn. Vì vậy, trong lúc bận rộn với bài tập ghi nhận sự 
phồng, xẹp, ngồi, đụng, nếu bất kỳ tu duy hay ý tuởng nào 
xen vào, nó phải đuợc ghi nhận nhu ‘suy nghĩ, suy nghĩ’ hay 
‘ý tuởng, ý tuông,’... 

Những phân tích chi tiết mà chúng tôi vừa trình bày ở 
trên sẽ chứng minh một cách rõ ràng rằng những gì nổi bật 
vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ chỉ là 
năm thủ uẩn. Đối với hàng phàm phu không thực hành bài 
tập chánh niệm này, vào lúc thấy, chủ thể thấy hiển nhiên là 
con nguời thực tế này và đối tuợng bên ngoài của sự thấy 
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hiển nhiên cũng là đàn ông, đàn bà, một con người...Với 
hiện tượng nghe, ngửi, nếm.. .cũng cần hiểu theo cách tưong 
tự như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có năm thủ uẩn chứ 
không có một thực thể hay một con người nào. Không có gì 
hiện hữu ở sáu khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, và suy nghĩ ngoại trừ tự thân chúng. Chúng chỉ trở 
nên hiển hiện ở sáu khoảnh khắc này và những gì hiển hiện 
lúc đó chỉ là năm thủ uẩn. 

KHỔ DO NĂM THỦ UẨN 

Những nồi khổ đáng sợ của sanh, già, bệnh, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não phát sanh là do năm thủ uẩn. Bao lâu năm 
thủ uẩn này còn hiện hữu, những nồi khổ đáng sợ ấy sẽ vẫn 
còn. Do đó, năm thủ uẩn tự thân chúng là khổ. Tóm lại, do 
có sắc thân (rũpa), những khổ thân và khổ tâm dựa trên sắc 
phát sanh. Do có tâm biết (nãma), những khổ thân và khổ tâm 
dựa trên đó, phát sanh. Bởi thế, Danh và sắc tạo thành năm 
thủ uẩn là Khổ. 

Nói cách khác, những nồi đau đớn không thể chịu 
đựng được của thân và tâm là những nồi khổ nội tại Kinh 
điển Pãli gọi là áàkha-duỉáha (khỏ-khô). Đây là những thống 
khổ mà mọi người đều sợ chúng. Như vậy, thọ khổ (dukkha 
vedanã), hay thọ thủ uẩn là Khổ Đế đích thực. 

Những cảm thọ lạc trong thân và tâm chỉ khả ý, khả 
lạc khi chúng tồn tại, nhưng khi chúng biến diệt, chúng được 
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thay thê băng sự khó chịu, sự không thoả mãn mà điêu này 
dĩ nhiên là Khổ. Loại khổ được gọi là Hoại Khổ ịviparìnãma 
dukkha) này xảy ra do sự thay đổi, chuyển đổi từ một trạng 
thái hay điều kiện dễ chịu sang một điều kiện khác tồi tệ 
hơn. Đối với các bậc Thánh, những cảm thọ lạc giống như 
yêu nữ, làm cho người ta say mê với nhan sắc của nó và biến 
thành điên loạn. Đối với các vị, những cảm thọ lạc cũng là 
những thủ uẩn đáng sợ và tạo thành Khổ Đế thực sự. Đồng 
thời, những cảm thọ lạc cũng vô thường và đòi hởi phải nồ 
lực tạo điều kiện liên tục để duy trì hiện trạng ấy. Điều này 
dĩ nhiên là phiền phức và do đó đối với bậc trí nó là cái khổ 
thực sự. 

Đối với thọ xả (upekkhãvedcmã), và các Thủ uẩn còn lại 
— Tưởng, Hành, Thức, và sắc cũng luôn luôn nằm trong 
trạng thái tạm bợ và trôi chảy không ngừng, do đó đối với 
các bậc Thánh chúng cũng thực sự đáng sợ. Mặc dù phải dựa 
vào các Thủ Uẩn vô thường để sống và chờ chết nhưng nó 
thật nguy hiểm giống như đang sống trong căn nhà có những 
dấu hiệu đổ sụp bất cứ lúc nào vậy. 

Bản chất tạm bợ của các Thủ uẩn đòi hỏi phải nồ lực 
không ngừng để tạo điều kiện cho sự duy trì hiện trạng của 
chúng. Hành Khổ (SahkhãmDukkha), cái khổ do phải làm công 
việc tạo điều kiện không ngừng, này cũng đáng sợ. Do đó, 
đối với các Bậc Thánh, không chỉ những thọ lạc hay thọ bất 
lạc mà các thủ uẩn còn lại cũng là Khổ Đe. 
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Vì tât cả năm thủ uân đêu được các Bậc Thánh xem 
như cái khổ thực sự khủng khiếp, nên khi kết luận sự định 
nghĩa về Khổ Đế, Đức Thế Tôn đã nói, “Tóm lại, năm thủ uẩn, 
hay gọi cách khác: Danh và sắc, von có thế gây ra nhũng chấp thủ như 
Tôi , của tôi, hay thường, lạc, ngã chỉ là Khổ”. 

THỦVÀTHỦUẨN 

Bây giờ chúng tôi sẽ mô tả sự khác nhau giữa Thủ 
(upãdãna) và Thủ uẩn (upãdãnakkhandhã). Upãdãna hay thủ có 
nghĩa là bám chặt hay nắm chặt lấy một cái gì, có bốn loại 
thủ: 

1. Kãmupãílãna (dục thủ): B ám chặt vào các dục vọng. 
Nó chính là sự chấp thủ do ái dục sanh. 

2. Ditthupãdãna (kiến thủ): Bám chặt vào những tà 
kiến. Đó là sự chấp thủ vào quan niệm cho rằng 
không có nghiệp và quả của nghiệp, không có đời 
sau, không có Đức Phật Toàn Giác, không có các 
bậc Thánh A-la-hán. Tất cả những tà kiến khác, 
ngoại trừ Giới cấm Thủ Kiến (Sĩlabhalaparãmãsa 
ditthi) và Ngã Kiến (Attãditthi'), đều nằm trong Kiến 
Thủ (Ditthupãdãna) này. 

3. Sĩlabbatupãdãna (Giới cấm Thủ), chấp giữ vào 
những lễ nghi, tín điều, giáo điều. Giới cấm thủ ở 
đây cần phải hiểu là sự thực hành một hình thức lễ 
nghi, tín điều nào đó không liên quan đến sự hiểu 
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biết về Tứ Thánh Đế cũng không liên quan đến 
việc tu tập Bát Thánh Đạo, và với niềm tin cho 
rằng chúng sẽ đưa đến sự giải thoát khỏi luân hồi 
khổ, và dẫn đến sự an tịnh vĩnh hằng, thoát khởi 
già, bệnh và chết. Đây là một loại tà kiến 
(micchãdỉtthi), chấp cái sai cho là đúng. 
Attavãdupãdãna (Ngã Luận Thủ), chấp giữ luận 
thuyết cho rằng có linh hồn hay tự ngã. Nó là sự 
chấp thủ vào niềm tin noi một linh hồn, cái tôi, 
một thực thể sống. Kiến chấp này cũng đồng như 
thân kiến (sakãyaditthi) và ngã kiến (attaditthi). 

Trong bốn loại thủ này, dục thủ là dính mắc vào các 
dục vọng, ái dục. Ba thủ còn lại là các loại tà kiến khác nhau. 
Do đó chúng ta có thể tóm lại là chỉ có hai loại thủ, upãdãna, 
tà kiến và ái dục. Trong hai loại thủ này, một phát sanh từ 
ước muốn hưởng thụ các dục lạc và một do các tà kiến. 
Những đối tượng của chấp thủ bao gồm các danh uẩn và sắc 
uẩn, và vì lẽ chúng có thể gây ra những chấp thủ vào đó như 
Tôi, của tôi, nên được gọi là thủ uẩn (upãdãnakkhcmdhã). 

Sự chấp thủ xem đó như ‘Tôi’ là ngã kiến ( attaditthi), 
nó mở đường cho hai tà kiến còn lại. Khi chấp thủ xuất phát 
từ ái dục, những đối tượng của nó thậm chí có thể không 
thuộc về bản thân người ấy, song bị chấp thủ vào đó như thể 
chúng là của họ. Kinh Điển PãỊi mô tả lòng mong muốn này 
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dẫn đến sở hữu thủ như thế nào bằng những từ: “etarn mama ” 
(cái này là của tôi). 

Các uẩn Danh và sắc có thể gây ra sự chấp thủ do 
lầm tin là tự ngã, thực thể sống, hay sở hữu của tôi được gọi 
là Thủ Uẩn. Trong khi các danh uẩn không làm phát sanh 
chấp thủ do ái dục hay tà kiến thì chỉ gọi là các uẩn 
(, khandhas•), không phải thủ uẩn. Những danh uẩn ấy là thọ, 
tưởng, hành và thức siêu thế thuộc bốn Đạo và bốn Quả. 
Chúng chỉ tạo thành Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và 
Thức Uẩn nên không được xếp vào các Thủ uẩn. 

Các loại sắc, thọ, tưởng, hành và thức hiệp thế mà 
chúng tôi đã đề cập nhiều lần ở trên là các uẩn vốn kích động 
sự chấp thủ nên được gọi là thủ uẩn. 

Các danh uẩn và sắc uẩn hiệp thế là sắc, tâm và các 
tâm sở dục giới thể hiện ở sáu cửa giác quan đối với một 
người không có những thiền chứng mồi lần họ thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối vói một người có 
những thiền chứng, các tâm thiền sắc giới và vô sắc giới 
(mpavctcara và arũpavacarajhãna cỉttas) cũng thể hiện tại ý môn 
ngoài các uẩn kể trên. Cả năm thủ uẩn này đều là Khổ Đế tạo 
thành những đối tượng thích hợp cho thiền minh sát. về sau 
Đức Thế Tôn đã mô tả chúng như các pháp (dhammas) cần 
phải được tuệ tri (hiểu một cách chính xác và đúng đắn) 
bằng minh sát trí, và đạo trí. Trong phần ba của bài giảng 
này chúng tôi đã định nghĩa Chánh Kiến Đạo như trí (hiểu 
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biêt) vê khô đê, đó là, trí phát sinh do quán năm thủ uân này 

vậy. 

Ở đây cần nhấn mạnh thêm rằng các danh và sắc thủ 
uẩn này phải được tự thân mồi người hiểu rõ như khổ đế 
thực sự bằng cách thấy rõ tính chất sanh, diệt, vô thường, bất 
toại nguyện, vô ngã của chúng qua sự quan sát một cách 
chánh niệm sắc thủ uẩn (mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh, 
v.v...) và danh thủ uẩn (nhãn thức, nhĩ thức, v.v...) khi 
chúng tự thể hiện ở sáu căn môn mồi lần thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm và suy nghĩ. 

Chúng tôi thật hài lòng khi thấy rằng một số hành giả 
ở trung tâm thiền (Mahãsi) này đã thấy được thực tại đúng như 
thực nhờ thực hành chánh niệm hợp với tinh thần Tứ Niệm 
Xứ, đó là, ghi nhận từng thể hiện (của danh sắc) khi nó xảy 
ra ở sáu cửa giác quan. Họ nên tự mừng cho mình là đã biết 
được Pháp như Đức Thế Tôn đã dạy: “Tóm lại, năm thủ uẩn 
là khổ ” và nên cố gắng một cách tích cực hơn nữa để đạt đến 
tri kiến hoàn thiện. Để tóm tắt, chúng tôi sẽ duyệt lại 12 loại 
Khổ Đe để giúp cho trí nhớ của quý vị: 

1. Sanh là khổ. 

2. Già là khổ. 

3. Chết là khổ. 

4. Sầu là khô. 

5. Bi là khổ. 

6. Khổ thân là khổ. 

7. Khô tâm hay ưu là khô. 
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8. Não là khô. 

9. Gần người đáng ghét là khô. 

10. Xa người yêu mải là khổ. 

11. Mong muốn thoát khỏi già bệnh, chấ và các loại Idĩổ khác 
nhung không thực hành Bát Thảnh Đạo, mong muốn đó thục 
là vô ích vì nó sẽ không bao giờ thành tựu. Như vậy mong 



cũng là khô. 

12. Tóm ỉạị mười một loại khổ đã mô tả ở trên, và năm uẩn 
vốn khích động những chấp thủ như Tôi, của tôi, thực sự là 
Khổ Đe. 


ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

PHÀN V 
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ơ phân trước chúng tôi đã đê cập đên sự giải thích vê 
Khổ Đế. Phần này chúng tôi sẽ tiếp tục với sự giải thích về 
Tập Đe hay sự thực về nguồn gốc của khổ. Trước tiên chúng 
tôi sẽ điêm lại những đâu đê của Tứ Thánh Đê: 

1. Khổ Đế (Dukkha Saccã). 

2. Tập Đe (SamudayaSaccã). 

3. Diệt Đế (Nirodha Saccã). 

4. Đạo Đe (Magga Saccã). 

Như đã giải thích ở trên, sau khi định nghĩa về Khổ 
Đế mà Ngài đã tự thân khám phá bằng trí tuệ thể nhập, Đức 
Thế Tôn tiếp tục đưa ra sự định nghĩa về Tập Đế hay sự thực 
về nguồn gốc của khổ. 

TẬP ĐẾ (SAMUDAYA SACCÃ) 

Idcan kho pana, Bhikkha\’e, dukkha-samudayo arìya saccam: 

Yãycơn tanhã ponobhcvdkã nandĩrãsahagatã tatra 

tatrãbhỉnandỉnĩseycứhidam, kãmatanhã, bhavatanhã, 

vibhavatanhã. 

‘Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh đế về Khổ tập (nguồn 
gốc của khổ) mà các Bậc Thánh nên biết: Đó chỉnh là ái 
này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Ái này là gì ? Ái có ba loại, đó là dục ái 
(kãmatanhã), mong muốn hưởng thụ các dục lạc; hữu ái (bhava 
tanhã), khát khao sự hiện hữu vĩnh hằng; và phi hữu ái 
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(vibhava tanhã), khát khao sự không hiện hữu, hay tin răng 
không còn gì sau khi chết. Ba loại ái này là sự thực về nguồn 
gốc của khổ hay Tập Đe. ’ 

Như vậy, sự thực về nguồn gốc của khổ tuyên bố rằng 
ái là duyên động lực trách nhiệm cho tất cả các loại khổ đã 
giải thích, từ cái khổ của tái sanh cho đến cái khổ của năm 
thủ uẩn. Để diệt khổ, điều chính yếu là phải biết nhân sanh 
của khổ. Nó cũng giống như phải làm một cuộc chẩn đoán 
để biết nguyên nhân của bệnh, nhờ đó mới có thể chữa được 
bệnh. Đức Thế Tôn đã tự thân thể nhập sự thực về nguyên 
nhân của khổ này và nhờ vậy đoạn trừ hoàn toàn khổ bằng 
cách loại trừ nhân của nó. Tập Đế (samudaỵa saccã) hay 
nguyên nhân của khổ chỉ là tham ái ịtanhã), sự khát khao, 
thèm muốn các dục trần. 

Tham ái đối với các dục trần làm phát sanh sự hiện 
hữu mới hay nói cách khác là dẫn đến tái sanh (ponobbhavỉkã 
(pono-=puna bĩ), [Mì MM, tái sanh). Bao lâu người ta còn 
nằm trong sự kềm kẹp của Tham Ái này, tái sanh sẽ mãi liên 
tục xảy ra. vấn đề tái sanh xảy ra như thế nào chúng ta sẽ 
bàn luận ở một phần sau. Ái này đi tìm lạc thú trong các dục 
trần và chấp thủ chúng. Nó thích thú với những dục trần 
dường như khả lạc và thậm chí, giống như chất dầu hay 
thuốc nhuộm bám dính trên bất cứ bề mặt nào nó tiếp xúc, 
tham ái cũng bám vào các dục trần ấy một cách dai dẳng. Ái 
này đi tìm vị ngọt lúc chồ này, lúc chồ kia. Không bao giờ có 
sự nhàm chán hay buồn tẻ trong sự theo đuổi lạc thú. Bất kỳ 
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dục trần dường như khả lạc nào, dù xuất hiện ở đâu, cũng 
đều đem lại sự thích thú. 

Trong cõi người, cuộc sống của giai cấp xã hội thấp 
kém có thể chẳng có gì hấp dẫn và thích thú đối với những 
người ở địa vị cao hơn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy 
những người, không may sanh vào những hoàn cảnh nghèo 
hèn, nhưng bất chấp cuộc sống của họ có là như thế nào, họ 
cũng vẫn thích hưởng thụ. Cũng vậy, đối với con người, đời 
sống thú vật được xem là không khả ái, ghê tởm và khủng 
khiếp. Mang vào tấm thân của một con rắn hay một loại côn 
trùng nào đó thật là một ý nghĩ kinh tởm đối với con người. 
Tuy vậy, nếu chẳng may sự tái sanh xảy ra trong cõi súc 
sanh, người ta vẫn hài lòng với tấm thân của mình và tìm 
thấy niềm vui trong cuộc sống của nó. Đó là vì bản chất của 
tham ái là đi tìm vị ngọt trong mọi hiện hữu, trong mọi dục 
trần, bất kể tái sanh ở nơi đâu vậy. Do đó Đức Thế Tôn đã 
mô tả Tham Ái ịtanhã) như đi tìm lạc thú lúc chồ này, lúc chồ 
kia, trong mọi hiện hữu, trong mọi dục trần. Điều này được 
minh hoạ rõ qua những câu chuyện của vua SampeyaNãgavà 
Hoàng Hậu Upari. 


CHUYỆN ĐỨC VUA SAMPEYA NÃGA 
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Trong một tiên kiêp, Bô Tát sanh trong một gia đình 
nghèo ở vùng phụ cận sông Sampa. Ghen tị với cuộc sống vui 
thú mà Đức Vua SampeyciNãga hưởng thụ, Đức Bồ Tát đã cố 
gắng thực hiện các thiện nghiệp bố thí, trì giới. Do kết quả 
của việc làm ấy, sau khi thân hoại mạng chung, Đức Bồ Tát 
tái sanh vào cõi Rồng (Nãga), và thấy mình ngự trên ngai vua 
Rồng Sampeya (Sampeya Nãga), trong hình dáng của một 
Long Tượng (Nãga). Ở đây cần hiểu Nãga hay rồng cũng chỉ 
là một loài rắn. Từ cõi người tái sanh làm rồng thật là một 
điều kinh tởm và đáng sợ. Đức Bồ Tát, nhìn vào hình dạng 
mới mẻ và kinh khủng của mình, tự nghĩ: “Do kết quả của 
những thiện nghiệp bổ thí và giữ giới, lẽ ra ta có thể tái sanh 
vào một trong sáu cõi trời dục giới. Nhưng do ta đã mong 
ước những lạc thú của Long vương, nên ta phải tái sanh vào 
thế giới của loài bò sát này. Ôi! thà chết còn sướng hơn là 
sống kiếp sống của một long tượng như thế này. ”, và thậm 
chí ngài còn đùa với ý nghĩ tự tử. 

Trong khi ấy một long nữ trẻ có tên Sumana ra hiệu 
cho các long nữ khác mở màn cuộc chiêu đãi vị tân vương 
của họ. Các tiểu long nữ, mang dáng dấp của các nàng thiên 
nữ xinh đẹp bắt đầu ca, múa và đánh lên đủ loại nhạc khí. 
Nhìn thấy các thiên nữ xinh đẹp chiêu đãi mình bằng những 
bài ca điệu múa và âm nhạc mê hồn ấy, vua Sampeya Nãga 
tưởng tượng Long cung của mình cũng đâu khác cung điện 
của các vị thiên vương và cảm thấy rất hài lòng. Ngài cũng 
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biến dạng thành một vị chư thiên và hoà cùng các nàng Long 
nữ trong cuộc truy hoan đầy vui thú ấy. 

Tuy nhiên, là một vị Bồ Tát, ngài dễ dàng trở lại với ý 
thức thực tại, và quyết định tái sanh trở lại làm người để có 
thể bồi bổ thêm các Ba-la-mật, như bố thí, trì giới... của 
mình. Đe theo đuổi quyết định này, vua Sampeya sau đó trở 
lại cõi người và ẩn tu trong rừng, giữ giới hạnh trong sạch. 

Điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh trong câu chuyện 
Long Vưong Sampeya này là theo quan niệm nhân gian, thân 
của loài bò sát là cái gì đó thật khủng khiếp và đáng ghê tởm. 
Ở giai đoạn đầu của kiếp sống loài Rồng (Nãga), đức Bồ Tát 
cũng nhìn kiếp sống mới của mình với sự kinh tởm và khiếp 
sợ; nhưng rồi cảnh những Long nữ hấp dẫn đã tạo ra một sự 
thay đổi trong cách nhìn của ngài, và cách nhìn này đã làm 
cho ngài mê đắm, thích thú trong kiếp sống làm Rồng ấy, coi 
đó như gia đình của mình. Chính tham ái đi tìm lạc thú lúc 
chồ này, lúc chồ kia, bất luận chồ nào sự tái sanh xảy ra đã 
khiến đức Bồ Tát chấp nhận hưởng thụ kiếp sống làm Rồng 
sau sự ghê tởm ban đầu. Tất nhiên trong đó cũng có ước 
nguyện mà khi còn là một người đàn ông nghèo khổ trong 
cõi nhân loại ngài đã nguyện được hưởng cuộc sống đầy lạc 
thú của một vị Long vương. Ước nguyện hay tham ái này đã 
đưa ngài vào cõi của loài Rồng, hợp với những lời dạy của 
Đức Thế Tôn, ‘ Tonohhavikã... làm phát sanh hiện hũu mói. 


CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG HẬU UPARI 
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Hoàng Hậu Uparì từng là chánh cung hoàng hậu của 
vua Assaka một thời cai trị xứ Kãsi. Hoàng hậu được nói là 
người rất đẹp. Các vị vua thuở xưa thường chọn những cô 
gái đẹp nhất trong nước để làm hoàng hậu. Vì thế cho nên, 
tất cả những hoàng hậu của vua đều là những người có sắc 
đẹp quyến rũ và đáng yêu. Hoàng hậu Upari được xem là nổi 
bật nhất trong số đó bởi vì sắc đẹp tuyệt trần và sức quyến rũ 
của nàng. Bị mê đắm bởi vẻ đẹp quyến rũ ấy, Vua Assaka đã 
mất hết cả dũng khí vì nàng. 

Dù được đấng quân vương hết lòng sủng ái và trong 
lúc vẻ duyên dáng cũng như nhan sắc hãy còn xuân thì, 
Hoàng Hậu đã sớm về chầu tiên cảnh. Ở đây, về chầu tiên 
cảnh (to go to the abode ofthe celestkd beings, hay went to the gods ’ 
abode)\ầ một cách dùng của người Miến có tính cách văn hoá 
để biểu thị cái chết của một người trong hoàng tộc. Cũng 
như, ‘bay về’ có nghĩa là sự qua đời của một nhà sư, chỉ là 
cách dùng văn hoa mà thôi. Một người chết thường tái sanh 
trong một hiện hữu nào đó theo nghiệp của mình. Như trong 
trường hợp này, Hoàng Hậu Upari, mặc dù nói theo cách hoa 
mỹ là đã ‘về chầu tiên cảnh ’, nhưng thực ra nàng đã tái sanh 
vào cõi của các con bọ hung thấp kém. 

Với cái chết của hoàng hậu yêu mến, Vua Assaka bị 
thiêu đốt mãnh liệt bởi ngọn lửa sầu bi. Ồng cho người mang 
xác hoàng hậu ướp dầu, đặt trong một cồ quan tài kiếng và 
giữ nó dưới gầm giường của ông. Do sầu ưu áp đảo, vua nằm 
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liệt giường không ăn không ngủ, tôi ngày than khóc cái chêt 
của hoàng hậu. Hoàng thân quốc thích, và các quan lại trong 
triều cố gắng an ủi và nhắc cho ngài nhớ bản chất vô thường, 
hữu vi của kiếp sống, song tất cả đều vô ích. Xác hoàng hậu 
trong quan tài, nhờ ướp dầu, giữ được lâu dài giống như 
những xác ướp bằng các loại hoá chất trong thời hiện đại. Do 
đó, đối với đức vua hoàng hậu có vẻ như đang nằm ngủ 
trong quan tài mà thôi. Hình ảnh xác chết đã tác động như 
chất nhiên liệu tiếp sức cho sầu bi đang thiêu đốt trong tâm 
can đức vua suốt bảy ngày. 

Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ, có các năng 
lực thần thông, đang sống trong núi Himalayas. Tình cờ một 
hôm ngài dùng năng lực thần thông của mình quét qua toàn 
cõi thế gian, và thấy Vua Assaka đang đau khổ với nồi sầu ưu 
mãnh liệt. Ngài cũng biết rằng không một ai trừ ngài có thể 
cứu được đức vua khỏi sầu muộn này. Vì thế, bằng năng lực 
thần thông, ngài bay đến vườn thượng uyển của Vua Assaka. 

Tại đó ngài gặp một thanh niên Bà-la-môn và hỏi 
thăm về tình hình của đức Vua. Thanh niên bà-la-môn kể 
cho ngài biết đức Vua đang bị sầu ưu áp đảo như thế nào và 
thỉnh cầu ngài cứu giúp đức vua. Đạo Sĩ trả lời: “Bần đạo 
không biết đức vua. Nhưng nếu ngài đến và hỏi, bần đạo có 
thể nói cho ngài biết về kiếp sổng hiện tại của hoàng hậu. 
Nghe như vậy thanh niên bà-la-môn liền đi đến đức vua và 
tâu: “Tâu đại vương, một vị đạo sĩ có thiên nhãn thông và 
thiên nhĩ thông đã đến vườn thượng uyển. Vị này nói ông 
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biết và có thể chỉ cho ngài thấy kiếp sổng hiện tại của hoàng 
hậu quá cố. Đến gặp vị ấy thật là một điều đáng làm lúc 
này. ” 

Nghe nói vị đạo sĩ có thể chỉ cho mình biết kiếp sống 
hiện tại của hoàng hậu, ngay lập tức đức vua cho thắng xe đi 
đến vườn thượng uyển. Đến nơi, vua đảnh lễ vị đạo sĩ và nói: 
“Kính bạch đạo sĩ, có thực ngài khẳng định rằng ngài biết 
kiếp sổng hiện tại của hoàng hậu Upari không?” Khi nghe 
vị đạo sĩ thừa nhận lời khẳng định của mình, đức vua muốn 
biết hiện giờ hoàng hậu tái sanh về đâu. 

“Tâu đại vương, sinh tiền hoàng hậu chỉ biết ham 
thích vẻ đẹp bề ngoài của mình và rất dương dương tự đẳc 
về nó. Bà đã dành hết thì giờ cho việc trang điểm để làm cho 
mình hấp dẫn và quyến rũ hơn, quên hết cả việc thực hiện 
những nghiệp công đức như bổ thí, giữ giới. Hậu quả là bà 
đã chuyển sang một kiếp sổng thấp hèn. Hiện giờ hoàng hậu 
đã tái sanh làm một con bọ hung cái ngay trong vườn 
thượng uyển này”, vị đạo sĩ kể lại toàn bộ câu chuyện một 
cách rất chân thành. 

Phàm những người, nhờ thiện nghiệp, được hưởng 
những đặc ân như giàu sang, danh gia, giáo dục, địa vị, đẹp 
người, v.v.. .thường hay tỏ ra kiêu kỳ với những người khác. 
Bị tính kiêu căng và tự phụ hão huyền này bao phủ, họ trở 
nên dễ duôi không thực hiện những việc làm công đức. Sự 
khiêm tốn không giữ một vai trò nào trong phẩm cách của 
họ. Trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cũịakammmbhanga) 




204 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


Đức Thê Tôn dạy răng những người kiêu căng, ngạo mạn 
như vậy rất có thể phải đi tới những nơi tái sanh hạ liệt sau 
khi chết. Ngược lại, những người không tự phụ, luôn luôn tỏ 
ra khiêm tốn và kính lễ các bậc đáng kính lễ sẽ được tái sanh 
trong những gia đình cao quý. 

Hoàng hậu Upari trong câu chuyện này cực kỳ xinh 
đẹp và là chánh cung hoàng hậu của một vị quân vương có 
địa vị rất cao trong cuộc sống. Những tính chất nổi bật này 
làm cho nàng say sưa và khinh thường những người mà lẽ ra 
nàng phải tỏ ra tôn kính. Do thái độ và hành nghiệp bất thiện 
ấy, đoán chừng nàng đã phải tái sanh làm một con bọ hung 
cái thấp hèn là điều có thể xảy ra. Khi nghe vị đạo sĩ giải 
thích về sự tái sanh của hoàng hậu như một con bọ hung cái 
như vậy, Vua Assaka lập tức bác bở nó, ngài nói rằng “Trẫm 
không tin điều đó!” 

Vị đạo sĩ trả lời, “ Bần đạo không những có thể chỉ 
cho Đại Vương thấy con bọ hung cái ấy mà còn bắt được nó 
nói chuyện nữa. ” Đức Vua nói: “Được rồi. Khanh hãy làm 
điều đó và khiến cho cô ta nói chuyện đi. ” Vị đạo sĩ dùng 
năng lực thần thông của mình và chú nguyện cho hai con bọ 
hung xuất hiện trước mặt đức vua. 

Khi con bọ hung đực và con bọ hung cái chui ra khởi 
đống phân và xuất hiện trước mặt đức vua, vị đạo sĩ nói, 
“Tâu Đại Vương, con bọ hung cái đang đi phía sau ẩy chính 
là chánh cung hoàng hậu Upari của ngài. Sau khi từ bỏ 
ngài, cô nàng giờ đây lẽo đẽo theo con bọ hung đực bất cứ 
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chỗ nào nó đi tới. Đại vương hãy nhìn kỹ con bọ hung cái 
mà mới đây là Uparỉ, chánh cung hoàng hậu của ngài xem. ” 

Đức vua không tin vị đạo sĩ: “Trẫm không thể nào tin 
rằng một con người thông minh như hoàng hậu Upari lại 
phải tái sanh làm con bọ hung cải này được. ”, vua nói. 

Thực sự, đối với những người không tin hoàn toàn 
vào luật nhân quả (tức không tin nghiệp và quả của nghiệp), 
những người không hiểu lý duyên sinh, như đã giải thích 
trong Paticcasamuppãda (Pháp Duyên Sanh hay Thập Mụ Mỉân 
Duyên), sẽ khó mà có thể chấp nhận được sự kiện từ một con 
người lại phải hạ sanh thấp đến mức thành một con bọ hung 
như vậy. Ngay cả ngày nay, khi giáo pháp của Đức Phật 
được truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi, cũng có những người 
chấp giữ quan niệm cho rằng “Khỉ con người chết, họ không 
thể tái sanh vào một cõi thấp hơn cõi người được. ” Vì thế, 
vào thời kỳ đen tối, khi giáo pháp của Đức Phật vẫn chưa ai 
được nghe đến, những câu chuyện tái sanh như thế này được 
người ta chấp nhận với sự hoài nghi là việc bình thường 
không có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, bao lâu một 
người chưa đạt đến địa vị Thánh nhân, họ vẫn có thể, từ cõi 
người hay cõi trời, đi xuống bốn trạng thái hiện hữu thấp 
hơn. Do một nghiệp bất thiện, và phản ứng của tâm ngay 
trước lúc chết làm duyên, sự tái sanh có thể xảy ra nơi một 
trong các cõi thấp, đó là bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và A-tu-la. Ngược lại, do một thiện nghiệp và thái độ 
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của tâm ngay ngưỡng cửa tử, một chúng sanh có thê từ cõi 
thấp đi lên các cõi cao hơn, như cõi người hoặc cõi chư 
thiên. 

Có câu chuyện kể về một vị Tỳ-kheo tên Tissa, do 
khởi tâm luyến ái đối với tấm y vàng mới nhận trước khi 
chết, đã tái sanh làm con rệp ngay trong tấm y này. Một câu 
chuyện khác kể về con ếch thọ tử khi đang nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Con ếch chết và tái sanh làm một vị chư thiên 
trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đây là những ví dụ có 
thể xem như những bằng chứng hiển nhiên của sự biến đổi 
(thân tướng) vào lúc tái sanh. 

Nhưng đức Vua Assaka, do không được nghe những 
câu chuyện như thế này, nên đã không thể chấp nhận việc 
hoàng hậu yêu quý của mình trở thành một con bọ hung cái. 
Vị đạo sĩ lúc đó đề nghị rằng ông sẽ làm cho con bọ hung cái 
nói chuyện. Đức Vua chấp thuận đề nghị ấy. Vị đạo sĩ liền 
dùng năng lực thần thông của mình chú nguyện, tạo ra cuộc 
đối thoại giữa ông và con bọ hung cái mà đức vua và thính 
chúng có thể hiểu được. 

“Ngươi là ai trong kiếp trước ? ”, vị đạo sĩ hỏi. 

“Con là chánh cung hoàng hậu Upari của đức vua 
Assaka ”, con bọ hung trả lời. 

“Thế bây giờ, này bọ hung, ngươi có còn yêu đức vua 
Assaka, hay ngươi chỉ yêu con bọ hung đực này ? ” 

Trước câu hởi ấy, con bọ hung cái trả lời: “Thực sự, 
vua Assaka là chồng của con trong kiếp trước thật. Lúc đó, 
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con thường dạo chơi quanh vườn thượng uyên nay cùng với 
đức vua để thọ hưởng năm thứ dục lạc. Nhưng, bây giờ, con 
đã ở trong một hiện hữu mới, con không còn liên quan gì với 
đức vua Assaka nữa. ” 

Bản dịch của chú giải về câu trả lời của con bọ hung 
cái này như sau: “Trong kiếp hiện tại này, có thể con còn 
muốn giết đức vua Assaka để lẩy máu của ông ta rửa chân 
cho con bọ hung, là chồng yêu quý của con hiện nay nữa ”. 
Cách giải thích này của chú giải làm cho câu trả lời của con 
bọ hung cái nghe có vẻ quá nhẫn tâm và vô cảm, nhưng vì cô 
nàng đang nói chuyện trước mặt con bọ hung đực, người 
chồng yêu quý của cô hiện tại, lẽ tự nhiên là cô muốn làm 
vui lòng chồng mình vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng 
ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều những trường hợp ghẻ 
lạnh rõ rệt như vậy giữa những cặp vợ chồng cũ, chia tay 
nhau không phải do chết mà do trong cuộc sống không hợp 
nhau.. .Do đó những bình luận của chú giải là hoàn toàn hợp 

lý- 

Jãtaka (Chuyện Tiền Thân), thuộc văn hệ PãỊi thì diễn 
tả câu trả lời của con bọ hung cái như vầy: “Bạch ngài (đạo 
sĩ), con là người đã từng yêu thương đức vua Assaka và 
thường dạo chơi cùng đức vua trong khu vườn này, người 
cũng rất yêu thương con và là chồng của con lúc đó. Nhưng 
bây giờ, niềm vui và những lo toan của kiếp sổng mới hiện 
tại đã che mờ niềm vui và những lo toan của kiếp sổng cũ. 
Niềm vui và những lo toan mới vượt qua niềm vui và những 
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lo toan cũ, con yêu người chồng hiện tại của con là con bọ 
hung đực này hơn con đã yêu đức vua Assaka. ” 

Giải thích của chú giải về những từ “yêu thương hơn ” 
gây thích thú cho người đọc. Chú giải nói ‘yêu thương hơn ’ 
có nghĩa là ‘yêu một trăm lần hơn, hay yêu một ngàn lần 
hơn ’, chỉ ra sức mãnh liệt của tình yêu thiên về người chồng 
mới. 

Đức vua Assaka vô cùng đau khổ khi nghe những lời 
ghẻ lạnh nhẫn tâm và vô cảm từ đôi môi của con bọ hung 
cái. Ngài thầm nghĩ: “Ta đã yêu thương và quỷ mến nàng 
quá nhiều đến nỗi ta không thể tự mình quăng bỏ cái xác của 
nàng đi. Nhưng nàng đã trở nên ác cảm và kinh tởm đối với 

, _ yy 

ta. 

Đức vua giờ đây cảm thấy chán ghét hoàng hậu Upari 
đến mức, trong lúc đang ngồi tại chồ ấy, vua đã ra lệnh: 
“Hãy đi và thủ tiêu cái xác của người đàn bà ấy cho ta. ” Rồi 
sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đức vua quay trở về cung điện. 
Ngài tấn phong một nữ nhân khác trong triều làm chánh 
cung hoàng hậu và tiếp tục cai trị đất nước một cách anh 
minh. Còn vị đạo sĩ, đức Bồ-tát, sau khi ban cho vua những 
lời khuyên hữu ích, cũng quay trở về noi ẩn cư của mình ở 
Himalaya. 

Bài học từ câu chuyện này là: hoàng hậu Upari, khi ở 
cõi người, vui thú trong tính cách làm một con người và làm 
hoàng hậu lúc đó. Nàng chưa bao giờ, thậm chí cả trong giấc 
mo, nghĩ là mình sẽ bị tái sanh làm một con bọ hung cái. 
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Nhưng bât ngờ khi tái sanh làm một con bọ hung cái, phù 
hợp với nghiệp quá khứ của nàng, lập tức nàng chấp nhận 
cuộc sống và vui thú trong thân tướng của một con bọ hung. 
Nàng xem trọng và yêu thích thân hình của con bọ hung đực 
một trăm lần, một ngàn lần nhiều hơn thân hình của đức vua 
Assaka. 

Việc cô cảm thấy hoàn toàn tự nhiên trong kiếp sống 
thấp hèn của mình như một con bọ hung là do Tham Ái 
ị\tanhậ'), vốn đi tìm sự thích thú ở khắp mọi nơi; đó là lý do tại 
sao Đức Phật lại nói, ‘ ‘Tatrn latrãhhincmdim - Tham ái (taiihã) có 
khuynh hướng thích thú bất cứ chồ nào nó tim được sự tái 
sanh. 

Tái sanh làm chó, nó vui thú trong kiếp sống của một 
con chó; tái sanh làm heo, làm gà hay bất cứ làm một chúng 
sanh nào, cũng đều có sự thích thú trong mồi kiếp sống ấy. 
Ngay cả khi đã được sanh ra làm con của một gia đình giàu 
có thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng có những trường hợp 
những đứa con này sau đó lâm vào cảnh nghèo khổ nhưng 
chúng vẫn vui hưởng cuộc sống nghèo khổ của chúng ở đó. 
Thậm chí có đứa còn kháng cự lại những cố gắng của cha mẹ 
nhằm đưa chúng trở lại nếp sống của gia đình, bởi vì chúng 
đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới, dù nghèo khổ, 
của chúng. Chính tham ái đã cho chúng sự vui thú dù là ở 
đâu vậy. 


TÁI SANH XẢY RA NHƯ THẾ NÀO 
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Bây giờ chúng tôi sẽ bàn vê ‘ponobhavika ’— khuynh 
hướng làm phát sanh những hiện hữu mới hay nói khác hơn 
là khuynh hướng dẫn đến Tái Sanh. 

Vì lẽ Ái (tanhã) có trạng thái tự nhiên là ham thích và 
dính mắc, một chúng sanh tìm thấy sự thích thú ở bất kỳ kiếp 
sống nào nó sanh ra và hưởng thụ bất kỳ đối tượng giác quan 
nào xuất hiện. Bởi vì nó nhận thấy kiếp sống của nó thật thú 
vị và khả ái, nên bắt đầu có sự ước muốn cho kiếp sống ấy 
được trường cửu, vững bền và những đối tượng khả lạc được 
kéo dài mãi mãi. Trong cố gắng để duy trì chúng đúng như 
ước nguyện, các tâm hành bắt đầu hoạt động. Những Nghiệp 
(kamma) hay tâm hành này, có thể là thiện hoặc bất thiện, là 
nhân cho tái sanh trong những hiện hữu mới. 

Như vậy, khi một người sắp chết, một trong ba hiện 
tượng này có thể xuất hiện trước con mắt tâm của họ, đó là 
1. Nghiệp ịkammaỳ. nghiệp thiện hay bất thiện; 2. Nghiệp 
tướng ( kamma-nimitta): biểu tượng của nghiệp, có thể là cảnh 
sắc hoặc âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hay ý niệm có được 
vào lúc phạm nghiệp ấy; 3. Thú tướng (gati-nimitta): đây là 
dấu hiệu của số phận, dấu hiệu về kiếp sống kế tiếp nơi đây 
người ấy sẽ đi đến để mở ra một kiếp sống mới do kết quả 
của nghiệp đã tạo. Nghiệp, nghiệp tướng, hay thú tướng xuất 
hiện đối với người sắp chết được bám chặt bởi năng lực 
tham ái và không thể nào xua tan khỏi tâm trí người ấy. 
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Cũng giông như cái bóng của một ngọn núi do mặt trời chiêu 
để lại trên mặt đất và bao phủ nó như thế nào, những cảnh 
của nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện ở các cửa 
giác quan này cũng vậy, hoàn toàn chiếm lĩnh tâm của người 
ấy. Những cảnh trần này được bám giữ dai dẳng bởi tốc hành 
tâm cận tử (rmrcmasarữia javcw.ll hay gọi cách khác là Hành 
Tác Thức ịabhisarìkhãravimãna). 

Chú thích : Phù hợp với câu: kammam khettam, vimãnam 
bịịam tanhãsinoho trong Anguttara TikaNipãta về sự xuất hiện của 
Kiết Sanh Thức (patisandhi vimãạa) trong kiếp sống mới, theo 
đó phước nghiệp hay phi phước nghiệp phục vụ như một 
thửa ruộng. Tác Hành Thức như hạt giống cho sự phát triển 
của Kiết Sanh Thức, và Ái ịtanhã) có thể ví như sự ẩm ướt 
hay yếu tố nước (thúc đẩy sự phát triển). Ở đây, Tác Hành 
Thức ( abhisankhãra vinnãna thức tạo điều kiện hay làm duyên 
cho hiện hữu mới), theo Chú giải, là thức kèm theo tư 
(cetana). Theo cách tương tự, nó khởi lên cùng với tư (cetana) 
thứ nhất, và nó cũng kèm theo các tư (cetarn) sau đó và như 
vậy, thức xuất hiện sau đó cũng được định danh là Tác Hành 
Thức (abhisarikhãra vimãna). Đặc biệt, thức của tốc hành tâm 
cận tử (maranasamajavana virmãna) lấy nghiệp, nghiệp tướng 
hay thú tướng làm đối tượng của nó phải được gọi là Tác 
Hành Thức (abhisankhãravimãm) bởi vì chính từ thức của tốc 
hành tâm cận tử này mà kiết sanh thức sanh. Ngoài ra, một 
hạt giống chỉ nảy mầm khi có sự tiếp xúc với nước, sự ẩm 
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ướt như thê nào thì theo cách tương tự, hạt giông của thức 
cũng nhận sự hồ trợ và khích lệ bởi ái vốn đi kèm hay đi 
trước liền theo nó, chính ái này bám chặt vào nghiệp, nghiệp 
tướng, hay thú tướng như đối tượng của nó và làm phát sanh 
kiết sanh thức. 

Liền sau sự diệt của sát-na tâm tử các uẩn danh và 
sắc, tâm tục sanh (patisandhi citta), bám chặt vào nghiệp, 
nghiệp tướng, hay thú tướng như đối tượng của nó, khởi lên 
ở một vị trí mới trong một kiếp sống mới hoàn tất cùng với 
căn vật lý mà nó dựa vào. Cùng sanh với mồi thức còn có 
các tâm sở (cetasikas). Kiết sanh thức được theo sau bởi các 
tâm hữu phần ịbhavanga) tiếp tục trôi chảy suốt kiếp sống do 
nghiệp lực riêng của mồi người quy định. Sự sanh khởi của 
một kiếp sống mới xảy ra do hai yếu tố: nghiệp riêng của 
một người và tham ái ịtanhã). Tuy nhiên, không có tham ái 
nghiệp tự nó không thể tạo ra một sanh hữu mới được. 

Đối với một vị A-la-hán, các phước nghiệp quá khứ 
sẽ cho những quả lành trước khi vị ấy nhập diệt (parìnỉbbãna). 
Những món quà phong phú mà Trưởng-lão Sĩvali thọ nhận, 
sức khoẻ hoàn hảo mà Trưởng-lão Bãkula được hưởng là 
những ví dụ của quả lành. Tuy nhiên những phi phước 
nghiệp của các ngài cũng sẽ cho những quả dữ như trường 
hợp thiếu ăn của Trưởng-lão Lossakatissa, hay nghiệp 
chướng mà Trưởng-lão Moggalãna (Mục-kiền-liên) phải trả, 
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bị bọn người xấu ác đánh bằng gậy gộc cho đến chết. Tuy 
nhiên, những nghiệp này không còn tiềm lực để tạo ra sự tái 
sanh mới vì chúng không còn tham ái ịtcmhã). Không có sự 
hồ trợ và khuyến khích của tham ái vào lúc cận tử, Tác Hành 
Thức (ahhisankhãxi vihnãna) không thể sanh và vì vậy không có 
sự tái sanh xảy ra. Vì lý do này, chỉ một mình tham ái (tahhã) 
được cho là nhân của sự hiện hữu mới hay tái 
sanh.. .ponohhavikã, mà thôi. 

Do tham ái tạo thành nhân căn để của hiện hữu mới 

nên Đức Thế Tôn đã xác định Tham Ái là nhân của tái sanh. 

• 

Đây là những từ mà ngay trong bài pháp đầu tiên (KinhChuyển 
Pháp Luân) Đức Thế Tôn đã dùng để giảng dạy về sự hiện hữu 
của đời sau. Mặc dù lời dạy này rõ ràng đến như vậy, nhưng 
vẫn có một nhóm người chủ trương rằng “Đức Thế Tôn chỉ dạy 
về kiếp song hiện tại Ngài không đụng chạm gì tới kiếp song turng lai. ’ ’ 
Chúng tôi không biết chắc rằng những người này có đang kết 
hợp những lời dạy của Đức Phật với Đoạn Kiến (ucchedavãda) 
hay không, nhưng phải nói đây là một cố gắng hết sức lầm 
lạc của họ! Tuy nhiên, trong thực tế bao lâu Tham Ái ịtanhã) 
còn tồn tại, do không tu tập Bát Thánh Đạo, hay ngay cả có 
tu tập, song chưa đạt đến chồ hoàn mãn, chừng ấy Tham Ái 
này vẫn sẽ tiếp tục phục vụ như nhân căn để cho sự hiện hữu 
mới. 


Khi Bát Thánh Đạo đã được tu tập hoàn mãn và A-la- 
hán Thánh Đạo và Thánh Quả đã được đạt đến, tham ái sẽ bị 
đoạn trừ hoàn toàn, lúc đó sẽ không còn tái sanh nữa. Như 
vậy, khi vận dụng trí phản khán để hồi nhớ lại sự giác ngộ. 
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như Đức Phật hoặc một vị A-la-hán thường làm, ý nghĩ này 
luôn luôn khởi lên đối với các Bậc Thánh: Ayam antimajãti, 
natthi daniponabhavoti...Đậylàkiếp song cuối cùng. Klĩông còn phải tái 
sanh lại nữa. Sự suy quán này cũng được đề cập trong một 
phần sau của Kinh Chuyển Pháp Luân. Điều này cho thấy rõ 
rằng trừ phi tham ái được bứng gốc hoàn toàn, bằng không 
những kiếp sống mới hay sự trở thành mới chắc chắn vẫn cứ 
tiếp tục xảy ra. 


Tham ái này đưa đến tái sanh như thế nào sẽ được 
minh hoạ qua một số câu chuyện ở đây. Thực ra có hàng 
ngàn câu chuyện chứng minh cho sự kiện này, nhưng chỉ cần 
lấy ba câu chuyện từ các bản Chú Giải PãỊi và bốn hoặc năm 
câu chuyện của thời hiện đại này là đủ. 


TRONG CÕI PHẠM THIÊN VỊ ẤY CHÓI SÁNG 
TRONG CHUỒNG HEO VỊ ẤY CỦNG THẤY THÍCH THÚ 


Một thời Đức Thê Tôn đang đi vào làng Rãjagiri đê 
khất thực. Nhìn thấy một con heo cái nhở, Đức Thế Tôn mỉm 
cười. Đe ý thấy những ánh hào quang trắng chiếu ra từ răng 
của Đức Phật, Tôn giả Ãnandã biết rằng Đức Phật đang mỉm 
cười. Do đó, Tôn giả bạch hỏi, ‘Bạch Đức Thế Tôn, điều gì 
đã khiến Đức Thế Tôn mỉm cười ? ’ 

Đức Phật chỉ con heo cái nhở cho Ãnandã thấy và nói, 
“Ông có thấy con heo cái nhỏ đó không ? Thời Đức Phật 
Kakusan con heo ấy là một thiếu nữ trong kiếp người. Khi 
thiểu nữ này chết, cô ta tái sanh làm một con gà mái ở gần 
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trai đường của một ngôi chùa nọ. Con gà mái nhỏ rơi vào 
nanh vuốt của một con diều hâu. Nhưng trước đó con gà mải 
tình cờ được nghe một vị thiền sư tụng một đề tài thiền mà 
điều này đã làm khởi lên trong nó những thiện ý. Do nhờ 
phước báu này, con gà mái nhỏ tái sanh làm một nàng công 
chúa có tên là Ubbari trong một gia đình hoàng tộc. Công 
chúa Ubbari sau này từ bỏ đời song gia đình và trở thành 
một nữ khất sĩ. Song trong trú xứ của các vị khất sĩ một hôm 
cô tình cờ nhìn thấy những con giòi trong hố xí. Hình ảnh 
những con giòi trở thành một đề mục thiền (quán tính chất 
đáng kỉnh tởm của một tử thi lúc nhúc giòi hay quán một đề 
mục màu trắng) nhờ hành thiền trên đó cô đạt đến sơ thiền. 
Sau khi chết, cô tái sanh làm một vị Phạm Thiên trong cõi sơ 
thiền sẳc giới. Het thời hạn ở cõi Phạm Thiên, cô tái sanh 
làm con gái của một vị trưởng giả trong cõi nhân loại. Chết 
từ cõi đó cô tải sanh làm con heo cái hiện nay. Thấy được 
những sự kiện này khiến cho Như Lai mỉm cười vậy. ” 

Nghe xong câu chuyện tái sanh tiếp diễn trong nhiều 
kiếp sống khác nhau này, Tôn giả Ãnandã và các vị Tỳ-kheo 
khác trở nên kinh cảm. Đức Thế Tôn dừng bước khất thực và 
trong khi vẫn đứng trên đường cái, ngài dạy pháp bằng sáu 
vần kệ, bài kệ thứ nhất trong đó như sau: 


Yathãpi mũle anưpaddave daỉhe, 
chinnopi rukkho punareva rũhatì; 
Evampi tanhãnusaye anũhate, 
nibbattaũdukkhamidam pimappunam. 
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Như cây bị chặt đôn, 

r ty y 

Gôc chua hại vân bởi 

r ? 

Ai tùy miên chưa nhô, 

7 ^ 

Khô này vân scữĩh hoài 


(Nếu gốc của một cái cây vẫn chưa bị hoại và còn 
trong tình trạng tốt, ngay cả khi các cành nhánh ở trên có bị 
chặt đứt, cây đó vẫn sẽ mọc lên trở lại và phát triển những 
mầm chồi mới. Cũng vậy, nếu các phiền nãoịtuỳ miên) chưa 
bị đoạn trừ bằng Thánh Đạo, cái khô của tái sanh này cứ 
vẫn sẽ liên tục phát sanh.) 

Những gì bài kệ này muốn truyền đạt là: “Trong kiếp 
sống làm công chúa Ubbari, cô ta đã từ bở thế gian để trở 
thành một du sĩ. Nhờ hành thiền, cô đạt đến sơ thiền, một 
thiền chứng có thể xua tan hay trừ khử các phiền não bằng 
cách trấn áp (vikkhambhana pahãna — ếỀÍẦ,trấn phục đoạn trừ), 
song chỉ những phiền não thuộc cấp độ vi phạm 
(pari+utthãna, paryutthãna), đó là, sự khát khao đối với các 
dục lac xuất hiện như những dục niệm ở ý môn (cửa tâm) mà 
thôi. Bằng phương tiện Trấn Phục Đoan Trừ, thiền có thể trừ 
diệt các phiền não ở một mức nào đó trong một thời gian 
nhất định nào đó. Như vậy cô có thể xua tan ái dục khi 
chứng thiền và sau đó trong cõi Phạm Thiên. Nhưng khi cô 
tái sanh trở lại trong cõi người như con gái cua một vị trưởng 
giả, ái dục xuất hiện trở lại do nó vẫn chưa bị bứng gốc bởi 
Thảnh Đạo. Tất nhiên, hữu ái (bhavatahhã), tham muốn hiện 
hữu, vẫn tồn tại ngay cả khi cô đã đắc thiền. Vì thế, do 
những phiền não ngủ ngầm (tuỳmiên) chưa bị bứng gốc hoàn 
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toàn, từ cõi Phạm Thiên cô phải đi xuống cõi người, rồi vào 
kiếp sống của một con heo. Bao lâu tham ái vẫn còn, sự tái 
sanh sẽ liên tục xảy ra theo cách này trong những kiếp sống 
khác nhau. 

Liên quan đến câu chuyện từ cõi Phạm Thiên rớt 
xuống kiếp heo này, các vị Sayãdaw thuở xưa đã để lại một 
câu châm ngôn “Trong cói Phạm Thiên cô nàng chói smg; trong 
chuồng heo cô nàng cũng thay thích thủ ”Tuy nhiên, không thế từ 
cõi Phạm Thiên tái sanh thẳng làm heo; hay làm các con vật 
khác hoặc sanh thẳng vào cõi ngạ quỷ hay các cõi khổ khác 
liền. Nhờ upacãra bhãvanã (cận thiền hay định gần vói bậc 
thiền) đã đạt đến trước đó, sự tái sanh chỉ có thể xảy ra trong 
cõi người hay trong một cõi trời dục giới nào đó mà thôi. 
Con heo cái nhở trong câu chuyện trên cũng đã trải qua kiếp 
người như con gái của vị trưởng giả. Sau khi đã làm con gái 
của vị trưởng giả cô mới tái sanh trong kiếp sống của một 
con heo. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì một nghiệp xấu 
mà cô đã phạm khi làm người, đó là, cô đã tỏ ra kiêu căng, 
xấc xược đối với những người lẽ ra cô phải tỏ lòng tôn kính. 

Khi con heo cái chết, nó tái sanh trong một gia đình 
hoàng tộc ở Suvamabhimủ, vùng đất này thường được cho là 
xứ Thaton (Miến Điện). Tuy nhiên, một số học giả lại cho 
Suvannabhioni là đảo Smnatra (một đảo ở Ẩn Độ Dương), dựa vào 
những ký tự do Vua Devapala cho khắc trên đồng, khoảng 
năm Phật Lịch thứ 1500. 

Khi công chúa của xứ Suvannahhunù qua đời, cô tái 
sanh làm một người nữ ở Bãrãnasi, Àn Độ. Chết ở kiếp đó, cô 
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tái sanh làm một cô gái ở vùng Vanarãsi, đông nam thành phô 
Bombay. Chết từ kiếp đó, cô tái sanh làm con gái của người 
buôn ngựa ở thành phố cảng Suppãraka, tây bắc Bom Bay. Ke 
tiếp, cô tái sanh làm con gái của một chủ tàu ở cảng Kãvira , 
vùng cực nam bán đảo Indian. Đây là vùng đất ven biển do 
người Tatnil trước đây gọi là Damiỉacư trú. Sau kiếp đó, cô tái 
sanh trong gia đình của một viên chức chính phủ tại Anuradha 
của Tích Lan ngày nay. Kiếp kế tiếp, cô là con gái của một 
người đàn ông giàu có, tên SumamởBhokkanta, một ngôi làng 
nằm ở phía nam của Anuradha. Cô cũng lấy tên Sumarn giống 
như cha. Sau đó cha cô dọn nhà về ở tại Mahãmuni, một ngôi 
làng thuộc huyện Dĩghavãpi. Một hôm một vị quan cận thần 
của đức vua DưỊthagãmỉnỉ, tên Lakundaka Atimbara tình cờ đến 
thăm ngôi làng Mahãmuni về một công việc gì đó. Ngay khi 
thấy thiếu nữ Sumam, ông đâm ra yêu nàng như điên như dại. 
Ngay lập tức ông xin làm đám cưới với cô và mang cô về 
làng Mahãpunna của ông. 

Trưởng lão Mahã Anutvddha cư ngụ tại chùa Taưngsun, 
môt hôm đi khất thực trong ngôi làng của cô. Trong khi chờ 
để được cúng dường vật thực ở cổng nhà Sumana, ngài nhìn 
thấy Sumana và nói vói các vị Tỳ-kheo cùng đi: “Này các 
hiền đệ, thật kỳ diệu làm sao! thật đáng kỉnh ngạc làm sao! 
Con heo cái thời Đức Phật bây giờ là vợ của quan cận thần 
LakundakaAtimbara kìa. ” 

Nghe được lời cảm thán này, Sưmana, vợ của vị quan 
cận thần, phát triển được trí nhớ tiền kiếp (ịatissaranãna). Vói 
sự trợ giúp của năng lực này, cô hướng tâm đến các kiếp 
sống trước mà mình đã trải qua. Do kết quả của việc nhớ lại 
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các tiền kiếp, cô trở nên kích động với nồi sợ hãi về viễn 
cảnh của những lần tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Xin 
được phép của chồng, cô đi đến một ngôi chùa ni và xin 
được xuất gia. Sau khi xuất gia, một lần cô được nghe bài 
Kinh Đại Niệm Xứ tại Tu Viện TissaMahã Vihãra. Thực hành 
chánh niệm theo bài Kinh, cô đắc Nhập Lưu Thánh Đạo và 
Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Tu-đà-hoàn. Rồi 
khi đức vua Dưtthagãmỉnỉ lên ngôi, cô trở lại làng Bhokkhơnta, 
bản xứ của mình, tại Đại Tự Kalla (KalỉaMahã Vihãra) cô được 
nghe bài Kinh Ẫsỉvisopamcẽ và chính bài kinh này đã giúp cho 
cô đạt đến Đạo Quả A-la-hán, và giải thoát hoàn toàn khỏi ái 
dục. 

Xem xét một cách tỉ mỉ và thấu đáo mười ba kiếp 
sống của Sumana, có thể bạn sẽ khởi lên tâm kinh cảm, một 
ý thức tâm linh khẩn cấp. Khi người thiếu nữ thời Đức Phật 
Kakusan chết, cô bỏ lại đằng sau gia đình, tài sản và thân 
xác. Trong khi gia đình và bè bạn thương tiếc cái chết của 

8 Ãsĩvisopama Sutta, là bài Kinh do Trưởng Lão Majjhantika 
thuyết cho Vua Rồng Aravãla (Nãga-kìngAravãla) và dân chúng ở Kasrmra 
vàGcmdhãra 

Tám mươi ngàn người nghe chấp nhận theo Đaọ Phật và một 
trăm ngàn người đã xuất gia sau bài Pháp này.(Sp.i.66; Mhv.xii.26). 

Bài Kinh cũng được ngài Mahinda thuyết tại Anurãdhq)ura (Tích 
Lan) thuyết vào ngày thứ ba sau khi đến thành phố này. Ba mươi ngàn 
người đã được chuyển sang Đạo Phật. Ibid., XV. 178-9; Sp.i.80; 
Mbv.133.0 




220 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


CÔ, CÔ tái sanh làm một con gà mái. Thật là một ý nghĩ đáng 
sợ, từ một con người phải tái sanh làm một con gà mái ! Con 
gà mái ấy chắc hẳn cũng có gia đình và bè bạn. Nó gặp một 
cái chết khủng khiếp như bị chặt đầu khi một con diều hâu 
dùng mở quắp lấy nó và quật nó một cách dã man. Tuy nhiên 
cũng có điều an ủi là nó được tái sanh làm một công chúa do 
phước nghe kinh (từ một vị sư tụng đề tài thiền). Dĩ nhiên 
con gà mái không biết tí gì về Pháp, nhưng vì nó có sự chú ý 
chân thành đối với lời kinh, một chút phước nào đó đã phát 
sinh cho nó và nhờ phước ấy mà nó được tái sanh làm một 
nàng công chúa. Lợi ích và quả báo của việc nghe Pháp là 
như vậy. 

Một điều vui là sau kiếp làm công chúa cô trở thành 
một vị Phạm Thiên nhờ chứng thiền. Rồi sau kiếp làm Phạm 
Thiên cô tái sanh vào cõi nhân loại trong một gia đình giàu 
có. Nhưng đáng buồn thay khi biết rằng cô đã miễn cưỡng 
bở lại đằng sau gia đình, bè bạn và tài sản để tái sanh làm 
một con heo cái. Thực sự đó là điều kinh sợ để nghĩ rằng, từ 
cõi Phạm Thiên rớt xuống cõi người để rồi chìm sâu thêm 
vào cõi súc sanh như một con heo cái. Chừng đó thôi cũng 
đủ để kích thích sự kinh cảm tâm linh, bởi vì bao lâu Thánh 
Đạo vẫn chưa được an lập, bất kỳ ai cũng có thể thấy mình 
rớt xuống những cõi sống thấp hèn như vậy. Chính với ý 
định khơi dậy sự kinh cảm tâm linh và thúc đẩy các vị Tỳ- 
kheo thực hành Pháp với tất cả lòng nhiệt thành mà Đức Thế 
Tôn đã nói cho các vị biết lý do chuồi tái sanh liên tục của 
con heo cái. 
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Con heo cái đã chết như thế nào không thấy đề cập 
trong kinh điển, nhưng có thể đoán chừng là cô đã bị người 
ta mổ thịt như những người nuôi gia súc hiện nay thường 
làm. Con heo cái hẳn nhiên phải có một gia đình và bạn bè, 
và việc ra đi của cô cũng khiến cho họ ưu sầu. Điều an ủi là 
sau đó cô tái sanh làm người ở sáu chồ từ Siivamabhumi đến 
Anurãdha. Nhưng trong sáu kiếp ấy, mồi lần cô lìa đòi, chắc 
chắn cũng phải có cái khổ tưong đối, từ sầu, bi, ưu não đối 
với cô và những người thân của cô. Việc cuối cùng cô trở 
thành Tỳ-kheoNiSumanaThencỏ lẽ là phần phấn khởi nhất của 
câu chuyện. 

Nguyên nhân khiến cho có chuồi tái sanh hết kiếp này 
đến kiếp khác của cô là Tham Ái ịtanhã) hay Tập Đế 
(SamudạyaSaccã). Không riêng gì cô, những người khác chưa 
đoạn trừ được tham ái (tcmhã) cũng sẽ trải qua vòng luân hồi 
như vậy, đó là họ sẽ chết từ kiếp này rồi lại tái sanh trong 
kiếp khác liên tục. Do đó, điều hết sức quan trọng là làm sao 
an trú được trong việc thực hành Thánh Đạo để đoạn trừ 
tham ái hay nói cách khác là đoạn trừ nhân sanh của khổ. 
Sumana Thai đầu tiên nghe bài Kinh Đại Niệm Xứ. Cô thực 
hành chánh niệm theo phương pháp dạy trong bài kinh và 
đắc địa vị Nhập Lưu (Sotãpanna). Rồi sau đó khi nghe Kinh 
Ãsivisopama, cô thực hành tinh tấn hơn và đắc A-la-hán 
Thánh Quả trở thành một Thánh Ni A-la-hán. Tham ái (tcmhã) 
hay nói cách khác tập đế (samudaya) đã được đoạn trừ hoàn 
toàn trong cô. Vì thế sẽ không còn tái sanh đối với cô và cô 
sẽ được hưởng tịnh lạc của Niết-Bàn. 
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Sau đó, Sumam Then tuyên bố với các đồng phạm hạnh 
rằng cô sẽ Bát-niết-bàn (Parinibbhuto), sau khi thọ hành 
(ãyusahkhãra) trong kiếp hiện tại của cô chấm dứt. Nghe nhu 
vậy, các đồng phạm hạnh của cô, gồm cả Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo Ni, đã thỉnh cầu cô kể lại câu chuyện tiền kiếp. Cô kể: 
“Tôi từng là một phụ nữ trong thời Đức Phật Kakusan. Khi 
tôi chết trong kiếp đó, tôi tải sanh làm một con gà mái. Kiếp 
đó tôi bị một con diều hâu giết chết, nó mo vỡ đầu tôi và 
nhai tôi ngấu nghiến. Roi sau đó tôi tái sanh làm một công 
chúa trong cõi nhân loại.... ” Cô tiếp tục kế về những tiền 
kiếp của cô cho đến kiếp cuối cùng của cô tại ngôi làng 
Bhokkanta. Cô kết luận, “Như vậy tôi đã trải qua mười ba 
kiếp, nếm trải bao nỗi thăng trầm trong mỗi kiếp sanh ra ấy. 
Trong kiếp cuối cùng này, do mệt mỏi với chuỗi tử sanh luân 
hồi, tôi đã xuất gia làm một Tỳ-kheo Ni và cuối cùng đắc A- 
la-hán Thánh Quả, tôi hoi thúc tất cả các vị, những Tỳ-kheo 
Tỳ-kheo Ni đạo đức của tôi, hãy ra sức chánh niệm đế trở 
nên hoàn hảo trong Giới, Định và Tuệ ”. Rôi cô nhập diệt, đê 
lại bao nồi kinh cảm trong tâm của thính chúng, gồm các 
nam nữ cu sĩ, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni. 


CÂU CHUYỆN SAMANA DEVA 

Cho dù một nguời có ra sức nỗ lực hành thiền để diệt 
trừ tham ái ịtcmhã), hay diệt trừ tập đế (samudaya saccã), song 
chừng nào họ chua đắc đạo quả trí, tham ái vẫn có thể khởi 
lên dẫn đến tái sanh. Sự kiện này đuợc xác minh qua câu 
chuyện của một vị chu thiên tên Samana. 

J • • • • 
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Trong thời của Đức Phật chúng ta, một thanh niên nọ 
sau khi xác lập niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật đã xin 
xuất gia và sống với thầy tế độ trong năm mùa hạ. Vị ấy thực 
hiện đầy đủ những phận sự lớn nhở đối với thầy của mình và 
học thông suốt hai bộ luật dành cho Tỳ-kheo. Vị ấy cũng 
thành thạo những phương cách để làm cho mình được trong 
sạch khỏi những tội nặng cũng như tội nhẹ. Rồi sau khi nhận 
lãnh một đề mục thiền, vị ấy lui vào một nơi thanh vắng 
trong rừng và hiến mình cho việc hành thiền không ngừng 
nghỉ. 


Nồ lực hành thiền của vị ấy rất căng thẳng. Ngay cả 
giờ nửa đêm vốn được Đức Thế Tôn cho phép như giờ ngủ 
nghỉ, vị ấy vẫn tiếp tục công việc thực hành của mình. Do nồ 
lực ngày đêm và ăn những thức ăn không đủ dưỡng chất như 
vậy, vị ấy trở nên kiệt sức. Rồi thình lình một cơn đau như 
cắt, một cơn đột quỵ, cắt đứt dây thần kinh cột sống khiến vị 
ấy chết ngay lập tức. Như kinh nói thì vị ấy đã chết khi đang 
thực hiện những phận sự của một vị Tỳ-kheo, mà ở đây là 
đang hành thiền trong lúc thức. 

Theo chú giải, nếu bất kỳ vị Tỳ-kheo nào, trong lúc 
đang đi lên đi xuống con đường kinh hành hay đang đứng 
dựa cột, hay đang ngồi, nằm ở đầu đường kinh hành với y 
hai lớp kê đầu, mà chết, vị ấy được nói là chết trong lúc đang 
làm công việc thường xuyên. Cũng vậy, được gọi là vị Tỳ- 
kheo chết trong lúc đang làm công việc thường xuyên, nếu vị 
ấy chết trong lúc đang thuyết pháp, đặc biệt là thuyết về sự 
giải thoát khỏi chuồi sanh tử luân hồi. 
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Vì vị Tỳ-kheo trong câu chuyện này đang hành thiên 
trong lúc đi lên đi xuống con đường kinh hành, chúng ta có 
thể cho rằng vị ấy chết trong lúc đang quán danh (nãma) và 
sắc (rũpa) của oai nghi đi hợp với lời dạy trong Kinh Đại 
Niệm Xứ. Mặc dù vị ấy bở ra thật nhiều nồ lực trong việc 
hành thiền, vị ấy chết mà không đạt đến A-la-hán Thánh 
Đạo, bởi vì vị ấy vẫn chưa có đủ sự hồ trợ của các ba-la-mật 
(pỡrcmĩs) cần thiết cho những chứng đắc này. 

Sự đoạn trừ hoàn toàn của tham ái ịtanhã) là bất khả 
trừ phi A-la-hản Thánh Đạo đã được đạt đến. Việc vị Tỳ- 
kheo này vẫn chưa đạt đến ngay cả giai đoạn nhập lưu sẽ trở 
nên rõ ràng sau đây. Vì thế, do tham ái có thể tạo ra tái sanh, 
nên vị ấy đã tải sanh vào cõi trời Đạo Lợi (Tãvatimsã ). Một 
thiên cung lộng lẫy đã sẵn chờ vị ấy do kết quả của phước 
hành thiền mà vị ấy tích tập. Do tái sanh tức thời (hoásanh), vị 
ấy xuất hiện như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ, ở ngay 
lối vào thiên cung, trong hình tướng của một vị chư thiên rực 
rỡ với xiêm áo cõi trời. 

Ngay lúc ấy khoảng một ngàn công chúa cõi trời lâu 
nay vẫn chờ đợi sự quang lâm của chủ nhân toà thiên cung, 
đồng thanh cất tiếng, “Chủ nhân của chúng ta đã đến. 
Chúng ta hãy tiếp đãi chàng Thế là các nàng vây quanh vị 
ấy, mồi người cầm một loại nhạc khí trong tay để đón chào 
vị ấy một cách tưng bừng, vui vẻ. Tuy nhiên vị thiên chủ của 
toà lâu đài thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã tái sanh 
vào một thế giới mới. Vị ấy có ấn tượng rằng mình vẫn còn 
là một vị Tỳ-kheo ở cõi người. Khi nhìn thấy những thiểu tư 
cõi trời này, vị ấy lầm tưởng họ là những nữ thí chủ đến 
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thăm tu viện của mình. Vị ấy vội kéo thượng y che lại tấm 
vai trần của mình, ngồi yên, đôi mắt hạ xuống và khoác lên 
một bộ dạng rất nghiêm trang, dè dặt. 

Ngay lập tức các cô nàng nhận ra vị thiên tử mói này 
ắt hẳn phải là một vị Tỳ-kheo trong kiếp trước, họ bèn nói 
vói vị ấy, “Thưa chủ nhân, nơi đây là chỗ ở của các vị chư 
thiên. Đây không phải là lúc đế giữ giới luật của một vị Tỳ- 
kheo, mà là dịp đế hưởng những lạc thú cõi trời. ” Nhưng vị 
ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ nghiêm trang, dè dặt. “Vị chư 
thiên này không nhận ra là mình đã trở thành một vị chư 
thiên trong cõi trời. Chúng ta sẽ nhấn mạnh điều này cho vị 
ẩy hiếu bằng những trò vui ồn ào của chúng ta đi. ” Nói thế 
xong, các thiên nữ ấy bắt đầu đàn ca múa hát ầm ĩ. Vị chư 
thiên lại càng khép chặt thái độ ẩn dật của mình, và giữ vẻ 
trang nghiêm, đường hoàng thêm nữa, nghĩ rằng những nữ 
khách này đến trú xứ trong rừng của mình để đắm chìm vào 
sự vui choi phù phiếm chăng. 

Thấy vậy các tiên nữ đem ra một tấm gưong lớn và 
đặt trước mặt vị chư thiên. Thấy hình mình phản chiếu trong 
gưong, cuối cùng vị ấy nhận ra là mình đã rời bỏ kiếp sống 
Tỳ-kheo và tái sanh trong cõi chư thiên rồi. Thiên tử Samana 
lúc đó vô cùng lo lắng. Vị ấy suy xét: “Ta đã không hành 
thiền đế mong tái sanh vào cõi chư thiên như thế này. Mục 
đích hành thiền của ta là đê đạt đến A-la-hán Thánh Quả, 
cứu cánh toi hậu và lợi ích nhất. Tình trạng của ta bây giờ 
giong như một võ sĩ thượng đài đê giành huy chương vàng 
vô địch nhưng chỉ được thưởng một bó củ cải! ” Cực kỳ dao 
động trong tâm, vị ấy nghĩ: “Những lạc thú cõi trời thì dễ có. 
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Thời gian tôn tại của một Bậc Chánh Đăng Giác là một cơ 
hội hiếm hoi. Được nghe lời dạy của Đức Phật và đẳc Thánh 
Đạo mới là điều tối quan trọng. Neu đằm mình trong những 
lạc thú cõi trời, ắt sẽ nguy cơ bị mất cơ hội gặp Đức Phật. ” 
Vì thế chẳng nhọc công đi vào cung điện nguy nga, vị ấy vội 
vã lui về diện kiến Đức Phật trong khi giới chế ngự mà vị ấy 
giữ nhu một vị Tỳ-kheo vẫn không bị sứt mẻ. Các nàng thiên 
nữ của vị ấy cũng vội đi theo nhu thể họ lo không đuợc nhìn 
thấy vị ấy nữa. Khi đến truớc mặt Đức Phật, vị ấy bạch: 

“Bạch Đức Thế Tôn. Liệu có cách nào để tiến tới và 
tránh đi qua Lạc Viên (Nandavana), hay có thể gọi nó là Si 
Viên (Mohana vana) bởi vì nó kích thích cách cư xử sỉ mê nơi 
những vị chư thiên đến thăm nó; trong khu vườn này hàng 
ngàn thiên nữ đang đắm chìm trong ca hát; nơi đây rất 
nhiều yêu tinh, ma quỷ thường lui tới. ” 

Ở đây vị chu thiên đã ám chỉ các nàng tiên nữ nhu 
những yêu tinh và ma quỷ, Lạc Viên nhu khu vuờn của 
những kẻ ngu si bởi vì vị ấy vẫn còn kinh tởm đối với các 
dục lạc nhu hệ quả của những nồ lực hành thiền minh sát 
một cách căng thẳng trong kiếp truớc. Chú giải giải thích về 
câu hởi cuả vị chu thiên nhu sau: “Làm thế nào để tiến tới” 
đó là vị ấy đang thỉnh xin Đức Phật những huớng dẫn về 
thiền minh sát để đi vào A-la-hán Thánh Quả (Arahattaphãla). 

Đức Phật suy xét đến mọi truờng hợp liên quan đến vị 
chu thiên này và dạy cho vị ấy Bát Thánh Đạo bằng ba bài 
kệ sau: 
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1. uịuko nama so maggo abhaya nama sa diss ratho aku 
jano nãma dhammacakkehi samyutto. 

“Này thiên tử, người đang lo lẳng về việc chạy trốn, 
con đường thắng nhất đế nhanh chóng thoát khỏi (nơi ấy) là 
Con Đường Bát Chánh (Bát Chánh Đạo) thuộc thiền Minh 
Sát mà ngươi đã bước đi khỉ còn là một vị Tỳ-kheo vậy. ” 

Ở đây, vì lợi ích của thính chúng hiện tại, chúng tôi 
xin nêu ra ý nghĩa có tính cách thanh minh về hàng thứ nhất 
của bài kệ vừa nói, “ con đường thằng là con đường đỏ. ” 
Nếu dịch trần trụi như vậỵ thì sẽ rất khó hiểu đối với thính 
chúng ở đây, tuy nhiên đối với vị chư thiên thì ý nghĩa của 
nó hoàn toàn rõ ràng, vì vị ấy nhìn như thể vừa từ chùa, nơi 
mà vị ấy đã hiến mình cho việc thực hành minh sát, đến 
thẳng đây vậy. 

Sự giải thích của chú giải thì như sau: Khi hướng dẫn 
tu tập thiền cho một người chưa an lập trong giới (sữa) 
Đức Thế Tôn luôn luôn khuyên người ấy: ‘ Hãy thanh tịnh 
giới (sữa) của ngươi trước, sau đó tu tập niệm và định, uốn 
nắn tri kiến cho chánh trực theo nghiệp và quả của 
nghiệp. ” và hướng người hành thiền an trú vững chắc trong 
những pháp hành căn bản ban đầu này. Đối cới một người đã 
hành thiền, ngài chỉ hướng dẫn người ấy trong phạm vi thiền 
minh sát mà thôi. Vị chư thiên trong câu chuyện đã hành 
những bài tập thiền minh sát và giới của vị ấy vẫn còn 
nguyên vẹn không hư hỏng. Cái vị ấy cần, sau khi đã tu tập 
minh sát đạo đi trước (pubbabhãga magga vipassanã), chỉ là 




228 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


Thánh Đạo (AriyaMagga). Như vậy để hướng dẫn vị ấy trong 
thiền minh sát, Đức Thế Tôn đã dạy ba bài kệ này. 

Trong sự giải thích của chú giải, sự kiện giới của vị 
ấy vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ ngay cả sau khi đã 
chuyển sang kiếp sống của một vị chư thiên, nên được lưu ý 
cẩn thận. Vì điều này có nghĩa rằng vị ấy không phạm vào 
bất cứ giới nào như sát sanh, trộm cắp, hành dâm..., hay nói 
khác hơn khi tái sanh chư thiên vị ấy vẫn tiếp tục giữ giới. 
Do đó, cần phải hiểu rằng, dù không chính thức phát nguyện 
giữ giới, song sĩỊa hay giới của một người vẫn còn nguyên 
vẹn nếu họ tránh những điều ác mà lẽ ra họ sẽ phạm. Và 
cũng cần lưu ý ở đây rằng những bài kệ này là dạy về thiền 
Minh Sát. 


Như chúng tôi đã giải thích ở trên, “con đường thẳng 
nhất và tốt nhất đế nhanh chóng thoát khỏi Lạc Viên của 
thiên giới với những nàng tiên nữ ở đó là Minh Sát Đạo mà 
vị ẩy đã bước đi (thực hành) khi còn là một vị Tỳ-kheo. ” 

Liên quan đến câu hởi kế tiếp về nơi an ổn thoát khởi 
mọi hiểm nguy, Đức Phật nói, “Nơi an ổn thoát khỏi mọi 
hiếm nguy là Niết-Bàn mà ngươi đã nguyện đạt đến khi còn 
là một vị Tỳ-kheo. ” Điều này có nghĩa rằng vị ấy phải phấn 
đấu cho đến khi đạt đến Niết-Bàn. 

về việc nên sử dụng cồ xe nào để vượt qua, Đức Phật 
nói, “Đẻ vượt thoát một cách êm ái không ai hay biết, ngươi 
cần một cỗ xe yên lặng đó là cỗ xe Minh Sát được gắn với 
hai bánh là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. ” 
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Sự nồ lực của tâm trong việc ghi nhận mọi hoạt động 
của thân và tâm được gọi là tâm tinh tấn (cetasika viriya). Khi 
ghi nhận những hoạt động của thân như đi, đứng, ngồi, sự nồ 
lực của thân đòi hỏi phải có để duy trì thân trong oai nghi 
tưong ứng được gọi là thân tinh tấn (kậya virịya). Thiền trong 
lúc nằm chỉ liên quan đến tâm tinh tấn chứ không đến thân 
tinh tấn. Ở đây, vì Đức Phật khuyên nên dùng cồ xe hai bánh 
với những bánh xe của thân tinh tấn và tâm tinh tấn, nên điều 
này phải được xem như Đức Phật muốn nói thiền minh sát 
đòi hỏi phải có sự ghi nhận với chánh niệm về các hoạt động 
của thân như đi, đứng, và ngồi. Như vậy, để cỡi trên cồ xe 
lớn của minh sát đạo (vipassanãmagga) đưọ'c gắn với hai bánh 
xe: thân tinh tấn và tâm tinh tấn, chúng ta phải tiến hành ghi 
nhận một cách chánh niệm từng động tác khi bước đi.. .hay 
nói khác hon là, khi đi chúng ta phải ghi nhận ‘đi’, ‘dở (chân 
lên)’ ‘bước tới’, ‘bỏ hay đạp (chân xuống)’ như đã được mô 
tả trong Kinh Đại Niệm Xứ, đó là, ‘gacchcmto vã gacchãmiứ 
pcỹãnãti’ (khi đi tuệ tri tôi đi). 

Trong khi cố gắng ghi nhận như vậy và khi định có 
được sức mạnh, người hành thiền sẽ đi đến chồ phân biệt 
được sắc (rũpa), cái khiến cho có sự cứng nhắc và chuyển 
động, với danh (nãma), hành động ghi nhận của tâm về sắc ở 
mồi khoảnh khắc ghi nhận. Khi định có được sức mạnh thêm 
nữa, người hành thiền sẽ phân biệt được nhân từ quả. Vị ấy 
biết: do có ý định đi, xuất hiện tiến trình đi của thân; do có 
đối tượng để biết, nên có cái biết. Vói sự tiến bộ thêm nữa, 
sự sanh khởi của từng hiện tượng trong một sát-na — ý định 
đi, tiến trình đi của thân, tâm ghi nhận — theo sau đó là sự 
hoại diệt của nó được người hành thiền nhận thức rõ rệt như 
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thể nó bị nắm bắt trong tay của mình vậy. Lúc đó người hành 
thiền hiểu một cách giản dị rằng những gì sanh lên và diệt 
trong khoảnh khắc như vậy là không thường hằng (vô 
thường); rằng những gì sanh và diệt không ngừng là khổ. 
Người hành thiền cũng sẽ hiểu rõ rằng các hiện tượng khởi 
lên theo đường lối tự nhiên của chúng, không theo ý muốn 
của ai cả và do đó, chúng là vô ngã ( amtta), không chịu sự 
kiểm soát của bất kỳ ai. Sau đó người hành thiền sẽ tiếp tục 
ghi nhận một cách chánh niệm khi đứng và khi ngồi đúng 
theo hiện trạng. 

Cồ xe yên lặng đề cập ở đây ám chỉ những chiếc xe 
ngựa thời xưa. Một số chiếc tự thân nó không có tiếng ồn, 
nhưng khi chất nặng với hàng hoá hoặc người, có thể phát ra 
những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Tuy nhiên ‘cỗ xe đạo’ 
(maggạyãna) có thể chuyên chở số lượng hành khách không 
giới hạn và không hề tạo ra một tiếng kêu nào cả. Có đôi lúc, 
khi nghe những lời dạy của Đức Phật, số lượng hành khách 
lên đến tám muôn bốn ngàn người cùng đi trên ‘cỗ xe đạo’, 
do ‘minh sát đạo’ lèo lái, đã chuyên chở họ đến trạm cuối 
cùng, đó là Niết Bàn, một cách yên lặng. Vì vậy, cồ xe này 
đã được ca tụng như một xồ xe không gây tiếng ồn hay cồ xe 
yên lặng. Đức Phật đã đưa ra sự gợi ý theo cách này cho vị 
chư thiên, nghĩa là vị ấy có thể thực hiện một sự trốn thoát 
yên lặng, không để cho các nàng tiên nữ hay biết, nhờ vào 
phương tiện chuyên chở này. 

2. Hỉri tassa apãỉambo, sarỵassa parivãranam, dhammãham 
sãrathim byưmi, sammãditthi purejamm. 
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Hiri (tàm), ý thức hổ thẹn và ghê sợ tội lồi có tác 
dụng như tấm ván dựa của ghế ngồi trên cồ xe mà nếu không 
có nó hành khách có thể bị ngã nhào về sau khi chiếc xe di 
chuyển. ‘Cỗ xe đạo’ có những tấm ván dựa ưu việt của tàm 
(hiri)vầ quý ịottapci), hay ý thức hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này. 

Người hành thiền cảm thấy ghê tởm và kinh sợ đối 
với sự có thể khởi lên của những ý nghĩ bất thiện liên quan 
đến một số đối tượng mà vị ấy đã bỏ 15 trong quá trình ghi 
nhận với chánh niệm của mình. Nó cũng giống như sự ghê 
tởm mà một người mới tắm rửa sạch sẽ xong cảm thấy khi 
tiếp xúc với bụi bẩn vậy. Ước muốn cho sự không khởi lên 
của những ý nghĩ bất thiện và sự ghê sợ đối với những ý 
nghĩ bất thiện ấy được đặt tên là tàm ịhirì) hay gọi cách khác 
là ý thức hổ thẹn tội lồi. Cũng có sự sợ hãi những ý nghĩ bất 
thiện dẫn đến những hành động ác sẽ cho quả báo xấu, và 
cản trở sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Sự sợ hãi những 
điều ác và hậu quả xấu của nó này được định danh là Quý 
ịOttapci), hay sự ghê sợ điều ác. 

Nhờ có tàm và quý này người hành thiền hiến mình 
cho công việc ghi nhận mọi hiện tượng của thân và tâm với 
thái độ tôn kính không để lỡ bất kỳ hiện tượng nào. Bằng 
cách này Đạo (magga) được giữ cho phát triển liên tục với 
từng khoảnh khắc trôi qua. Điều này cũng giống như cách 
những tấm ván dựa của chiếc xe ngăn không để cho hành 
khách bị ngã nhào về sau và giữ cho họ ở yên vị trí. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật gọi tàm và quý là những tấm ván dựa 
của cồ xe minh sát đạo vậy. 
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Rôi Đức Thê Tôn tiêp tục giải thích tại sao chánh 
niệm được ví giống như tấm màn che hay tấm bạt che của cồ 
xe đạo. Cũng như tấm bạt được căng trên một chiếc xe có thể 
ngăn sự nguy hiểm của những hòn đá hay khúc cây ném vào 
như thế nào, chánh niệm về mọi hiện tượng thân và tâm, khi 
nó sanh khởi, cũng giữ cho người hành thiền an ổn khởi sự 
nguy hiểm của những ác nghiệp như thế ấy. Do đó, bốn niệm 
xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp, được gọi là những tấm bạt che 
của cồ xe đạo. 

Đức Thế Tôn tiếp tục: “Như Lai gọi chánh kiến thánh 
đạo (ariya magga samãditthi), có chánh kiến minh sát (vipassanã 
samãditthi) đi trước, là người lái xe.” 

Trong sáu loại chánh kiến này: 1. Kammassakatã 
Sammãditthi (Chánh kiến về nghiệp sở hữu); 2. Jhãna 
Sammãditthi (Chánh kiến thiền định); 3. VipassanãSammãditthi 
(Chánh Kiến Minh Sát); 4. Magga Sammãdỉtthi (Chánh kiến 
Thánh Đạo); 5. PhaỉaSammãdiữhi (Chánh kiến Thánh Quả); và 
6. Paccavekkhanã Sammãdỉtthi (Chánh kiến phản khán), thì 
chánh kiến thánh quả là quả của thánh đạo. Tương tự, chánh 
kiến phản khán là trí phản khán xuất hiện sau khi chứng đắc 
thánh đạo và thánh quả. Do đó không cần phải có một nồ lực 
đặc biệt nào để phát triển chúng. Tuy nhiên Chánh kiến về 
nghiệp sở hữu, hay chánh kiến liên quan đến nghiệp và quả 
của nghiệp, phải được thiết lập trước khi một người bắt đầu 
hành thiền. Chánh kiến thiền định liên quan đến sự thanh 
tịnh tâm vốn làm căn bản cho thiền minh sát. Như vậy trí gần 
nhất phải được phát triển để thúc đẩy chánh kiến Thánh Đạo 
là chánh kiến minh sát. Khi minh sát trí được phát triển đầy 
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đủ thì chánh kiến thánh đạo hay gọi cách khác là chánh kiến 
liên quan đến thánh đạo (magga) sẽ phát sanh một cách tự 
động. Nó cũng giống như một đám rước trọng thể đi tiếp 
theo khi con đường đã được cảnh sát giải toả và quân đội hộ 
tống. Do đó, Đức Phật nói rằng chánh kiến minh sát đi trước 
và chánh kiến Thánh Đạo theo sau. Trong khi hành thiền 
minh sát, các minh sát trí (VipassanãNãna) sẽ dẫn đường cho 
sự phát triển của các thánh đạo. Vào sát na chứng đắc Thánh 
Đạo, thánh đạo trí (magga hãna) sẽ hướng dẫn cho các đạo 
khác khởi lên. Vì lý do này, Đức Phật đã gọi chánh kiến 
minh sát và chánh kiến thánh đạo là những hoa tiêu của cồ 
xe đạo. Bài kệ cuối cùng như sau: 

Yassa etãdisanỵãnam, Itthiyã purisassa vã, sa ve etena, ỵãnena 
nibbãnasseva santike. 


r ^ 

“Bât cứ người nam hay nữ nào có cô xe bát thánh 

\ ? r r \ ĩ 

đạo đêu có thê tỉêp cận Nỉêt Bàn băng cô xe ây. ” 


Theo bài kệ cuối cùng này thì, chủ nhân của cồ xe bát 
thánh đạo, bất kể nam hay nữ, nhất định sẽ ‘đạt đến’ Niết- 
bàn. Vì thế một điều hết sức rõ ràng là bất kỳ ai ước muốn 
đạt đến Niết-bàn đều phải phát triển Thánh Đao (AriyaMagga) 
dựa trên minh sát đạo (vipassanã magga). 

Trong cõi thế gian này, ai cũng biết rằng, chủ nhân 
của một phương tiện chuyên chở nào đó có thể đi đến bất cứ 
nơi đâu mình muốn, bằng cách dùng nó. Tuy nhiên, chỉ có 
kiến thức về máy móc xe cộ mà không thực sự có xe thì 
cũng chẳng đưa họ đi đến đâu được. Cũng vậy, chỉ biết cách 
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kê ra các loại Danh và Săc khác nhau, hay các loại đạo 
(magga) khác nhau, chẳng ai có thể đạt đến Niết Bàn được. 
Cho nên phải ghi nhớ dứt khoát rằng chỉ khi nào sở hữu 
được cồ xe minh sát đạo (vipassanã magga) qua việc quán sự 
sanh và diệt thực sự của danh và sắc và cỡi trên cồ xe Bát 
Thánh Đạo người ta mới có thể đạt đến Niết Bàn. Có thể tóm 
tắt ba bài kệ đã giải thích ở trên như sau: 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 


Con đưòng thăng là Thảnh Đạo, noi đên làNiàBàn, thoát 
khỏi mọi hiếm nguy. 

Được gắn với hai bánh xe của tình tan, cỗ xe đạo là cỗ xe 
yên lặng. 

Tàm ịhirì) và Quýịottapa) có tác dụng như tam ván dựa 
trong Idtì chánh niệm tạo thành tấm bạt che của cô xe. 

Đạo trí (magga hãna) có minh sát trí (vipassanã hãna) đi 
tìvóc là người lái xe hay hoa tiêu của cỗxe. 

Chủ nhăn của cô xe, có thê là nam hay nữ. 

Đen có thế thoải mái cỡi trên cỗ xe đó đế đi đấiNiả Bàn. 


Sau khi dạy ba bài kệ này xong, Đức Phật cũng thuyêt 
về Tứ Thánh Đế, điều này đến phần Đạo Đế (Magga Saccã) 
chúng ta sẽ bàn trở lại. 


Thiên tử Samana, trong khi nghe bài pháp này, suy 
tưởng đến việc hành thiền của mình trong kiếp trước. Mặc 
dù vị ấy vẫn không thể đắc thượng trí khi còn là một vị Tỳ- 
kheo bất chấp những nồ lực tích cực trong việc hành thiền 
của mình, song trong kiếp hiện tại là một vị chư thiên, thân 
của vị ấy thoát khỏi những bất tịnh, nên chẳng mấy chốc vị 
ấy có thể phát triển các tuệ minh sát theo tuần tự cho đến khi 
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đạt Đạo Qủa thứ nhất và chứng Niết Bàn, trở thành một bậc 
thánh Nhập Lưu (Sotãpcmna). 

Điểm chính mà chúng ta có thể hiểu từ câu chuyện 
thiên tử Samana này là, mặc dù vị Tỳ-kheo đã nồ lực hành 
thiền minh sát một cách nhiệt tâm, song vì vẫn chưa đạt đến 
Thánh Đạo để cắt đứt tham ái ịtcmhã), nên sau khi chết, tham 
ái hay gọi cách khác là Tập Đế này đã khiến cho vị ấy phải 
tái sanh trong hiện hữu mới của một vị chư thiên. Câu 
chuyện cũng chỉ ra cho chúng ta thấy Thánh Đạo có thể 
được phát triển như thế nào và vì sao một vị chư thiên lại có 
thể đắc thượng trí một cách dễ dàng như vậy. 

Một điểm khác có thể rút ra trong câu chuyện này là, 
nếu sự dính mắc hay gắn bó cứ quẩn quanh, nơi một cá nhân 
hay một đối tượng nào, hữu ái ịbhava taỵứĩã), có thể sẽ tạo ra 
tái sanh ở gần cá nhân hay đối tượng ấy. Sự dính mắc vào 
một đối tượng sẽ dẫn đến một hiện hữu mới gần sát với đối 
tượng ấy như thế nào được xác minh qua câu chuyện nổi 
tiếng của vị Tỳ-kheo Tissa, người đã chết với tâm luyến ái 
đối với tấm y mới của mình, và hậu quả là phải tái sanh làm 
con rệp ngay trên chính tấm y ấy. 

Bây giờ chúng tôi sẽ bàn đến câu chuyện giải thích về 
sự luyến ái đối với vợ đã khiến một người phải tái sanh làm 
rắn, làm chó và rồi làm một con bò như thế nào. 
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LUYẾN ÁI VỢ TÁI SANH LÀM RẮN, CHÓ VÀ BÒ 

Trong một ngôi làng nọ ở Sri Lanka (Tích Lan) có 
một người đàn ông ăn ở bậy bạ với vợ của anh mình. Người 
phụ nữ này lại luyến ái mạnh mẽ với nhân tình của mình hơn 
người chồng hợp pháp của cô ta. Vì thế cô ta đã xúi giục tình 
nhân của mình khử người anh trai của hắn đi. Người đàn ông 
liền phản đối, “Này mụ! Đừng bao giờ nói như vậy nha. ” 
Nhưng rồi cô ta cứ lập đi lập lại đề nghị của mình tới ba lần, 
gã nhân tình mới hỏi, “Anh sẽ làm việc đó như thế nào?” 
Cô ta trả lời, “Anh hãy đi với cái rìu này và chờ ở mé sông 
gần cây bạch hoa lớn. Em sẽ gọi hắn tới đó. ” Nghe như vậy, 
người đàn ông tiến hành đi đến đó ẩn mình sau những cành 
cây, và chờ anh mình đến. 

Khi người chồng làm xong công việc trở về từ trong 
rừng, người vợ ra vẻ trìu mến và âu yếm vuốt tóc anh ta rồi 
nói: “Anh cần phải gội tóc cho sạch anh ạ, đầu anh dơ quá 
roi đấy. Sao anh không đi ra bờ sông chỗ cây bạch hoa lớn 
ấy đế gội đầu? ” Sung sướng với ý nghĩ, “vợ ta hôm nay thật 
là dịu dàng và trìu mến đổi với ta, ” vì thế anh vội đi ra bến 
tắm ở mé sông. Trong khi anh ta đang cúi xuống để gội đầu 
thì người em từ nơi ẩn nấp đi ra và, với cái rìu, chặt đứt đầu 
anh ta một cách tàn nhẫn. 

Do tâm luyến ái dính chặt vào người vợ, anh ta tái 
sanh làm một con rắn lục (một loại rắn ăn chuột, theo các 
học giả Tích Lan), vẫn còn luyến ái vợ của mình, con rắn bò 
vào nhà và từ trên mái nhà nó thòng đầu xuống chồ người 
đàn bà. Biết rằng con rắn hẳn phải là chồng cũ của mình, cô 
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ta kêu người đập chêt nó và quăng xác đi thật xa. Ngay cả 
sau khi đã chết từ kiếp rắn, sự luyến ái của anh ta đối với 
người vợ cũ vẫn còn mãnh liệt, và anh ta tái sanh làm một 
con chó ngay trong căn nhà cũ của mình. Dù là chó song nó 
vẫn dính mắc vào người vợ cũ nên khi cô ta đi đâu con chó 
đi theo đấy. Người trong làng thấy thế chế nhạo, “Bà thợ săn 
đi cùng với con chó kìa. Không biết là cô ta đi về hướng 
nào!” Thế là cô ta lại yêu cầu gã tình nhân giết con chó đi. 

Con chó chết, nhưng sự luyến ái của nó vẫn mạnh mẽ 
và dai dẳng, nó tái sanh làm con bê ngay tại căn nhà ấy. Con 
bê cũng lẽo đẽo đi theo cô bất cứ chỗ nào cô đi, lôi kéo sự 
cười đùa và chế nhạo của mọi người một lần nữa, “Nhìn kìa, 
người chăn bỏ đã xuất hiện. Không biết đong cỏ nào cho con 
bò của cô đi đến ăn cỏ hôm nay!” Và người đàn bà lại yêu 
cầu gã nhân tình của mình giết chết con bê. Tuy nhiên sự 
luyến ái dai dẳng của anh ta với người vợ cũ lại khiến cho 
anh phải tái sanh, lần này trong chính bào thai của cô ta. 

Trong cõi nhân loại mà anh trở lại lần này, anh được 
sanh ra với trí nhớ về các tiền kiếp (jãtissara hãna). Dùng trí 
này, anh nhớ lại bốn kiếp đã qua và vô cùng đau buồn khi 
biết rằng những kiếp ấy đều bị kết liễu theo đề nghị của 
người vợ cũ của anh. “Thật mỉa mai thay! Sao ta phải tái 
sanh trong bào thai của một kẻ thù nghịch như thế này chứ” 
anh ai oán. 

Từ đó anh nhất định không để cho người mẹ, là kẻ thù 
của anh, chạm vào người. Hễ khi nào người mẹ cố gắng ôm 
nó, đứa bé gào khóc một cách ầm ĩ. Vì thế ông nội phải đảm 
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nhiệm công việc chăm sóc đứa bé. Khi đứa bé đến tuổi biết 
nói, ông nội nó hỏi, “Này cháu yêu, sao moi lần mẹ cháu 
muốn ôm cháu vào lòng, cháu lại khóc ré lên như vậy? “Đối 
với cháu người đàn bả này không phải là mẹ. Bà ta là kẻ thù 
đã giết cháu trong bon kiếp liên tiếp Nói như vậy xong, 
đứa bé kế lại cho ông nội nó nghe toàn bộ câu chuyện của 
bốn kiêp vừa qua của nó. Nghe được câu chuyện buồn thảm 
này, ông già bật khóc, ôm lấy đứa cháu vào lòng và nói. 
“Đen đây, này đứa cháu khốn kho của ông, chúng ta hãy bỏ 
tron, Ông thấy ở lại đây chang có lợi gì Thế là họ bỏ trốn 
và đến sống trong một tu viện, ở đây họ được cho xuất gia, 
và đúng thời, nhờ hành thiền, đắc Đạo Quả A-la-hán. 

Bài học rút ra từ những tình tiết trong câu chuyện này 
là sự luyến ái làm phát sanh các kiếp sống mới ngay tại nơi 
có sự luyến ái ấy. Câu chuyện đã xác minh rõ ràng sự thực 
trong lời dạy của Đức Phật, ponobhavikã. .. (luyến ái dẫn đến 
tái sanh). Tuy nhiên sau các kiếp sống làm rắn, làm chó, làm 
bê, mà mồi kiếp chấm dứt bằng một cái chết dữ, trong kiếp 
sống cuối cùng của một con người, khi anh ta đắc A-la-hán 
Thánh Quả, tham ái ịtanhã) bị dập tắt hoàn toàn.Sẽ không 
còn tái sanh đối với anh ta nữa, và anh ta sẽ được giải thoát 
hoàn toàn khởi mọi hình thức của khổ đau. 

Hãy ghi nhớ kỹ trong tâm bài học của câu chuyện này 
và cố gắng để giải thoát khỏi mọi khổ đau qua việc hành 
thiền vipassanã. Những câu chuyện trích dẫn tương tợ như thế 
này trong Kinh Điển và các bản chú giải PãỊi không thiếu. 
Bây giờ chúng tôi sẽ bàn đến một số sự kiện đã gặp trong 
thời hiên đai. 
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MỘT VỊ TRƯỞNG LÃO PHÁP sư 

Trước đây khi chúng tôi sống tại tu viện Taungwine 
Taikkyaung ở Mawlamyaing (Miến Điện). Lúc bấy giờ có 
một vị Trưởng lão Pháp sư rất nổi tiếng. Trong một buổi lễ 
trai tăng nhân dịp tuần thất thứ nhất của một luật sư, vốn là 
thí chủ của ngài, ngài đã thuyết bài pháp sau để hồi hướng 
phước cho người quá cố. 

“Mạng sổng này của ta thực sự là ngắn ngủi, phù du; 
nhưng cái chết của ta là cổ định. Chắc chan là ta phải chết. 
Sự song của ta sẽ chỉ chẩm dứt trong cái chết.. Sự song là vô 
thường; nhưng ngược lại, cái chết là thường và chắc chan. ” 

Ngài đã dùng pháp quán sự chết này như một đề tài 
của buổi thuyết pháp. Dịp lễ ấy chúng tôi cũng có mặt và 
được nghe bài pháp của ngài. Vài ngày sau buổi lễ ấy, chúng 
tôi được nghe tin buồn là vị Trưởng Lão pháp sư đã chết. 
Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ngài chết với tâm quán 
tưởng sự chết như ngài đã thuyết vài ngày trước. Nghe nói vị 
Trưởng Lão đã gặp một cái chết dữ, đó là chết dưới tay của 
những kẻ ám sát, chúng đã dùng dao găm đâm chết ngài. 

Khoảng ba năm sau, một đứa bé trai từ Magwe cùng 
đi với cha mẹ đến vùng Mawlamyaing. Đứa bé ấy cứ quấy 
rầy cha mẹ, bắt họ phải đưa nó đến Mawlamyaing. Khi đến 
ngôi chùa của vị Trưởng Lão trước đây, đứa bé nói với cha 
mẹ nó rằng trong kiếp trước nó là vị Trưởng Lão trụ trì tại 
ngôi chùa đó. Nó có thể nói mọi thứ về ngôi chùa ấy và 
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những gì nó nói đêu được thây là sự thực.Nó nhớ hêt các vị 

\ 

sư lãnh đạo ở các ngôi chùa lân cận và gọi họ băng tên như 
trong kiêp trước nó thường gọi. 


Khi người ta yêu câu nó nói tên của một người đàn 
ông mà trước đây là đệ tử thân tín của vị Trưởng lão quá cô, 

r r 

đứa bé trả lời: “sợ lăm, sợ lăm Khi được hởi là nó sợ cái 

9 r r 

gì, đứa bé kê lại việc người đàn ông ây đã liên kêt với những 

£ £ r 

kẻ sát nhân đâm nó chêt như thê nào, và nó đã chạy trôn họ 

\ r r f 

băng cách chạy đên một bờ sông và tìm thây một chiêc 

1 > > /T \ r 

thuyên rôi thoát thân băng chiêc thuyên ây ra sao. Sau khi 
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đên một ngôi làng ở bờ biên Magwe, nó nói nó đã đi vào 
ngôi nhà của cha mẹ nó hiện nay. 


Thực sự ra hình ảnh mà nó thấy nó đã chạy trốn 
những kẻ sát nhân, rồi sau đó tìm được một chiếc thuyền trên 
bờ sông, và bơi thuyền đến nhà của cha mẹ nó, tất cả chỉ là 
thú tướng (gati nimitta), những dấu hiệu về nơi đến (nơi sẽ tái 
sanh) đã xuất hiện vào lúc cận tử. Đây cũng là một trường 
hợp đáng để ghi nhớ vì nó xác định sự kiện luyến ái dẫn đến 
tái sanh, hay dẫn đến một hiện hữu mới như Đức Phật đã 
nói. 


SANH LÀM TRÂU vì số TIỀN 40 KYATS 9 

Trong một con phố nọ ở huyện Monywa, có một 
người đàn ông làm nghề cho vay tiền trong thời kỳ cai trị của 
Anh. Một lần, ông ta yêu cầu người nông dân nọ trả nợ 


9 Kyats: đơn vị tiền tệ của Miến Điện. 
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trong khi người này nói sô tiên mượn đó anh đã trả rôi. 
Người cho vay tiền cứ nằng nặc cho rằng anh nông dân này 
chưa trả. Cuối cùng, ông tuyên bố, “Neu như tôi thực sự có 
đòi anh trả hai lần sổ tiền 40 kỵats mà anh nói là đã trả rồi 
ấy thì cầu cho tôi sanh làm con trâu trong nhà của anh đi. ” 
Với lời thề này, ông ép anh nông dân phải trả số tiền nợ một 
lần nữa. Như vậy, anh nông dân nghèo buộc phải trả hai lần 
số tiền mà anh đã mượn. 

Không lâu sau đó, người cho vay tiền chết. Và trong 
nhà anh nông dân, người đã phải trả hai lần số tiền mượn, 
một con trâu nghé sanh ra. Đoán rằng người cho vay tiền đã 
tái sanh làm con trâu nghé trong nhà mình, người nông dân 
nghèo thử gọi con trâu nghé, “Sayã, Sayă, đến đây con, ” y 
như cách anh thường gọi người cho vay tiền trước đây. Lạ 
thay, con trâu nghé đáp lại lời gọi của anh và đi đến bên anh. 
Lúc này anh tin chắc rằng người cho vay tiền cũ đã thực sự 
tái sanh làm con trâu trong nhà anh đúng theo lời thề của ông 
ta, người nông dân bắt đầu đem chuyện này kể vói mọi 
người. Con gái của người cho vay tiền nghe được điều này 
liền kiện anh nông dân ra toà vì đã nói xấu cha cô. 

Vị thẩm phán nhận xử vụ kiện cho đòi nguyên cáo, bị 
cáo và con trâu cùng với các nhân chứng của cả hai bên đến. 
Tại toà, người nông dân gọi con trâu, “Sayã, hãy đến đây ” y 
như cách anh thường gọi người cho vay tiền. Con trâu nghe 
lời anh và đi đến. Con gái người cho vay tiền thường gọi cha 
mình là “Shi, Shỉ”. Khi cô gọi “Shi, Shi” ở toà án, con trâu 
cũng đi đến bên cô. Vị thẩm phán đi đến kết luận rằng anh 
nông dân nghèo nói đúng sự thật (không có ỷ định nói xấu ái 
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cả) và do đó huỷ bỏ vụ kiện. Từ câu chuyện này, chúng ta 
thấy không khó để tin rằng từ là một người vẫn có thể tái 
sanh làm một con trâu như thường. Bởi thế, Đức Phật nói 
tanhã hay ái sẽ dẫn đến tái sanh. Cũng cần phải chú ý rằng 
thề bậy có thể đưa một người đến tai hoạ khủng khiếp như 
vậy. 

MỘT CHÚT GẠO CỦA NGA NYO 

Có một ngôi làng khoảng 400 căn nhà gọi là làng 
Chungyo, cách Taungdwingy khoảng mười dặm về phía tây 
bắc. Đối với thanh niên trong làng thì Nga Nyo và Ba Saung 
là đôi bạn thân cùng kiếm sống bằng cách đi bán lá trầu 
không (cho người ta ăn trầu) ở những ngôi làng quanh đó. 
Một hôm sau khi đi bán một vòng trở về, nửa đường Ba 
Saung hết gạo. Anh đã mượn một ít gạo của Nga Nyo để nấu 
bữa cơm chiều. Sau bữa ăn chiều, cả hai thong dong trở về 
làng trong đêm trăng sáng, Ba Saung vô tình đạp nhằm một 
con rắn độc và bị nó cắn chết tại chồ. Lúc đó hai người bạn 
mới khoảng chừng hai mươi. 

Có lẽ do bám vào ý nghĩ mắc nợ chút gạo đó vào lúc 
chết mà Ba Saung đã tái sanh làm một con gà trống trong 
nhà của Nga Nyo. Nga Nyo huấn luyện nó để trở thành một 
con gà đá và đưa nó vào các cuộc đá độ. Ba trận đầu con gà 
của Nga Nyo đều thắng, nhưng không may đến trận thứ tư 
nó thất bại do đối thủ của nó lớn hơn và mạnh hơn. Nga Nyo 
bộc lộ sự thất vọng của mình và giận dữ nắm chân con gà 
đập nó xuống đất. Đem con gà dở sống dở chết về nhà, anh 
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ném nó xuống gần chồ lu nước và tại đây con bò của Nga 
Nyo đi đến và le lưỡi liếm nó (tỏ vẻ thương hại). 

Con gà tội nghiệp chết và sau đó tái sanh trong bào 
thai của con bò. Khi con bê đã lớn kha khả, nó được đám bạn 
của Nga Nyo mua với giá bốn Kyats để đãi tiệc trong đó có 
anh ta tham dự. Trong khi họ đang chuẩn bị giết và xẻ thịt 
con bê cho bữa tiệc, hai vợ chồng người thư ký từ 
Taungdwingyi tình cờ đi đến và chứng kiến sự việc. Tở lòng 
thương cảm con bê, người vợ nói, “Giá con bê này là của 
tôi, tôi sẽ không đoi xử với nó tàn nhẫn như vậy. Cho dù nó 
có chết một cái chết tự nhiên, tôi cũng không lòng dạ nào ăn 
thịt nó, mà chỉ đem chôn.” 

Một thời gian sau, vợ người thư ký này sanh một đứa 
bé trai. Đứa bé lặng thinh không nói cho mãi tới năm lên bảy 
tuổi khi mà, một hôm cha nó nói, “Này con trai, con hãy nói 
một vài lời với cha mẹ đi. Hôm nay là ngày lãnh lương. Cha 
sẽ mua và mang về cho con mẩy bộ quần ảo đẹp. ” Giữ lời 
hứa, chiều hom đỏ người cha trở về với mấy bộ quần áo đẹp 
cho đứa con trai. Anh nói, “Này con, đây là những bộ đồ đẹp 
cho con. Bây giờ hãy nói với cha mẹ đi nào. ” Đứa bé lúc đó 
chỉ thốt lên, “Chút ít gạo của Nga Nyo. ” 

Người cha nói, “Này con trái, hãy nói với cha mẹ đi. 
Không chỉ chút ít gạo, mà cả bao gạo trả nợ cho con cũng 
được. ” Nghe như vậy đứa bé nói “Neu thế, hãy bỏ một bao 
gạo lên xe bỏ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đế trả nợ cho 
con. ” Bở một bao gạo lên xe theo yêu cầu, họ khởi hành lên 
đường. Người cha hỏi đứa con, “Bây giờ chúng ta sẽ đi 
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đâu? ” Đứa bé hướng dẫn người cha đánh xe về phía bắc của 
Taungdwingyi, và cuối cùng họ đến làng Chaungyo, đứa con 
nói, “Nó đó. Là ngôi làng đó đó,” và tiếp tục hướng dẫn cha 
nó đi qua những con đường làng cho đến khi tới nhà của Nga 
Nyo. Sau khi hởi thăm xem đó có phải thực là nhà của ông 
Nyo không. Chỉnh Nga Nyo là người xác nhận đó là nhà của 
mình và đi ra đón. Khi ông ra đến gần chiếc xe, đứa bé réo 
gọi ông, “Này, Nga Nyo, anh vẫn còn nhớ tôi chớ? ” Người 
đàn ông cảm thấy bị xúc phạm khi đứa bé đáng tuổi con 
mình lại gọi mình một cách thô lồ là Nga Nyo, nhưng trở 
nên nguôi ngoai khi người thư ký giải thích, “Xỉn ông chớ 
giận, Nyo. Đứa bé này đang ở trong trường hợp khá lạ lùng 
đay. 


Khi họ đi vào trong nhà, đứa bé bắt đầu, “Vậy ra, 
Nga Nyo, anh không nhớ tôi sao? Chúng ta có lần đi bán lá 
trầu cùng nhau quanh các ngôi làng đẩy. Tôi đã mượn của 
anh một ít gạo. Rồi tôi bị một con rắn cắn chết trước khi tôi 
có thế trả món nợ ấy cho anh. Ke đó tôi sanh làm con gà 
trong trong nhà anh. Sau khi thẳng được ba trận cho anh, tôi 
thua trận thứ tư vì đối thủ của tôi mạnh hơn tôi rất nhiều. Do 
thua độ ấy anh đã đập tôi chết trong cơn giận. Lúc sắp chết. 
Dở song dở chết, anh ném tôi xuống gần cải lu nước rồi một 
con bò đi đến và liếm vào người tôi. Tôi thụ thai trong bụng 
nó và tái sanh làm một con bò. Khi tôi vừa trở thành một con 
bò tơ, các anh đã giết tôi để ăn thịt. Lúc bấy giờ người thư 
ký và vợ, là cha và mẹ của tôi hiện nay, đến gần bên và tỏ 
lòng thương cảm đoi với tôi. Sau khi tôi chết như một con 
bò, tôi tái sanh làm con của cha mẹ tôi hiện nay. Bây giờ tôi 
đến đê trả món nợ chút ít gạo tôi vay anh đây. ” 
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Tât cả những gì đứa bé kê lại được Nga Nyo xác nhận 
là đúng sự thực và anh ta khóc nức nở, cảm thấy hối hận vì 
sự đối xử tệ bạc mà anh đã làm đối với người bạn cũ. 

Qua câu chuyện này chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng 
trừ phi ái ịtanhã) được bứng gốc hoàn toàn, bằng không sự tái 
sanh trong những hiện hữu mới là điều không thể tránh khỏi. 



Khoảng năm 1300 (theo lịch Miên) trong tu viện 
Payãgyi của Mandalay có một Tăng sinh tên là u Ar Seinna 
lưu trú. Vị sư này là người có tầm vóc, nước da sáng sủa và 
có đầy đủ niềm tin trong Pháp (Dhamma). Sư cũng còn là một 
tăng sinh giỏi, chuyên tâm nghiên cứu văn học Tam Tạng 
Thánh Điển. Một hôm trong khi đang rửa bát vị sư ấy gọi 
các bạn đồng tu, “Bạch chư đại đức, tôi mong các đại đức 
hãy bảo trọng, hãy có hành vỉ cư xử tốt trong khỉ các đại đức 
còn đang sổng nhờ vào đồ ăn khất thực của các thí chủ. Tôi 
cũng đang song một cuộc sổng không dễ duôi, vì đã có 
những kinh nghiệm bản thân trong ba kiếp sổng vừa qua. ” 

Một trong những bạn đồng tu của vị sư ấy mới tò mò 
hỏi về những tiền kiếp của vị ấy và được vị ấy kể lại như 
sau: “Tôi đã chết từ kiếp người và trở thành một nữ dạ xoa. 
Tôi cực kỳ đau khô trong kiếp đó. Không có gì đế ăn, không 
có nơi tươm tất đê ở, cứ phải lang thang đây đó đế tìm một 
chỗ tạm trú. Từ kiếp dạ xoa ấy tôi tái sanh làm một con bò 
kéo xe; tôi được nhốt chung chuồng với một bạn đồng kéo 
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mà mũi của hăn luôn chảy ra một thứ nước hôi thôi. Mùi 
nước mũi của nó trở nên không thế chịu đựng nối, tôi đã hủc 
vào nó đề nó tránh xa tôi ra. Ông chủ đã đánh tôi vì tội này, 
nghĩ rằng tôi đang dở thói bắt nạt con bò ẩy, và hổng hách 
với nó. Khi tôi chết từ kiếp đó, tôi lại tải sanh làm người và 
rất lấy làm kinh cảm (kinh động với cảm xúc tâm linh), nên 
giờ đây tôi biết chấp nhận cuộc song của một vị Tỳ-kheo. ” 

Câu chuyện này cũng được dùng để nhấn mạnh đến 
sự kiện rằng bao lâu tham ái ịtcmhã) còn tồn tại, tái sanh chắc 
chắn sẽ xảy ra. Nó cũng chỉ ra cho chúng ta thấy kiếp sống 
của một dạ xoa khủng khiếp như thế nào và, do thiếu khả 
năng truyền đạt, một con bò có thể bị người ta hiểu lầm và 
hậu quả là phải chịu sự ngược đãi ra sao. Những giải thích 
này cũng được dùng để đánh thức sự kinh cảm tâm linh nơi 
chúng ta nữa vậy. 


ĐƯỢC TÁI SANH LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI SAU KHI LÀM BÒ VÀ CHÓ 


Khoảng năm 1300 ME (Lịch Miên), vị Trưởng Lão 
trụ trì của một ngôi chùa làng ở huyện Monywã bị một thủ 
lĩnh quân phiến loạn buộc tội ngài đã “ngược đãi” những 
thuộc cấp của y và bắn chết ngài. Vị Trưởng lão ấy hiện giờ 
đang ở trong cõi người, là một vị Tỳ-kheo trở lại. Nghe nói 
rằng vị ấy thậm chí còn đậu các kỳ thi kinh điển nữa. Vị Tỳ- 
kheo này kế lại rằng, “Sau khỉ bị bẳn chết tôi đã tái sanh 
làm một con bò, rồi sau đó làm một con chó và hiện nay làm 
người trở lại. ” Chúng ta thấy, từ mức của một vị Tỳ-kheo 
trong kiếp người đi xuống mức của một con bò rồi một con 
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chó dường như rất là thoái hoá. Nhưng đây là sự thật, nếu 
tham ái ịtanhã) vẫn chưa được đoạn trừ, việc đi xuống nấc 
thang của sự hiện hữu thấp hon là điều có thể xảy ra. Như 
trường hợp của vị Tỳ-kheo Tissa thời Đức Phật trở thành 
một con rệp do luyến ái tấm y mới chưa mặc của mình chẳng 
hạn. Vì thế, hiểu rằng bất kỳ ai, với tham ái ịtanhã) chưa đoạn 
trừ (và như thế tà kiến -ditthi, hoài nghi -viccĩkicchã cũng còn 
nguyên vẹn), vẫn phải chịu sự tái sanh, điều thiết yếu là làm 
sao phấn đấu để đoạn trừ hoàn toàn tham ái hay ít nhất, cũng 
phải hành làm sao để diệt trừ tà kiến và hoài nghi. 


THẬM CHÍ CÓ THẾ TÁI SANH LÀM THẰN LẰN 

Khoảng năm 1323 M.E. ở làng Pha Aung We gần 
Daik-U, có xuất hiện một đứa bé trai lạ, nó nói rằng trước 
đây nó là một vị sư trú ngụ trong một ngôi chùa ở làng Ywã 
Waing cách đó khoảng hai dặm. Đứa bé thông minh với trí 
nhớ rất tốt. Khi người ta đưa nó đến ngôi chùa mà nó nói đã 
từng ở đó, nó có vẻ biết hết tất cả mọi thứ trong ngôi chùa và 
có thể nhận dạng từng vật rồi nhắc lại đúng tên của những thí 
thủ dâng cúng nó. Những gì nó nói được thấy là hoàn toàn 
chính xác. Đứa bé còn nói sau khi chết trong kiếp làm Tỳ- 
kheo ấy nó tái sanh làm một con thằn lằn. Rồi trong kiếp làm 
thằn lằn, nó thọ nạn khi nhảy từ chùa sang cây dừa kế bên. 
Nó trượt cái cây và roi xuống đất gãy xưong đùi. vết thưong 
khiến cho nó chết. Khi nó chết, nó cỡi trên một chiếc xe bò 
của một người nông dân từ ngôi làng Pha Aung, mà cánh 
đồng của ông gần ngôi chùa nó ở, và ở lại trong nhà người 
nông dân ấy. Những gì đứa bé nói về việc cỡi trên chiếc xe 
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bò là sự xuât hiện của thú tướng (gati rứmitta), dâu hiệu vê nơi 
đến (tái sanh) lúc cận tử. 

Câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta hiểu được 
rằng khi tham ái còn nấn ná, sự tái sanh hay hiện hữu mới 
vẫn có thể xảy ra và nên biết sợ hãi với điều này để lo tu tập 
Thánh Đạo đoạn trừ tham ái. Lý do tại sao chúng tôi đưa ra 
những câu chuyện của thời hiện đại này là, bởi vì có một số 
người chủ trương rằng không có gì gọi là đời sau cả. Một số 
khác thì lưỡng lự, bối rối, không thể đi đến kết luận là có hay 
không có đời sau. Bất chấp những giải thích rõ ràng trong 
kinh điển về những kiếp sống mới, nhiều người vẫn hoài 
nghi về những gì được viết vào thời xưa. Vì thế, để khơi dậy 
đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp trong đời sau, và để giữ 
vững được sự tin tưởng ấy, chúng tôi đưa ra những câu 
chuyện này vậy. 

Như đã nói ở trên, do tham ái ịtcmhã) mà có tái sanh, 
nên Đức Thế Tôn đã dạy, “Chỉnh sự đói khát này, chỉnh 
tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm 
cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. ”. Ngài cũng đưa ra sự giải thích 
rõ ràng về tanhã hay tham ái. Thế nào là tham ái này? Trước 
tiên, có sự khát khao đối với các dục lạc. Thứ hai, có sự dính 
mắc vào niềm tin về sự thường hằng. Và thứ ba có sự chấp 
giữ vào quan niệm cho rằng không có đời sau. Ba loại ái này 
là chân lý hay sự thực về nguồn gốc của khổ (tập đế). 
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DỤC ÁI (KÃMA TANHÃ) 

Trong ba loại ái này, dục ái (kãma tanhã) là lòng khao 
khát các dục trần khả ái, thuộc bản thân mình hay đối với 
người khác. Khát ái nảy sanh khi thấy một cảnh sắc đẹp là 
dục ái (kãma íanhã). Ở đây cảnh sắc không chỉ liên quan đến 
diện mạo, màu sắc..., mà con liên quan đến toàn bộ hình 
dáng, thân thể của người đàn ông hay đàn bà vốn tác dụng 
như căn bản của sự thấy, những y phục họ mặc và những vật 
khác thuộc về cô ta hay anh ta. Cũng vậy, đối với các cảnh 
trần khác như âm thanh, mùi, vị, đàn ông, đàn bà..., tạo ra 
những cảnh khả ái, và lòng khao khát đối với chúng được gọi 
là dục ái (kãmatanhậ'). Tóm lại, lòng mong muốn hay khao 
khát đối với bất kỳ một dục trần khả ái nào đều là kãma tanhã 

Mong muốn trở thành một con người, một vị chư 
thiên, mong muốn được sinh làm một người nam hay một 
người nữ; khát khao được hưởng thụ các dục lạc như một 
con người, như một vị chư thiên, như một người đàn ông hay 
một người đàn bà — tất cả những khát khao này cũng gọi là 
dục ái (kãmatanhã). Do đó, chúng ta có thể nói rằng thích thú 
trong những ý nghĩ hay đối tượng khả lạc, khả ái là kãma 
tanhã hay dục ái. 

Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, hay xúc chạm một dục 
trần, nếu ta xem nó là lạc, một sự ưa thích lập tức phát sanh 
đối với dục trần ấy. Nghĩ nó là lạc có nghĩa là vô minh 
(avịịịã). Vô minh vốn che đậy bản chất thực của dục trần và 
làm phát sanh quan niệm sai lầm về nó. Vô minh nhận cái vô 
thường là thường, khổ là lạc, xem các hiện tượng danh và 
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sắc vốn không có linh hồn hay tự ngã là ngã hay thực thể 
sống, và xem thân mình cũng như thân của người khác vốn 
bất tinh là tinh. 


Như vậy, do nghĩ cái vốn không lạc là lạc, ưa thích đã 
phát sanh đối với nó; do ưa thích và mong muốn (nó) dẫn 
đến tham ái; tham ái thúc đẩy người ta lao vào những hoạt 
động nhằm hoàn thành tham ái ấy. Những hoạt động có chủ 
ý như vậy là Nghiệp ịkamma) và các Hành ịscmkhãras) vốn 
trách nhiệm cho sự hình thành các uẩn danh và sắc mới của 
một hiện hữu mới. Vì thế mồi lần ưa thích hay ước muốn 
một dục trần nào đó có nghĩa là đã mạo hiểm lao vào một 
sanh hữu mới. Do ảnh hưởng của tham ái (taạhã), Hành Tác 


Thức (Abhisankhãravinnãna frfFptÊ) hay gọi cách khác là Tốc 
Hành Tâm Cận Tử ịmaranã sannajavana) đã bám chắc vào 
Nghiệp ịkamma), Nghiệp Tướng (kanmanimitta) và Thú Tướng 
(gaãrứnửta), ba dấu hiệu xuất hiện vào lúc lâm chung. Do sự 
bám chắc vào các đối tượng được thấy ở ngưỡng cửa tử này, 
sát-na sau khi tâm tử diệt Kiết Sanh Thức khởi lên bám vào 
cảnh thấy cuối cùng ấy, làm phát sanh một sự tái sanh mới. 
Vì vậy tham ái ịtanhã) này được mô tả là ‘ponobhơvikã ’— làm 
phát sanh sự hiện hữu mới. 


HỮU ÁI (BHAVA TANHÃ) 

Theo Chú giải, hữu ái (bhava tcmhã) là tham ái đi kèm 
với thường kiến ịsassata ditthi). Ở đây, bhava có nghĩa là trở 
thành hay hiện hữu. Vì vậy bhava tanhã là tham ái dựa trên 
niềm tin vào sự thường hằng và vững bền của hiện hữu. 
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Thương Kiến là tà kiến cho rằng có một linh hồn hay thực 
thể sống không bao giờ chết cũng không bao giờ tan biến; 
mặc dù thân xác vật lý thô này có chết đi, song linh hồn hay 
thực thể sống này không phải chịu sự tan hoại. Nó nhập vào 
một thân xác mới và tồn tại ở đó. Cho dù thế gian này có sụp 
đổ và tan hoại, linh hồn vẫn thường tại vĩnh cửu và không 
bao giờ chết. 

Những tín ngưỡng tôn giáo ngoài Phật Giáo hầu hết 
bám vào thường kiến này. Một số tin rằng, sau khi chết, con 
người sẽ trường tồn trên thiên giới hoặc chịu kiếp đoạ đày 
vĩnh viễn trong địa ngục theo ý Thượng Đe. số khác thì quan 
niệm rằng một chúng sanh chuyển di từ một hiện hữu này 
sang một hiện hữu khác theo nghiệp (kamma) và tồn tại vĩnh 
hằng ở đó. Số khác nữa lại tin rằng một chúng sanh cứ luân 
chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác theo một tiến 
trình nhất định và rồi giải thoát. 

Nói tóm lại, bất cứ tín ngưỡng nào chấp giữ quan 
niệm cho rằng “có một linh hồn hay thực thế sống di chuyến 
từ kiếp này sang một kiếp song mới không bị tan hoại” là 
thường kiến (sassataditthi). Ví như, con chim đậu trên một cái 
cây, khi cái cây này đổ thì nó bay sang cây khác. Khi cây thứ 
hai đổ nó lại tiếp tục bay sang cây thứ ba... Cũng vậy, linh 
hồn hay thực thể sống, vào lúc xác thân thô mà trên đó nó 
nương dựa tan hoại, sẽ di chuyển sang một thân xác khác, 
còn tự thân nó vẫn bất diệt không bị tiêu hoại. 

Tham ái đi kèm với thường kiến như vậy gọi là hữu ái 
(bhava tanhã). Tham ái này lấy làm vui thích trong quan niệm 
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cho răng có một linh hôn hay thực thê sông thường hăng, 
bền vững. Cái Ta bất diệt này cảm giác các cảm thọ và sẽ 
tiếp tục cảm giác những cảm thọ ấy trong tương lai; do tin 
như vậy, nó lấy làm thích thú trong mọi đối tượng nó thấy, 
nghe, ngửi, xúc chạm, hay biết và nó cũng thấy thích thú 
trong những đối tượng mà nó hy vọng sẽ đi đến hưởng thụ 
trong tương lai. Ước muốn được hưởng một cuộc sống an 
vui và thịnh vượng trong hiện tại và trong tương lai. Nghĩa là 
trong tương lai, nó muốn được tái sanh trong những kiếp 
sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn để thọ hưởng sự giàu 
sang của con người hay chư thiên. Một số thì mong muốn 
luôn luôn được tải sanh là người nam, một số thì luôn luôn 
làm người nữ. Tất cả những điều này là sự thể hiện của Hữu 
Ai. 


Môi lân tham ái sanh khởi, đôi với các dục trân săn có 

£ f r r 

trong hiện tại hay đôi với kiêp sông họ đang sông, hay một 

£ £ 

kiêp sông nào đó trong tương lai mà họ mong đợi sẽ được tái 

9 f 

sanh vào, chính là do hữu ái này. Có thê nói hữu ái là thê lực 
tạo điêu kiện hay sức mạnh tiệm tàng đang xây dựng cho sự 

ĩ r 

xuât hiện của một kiêp sông mới. Đó là lý do tại sao Đức 

9 

Phật dạy: ‘ponobhavika .. .có thê làm phát sanh một hiện hữu 

r r 

mới (tái sanh). Hữu ái được tóm tăt lại như thê này: 


■ Khát khao hiện hữu với quan niệm cho rằng sự 
song là bất diệt là Hữu Ải (Bltava Tanhã) 
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PHI HỮU ÁI (VIBHAVA TANHÃ) 

Trong từ ‘Vibhava Tanhã ’, vibhava có nghĩa là không trở 
thành, không hiện hữu, sự huỷ diệt của hiện hữu. Tham ái 
với quan niệm cho rằng “chỉ khi còn sống mới có sự hiện 
hữu, và không còn gì cả sau khi chết”, đuợc gọi là Phi Hữu 
Ái (vibhavataựhã). Đây là loại tham ái đi kèm với đoạn kiến 
(uccheda ditthi), quan kiến cho rằng “không có gì còn lại sau 
khi chết; chỉ có sự huỷ diệt hoàn toàn. ” Đây là giáo lý do 
Ajita, lãnh đạo của một giáo phái trong thời Đức Phật thuyết 
giảng. Giáo lý của ông có thể tóm tắt nhu vầy: Một cá nhân 
do Tứ Đại tạo thành. Khi nguời ấy ấy chết, địa đại hay chất 
đất trong thân nguời ấy nhập vào khối địa đại hiện hữu trong 
các vật thế vô tri ở bên ngoài. (Những gì nó muốn nói là: địa 
đại tự nó von đã thế hiện như sự cứng, thô trong lúc thân 
còn song, sẽ tự nhập vào địa đại vô tri bên ngoài, đó là địa 
đại của xác chết. Đúng thời nó biến thành chất đất (pathcữi 
rũpa), và chất đất này lại biến đoi thành chất đất của các loại 
cây coi v.v...) 

Thuỷ đại hay chất nước của thân sống sẽ chảy vào lại 
khối nước vô tri. (Đó là, trạng thái ướt, trạng thái lỏng của 
xác chết sẽ trở thành trạng thái âm ướt của khối nước vô tri 
bên ngoài) 

Hoả đại hay chất lửa của thân sống nhập vào khối 
hơi nóng vô tri bên ngoài và phong đại hay chất gió thì chảy 
vào khối không khí vô tri bên ngoài. Toàn bộ khả năng biết 
(các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi...) chuyến vào hư không. 
(Các nhà đoạn kiến không công nhận sự hiện hữu tách biệt 
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của nhãn thức, nhĩ thức...Họ cho răng các hình thức vật 
chất của mắt, tai...tự chúng thấy, nghe, nếm, xúc chạm. 
Trong khi ý (mana) tự nó là khả năng suy nghĩ. Họ giải thích 
sự diệt của thức dưới dạng sáu căn, mà theo họ, sẽ nhập vào 
hư không hay biến mất vào hư không...) 

Dù người ẩy là người trí hay kẻ ngu, khi chết, họ cũng 
hoàn toàn biến mất như nhau. Không còn lại gì sau khi chết. 
Kẻ ngu không phải chịu khô trong một kiếp sổng mới vì 
những ác nghiệp quá khứ của họ. Người trí cũng không có 
kiếp song mới đế hưởng quả báo của những thiện nghiệp họ 
đã làm.) 

Trên đây là một trong số những lời dạy của Ajita, 
người chấp vào chủ thuyết đoạn kiến. Chúng ta có thể thấy 
hệ tư tưởng này sẵn sàng được chấp nhận bởi những người 
hay do dự khi tránh điều ác và làm điều thiện. Vì theo hệ tư 
tưởng này, người ta mặc nhiên công nhận rằng không có sự 
sống, không có sự hiện hữu, sau khi chết, song điều này cũng 
chẳng khác gì thú nhận rằng có sự sống trước khi chết vậy. 
Câu hởi có thế phát sanh là “Vậy sự hiện hữu trước khi chết 
đó là cái gì? ” Trả lời, (theo phương pháp lý luận của họ), đó 
chỉ có thể là tự ngã (atta), hay chúng sanh (satta) đang sống 
vậy thôi. Như vậy, mặc dù Ajita chủ trương một cá nhân là 
do tứ đại tạo thành, thì phải nói rằng, đối với ông ta, tự ngã 
hay chúng sanh vẫn hiện hữu. Do sự chấp trước vào tự ngã 
này, những người theo đoạn kiến lý lẽ rằng thay vì phí thì 
giờ làm những việc phước thiện cho kiếp tương lai, hãy tận 
dụng mọi cơ hội trong khoảnh khắc hiện tại để hưởng thụ 
các lạc thú. Tham ái đi kèm với quan niệm cho rằng không 
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có gì còn lại sau khi chêt, mọi thứ đêu hoại diệt, được gọi là 

/ * _ 9 f 

Phi Hữu Ai ịvĩbhavaừmhã), chúng ta có thê tóm tăt nó như sau: 


■ Tham ái khởi lên cùng với đoạn kiến là Phi Hữu 

Ái. 


Phi hữu ái này thích ý niệm cho răng sau khi chêt, sự 
hiện hữu bị huỷ diệt không cần bất kỳ nồ lực đặc biệt nào. 
Lý do tại sao? Những người chấp giữ tà kiến này thường 
không thực hành các điều thiện và tránh các điều ác. Những 
điều ác mà họ phạm cũng nhiều vô số kể. Neu kiếp sống mới 
xảy ra sau khi chết, những ác nghiệp này sẽ cho quả bất thiện 
và tất nhiên là họ không thích thú gì. Chỉ khi nào không có 
gì xảy ra sau khi chết, nghĩa là không có sự hiện hữu mới, 
những ác nghiệp của họ mới bị xoá; họ sẽ không phải chịu 
trách nhiệm đối với chúng và thoát khởi mọi hậu quả của 
những ác nghiệp ấy không bị trừng phạt. Vì vậy ý niệm chết 
là hết này này cực kỳ hấp dẫn đối với những người đoạn 
kiến. 


> 9 

Mặt khác, do tin răng thời gian đê hưởng thụ là hiện 

£ r ' 

tại, tức kiêp sông hiện tại trước khi chêt, họ háo hức chạy 

\ 9 

theo những dục trân khả ý. Vì vậy trong sự theo đuôi những 

r \ 

gì họ xem là vừa lòng, thích ý, tât cả họ đêu hướng ra ngoài. 

_ 9 ĩ 

Sự hăng say theo đuôi các dục lạc này dân đên chô tạo tác 

IV > 

các nghiệp, và môi hành nghiệp như vậy sẽ góp phân vào sự 
hình thành của kiêp sông mới. 


Và môi lân có sự thích thú hoặc hưởng thụ các dục lạc 
của kiêp sông hiện tại, xung lực của tham ái ựanhã) này được 
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truyên vào dòng tâm thức. Hậu quả là, vào lúc săp chêt, tôc 
hành tâm cận tử hay gọi cách khác là Hành Tác Thức 
ịabhisankhãra vinhãna) bám chặt vào các dấu hiệu của sự chết, 
đó là nghiệp, nghiệp tướng, và thú tướng. Trong khi đang 
bám vào những đối tượng này, nếu cái chết đến cùng với tâm 
tử, tâm tục sanh sẽ khởi lên để cho một hiện hữu mới, do 
một trong ba dấu hiệu này làm duyên. Như vậy, một người 
chủ trương đoạn kiến, dù thích hay không thích, vẫn phải tái 
sanh trong một hiện hữu mới do tham ái (tanhã) đối với 
những vật khả ý của họ. Và sự hiện hữu mới này rất có thể 
phải ở trong những trạng thái hạ liệt và đau khổ vì trước đây 
họ đã không tạo tác được gì ngoài những ác nghiệp. 

Do đó, Đức Phật đã dạy rằng loại Phi Hữu Ái này 
cũng làm phát sanh hiện hữu mới (ponobhavikã). Như vậy cả 
ba loại ái này— dục ái, hữu ái, và phi hữu ái, đều dẫn đến 
kiếp sống mới và khổ đau. Tóm tắt: 

■ Nhân đích thực của khổ nằm trong ba loại tham 
ái (dục ái, hữu ái, và phi hữu ái) 

Ba loại ái vừa nói ở trên là nguồn gốc của khổ bắt đầu 
từ sanh (Jãti), đến chấp thủ năm uẩn (upãdãnakkhandhã), và do 
đó được định danh là Tập Đe (samudayasaccã). 

Về vấn đề tham ái này sanh khởi ở đâu và bám rễ ở 
đâu, Kinh Đại Niệm Xứ tuyên bố: “Chỗnào trên đời này, có 
những pháp thích ý, vừa lòng, ở đó tham ái này sẽ sanh và 

7 ✓__ 2 yy 

bám rê. 
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Ở đây, khi nói ‘tham ái sanh ’là muốn nói đến sự sanh 
khởi thực sự của tham ái do gặp những pháp thích ý, vừa 
lòng. Tham ái này gọi là ‘Triền Phiền Não’, tức phiền não đã 
bột phát (pari+utthãna+ Uỉesa, paryutthãna 18 , kiìesa Mfẩ)- 
Còn ‘bám rễ’ có nghĩa là, do không quán tính chất vô thường 
của các pháp thích ý nên tham ái đối với chúng vốn ngủ 
ngầm, bám rễ để sanh lên khi những hoàn cảnh thuận lợi cho 
phép. Đây là tham ái ngủ ngầm, tham ái nằm ngầm trong 
các đối tượng giác quan khi thoát khỏi bị quán (tính chất vô 
thường), được gọi là ãrammananusạya (phiền não ngủ ngầm 
trong đoi tượng). Thiền Minh Sát đoạn trừ được loại phiền 
não này. 

Các pháp thích ý, vừa lòng từ đó tham ái sanh đã 
được mô tả một cách tỉ mỉ trong Kinh Đại Niệm Xứ và có 
thể tóm tắt như sau: 

1. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý (sáu căn môn) 

2. Cảnh sắc, thanh, hương vị, xúc và pháp ('sáu cảnh, hay sáu 
dục trần) 

3. Nhãn thức, nhĩ thức... (sáu loại thức) 

4. Sáu loạixúc (nhãn xúc, nhĩxủc.. ỷ xúc) 

5. Sáu loại thọ do xúc sanh... 

Trong khi hành thiền minh sát, những pháp thích ý, 
vừa lòng này phải được quán. Không nhận ra chúng là vô 
thường, bất toại nguyện v.v...bằng sự ghi nhận với chánh 
niệm sẽ dẫn đến sự sinh sản ra hai loại tham ái. Hai loại 
tham ái này, đó là Ái Tuỳ Miên (anưsaya tanhã), hay tham ái 
ngủ ngầm đối với những đối tượng vừa ý do thoát khởi sự 
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quán hay thoát khỏi sự ghi nhận chúng đúng như thực, vào 
lúc thấy, nghe..và Ái Bột Phát (pcuiỵutthãnatanhã), ái đã thực 
sự khởi lên từ những đối tượng vừa ý ấy, tạo thành thánh đế 
về nguồn gốc của khổ (khổ tập thánh đế). Điều này cần phải 
được hiểu biết một cách thấu đáo và ghi nhớ cẩn thận. 

Phần khổ tập thánh đế đến đây kể như đã được giải 
thích tương đối đầy đủ. 


Hết Phần V 
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ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

PHẦN VI 


DỆT ĐẾ (MRODHA SACCÃ) 

Idam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodham 
ariyasaccam -yo tassậyeva tanhậya asesavirãgcmirodho cãgo 
patinissaggo mutti anãlayo. 

“Này các Tỳ-kheo, bây giờ Như Lai sẽ giảng về Diệt 
Đe (Thánh đế về sự Diệt của Kho), chân lý đích thực mà các 
Bậc Thánh nên biết. Đó chỉnh là ly tham, đoạn diệt, không 
có dư tàn khát ái ẩy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có 
chấp trước khát ái ấy. ” 

Như vậy thánh đế về sự diệt khổ chính là sự diệt của 
tham ái, tập đế (samudaya saccã), gọi cách khác là khổ tập 
thánh đế. Nhờ minh sát trí (vipassanã lĩãna) và Thánh đạo trí 
(Ariya magga hãna) tham ái không có cơ hội phát sanh và diệt 
mất. Nó cũng giống như đêm tối bị xua tan bởi ánh sáng mặt 
trời vậy. Khi A-la-hán thánh đạo trí (Arahantta magga Nãna) 
xuất hiện, tham ái không còn cơ hội để sanh và bị tuyệt diệt. 
Với sự diệt của tham ái ịtanhã), các uẩn danh và sắc cho một 
kiếp sống mới không thể xuất hiện và ngưng hiện hữu hoàn 
toàn. Sự không khởi lên hay sự diệt của tham ái này được 
gọi là Thánh Đố về Sự Diệt của Khổ (Khổ Diệt Thánh Đế). 
Sự diệt của tham ái bằng A-la-hán thánh đạo trí là sự diệt 
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hoàn toàn không còn dư tàn của tham ái và là hình thức diệt 
cao quý nhất và cao tột nhất. 

Có những hình thức diệt thấp hơn, chẳng hạn như sự 
diệt bằng Bất Lai Thánh Đạo (anãgãmimagga) vốn chỉ dập tắt 
hoàn toàn dục ái (kãma ừmhã); sự diệt bằng Nhất Lai Thánh 
Đạo (sakadagãmimagga) chỉ diệt được những hình thức thô của 
dục ái; sự diệt bằng Nhập Lưu Thánh Đạo (sotãpattimagga) chỉ 
loại trừ được những dục ái nào đưa đến tái sanh trong những 
cõi khổ. Do những sự diệt này chỉ liên quan đến sự diệt phần 
nào tham ái nên có thể xem chúng như những loại Diệt Đe 
(nirodhasaccã) cấp thấp. Có một hình thức diệt khác xảy ra do 
hành thiền trên tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã của các hiện tượng.Thực ra, trong suốt giai đoạn quán 
trên những tính chất ấy, tham ái không có cơ hội phát sanh 
và vì vậy sự diệt tạm thời của tham ái xảy ra mà thôi. Nó có 
thể được xem như sự diệt nửa vời của tham ái bằng sự phát 
triển minh sát trí. Mồi lần một người chuyên tâm hành thiền 
minh sát, có thể nói rằng họ đang thực hiện sự diệt tạm thời 
của tham ái này. 

Kinh điển PãỊi đưa ra những giải thích sau về sự diệt 
của ái bằng cách trả lời câu hỏi tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? “Chỗ nào trên đời 
này có những pháp thích ý, vừa lòng, ở đó ái này có thế 
được xả ly, có thế được diệt trừ. ” 

Ở đây, các pháp thích ý, vừa lòng, như đã giải thích ở 
trên, là sáu căn môn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý; sáu trần 
cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp; sáu thức: nhãn 
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thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. Vê 
chi tiết có thể tham khảo trong Kinh Đại Niệm Xứ. 

Xả ly và diệt trừ về ý nghĩa giống như nhau. Tương 
tự, từ bỏ (cãgo'), xả ly (patinissaggo-ỈỀỂẾ); giải thoát (mưtti — 
um vô chấp trước hay không tham muốn (amlayo— 

... tất cả đều bao hàm cùng một ý nghĩa như 
nirodha, tức sự diệt, hay huỷ diệt. 


Sự DỆT CỦA THAM ÁI XẢY RA NHƯ THẾ NÀO 


Khi người hành thiên, nhờ ghi nhận ‘thây’ ‘thây’ vào 
sát-na thấy, trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã đích thực của chúng, vị ấy sẽ không bị mù quáng bởi ảo 
tưởng về sự thường, lạc, ngã, tịnh trong các căn và cảnh 
(trần) như con mắt (nhãn), cảnh sắc, nhãn thức.. .Vị ấy nhất 
thời được giải thoát khỏi vô minh (a\’ijja). Sau khi đã thấy 
thực tại đúng như thực và được giải thoát khỏi vô minh, cảm 
giác vừa ý, hay thích thú đối với những đối tượng ấy sẽ 
không khởi lên. Đây là sự diệt tạm thời hay sự tàn tạ nhất 
thời của tham ái. Do sự tàn tạ của tham ái, thủ (upãdãnci), 
nghiệp ịkamma) và hành ( sankhãra) vốn lết theo sau tham ái 
không thể khởi sanh. Do đó thức, danh&sắc, lục nhập, xúc, 
và thọ, những quả nghiệp bất thiện và hành, không thể xuất 
hiện. Đây là cách tham ái cùng với khổ bị dập tắt một cách 
tạm thời; sự dập tắt này được gọi là nhất thời đoạn diệt hay 
nhất thời Niết Bàn. 
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Theo cách tương tự, người hành thiên, nhờ ghi nhận 
‘nghe’, ‘nghe’; ‘ngửi’, ‘ngửi’... ‘nhĩ thức’, ‘tỵ thức’...mỗi 
lúc nghe, ngửi v.v..., và trở nên chắc chắn về bản chất vô 
thường, khổ, và vô ngã đích thực của tai, âm thanh, mũi, 
mùi, lưỡi, vị...Vị ấy được giải thoát khởi ảo tưởng về sự 
thường, lạc, ngã tịnh liên quan đến các đối tượng này. Như 
vậy, ngay lúc đó vị ấy sẽ có sự diệt tạm thời của ái, và khổ 
hay nói cách khác là sẽ có nhất thời Niết Bàn. 

Nhờ thiền minh sát thúc đẩy sự diệt tạm thời này mà 
thắng trí được phát triển, Niết Bàn được chứng đắc bằng 
phương tiện nhập lưu thánh đạo trí (solãpcmnanãna). Nhập lưu 
thánh đạo trí diệt những dục ái (kãma liinhã) nào có thể khiến 
cho phải tái sanh trong những trạng thái khổ (bốn ác đạo). 
Bởi thế người hành thiền được giải thoát hoàn toàn khởi 
những khổ đau của khổ cảnh ( apậya ^Jê), và cái khổ 

của hơn bảy kiếp trong những cõi vui dục giới (kãmasugati). 
Đây là sự diệt của khổ như kết quả của tham ái diệt. Tuy 
nhiên, không nên nghĩ rằng đạo quả nhập lưu (sotiipanna 
maggaphala) lấy sự diệt ái làm đối tượng quán của nó. Nó chỉ 
an trú diệt như kết quả của sự diệt khổ cố hữu trong các uẩn 
danh và sắc mà thôi. 

Khi Nhất lai thánh đạo trí (sakadãgãminãna) chứng đắc 
Niết Bàn, những hình thức thô hơn của dục ái cùng với 
những nồi khổ của hơn hai kiếp trong cõi dục đã được dập 
tắt. Khi Bất lai thánh đạo trí (Anãgãminãna), chứng đắc Niết 
Bàn, những hình thức vi tế của dục ái và những nồi khổ của 
hơn một kiếp trong cõi sắc giới (rũpa bka), hay trong cõi vô 
sắc giới (ampa loka), được dập tắt. Đây cũng là sự diệt khổ 
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như kết quả của sự diệt ái. Trong hai đạo quả này cũng vậy, 
tâm chỉ an trú diệt như kết quả của sự diệt khổ cố hữu trong 
các uẩn danh sắc mà thôi. 

Khi Niết Bàn được chứng đắc bằng A-la-hán thánh 
đạo trí ('Arahattamagganãm), mọi hình thức của khổ được đoạn 
diệt hoàn toàn. Đây cũng là sự diệt khổ như kết quả của diệt 
ái. Chúng ta có thể tóm tắt lại như sau: 

■ Khi ái diệt thì khổ diệt. 

Chỉ khi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, sự giải thoát 
khổ thực sự mới hoàn tất. Thoát khổ bằng những phương 
tiện khác, không phải là sự giải thoát đích thực mà chỉ là sự 
giải khuây tạm thời; đúng thời khổ lại tái diễn. Giống như 
chúng ta phải duỗi chân tay để giảm nhẹ sự cứng nhắc do co. 
Cái đau tạm thời được loại trừ chỉ để trở lại khi mệt mỏi phát 
sanh do duỗi. Cũng vậy, sự tê cứng do ngồi lâu có thể được 
giải toả bằng cách đứng dậy đi tới đi lui nhưng chẳng bao lâu 
sự tê cứng sẽ quay trở lại do mệt mỏi. Khi một người bị cơn 
đói tấn công, cái khổ có thể được giải toả bằng cách ăn vào 
một chút thức ăn; nhưng sau vài giờ cơn đói lại bắt đầu trở 
lại. Bệnh tật cũng thế, có thể được chữa bằng sự điều trị 
thuốc men thích hợp nhưng những chứng bệnh khác sớm 
muộn gì cũng phát sanh để làm phiền trở lại. 

Những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống có thể 
được giải quyết bằng cách dự phần vào một công việc làm ăn 
hay buôn bán thích hợp nào đó, điều này đôi khi cũng đưa 
đến sự thành công và thuận lợi, giúp người ta có được địa vị 
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cao hay trở thành một người giàu có. Tuy nhiên với những 
thăng trầm của cuộc sống, từ địa vị cao ấy lắm khi người ta 
có thể rớt xuống và trở nên khánh tận. Cho dù cả cuộc đời có 
thể trôi qua êm ả, không có gì rắc rối, người ta chắc chắn vẫn 
phải đối diện với những khổ đau vào lúc chết. Nhờ những 
thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, họ có thể được tái sanh làm 
người trong những hoàn cảnh thuận lợi hoặc tái sanh như 
một vị vua cõi trời đầy quyền lực. Tuy nhiên, khi quả nghiệp 
thiện họ làm trước đó đã mãn, tái sanh trở lại trong những 
cõi khổ là điều không thể tránh được. Neu một người ra sức 
phấn đấu để có được một kiếp sống dài lâu và hạnh phúc 
bằng cách thực hành thiền định thuộc sắc giới và vô sắc giới, 
họ có thể đạt đến cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, ở 
đây họ có thể sống một cách an vui trong nhiều đại kiếp. 
Nhưng rồi cũng có lúc, khi những thiện nghiệp thiền cạn 
kiệt. Lúc đó họ phải đương đầu với sự kiện có thể xảy ra là 
rớt xuống những kiếp sống thấp thỏi khổ đau trở lại, như 
trường hợp của con heo cái đã đề cập ở chương Nhân Sanh 
Của Khố (samudaya saccã—tập đế) trước đây. 

Như vậy, trừ phi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, 
không hình thức giải thoát nào có thể được xem là sự giải 
thoát bảo đảm chân thực. Sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh cửu 
khởi mọi hình thức của khổ chỉ thành tựu khi tham ái bị diệt 
trừ hoàn toàn. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, “tassaỵeva 
tanhãyaasesavirãganirodhã”, sự đoạn trừ, sự diệt tận của tham 
ái (tanhã) là diệt khổ thánh đế. 

Điều này phù hợp với giáo lý duyên sanh vốn tuyên 
bố rằng khi những nhân duyên như vô minh.. .diệt, các quả 
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của chúng, như hành (scuikhãra)... cũng diệt. Vì thê, trong 
Tăng Chi Kinh (Anguttara) Đức Phật dạy “Này các Tỳ-kheo, 
thế nào diệt khô thánh đế? ” Do sự suy tàn và đoạn diệt của 
vô minh, các hành (sahkhãra), hay hành nghiệp diệt; do hành, 
ngh iệp diệt thức tái sanh diệt; do thức diệt danh và sắc diệt; 
do danh và sắc diệt lục nhập diệt; do lục nhập diệt (sáu giác 
quan hay sáu căn) xúc diệt; do xúc (sự tiếp xúc giữa căn và 
cảnh) diệt thọ diệt; do thọ diệt ái diệt; do ái diệt thủ diệt; do 
thủ diệt hữu diệt; do hữu (tiến trình trở thành) diệt tái sanh 
diệt; do tái sanh diệt, già chết, sầu, bi, kho, ưu, và não diệt. 
Như vậy sự diệt của toàn bộ khối khố này xảy ra (mà không 
có bất kỳ lỉnh hồn hay thực thế nào và cũng chang có gì liên 
quan đến lạc (sukha) ở đày). Này các Tỳ-kheo đây gọi là 
thánh đế về sự diệt của toàn bộ khối chỉ có khô này. 

Trong bài kinh trên, trình tự diệt, chẳng hạn, do vô 
minh diệt, hành nghiệp diệt, được nêu ra theo một dãy có thứ 
tự hẳn hoi để biểu thị sự tương quan của từng nhân với quả 
của nó. Song điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là một khi vô 
minh đã suy tàn và đoạn diệt, thì tất cả những quả của nó 
như hành, thức, danh sắc..., đều diệt. 

Từ PãỊi ‘nirodha ’ hay ‘nỉrodho trong kinh điển chỉ có 
nghĩa là sự diệt, chứ không phải nơi diệt hay điều kiện diệt. 
Mặc dù các bản chú giải đề cập nirodha một cách bóng bẩy 
như một nơi diệt hay điều kiện của sự diệt, song cần phải 
thận trọng quan sát để thấy rằng ý nghĩa đích thực của nó là 
sự không-sanh của những điều kiện có liên quan nhân quả 
với nhau như vô minh, hành, thức..., sự diệt hoàn toàn, sự 
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Cắt đứt hoàn toàn của chúng, gọi cách khác là Diệt Khổ 
Thánh Đế hay Niết-Bàn. 

Chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về diệt khổ 
thánh đế. Đe có thêm chi tiết hãy tham khảo trong cuốn sách 
“Liên Quan Đốn Niết-Bàn”. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục 
giải thích Thánh Đế về Con Đường Đưa Đến sự Diệt của 
Khổ (Đạo Diệt Khổ Thánh Đế). 


ĐẠO ĐẾ (MAGGA SACCÃ) 

Idam kho pana, bhỉkkhave, dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ariyasaccam - ayameva arìyo aữhahgiko maggo, 
seyyathidam - sammãdỉtthỉ sammãsahkappo sammãvãcã 
sammãkammanto sammããjĩvo sammãvặyãmo sammãsaủ 
sammãsamãdhi. 

“Này các Tỷ kheo, những gì Như Lai sẽ giảng bây giờ 
là Thánh Đe về Con Đường đưa đến sự diệt của kho (Đạo 
Diệt Khổ Thảnh Đế). Thế nào là Đạo Đế này ? Đó là Thánh 
đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. ” 

Ở một phần trước chúng tôi đã bàn khá đầy đủ về 
Đạo Đe. Bây giờ chúng tôi dự định lướt qua một số chi trong 
đó với những nhấn mạnh cần thiết. Trong tám chi đạo, 
Chánh tri kiến và Chánh tư duy tạo thành nhóm tuệ (pahhã), 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và Chánh mạng tạo thành nhóm 
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giới (siỊa), Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định, tạo 
thành nhóm định (samãdhi). 


về giới đạo và định đạo có lẽ không cần phải gải 

thích tỉ mỉ lại nữa. Trong nhóm tuệ , chánh kiến (sammãdỉtửi), 
\ 


cân phải giải thích thêm. Do đó, chúng tôi sẽ trích dân lại lời 
giải thích của Đức Phật về chánh kiến như sau: 


GIẢI THÍCH VỀ CHÁNH HẾN 


“Này các Tỷ kheo, thê nào là Chánh kiên ? Này các Tỷ 
kheo, tri kiến về Khổ, trì kiến về Khổ tập, trì kiến về Khổ 
diệt, trì kiến về Khô diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh kiến. ” 


Trên đây là định nghĩa về chánh kiến do Đức Phật 

r iT /T 

đưa ra. Nói ngăn gọn lại, chánh kiên là biêt đúng theo thực 

^ r ' ? 

tại tứ thánh đê và hiêu chúng đúng như chúng phải được 

? \ 

hiêu. Bản dịch của chú giải vê sự giải thích này như sau: 


HÀNH THỀN TRÊN TỨ ĐẾ 

Thiền trên Tứ Đế hay trên bốn sự thực đã được Đức 
Phật dạy bắt đầu bằng những từ ‘tuệ tri tứ đế’. Trong tứ đế 
này, hai đế đầu, đó là, khổ đế và tập đế (nhân sanh của khổ) 
liên quan đến vòng luân hồi (vatta, ỆÉị0). Hai đế sau, đó là 
diệt đế và đạo đế liên quan đến sự xuất ly luân hồi (Vivatta, 
íiiíiiỆítỉM, Người hành thiền chỉ dùng hai đế đầu như 
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những đôi tượng của thiên minh sát chứ không dùng hai đê 
sau thuộc về Vivaịịa saccã. 

(Điều đó có nghĩa rằng người hành thiền chỉ quán hai 
sự thực đầu thuộc hiệp thế trong lúc hành thiền minh sát; 
chứ không thế chuyên chú trên hai chân lý siêu thế cuối vốn 
không phải là những đề tài thích hợp cho việc hành thiền. 
Tại sao? Phụ chú giải nói rằng hai chân lý siêu thế này vượt 
ngoài phạm vỉ hiếu biết của hàng phàm nhân.) 

Thực sự mà nói, hàng phàm nhân không thể lấy đối 
tượng thiền là đạo và quả cho thiền minh sát của họ (vì chưa 
có), Niết Bàn cũng không nằm trong tầm minh và trí của họ 
trước khi đạt đến giai đoạn Chuyển Tộc trong thiền. Tâm 
Chuyển Tộc (Gotrabhu) chỉ khởi lên sau trí thuận thứ (anuloma 
hãna) khi mà minh sát trí (vipassanã hãna) đã được phát triển 
sung mãn; liền sau Chuyển Tộc là sự chứng ngộ Đạo và Quả 
Niết Bàn. Do đó, hiển nhiên rằng một phàm nhân không ở 
trong địa vị để có thể lấy Niết Bàn hay đạo và quả làm đối 
tượng thiền cho mình được. Vì thế phải lưu ý cẩn thận rằng 
bất kỳ sự hướng dẫn hay dạy thiền nào khởi sự với việc quán 
Niết Bàn đều hoàn toàn sai. 

Câu hỏi có thể phát sanh là liệu Niết Bàn có thể được 
dùng như một đối tượng cho pháp tuỳ quán sự tịch tĩnh 
(upasamãnupassanã-Mnậ mui, tịchtìhhtựỳquán) hay không. Câu 
trả lời là: việc quán trên những đức của Niết Bàn như ly 
tham (virãga), có thể được dùng như một đề mục thiền định 
để đạt đến sự định tâm hay tịnh chỉ. Nhưng việc thực hành 
này chỉ nhằm mục đích duy nhất là thành tựu sự nhất tâm; 
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chứ không đưa đên chứng đăc thánh đạo và thánh quả liên. 
Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, pháp hành thiền này 
chỉ thích hợp nhất đối với các Bậc Thánh đã chứng đắc Niết 
Bàn chứ không phải cho hàng phàm nhân. Vì vậy, cố gắng 
để thành tựu đạo quả bằng cách chuyên chú vàoNiết Bàn 
ngay từ ban đầu rõ ràng là pháp hành sai lầm.) 

Người hành thiền học vắn tắt nơi vị thầy để biết rằng 
năm uẩn là khổ đế và tham ái là tập đế (nhân sanh của khổ). 
Hoặc vị ấy có thể học một cách toàn diện hơn để biết rằng 
năm uẩn bao gồm sắc uẩn (mpakkhandhã), thọ uẩn 
(vedanakkhandhã), tưởng uấn (sahhãnakkhandhã), hành uấn 
{sahhhãrakkhandhã) và thức uấn (vinhãnakkhandhã). sắc uấn 
(mpakkhandhã) có nghĩa là sắc tứ đại và các sắc y đại sanh 
(upãdãrữpas), .. .Nói chung, vị ấy sẽ học một cách vắn tắt hoặc 
toàn diện về hai đế đầu từ người thầy như vậy. Sau đó vị ấy 
đọc đi đọc lại chúng nhiều lần và quán chúng trong lúc hành 
thiền. Đối với hai đế sau, người hành thiền chỉ cần nghe từ vị 
thầy để biết rằng diệt khổ thánh đế và đạo diệt khổ thánh đế 
là pháp đáng mong muốn, đáng ca ngợi. (Điều này có nghĩa 
rằng chỉ cần nghe về hai chân lý siêu thế này và khuynh 
hướng tâm về chúng là đủ.) 

Người hành thiền làm theo cách đã mô tả ở trên, thể 
nhập hay chọc thủng qua bốn chân lý (đế) một lúc và nhận 
thức thấu đáo chúng. Vị ấy nắm bắt đầy đủ bốn chân lý một 
lúc bằng tuệ minh sát. Nhờ trí thể nhập (pcựivedha) vị ấy hiểu 
rằng khổ là pháp phải được hiểu biết một cách đúng đắn và 
thấu đáo rằng tham ái là pháp phải được đoạn trừ; rằng Diệt 
(nirodha, NiấBàn) là pháp phải được chứng đắc và rằng Đạo là 
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pháp phải được tu tập. Băng sự hiện quán (abhisamaya [abhi- 
samaya] 51 ii) vị ấy tuệ tri khổ là pháp phải được hiểu biết 
thấu đáo; tham ái là pháp phải đoạn trừ; diệt là pháp cần phải 
chứng đắc và đạo phải được tu tập. 

Như đã mô tả ở trên, trước khi đạt đến thánh đạo, tri 
kiến về hai đế đầu của người hành thiền, đó là khổ đế và tập 
đế, phát sanh nhờ học và nghe từ vị thầy, nhờ hỏi và tụng 
đọc thường xuyên cũng như nhờ tinh thông nó bằng sự suy 
quán. (Bốn tiến trình đầu tiên, học, nghe, hỏi, tụng đọc, để có 
được trí này chỉ là văn tuệ, tuệ do học hởi kinh điển; sự nắm 
bắt do suy quán chung quy cũng chỉ là trí do thiền minh sát). 
Trí liên quan đến diệt khổ thánh đế và đạo diệt khổ thánh đế 
có được chỉ bằng cách nghe (vị thầy giảng) về chúng. Sau 
khi hành thiền minh sát, vào sát-na chứng đắc thánh đạo, ba 
đế đầu được nắm bắt đầy đủ nhờ đã hoàn thành công việc 
hiểu biết đúng và thấu đáo về khổ đế, đã hoàn thành công 
việc đoạn trừ nguồn gốc của khổ (tập đế), và công việc tu tập 
đạo lộ dẫn đến sự diệt khổ. Còn diệt khổ thánh đế được nắm 
bắt đầy đủ bằng sự chứng đắc thực thụ. 

Như vậy, phù hợp với lời giải thích của chú giải, lúc 
ban đầu sự hiểu biết (của người hành thiền) chỉ cần do nghe 
(vị thầy) nói rằng diệt đế và đạo diệt khổ thánh đế là những 
pháp đáng mong muốn và đáng ca ngợi, đồng thời khuynh 
hướng tâm về chúng, là đủ. Do đó, rõ ràng là không cần thiết 
phải có một nồ lực đặc biệt nào để quán trên hai đế này. Tuy 

r 9 r \ _ _ ^ > 9 _ r r 
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nhiên, tri kiên hiêu biêt vê hai đê đâu (khô đê, và tập đê) phải 
có được bằng cách vừa do nghe về chúng cũng như vừa do tu 
tập minh sát trên chúng. 
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Như chúng tôi đã trích dẫn lời chú giải, chỉ cần biết 
rằng năm uẩn là khổ đế, và tham ái là tập đế, chừng ấy thôi 
là đủ. Ở đây, năm uẩn phải hiểu là năm thủ uẩn 
(upãdãnakkhandhã) đã đề cập trong kinh (Chuyển Pháp Luân) 
này. Như chúng tôi đã giải thích đầy đủ ở trên, năm uẩn là 
những đối tượng tự biểu thị vào lúc thấy, nghe,..., còn tập đế 
chúng tôi cũng đã nói tới trong phần liên quan. Đối với sự 
hiểu biết về quy luật duyên sanh, theo phụ chú giải của bộ 
Thanh Tịnh Đạo, thì những gì Tôn gia As.sạịi dạy: yedhammã 
hetuppabhavã...Cấc pháp phát sanh do nhân, nhân ấy Như Lai 
đã dạy...tạo thành toàn bộ quy luật duyên sanh theo cách 
tóm tắt. 

Chú giải Đại Phẩm của Tạng Luật cũng xác nhận điều 
đó khi cho rằng, bằng những lời “ye dhammã hetuppabhavã” 
(các pháp phát sanh do rìhân) Tôn giả Assaji đang dạy về năm 
uấn hay khố đế và bằng những lời “tesamhetưmtathãgatoaha” 
(nhân ấy Như Lcẩ đã dạy rõ) ngài đang dạy về nhân sanh của khổ 
hay tập đế. Như vậy, rõ ràng là sau khi đã học tóm tắt, do 
nghe, về khổ đế và tập đế, người hành thiền cũng còn phải 
học vắn tắt về quy luật duyên sanh. Những ai cho rằng Thiền 
Minh Sát không thể thực hành nếu không thông suốt pháp 
duyên sanh với những lược đồ của nó, thì điều này đã đi 
ngược lại những giải thích của chú giải và phụ chú giải, đồng 
thời làm tổn hại nghiêm trọng đến việc thực hành Phật giáo 
(patipatti sãsanã). 
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Trong Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận (Cũlatanhãsahkhãyasưtta) 
của Trung Bộ, liên quan đến tri kiến vắn tắt cần phải có do 
học, chúng ta tìm thấy đoạn kinh sau, “Này thiên chủ, trong 
giáo pháp này, vị Tỳ-kheo đã được nghe rằng thật không 
thích hợp, không thích đáng đế chấp vào quan niệm cho 
rằng tất cả pháp (dhammas) là thường, lạc, ngã, và tịnh. ” 

Điều này có nghĩa rằng, nếu vị Tỳ-kheo đã từng được 
nghe rằng năm uẩn danh và sắc vốn tự biểu thị ở sáu cửa 
giác quan (sáu căn môn) mồi lần có sự thấy, nghe, ..., và 
rằng sẽ là không thích hợp, không thích đáng để xem chúng 
như thường, lạc, ngã; rằng chúng là vô thường, phải chịu khổ 
và vô ngã, thời vị ấy đã có tri kiến tóm tắt (văn tuệ) đủ để đi 
vào hành thiền. 

Rồi Đức Phật tiếp tục: “Vị Tỳ-kheo ẩy, đã học bằng 
cách nghe cho đến mức độ như vậy, hiếu biết tất cả pháp 
bằng thiền quán và kinh nghiệm thực tiễn. ” Sau đó Đức Phật 
dạy cách hành thiền để đạt đến trí phân biệt danh và sắc 
(nãmampapariccheda hãna),... Chúng tôi sẽ tóm lại đoạn trên 
như sau: 


1 . 

2. 

3 . 

4 . 


Tất cả Pháp (dhamma) là vô thuồng, khổ và vô ngã 
Trí có được do nghe (suta) là đủ. 

(đủ) đế có thê phân biệt được giũa danh và sắc của các 
uan, bằng thiền 

Và đế nhận ra bản chất vô thưòng và bất toại nguyện của 
chúng. 
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Sô 1 và 2 ở trên chỉ ra cho thây tri kiên văn tăt do 
nghe (văn tuệ - sutamaya hãỵia) là vừa đủ đế tiến hành thiền 
quán. Số 3 chỉ cho thấy nhờ ghi nhận mọi hoạt động của sự 
thay, nghe...vào lúc chúng xảy ra, trí có được ấy có thế giúp 
người hành thiền phân biệt được giữa danh và sắc (nghĩdỉàcó 
được trí phân biệt danh sắc - nãmarũpapariccheda hãm) và biết được 
nguyên nhân của hiện tượng thay, nghe, ...(tức có được trí phân 
biệt nhân duyên —paccayapariggaha hãna). Hai loại trí này được 
gọi là Thông Trí Tuệ (abhinnãpannã, TẾ "H 1Ê. ), và là trí biển tri 
(hãtaparihhã) trong ba loại biến tri (parìnríã). So 4 có nghĩa là 
trí hiếu rõ tất cả pháp và thấu suốt được bản chất vô thường, 
khô và vô ngã của chúng hợp với câu “sabbam dhammam 
abhỉnnãya, sabbam dhammam paríịãnãũ 10 ” (hiếu biết toàn diện tất cả 
pháp, biắitritấtcảphảp) Những trí này tạo thành tri kiến thâm 
sâu thuộc tiranaparihnã(S.ìM^=ỉ, độ biến tri) vàpahãnaparihhã 
(Un® 1=0 đoạn biến tri). 

Điểm chính mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là 
chỉ cần học bằng cách nghe (vị thầy giải thích rằng các pháp 
là vô thường, khổ, và vô ngã) là người hành thiền đã có đủ 
trí văn (sutamaya hãna) để tiến hành nồ lực cho sự chứng đắc 
A-la-hán Thánh Đạo và Thánh Quả. Như vậy sự quả quyết 
cho rằng, không có một tri kiến toàn diện về quy luật duyên 
sanh (pháp duyên sanh), thì không nên hành thiền đã đi 
ngược lại lời dạy của Đức Phật trong Kinh Cũlatanhãsahkkhaya 
(Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận), làm thối chí những người có khuynh 

10 Parijãnãti, (pari+nã+nã) j|l;feP(;nEáỀ:£P;ìjÌ), FÍ/Ễ, TỒẸo To perceive, 
learn, know exactly 
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hướng muôn hành thiên và gây bât lợi cho sự phát triên pháp 
hành Phật Giáo. 

Nếu, theo sự xác nhận của họ, thiền chỉ có thể được 
thực hành sau khi đã thông suốt quy luật duyên sanh cùng 
với lược đồ giải thích (vòng thập nhị nhân duyên).. .của nó, 
thì đối vói một số người không có thời gian hoặc không có 
cơ hội để nghiên cứu quy luật duyên sanh hay lĩnh hội nó 
một cách khó khăn, chậm chạp, có thể sẽ mất cơ hội đắc đạo 
quả cho dù họ có đầy đủ Ba-la-mật, đủ những điều kiện và 
khả năng để đắc chúng. Đơn cử một ví dụ, thời Đức Phật, 
một vị Tỳ-kheo tên Chu-la-pan thá-ká (Cũlapanthaka) không 
thể nhớ nổi một bài kệ chỉ có 45 mẫu tự, mặc dù vị ấy đã cố 
học nó trong bốn tuần lễ. Như vậy, để học toàn bộ pháp 
duyên sanh một cách bao quát sẽ là một công việc bất khả 
đối với vị ấy. Thế mà vị Tỳ-kheo này đã đắc đạo quả A-la- 
hán, cùng với thắng trí, tri kiến siêu nhiên nhờ thực hành bài 
tập thiền do Đức Thế Tôn dạy chỉ trong vòng một buổi sáng! 

Tôi muốn nhân cơ hội thuyết bài Kinh Chuyển Pháp 
Luân này, cảnh cáo những người đa văn ấy không nên đưa ra 
những lời lẽ quyết đoán có thể làm thối chí và nản lòng 
những người đang hành thiền hay những người có khuynh 
hướng muốn hành thiền. 

Nếu một người có ý định sống một mình để nỗ lực 
hành thiền, chắc chắn họ cần phải học một cách bao quát về 
các uẩn, xứ, giới, Đe, các căn và pháp duyên sanh. Nhưng 
nếu một người sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của một bậc 
thầy đa văn, thiện xảo, có giới đức, thì tất cả cái mà họ cần 
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phải biêt, đó là tât cả pháp đêu vô thường, phải chịu khô, và 
vô ngã. Cũng được xem là đủ nếu người ấy đã học và nghe 
rằng một phàm nhân bị chi phối bởi hai sự thực hay đế hiệp 
thế có tương quan nhân quả lẫn nhau, đó là năm uẩn vốn là 
khổ đế và tham ái vốn là khổ tập đế hay nhân sanh của khổ. 

Phần lớn những người Phật tử Miến Điện đã được 
trang bị kiến thức nhiều đến mức này; tuy nhiên nếu người 
nào đó không có, họ vẫn có thể học nó, ngay trước khi bắt 
đầu hành thiền hay trong khoá thiền bằng cách nghe những 
bài giảng pháp của vị thiền sư. Tất cả cái được đòi hởi là 
phải khởi sự việc hành thiền đúng với những chỉ dẫn mà một 
vị thầy đa văn, thiện xảo, có giới đức và đáng tin cậy đưa ra. 

Về vấn đề khởi sự thực hành thiền minh sát như thế 
nào đã được mô tả trong phần ba của tập sách này. Tóm lại, 
việc thực hành bao gồm tu tập đạo ở ba giai đoạn: Đạo căn 
bản, đạo đi trước, và Thánh đạo. Tu tập đầy đủ ba đạo này sẽ 
đưa đến Niết-Bàn. 

Đạo căn bản (Mũlamagga), được hình thành từ chánh 
kiến về nghiệp sở hữu (kammassakata sammãditthiị giới (sĩỉa) và 
cận định (upacãrasamãdhi) hoặc an chỉ định (ctppanãsanĩãdhi)rm. 
chúng tôi đã đề cập đầy đủ ở một phần trước, về yếu tố thứ 
nhất, chánh kiến về nghiệp sở hữu, đa số người Phật tử Miến 
Điện đã được an lập trong đức tin về nghiệp sở hữu này từ 
khi còn nhỏ. Đối với giới đạo (sĩlamagga), nếu một hành giả 
cư sĩ chưa được an lập trong giới, người ấy có thể hoàn tất 
yếu tố này bằng cách giữ giới ngay trước khi bước vào hành 
thiền. Vị hành giả Tỳ-kheo sẽ làm cho giới trong sạch bằng 
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cách sám hồi hay thực hiện những thủ tục giải tội nếu vị ấy 
cảm thấy còn hoài nghi về sự thanh tịnh giới của mình. Còn 
về định (samãdhi), vị hành giả nên hành một đề mục thiền 
định nào đó, như niệm hơi thở (ãnãpãna) chẳng hạn, và hành 
đề mục ấy cho đến khi đắc an chỉ định hoặc cận định. Neu 
thời gian và cơ hội không cho phép, hành giả có thể bắt đầu 
việc thực hành của mình bằng cách quán tứ đại, nhờ phương 
tiện này hành giả có thể đạt đến sát na định minh sát 
(vipassanã khanỉka samãdhi% một loại định gần giống như cận 
định. Nói chung định này có thể xua tan các triền cái nhờ 
vậy mà hành giả thành tựu được sự thanh tịnh của tâm. Đây 
chỉ là sự mô tả tóm tắt về cách làm thế nào để thiết lập Đạo 
Căn Bản (MũlaMagga). 


TU TẬP ĐẠO ĐI TRƯỚC HAY MINH SÁT ĐẠO 

Sau khi tu tập đạo căn bản như đã mô tả ở trên, hành 
giả khởi sự quan sát thực tại của khổ đế hay gọi cách khác là 
quán năm thủ uẩn (upãclãn(àkJĩandhã) bàng cách ghi nhận liên 
tục các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy 
nghĩ, vào lúc chúng xảy ra. Sự giải thích đầy đủ về các thủ 
uẩn (upãdãnakkhandhã) cùng với việc không ghi nhận và thấy 
chúng đúng như thực, dẫn đến sự chấp thủ vào chúng như 
thường, lạc, ngã, tịnh như thế nào và nhờ chánh niệm, tỉnh 
giác, thấy ra được bản chất thực của chúng, sự dính mắc này 
được diệt trừ ra sao đã được đưa ra ở Phần Ba và Phần Bốn 
của cuốn sách này. 
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Khi định đã được thiết lập đầy đủ, hành giả trở nên 
nhận thức rất rõ từng mồi sự ghi nhận về sự sanh và diệt của 
danh (nãma) và sắc (rũpa) cũng như bản chất vô thường, khổ, 
và vô ngã của chúng. Sự nhận thức này phát triển như thế 
nào có thể được giải thích như thế này: Trong khi ghi nhận 
từng hoạt động phồng, xẹp, ngồi, chạm, co, duỗi, nhấc 
(chân), bước tới, chuyển động, nghỉ, hành giả bắt đầu nhận 
ra tâm hay biết khác biệt với thân vật lý. Sự phân biệt này là 
Danh sắc Phân Tích Trí (nãmampapariccheda nãnaị nền tảng 
ban đầu cho sự phát triển các tuệ minh sát (vipassanã nãna). 
Đức Thế Tôn đã mô tả trí này được tu tập như thế nào bằng 
cách đưa ra ví dụ về một viên ngọc trong Kinh Sa-Môn Quả 
của Trường Bộ và Kinh Mahãsakuludãỵi của Trung Bộ 11 . 


11 Ví như, này Udayi, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, 
khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và 
một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ 
thấy: "Hòn lưu ly bảo châu này; đẹp đẽ , trong suốt, có tóm mọt, khéo dũa, 
khéo mài, sáng chói, không uếtrược; đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này 
được xâu gua hòn ngọc ấy', sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
hay màu vàng nhợt". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tửcủa Ta y cứcon đường tu hành này biết được như 
sau: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đợi thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoợi, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong 
thân ấy thức ta lợi nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử 
của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn." 
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DANH KHÁC BỆT VÓI SÁC 
VÍ DỤ VIÊN NGỌC 

Có một viên ngọc tên Veluriya, trong viên ngọc ấy 
một sợi chỉ màu nâu, hay vàng, đỏ, trắng.. .được xỏ vào, và 
đặt trên lòng bàn tay để quan sát. Người sáng mắt có thể 
phân biệt được viên ngọc với sợi chỉ; người ấy có thể thấy rõ 
sợi chỉ màu gắn vào trong thân viên ngọc. Cũng vậy, người 
hành thiền có thể phân biệt được tâm hay biết với đối tượng 
được biết; vị ấy cũng biết tâm (hay thức) hay biết lao về phía 
đối tượng được biết như thế nào. Trong ví dụ này đối tượng 
vật chất giống như viên ngọc, tâm hay biết như sợi chỉ. Tâm 
hay biết này lao về phía đối tượng cũng giống như sợi chỉ 
gắn vào trong viên ngọc. Sự khác nhau giữa danh (nãma) và 
sắc (rữpa) có thể được minh hoạ bằng ví dụ như vậy. Ở đây 
cần phải thận trọng lưu ý rằng trong ví dụ không đề cập đến 
có bao nhiêu loại sắc, bao nhiêu loại tâm và tâm sở...liên 
quan đến cái biết; nó chỉ đề cập việc phân biệt tâm hay biết 
với đối tượng vật chất được biết mà thôi. 

Hơn nữa trong Thanh Tịnh Đạo chúng ta thấy có sự 
mô tả như sau về việc danh (nãma) trở nên hiển hiện đối với 
vị hành giả đang quán sát: “Đối với vị hành giả, sau khỉ đã 
phân biệt được tính chất của sắc bằng phương pháp này hay 
phương pháp khác, lúc ấy trong sự tương quan, khỉ sắc trở 
nên hoàn toàn rõ rệt, không roi ren và sáng sủa đoi với vị 
ấy, vô- sắc hay danh (nãma) von có sắc làm đoi tượng cũng tự 
trở nên rõ rệt và hiên nhiên như vạy.” Thanh Tịnh Đạo còn 
nói: “Chỉnh khỉ được Danh hỗ trợ, sắc sanh; chỉnh khỉ được 
Sắc hô trợ, Danh sanh. Khỉ Danh có ý muốn ăn, uống, nói 
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năng và chọn một oai nghi, thì chính Săc làm các việc ây. ” 
Từ những đoạn trích trong Thanh Tịnh Đạo này, rõ ràng chỉ 
đơn thuần suy nghĩ về các loại danh và sắc khác nhau sẽ 
không dẫn đến tuệ phân biệt danh sắc hay Danh sắc Phân 
Tích Trí (nãmarũpa pariccheda nãna) thực thụ. Danh sắc phân 
tích trí này chỉ phát triển khi tâm hay biết và đối tượng bị 
biết được nhận thức riêng rẽ trong lúc quán các hiện tượng 
sanh và diệt của danh và sắc khi chúng xảy ra. 

Khả năng để phân biệt danh (nãma), tâm hay biết với 
sắc (rũpa) này tạo thành chánh kiến (sammãditthi). (Mặc dù đã 
được học từ sách vở và biết rằng danh, tâm hay biấ, biệt lập 
với sắc), song trước khi hành thiền và ở giai đoạn ban đầu 
của pháp hành, hành giả vẫn không thể phân biệt được tâm 
hay biết với sắc bằng kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ khi Danh 
Sắc Phân Tích Trí (nãmarũpaparìccheda lìãna) đã phát trien, sự 
phân biệt giữa hai yếu tố này mới tự động xảy ra. Khi ghi 
nhận hiện tượng suy nghĩ hay cảm giác đau, đúng như nó 
xảy ra, hành giả quán riêng rẽ tâm suy nghĩ và đối tượng 
hoặc cảm giác đau và vị trí đau trên thân. Sự nhận thức được 
danh khác với sắc này, là biết thực tại đúng như thực, là 
chánh kiến. Lúc đó hành giả bắt đầu tin chắc rằng chỉ có thân 
vật chất và tâm hay biết; ngoài chúng ra, không có cái gọi là 
linh hồn hay thực thể sống. Đây cũng là biết thực tại đúng 
như thực, là chánh kiến. 

Khi định lực phát triển thêm, trong lúc ghi nhận 
phồng, xẹp, ngồi, chạm, v.v..., hành giả nhận ra rằng, có xúc 
chạm là do có thân vật lý để xúc chạm; có cái thấy là do có 
con mắt và cảnh sắc, nghe do có tai và âm thanh, co (tay, 
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chân) do có ý muôn co. Vị ây cũng nhận ra răng sở dĩ vị ây 
không biết được thực tại là do thất niệm, không ghi nhận 
hiện tượng khi nó xảy ra. Do không ghi nhận hiện tượng khi 
nó xảy ra, và biết được bản chất thực của chúng, vị ấy phát 
sanh tâm ưa thích hay tham; rồi từ tham vị ấy phát triển 
thành chấp thủ. Vị ấy cũng biết rằng khi có sự chấp thủ, vị 
ấy bắt đầu dự phần vào những hoạt động bằng thân hay lời 
nói. Những hoạt động bằng thân hay lời nói này tạo ra những 
quả báo của chúng, quả thiện khi hành động là thiện và quả 
bất thiện khi hành động là bất thiện. Theo cách này vị ấy có 
được trí về nhân và quả trong phạm vi những ba-la-mật đã 
tích tạo trước đó của vị ấy. Đây cũng là trí biết thực tại đúng 
như thực, là chánh kiến. 

Khi định lực tăng trưởng thêm nữa, trong suốt quá 
trình ghi nhận sự phồng, xẹp, ngồi, chạm, thấy, nghe, suy 
nghĩ, cảm giác dơ cứng, cảm giác nóng bức, cảm giác đau 
đớn, vị hành giả quán rõ được sự tập khởi (sanh) của đối 
tượng cũng như sự diệt của nó, sự bắt đầu và chấm dứt của 
từng hiện tượng. Bằng kinh nghiệm cá nhân, vị ấy tin chắc 
rằng mọi hiện tượng đều vô thường, sanh lên và diệt ngay 
tức khắc. Vị ấy cũng ngộ ra rằng sự sanh và diệt không 
ngừng này tạo thành cái khổ (dukklĩa) đáng sợ và cái gì không 
nằm trong quyền kiểm soát và ý muốn của bất kỳ ai, cái đó 
là vô ngã. Trí này cũng là chánh kiến, biết thực tại đúng như 
thực. 


Khi định lực được phát triên thêm nữa, mặc dù vị 

\ \ 

hành giả đang ghi nhận những hoạt động phông, xẹp, ngôi, 

r ? 

chạm, co, duôi, nhâc (chân, tay), di chuyên tới trước, hạ 
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xuông (chân tay), vị ây không còn biêt đôi tượng theo hình 
dạng khác nhau của chúng, như thân, bụng, chân tay.. .nữa. 
Vị ấy chỉ để ý đến hiện tượng diệt đang tiếp diễn nhanh 
chóng mà thôi. Nhờ nhận ra sự biến diệt nhanh chóng của 
đối tượng cũng như tâm ghi nhận này mà vị ấy hiễu rõ được 
bản chất thực sự của vô thường, khổ và vô ngã. Đối tượng 
của sự hay biết diệt ngay khoảnh khắc nó xuất hiện và do đó 
không có cái ngã ịatta) nào để cột sự chấp thủ của một người 
vào đó. Tâm hay biết cũng diệt nhanh đến nồi mà không có 
cái ngã ịatta) hay thứ gì bám được vào nó. Như vậy, với mồi 
sự ghi nhận, trí hiểu biết về bản chất thực của vô thường, 
khổ và vô ngã cũng được phát triển. Tất cả những điều này 
tạo thành chánh kiến. 

Từ lúc trí phân biệt danh và sắc phát sanh cho đến 
giai đoạn phát triển chánh kiến minh sát, tâm nhất hướng vào 
sự nhận thức thực tại đúng như nó là. Điều này tạo thành 
chánh tư duy. Dĩ nhiên, chánh định cũng dự phần trong đó 
để giữ cho tâm gắn chặt trên đúng đối tượng và chánh niệm 
hay biết về nó. Nói chung, trong lúc hành giả chú tâm vào 
một trong bốn niệm xứ, quán thân, thọ, tâm và pháp, tất cả 
những điều này có mặt. Và vì vị ấy quán với một sự nồ lực, 
do đó cũng có chánh tinh tấn. 

Như vậy, bất cứ khi nào hành giả chuyên chú hành 
thiền, luôn có năm đạo dự phần, ba từ nhóm định: chánhtinh 
tấn, chánh niệm, và chánh định và hai từ nhóm tuệ: chánh kiến, và 
chánh tưduy. Năm đạo này dự phần một cách lô-gích với nhau 
trong mồi hành động ghi nhận, tức sự hay biết có chánh 
niệm. Chú giải đã đặt tên cho chúng là Sở Tác Đạo (kãraka 
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magga). Ngoài ra, cũng có ba đạo thuộc nhóm giới: chánh ngừ, 
chánhnghiệp, vàchánhmạng dự phần theo cách giữ cho các giới 
không bị sứt mẻ và theo cách hoàn thành sự tiết chế. 


Và đây là cách những dính líu như vậy xảy ra: hành 
giả minh sát khởi sự giữ giới thậm chí trước cả lúc vị ấy bắt 
đầu hành thiền và giữ giới một cách trong sạch. Trong suốt 
khoá thiền, giới không bị ô nhiễm, tính trong sạch của nó 
được duy trì. Có thể nói rằng giới trong lúc hành thiền càng 
lúc càng trở nên trong sạch hơn. 


Như vậy với ba giới đạo (sĩìa magga) này cộng thêm 
năm đạo trước đó, người hành thiền đang phát triển cả thảy 
tám đạo ở mồi khoảnh khắc ghi nhận và hay biết các hiện 
tượng. Đại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sưtta) của Trung Bộ 
đưa ra sự mô tả như sau về cách tám đạo được phát triển: 

“Này các Tỳ-kheo, khi con mắt (nhãn) được thấy 
đúng như thực (vào khoảnh khắc ghi nhận), khi cảnh sẳc, 
nhãn thức, nhãn xúc, và thọ khởi lên do duyên nhãn xúc, 
được thấy đúng như thực, thời không có ưa thích đoi với con 
mắt, cảnh sắc, nhãn thức...Do thấy con mắt, cảnh sắc...đủng 
như thực và không phát triến ưa thích cũng như chấp thủ đoi 
với chúng. Đoi với một người chỉ thấy sự khiếp đảm nơi 
chúng như vậy, năm thủ uấn (upãdãnakkhandhãs), lẽ ra đã sanh 
nếu không ghi nhận, sẽ không có cơ hội đê trở thành hiện 
thực. Tham ải đối với những vật này cũng chẩm dứt, bị huỷ 
diệt. 
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“Quan kiên của người như vậy là chánh kiên; tư duy 
của người ấy là chánh tư duy; tỉnh tấn là chánh tinh tấn; 
niệm là chánh niệm; định là chánh định. Ngay cả trước khi 
bắt đầu hành thiền, người ẩy đã khéo an lập trong chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Theo cách này, người 
hành thiền được an lập trong Bát Thánh Đạo. ” 12 


12 Bản dịch của HT Minh Châu là: "Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy và 
biết nhưchơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay 
bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết nhưchơn cảm thọ ấy; vị ấy không ái trước đối 
với con mắt, không ái trước đổi với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đổi với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. 

Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm 
thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu 
hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ấy được đoạn tận; 
những thân ưu não của vị ấy được đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn 
tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não được đoạn 
tận; những thân khổ não được đoạn tận; những tâm khổ não được đoạn tận; 
vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. 

Kiến gì nhưchơncủa vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì nhưchơncủa vị ấy, 
tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì nhưchơn của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh 
tinh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chơn 
của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 
được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn cho vị ấy." 
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Đây chỉ là một giải thích tóm tăt những lời dạy của 
Đức Phật về cách Bát Thánh Đạo phát triển khi người hành 
thiền quán đối tượng ở sát na thấy, bản chất thực của năm 
pháp có mặt, đó là, con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, 
và thọ. Đe có một sự mô tả chi tiết hơn, người đọc có thể 
tham khảo bài kinh ‘Đại kinh Sáu Xứ’ (Mahàsalàyatanikasutta) 
của Trung Bộ. 

Chú giải nói rằng Bát Thánh Đạo được thiết lập ở sát 
na thành tựu Thánh Đạo (ariya magga). Điều này có thể được 
xem như một hình thức giải thích quá cao. Tuy nhiên, chúng 
tôi thích chấp nhận quan điểm cho rằng, ở đây thay vì thánh 
đạo, kinh chỉ muốn nói minh sát đạo (vipassanãnmgga) thôi, vì 
thánh đạo là cứu cánh phải được thành tựu nhờ hoàn thành 
minh sát đạo vậy. Cách giải thích của chúng tôi sẽ được thấy 
là phù hợp với sự kiện rằng trí liên quan đến bản chất thực 
của con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ, chỉ đến 
do hành thiền minh sát. Ngược lại, thánh đạo không lấy con 
mắt, cảnh sắc,...làm đối tượng của nó; nó chỉ hoàn thành 
nhiệm vụ biết mà thôi. 

Tương tự như vậy, nhờ ghi nhận hiện tượng nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, năm pháp nổi bật vào lúc 
xảy ra ấy, có thể được tuệ tri và do đó Bát Thánh Đạo cũng 
được phát triển. 

Từ trước đến đây những gì đã được giải thích đều liên 
quan đến việc dự phần của giới đạo (sĩỉamagga), theo cách giữ 
cho giới không bị ô nhiễm, vào sát-na thiền minh sát. 
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Đôi với những đôi tượng danh và săc mà thực tại của 
nó được thấy đúng vào sát-na ghi nhận (chúng), sẽ không có 
cơ hội để phạm tà ngữ, như nói dối.... Ở đây chỉ cần suy xét 
một lúc về nó quý vị sẽ hiểu ra vấn đề. Đối với một đối 
tượng mà một người không thích cũng không ghét, sau khi 
đã thấy được bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của nó, thời 
cần phải nói dối ở chồ nào? Tương tự, nói lời chia rẽ, nói lời 
thô ác, nói lời vô ích..., nói chung những tà ngữ, sẽ không có 
cơ hội phát sanh với đối tượng ấy. Cũng thế, sẽ không có vấn 
đề phạm những tà hạnh, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay 
phạm vào tà mạng ở đây. Như vậy, mồi lần thực tại được 
thấy trong lúc ghi nhận, chánh ngữ theo nghĩa tiết chế tà 
ngữ, chánh nghiệp theo nghĩa tiết chế tà nghiệp, và chánh 
mạng theo nghĩa tiết chế tà mạng, được hoàn thành liên quan 
đến đối tượng đang quán xét. Chính theo cách tiết chế này 
mà giới đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng, 
đã dự phần vào sự phát triển của chánh kiến đạo. 

Vì thế, mồi lần ghi nhận sự phồng, xẹp, ngồi, xúc 
chạm, suy nghĩ, cảm giác tê cứng, cảm giác nóng, cảm giác 
đau, thấy, nghe..., chánh kiến đã được phát triển cùng với 
Bát Thánh Đạo. Trong bốn sự thực (đế) thì khổ đế là pháp 
cần phải hiểu rõ và hiểu đúng. Khổ đế ở đây là năm thủ uẩn 
vốn nổi bật tại sáu cửa giác quan ở mồi khoảnh khắc thấy, 
nghe, xúc chạm, hay biết...Như vậy, bằng cách ghi nhận 
từng mồi hiện tượng xảy ra ở sáu cửa giác quan khổ đế sẽ 
được hiểu đúng và rõ ràng. Mồi lần khổ đế được phát triển 
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băng cách ghi nhận thây, nghe...như vậy, Bát Thánh Đạo 
vốn là pháp phải được tu tập, đã được tu tập. 

Có thể nói quán khổ đế bằng cách ghi nhận sự thấy, 
nghe.. .là đã phát triển Bát Thánh Đạo. Khổ đế trở nên hiển 
hiện nhờ ghi nhận thấy, nghe...trong suốt quá trình hành 
minh sát hay còn gọi ‘đạo đi trước’ (pubbabhãga magga) là 
cảnh sở duyên (ãrammana), tức đối tượng phải được hiểu 
đúng và rõ ràng. Đạo đế (magga saccã) phải được tu tập để 
hiểu rõ khổ đế là cảnh năng duyên (ãrammanika), nghĩa là tâm 
hay biết cảnh phải được khéo tu tập. 

Phải hiểu cẩn thận rằng chỉ bằng cách quán khổ đế 
(dukkha saccã) thì mới phát triển được Bát Thánh Đạo. Và chỉ 
khi hoàn thành minh sát đạo thì mới có thể chứng đắc Niết- 
Bàn. 


Chúng tôi xin lặp lại răng khô đê là cảnh sở duyên 
(ãrammam), tức đối tượng phải được biết, và đạo đế là cảnh 
năng duyên, tức tâm hay biết cảnh. Một sự lập lại như vậy là 
cần thiết bởi vì có những sự quyết đoán trải ngược với lời 
dạy của Đức Phật và làm tổn hại đến sự tăng trưởng của 
Giáo Pháp, cho rằng “quán những đối tượng của khổ như sắc 
(rũpa), danh (nãma), các hành (sankhãra), sẽ chỉ dẫn đến chồ 
cảm thấy khổ; phải quán Niết Bàn để thành tựu sự an lạc, 
hạnh phúc. 
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TRI HẾN VỀ TỨ ĐẾ QUA MINH SÁT TRÍ 


Nhờ ghi nhận tât cả hiện tượng xảy ra ở sáu căn môn 
và biết chúng chỉ có bản chất vô thường, khổ và vô ngã là 
hiểu được khổ đế. Như vậy với mồi khoảnh khắc ghi nhận, 
phận sự có được tuệ thể nhập kể như sự liễu giải, hay hiểu 
biết kho đế, parinnãnapativedha, đã được hoàn thành. 

Sau khi đã thấy được bản chất vô thường, khổ và vô 
ngã của các hiện tượng bằng cách ghi nhận chúng, cơ hội để 
sự ưa thích hay tham ái phát sanh đối với các đối tượng danh 
và sắc sẽ không có. Đây là sự đoạn trừ nhất thời của tham ái, 
tức tập đế hay sự thực về nguồn gốc của khổ. Như vậy với 
mồi khoảnh khắc ghi nhận, phận sự có được tuệ thể nhập kể 
như sự đoạn trừ (nhân sanh khổ), pahãmpativedha, đã được 
hoàn thành. Ở đây tuệ có được không phải bằng việc quán 
đối tượng mà nó chỉ biết sự kiện đoạn trừ (đang xảy ra) mà 
thôi. 


Với sự diệt của ái, “thủ (íupãdãna), nghiệp ịkamma), 
hành (sankhãra), thức (vimãỵia), và danh-sắc (ìnãma riipqr hay 
gọi cách khác “phiền não luân (kiỉesã vatta), nghiệp luân 
ịkamma vaíta) và quả luân (vipãka vatta)” vốn sẽ nối theo sau nó, 
sẽ không có cơ hội phát sanh. Tạm thời chúng bị kiềm chế. 
Đây là Niết Bàn tạm thời hay gọi cách khác là sự diệt 
(rũrodha) tạm thời, được thành tựu bằng phương tiện minh sát. 
Như vậy minh sát trí (vipassanã nãna) được phát triển bằng sự 
diệt tạm thời cũng tương tợ như sự chứng ngộ bằng Thánh 
đạo. Tất nhiên không phải do quan sát trực tiếp đối tượng mà 
sự thành tựu này xảy ra mà nó chỉ là một sự hoàn thành việc 
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diệt tạm thời ở mồi khoảnh khắc ghi nhận mà thôi. Đây gọi 
là có được tuệ thể nhập kể như sự chứng ngộ, sacchMrríya 
pativedha hay biết về nó bằng minh sát. 

Với mồi hành động quan sát, Bát Thánh Đạo có chánh 
kiến minh sát dẫn đầu sẽ phát triển bên trong tự thân người 
hành thiền. Đây gọi là có được tuệ thể nhập kể như sự tu tập 
(bhãvanãpativedha). Tuy nhiên, trí này không xảy ra do quan 
sát trực tiếp; vì nó là kinh nghiệm cá nhân, sự suy quán sẽ tỏ 
lộ cho thấy rằng sự phát triển hay tu tập đã xảy ra trong tự 
thân vậy thôi. 

Vì thế, như đã giải thích ở trên, ở mồi khoảnh khắc 
ghi nhận và hay biết, khổ đế đã được hiểu biết đúng đắn và 
rõ ràng; đây là tuệ thể nhập kể như sự liễu giải (parimãna 
pativedha Tập đế được kiềm chế tạm thời; đây là tuệ thể nhập 
kể như sự đoạn trừ (pahãnapatìvedha), tức sự hoàn thành của 
tuệ do sự đoạn trừ. Sự diệt (nirodha) tạm thời được chứng ngộ 
qua sự diệt; đây là tuệ thể nhập kể như sự chứng ngộ 
(sacchMrrìya pcựivedha ) Và minh sát đạo được tu tập, đây là 
bhãvanãpativedha, tuệ thể nhập do tu tập. Như vậy cả bốn đế đã 
được bao hàm ở mồi khoảnh khắc ghi nhận: khổ đế bằng sự 
quan sát đối tượng; tập đế, diệt đế, và đạo đế được hoàn 
thành bằng sự từ bỏ, chứng ngộ, và tu tập. 

Theo cách này, minh sát đạo tuệ tri tứ đế đúng như nó 
phải được tuệ tri, và khi nó chín muồi và hoàn thành viên 
mãn, thánh đạo (ariyamagga) sẽ xuất hiện và Niết Bàn được 
chứng đắc. Vào sát-na đạo xuất hiện, thánh đạo có chánh 
kiến dẫn đầu được thiết lập đầy đủ. Thánh đạo xuất hiện chỉ 
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một lần duy nhất. Nhờ sự xuất hiện, dù chỉ một lần ấy, nó 
hoàn thành các phận sự đoạn trừ phiền não, tức là tuyệt diệt 
những phiền não cần phải được tuyệt diệt, tập đế ịsamudaya 
saccã)', tuệ tri khổ đế; và cũng làm phận sự tu tập đạo đế. Có 
thể nói, theo cách này, chánh kiến thuộc thánh đạo tuệ tri tứ 
đế cùng một lúc. 


TỨ ĐẾ ĐƯỢC TUỆ TRI BẰNG THẢNH ĐẠO CƯNG MỘT LÚC NHƯ THẾ NÀO? 


Đây là cách nó xảy ra: khi diệt đê (nirodha saccã) hay 
gọi cách khác là Niết Bàn Tịch Tịnh được tuệ tri qua sự 
chứng đắc thực sự, phận sự tuệ tri khổ đế được hoàn thành 
nhờ nhận ra rằng danh- sắc và các hành, vốn sanh và diệt 
không ngừng, quả thực là khổ. Sau khi đã nhận ra chúng như 
chỉ là sự thể hiện của khổ, người hành thiền sẽ không còn 
thích thú, tham ái hay chấp thủ gì với chúng nữa. 

Sự đoạn trừ ái (tanhã) xảy ra ở bốn giai đoạn: nhờ đạt 
đến sơ đạo (tu-đà-hoànđạo), tham ái ịtcmhã) vốn sẽ đưa đến các 
cõi khổ (địangục, ngạqựỷ,...) và tham ái sẽ khiến cho phải tái 
sanh hơn bảy lần trong các cõi vui dục giới ịsugati: cõi trời và 
cõi người...), không thể phát sanh. Nhờ nhị đạo (tư-đà-hàm đạo), 
những hình thức thô hơn của ái dục và ái vốn sẽ khiến cho 
phải tái sanh hơn hai lần trong cõi vui dục giới được loại trừ. 
Tam đạo (a-na-hàmđạo) diệt những hình thức vi tế hơn của ái. 
Nhờ tứ đạo {A-la-hản đạo), ái sắc ộãpa rãga) và ái vô sắc (arũpa 
rãga) hay gọi cách khác là khát ái đối với hiện hữu không thể 
phát sanh. Ở đây cần phải ghi nhớ rằng tham ái đối với sự 
hiện hữu (hữuái)dù vẫn còn trong những người ở địa vị a-na- 
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hàm (thánh bât lai) nhưng không đi kèm với thường kiên 
(sassata ditthi). 

Sự không sanh khởi của ái này đồng nghĩa với sự 
hoàn thành của tuệ thể nhập theo cách đoạn trừ. Đối với các 
thánh đạo, vì chúng được kinh nghiệm trong tự thân mồi 
người, nên sự tuệ tri được hoàn thành theo cách tu tập. Vì lẽ 
đó, chú giải nói rằng: “Đoi với ba đế, kho ịdukkha), tập 
(samudaya)và đạo (magga), sự tuệ tri được hoàn thành lần lượt 
bằng liễu tri (parihhã), đoạn trừ (pahãna), và tu tập (bhãvanã). ” 

Như đã giải thích ở trên, thánh đạo trí (ariyamagga 
hãna), do tuệ tri diệt đế (nỉrodha saccã) bằng cách chứng 
ngộ (Niết-Bàn), sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba đế còn lại. 
Cũng vậy, minh sát trí (vipassanã hãna), do quán và tuệ tri 
khổ đế, cũng sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba đế còn lại. 

Chúng tôi xin tóm tắt lại điều này như sau: 

1. Khỉ đạo (magga) thấy một trong bốn để. 

2. Nó hoàn thành phận sự tuệ tri cả bổn (đế), 

(Tuệ thế nhập đoi với cả bon đế được thiết lập.) 

Khi minh sát đạo (vipassanã magga), đã được tu tập để 
quán và tuệ tri khổ đế, trở nên đủ mạnh, tám thánh đạo sẽ 
được thiết lập và lao vào Niết-Bàn giới (Nibbãnicdhãtu), ở đây 
tất cả khổ liên quan đến các hành danh và sắc thuộc đối 
tượng cũng như tất cả khổ liên quan đến các hành của tâm 
hay biết, diệt. 

1. Vói SU' diêt cua ái có SU' diêt của khổ. 
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2. Và Chánh Đạo chứng ngộ sự diệt này. 

Sự diệt của ái được kèm theo bởi sự diệt của tất cả 
khổ trong ngũ uẩn. Do đó, vào sát-na Thánh Đạo được thiết 
lập, đối tượng của sự quán không chỉ là sự diệt của ái mà còn 
là sự diệt của tất cả khổ trong ngũ uẩn nữa. Những gì được 
hàm ý trong lời dạy ‘về sự diệt của ái’ phải được hiểu như 
bao gồm luôn “sự diệt của tất cả khổ thuộc các hành 
ịsahkhãra)”, bởi vì chỉ có “sự diệt của tất cả khổ thuộc các 
hành” mới tạo thành Niết-Bàn đích thực, diệt khổ thánh đế. 
Do đó, Niết-Bàn đã được định nghĩa như là sự diệt của tất cả 
hành (sahkhãras). Như vậy sự thiết lập của Thánh Đạo rõ ràng 
chỉ theo nghĩa đã đạt đến giai đoạn ở đây tất cả danh (nãma), 
sắc (rũpa) và các hành ịsahkhãra) ngưng hiện hữu, trở thành 
không mà thôi. 

MINH SÁT CŨNG LÀ MỘT THÀNH PHẦN CỦA NIRODHAGÃMM 
PATIPADÃ 

Bởi vì Thánh Đạo dẫn đến sự diệt của tất cả khổ 
thuộc các hành (sankhãra), nên nó được đặt cho một cái tên 
đầy đủ là “dukkhanùvdhãgãminipatipadãarịyasaccã”, thánh đế 
về con đường dẫn đến sự diệt của khổ (đạo diệt khổ thánh 
đế). Nhưng không có minh sát đạo (vipassanã magga), một 
mình thánh đạo không thể đạt đến Niết-Bàn ở đây tất cả khổ 
chấm dứt được. Phù hợp với các ba-la-mật trước đó của một 
người, và chỉ sau khi họ đã hành minh sát nhiều lần, nhiều 
giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, với sức đẩy của minh sát này, 
thánh đạo xuất hiện như thể nó nổi lên từ chỉnh minh sát đạo 
vậy. Chính vì lý do này mà minh sát đạo được gọi là đạo đi 
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trước (pubbabhaga magga và thánh đạo phải được xem như 

£ 9 > 

mục đích tôi hậu. Mặc dù Đaọ được nhìn như thê gôm hai 

\ f * ? 

phân, đạo đi trước và mục đich tôi hậu, song sự phát triên 

r 


của nó xảy ra như một tiên trình liên tục của sự nô lực. Vì 
vậy, chú giải Sammohavừiodarú nói rằng minh sát đạo phải 
được xem như một phần tử cấu thành căn bản của 
nirodhagãminipatipadã (con đường dẫn đến sự diệt): “Tám đạo 
đã nói là thánh đạo siêu thế (ariyamagga)vởi tám phần tử cấu 
thành. Thánh đạo này cùng với minh sát đạo hiệp thế phải 
được kế như (tạo thành) “dukkha nirodhã gãmini patipadã ariya 
saccã”, thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt của khổ hay 
đạo diệt khổ thánh đế.” 


Những gì hàm ý ở đây là: Mặc dù đạo đế trong bốn 
thánh đế là một đạo siêu thế, song nó không thể sanh một 
mình mà không có minh sát đạo hay gọi cách khác là đạo đi 
trước (pubbabhãga magga). Chỉ sau khi đã tu tập minh sát đạo 
và khi minh sát trí ('vipassanãhãna) đ UỌ'C hoàn thành đầy đủ thì 
thảnh đạo mới xuất hiện. Do đó thánh đạo cùng với minh sát 
đạo đi trước vốn phải được tư tập như bước khởi đầu, được 
gọi là dukkha nirodhã gãmừìi patipadã, đạo diệt khố. 

Tóm Tắt: 


đạo. 


1. Ba thảnh đạo, căn bản (muỉa), đi Ứuức(pubba), thánh ịarìya) 


2. Tu tập chứng dẫn thẳng đến Niấ-Bàn 
(Dứt phần VI của bài Kinh Chuyển Pháp Luân) 
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ĐẠI KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 

PHẦNVH 

Ở phần VI chúng tôi đã đề cập đến Đạo Đế (Magga 
Saccã). Trong phần VII này chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến sự 
thực trí (saccãhãna), trí biết rằng đó là sự thực (đế); phận sự 
trí (,Idcca hãm), tức trí biết rằng một phận sự liên quan đến sự 
thực hay đế này đã được thực hiện. 

SựTHựC TRÍ ĐỐI VÓI KHỔ ĐẾ 

Idam dukkham ariyasaccanti me, bhíkkhave, pubbeananussutesu 
dhammesu cakkhim udapãdi, hãnam udapãdi, pahhã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãỉoko udapãdi. 

“Đây là thánh đế về khổ hay đây là sự thực về khổ mà 
các bậc Thánh phải liễu tri. Như vậy này các Tỳ-kheo, đổi 
với các pháp (ta) chưa từng được nghe trước đây, nhãn đã 
sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta, minh đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi 

J ĩ ỉ 

ta. 


Đây là cách trí biết rằng đó là sự thực (đế) phát sanh 
đối với khổ đế. Ở một phần trước, chúng tôi đã liệt kê khổ đế 
như sanh là khổ, già là khổ.. .rồi. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ lập 
lại một ít để làm cho nó sáng tỏ hon mà thôi. Chữ ‘Đây’ 
trong câu ‘Đây là khổ đế’ muốn nói tới các loại khổ khác 
nhau bắt đầu với sanh (ịãti) và chấm dứt vói các thủ uẩn 
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(upãdãnakkhandhãs). Mục quan trọng ở đây là ‘Thủ Uân’ mà 
phần lớn mọi người đều hiểu như đã học từ kinh sách. Rất ít 
người hiểu được nó như một kinh nghiệm tự thân, và dĩ 
nhiên đây là điều chính yếu phải làm. Chúng tôi sẽ lượt qua 
điều này trở lại để chỉ ra cách làm thế nào để có thể hiểu 
được Thủ Uẩn như một kinh nghiệm tự thân. 

Bất cứ cái gì trở nên nổi bật ở ngay sát-na thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, đều tạo thành thủ uẩn 
(upãdãnakkhcmdhãs). Các bậc thánh chỉ thấy cái khổ đáng sợ 
trong những đối tượng này; trong khi phàm phu nhìn chúng 
theo cách khác. Phàm phu không xem chúng như sự thể hiện 
của phiền não và khổ, mà như khả lạc và tốt đẹp. Họ nghĩ 
đó là niềm vui khi được thấy những cảnh đẹp, nghe những 
tiếng nói ngọt ngào, ấn tượng, ngửi những mùi thom, nếm 
những thức ăn ngon và thọ hưởng những cảm giác thú vị của 
sự xúc chạm.. .Những chúng sanh ở cõi dục xem cảm giác 
xúc chạm là điều thú vị nhất. Chìm đắm trong những hình 
ảnh tưởng tượng và mo mộng cũng là một niềm vui đối vói 
họ. Sẽ là một điều khủng khiếp đối với họ và là một sự mất 
mát lớn nếu mọi thứ kể cả những mo mộng của họ đột ngột 
biến mất. Thực sự thì tất cả những gì được thấy, được 
nghe.. .ấy đều là các thủ uấn (upãdãnakkhandhãs), hay khố đế. 
Thiền minh sát được thực hành nhằm làm cho người ta hiểu 
được sự thực của khổ này, bằng cách nhận thức rõ bản chất 
vô thường.. .đáng sợ và đích thực, do sự sanh và diệt không 
ngừng của chúng. 

Đối với Đức Phật, sau khi hoàn thành viên mãn minh 
sát đạo, ngài đã thấy được sự tịnh lạc cao quý nhất, đó là 
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Niết-Bàn, nhờ đắc A-la-hán thánh đạo trí (Arahatta magga 
năm). Và sau khi chứng ngộ Niết-Bàn, ngài thấy chỉ có khổ 
trong các thủ uẩn (upãdãnakkhandhãs). Sự nhận thức này đã 
đến với ngài, không phải do nghe từ người khác, không phải 
do những pháp hành mà ngài đã học từ các vị đạo sĩ ÃỊãra và 
Udaka. Điều này xảy ra nhờ kinh nghiệm trực tiếp của tự 
thân sau khi ngài đã phát triển Bát Thánh Đạo. Đó là lý do 
tại sao ngài tuyên bố: “Đối với các pháp chưa từng được 
nghe trước đây, nhãn đã khởi lên trong ta...” 

Với những lời này ngài cũng tự xưng rằng mình quả 
thực đã trở thành một bậc Chánh Đẳng Giác (Sammã 
Sambudha), bậc đã tự mình đi tìm và thấy được chân lý nhờ sự 
tự chứng và trực giác trí, không do bất kỳ nguồn hướng dẫn 
hay chỉ dạy nào trợ giúp. Một lời tuyên bố công khai như 
vậy thực sự là cần thiết. Thời bấy giờ, những hình thức khổ 
hạnh như nhịn ăn.. .mà tín đồ của phái Ni-kiền-tử (Nigandas) 
thực hành, được người ta kính trọng như một pháp hành cao 
quý và thiêng liêng. Chính nhóm năm vị Kiều Trần Như 
trước đó cũng có ấn tượng cho rằng nó là như vậy. Chỉ khi 
Đức Phật tuyên bố công khai rằng “ngài đã phát hiện ra pháp 
hành và có được tri kiến này, không phải do nghe người 
khác, cũng không phải do suy đoán, hay suy luận, mà bằng 
sự tự chứng của ngài, bằng kinh nghiệm cá nhân và trực giác 
trí của ngài,” lúc đó những người nghe mới tin chắc là ngài 
đã đạt được sự giác ngộ tối cao, đã trở thành một vị Phật 
(bậc Giác Ngộ) đích thực. 

Có được trực giác trí không cần sự trợ giúp bên ngoài 
là lĩnh vực độc nhất của chư Phật Chánh Đẳng Giác và Độc 
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Giác. Các vị đệ tử Phật đạt đến giai đoạn giác ngộ và tri kiến 
như vậy là nhờ nghe những lời dạy của Đức Phật và trau dồi 
chúng qua pháp hành. Ngày nay cũng thế, nếu có nguyện 
vọng, người ta có thể đắc trực giác trí ấy bằng cách phát triển 
chúng qua pháp hành hợp theo những lời dạy của Đức Phật 
lưu giữ trong Kinh Điển như Kinh Đại Niệm Xứ ... chẳng 
hạn. Như vậy, nhờ thực hành theo sự chỉ dẫn trong Kinh, các 
thủ uẩn sẽ được thấy đúng như thực, đó là, chỉ có khổ. 
Ngoài ra, lời tuyên bố của Đức Phật lúc ấy cũng có ý định 
khích lệ nhóm năm vị Kiều Trần Như ra sức nồ lực để thấy 
được bản chất thực của các thủ uẩn. 

Trong lời tuyên bố của Đức Phật vừa nói ở trên, sự 
phát triển của tri kiến siêu nhiên đã được mô tả như ‘nhãn đã 
khởi lên, trí đã khởi lên, tuệ đã khởi lên, minh đã khởi lên, 
ánh sáng đã khởi lên’, ở đây năm sự mô tả đã được đưa ra 
cho một hình thức tri kiến duy nhất. Chú giải Tưong Ưng 
Kinh nói rằng: “nhãn, trí, tuệ,...là những từ đồng nghĩa và 
muốn nói đến cùng một sự việc, đó là tri kiến. Do khả năng 
thấy, nên tri kiến được gọi là nhãn; do khả năng biết, nên nó 
được gọi là trí; do khả năng biết theo phép phân tích trên 
nhiều phưong diện hay nhiều cách khác nhau, nó được gọi là 
tuệ; do khả năng biết một cách thấu suốt, nên nó được gọi là 
minh; do khả năng toả ra ánh sáng, nên nó được gọi là 
quang.” 


Vô Ngại Giải Đạo ịPatisambhida magga) giải thích 

r \ 

những từ này giông như nhau. Từ cakkhu trong PãỊi truyên 

r f ~ 

đạt ý niệm thây, vì thê mà gọi là nhãn. Những từ PãỊi khác 

\ 

đã được dùng vì mục đích truyên đạt ý nghĩa hay khái niệm 
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mong muôn cho những thính chúng khác nhau. Vì vậy, đê 
mô tả tri kiến thấy một cách rõ ràng như thể với con mắt vật 
lý, nó được gọi là nhãn. Chú giải đưa ra một ví dụ để minh 
hoạ, một người kia bị mù nhiều năm, nay phục hồi thị lực 
nhờ dùng đúng thuốc hay nhờ một chuyên gia về mắt phẫu 
thuật. Trước khi điều trị, anh ta không thấy gì hết; bây giờ 
anh ta thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Cũng vậy, trước khi 
người hành thiền phát triển được minh sát trí hay thánh đạo 

r \ 9 


trí, người ây vân ở dưới ảo tưởng cho răng năm thủ uân, tiêu 

9 ? <r 

biêu cho sự khô, là tôt đẹp và vừa ý. Nhưng khi, nhờ ghi 

r 

nhận với chánh niệm liên tục vào lúc thây, nghe,... minh sát 
trí trở nên mạnh mẽ, người hành thiên nhận thức một cách rõ 

\ ĩ 

ràng răng các hiện tượng thây, nghe, hay gọi cách khác là 

9 , ' " ? 

các thủ uân (upãdãnakkhandhãs), thực sự là cái khô đáng sợ do 

r \ 

bản chât sanh diệt không ngừng của chúng. Điêu này cũng 

giông như phục hôi được thị lực sau một thời gian bị mù. 

? 

Với sự phát triên của thánh đạo trí (ariya magga ríãm), sự nhận 
thức của vị ây vê bản chât đích thực của khô thậm chí sẽ 

f 9 f 

nhạy bén hơn nữa. Như vậy, bởi vì nó thây rõ như thê (thây) 

> r <r 

băng con măt, tri kiên này được gọi là nhãn. 


Liên quan đên ‘trí đã sanh khởi’ (nãỉicunudapãdi) ; hãna 
là một từ PãỊi mang nghĩa biết. Còn về ‘tuệ đã sanh khởi’ 
(pannã udapãdi) , Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhidã magga) nói 
rằng paiĩnã là một từ PãỊi mang nghĩa biết theo phép phân 
tích trên nhiều phương diện hay nhiều cách khác nhau. Đối 
với pháp hành minh sát, trong lúc đang ghi nhận phồng, 
xẹp,...danh và sắc được thấy tách rời nhau như sự chuyển 
động và tâm biết. Người không quen không thể kinh ngiệm 
được sự khác biệt này trong con người của họ. 
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Người hành thiên cũng có thê phân biệt được nhân và 
quả, đó là biết sự sanh mới khác với sự diệt của nó. Vị ấy 
biết rằng, do sự sanh và diệt không ngừng mà các uẩn (được 
xem) là vô thường, khổ; và chúng tự sanh, tự diệt, không 
chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, nên chúng không có tự ngã, 
không có thực chất (vô ngã). Cái biết của vị ấy không phải là 
cái biết mơ hồ, lờ mờ, không rõ rệt, mà là một sự hiểu biết rõ 
rệt, xác định như nhìn một vật trong lòng bàn tay mình vậy. 
Sự hiểu biết như vậy được mô tả như cái biết theo phép phân 
tích trên nhiều phương diện khác nhau, hay cái biết của tuệ 
(pannã). 


Trong ‘Vỵịaudapadi ’{minh đã sanh khởi), vijja là một 
từ PãỊi có nghĩa là sự thấu suốt (minh). Không nên lầm lẫn từ 
này với từ ‘vijjadhãra ’chú thuật sư ( ;lÍ/| ; T[Ìi|i), một người thành 
thạo trong các chú thuật (mantras), được mô tả trong các cuốn 
sách như người có khả năng bay qua hư không. Ở đây Vịịịã 
không biểu thị một con người mà muốn nói tới khả năng 
thấu suốt, vì vậy gọi là minh. 

Có thể nói minh là một trạng thái vi tế, khó hiểu. Ở 
đây, chúng tôi phải liên hệ lại một trường hợp đã xảy ra khá 
lâu. Trong một buổi luận pháp giữa chúng tôi với vị 
Sayãdaw trưởng làng, chúng tôi có thông báo cho vị ấy biết 
rằng tuệ (pannã) đã sanh khơi trong lúc ghi nhận hiện tượng 
sanh và diệt vào sát-na sanh khởi của nó. Vị Sayãdaw không 
chấp nhận loại nhận thức ấy là tuệ (pamã). Ngài cho rằng tuệ 
là cái thấu suốt; chỉ khi biết một cách thấu suốt mới gọi là 
tuệ (pamã). Khi chúng tôi hỏi cách làm thế nào để một người 
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tạo ra ‘cái biêt thâu suôt’, ngài ngập ngừng một lát, rôi nói, 
“À,biết một cách thấu suốt là biết một cách thấu suốt.” 

“Biết một cách thấu suốt xuất phát từ chữ ‘pativedha ’, 
một từ PãỊi có nghĩa là thông đạt (ÌỄÌÊ). Nó hơi giống như 
‘sambodhặya ’ (chánh giác), như đã giải thích ở Phần Hai của 
cuốn sách này. Bị che lấp bởi một bức màn hay một bức 
tường, các vật đằng sau đó không thể thấy được. Nhưng khi 
chọc một cái lồ trên bức màn hay mở một cánh cửa sổ trên 
bức tường, thì nhờ những khe hở này các vật trở nên rõ rệt 
để có thể thấy được. Cũng vậy, trí này chọc thủng qua bức 
màn vô minh (moha). Thoạt tiên, do vô minh che đậy, những 
gì được thấy, nghe,...không được thấy hay biết như vô 
thường, khổ, và vô ngã; người ta tin chúng là thường ịnicca), 
lạc ịsukha), và hữu ngã (attci). Đây là vô minh, và si mê. Khi 
minh sát trí (vipassanãnãna) trở nên mạnh mẽ, tri kiến rõ ràng 
sanh khởi như thể bức màn vô minh đã bị chọc thủng. Sự 
nhận thức như vậy được gọi là biết một cách thấu suốt hay 
minh. Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng minh đã sanh khởi nơi 
ngài. 


Vê “quang đã sanh khởi” (alokoudapãdi) , theo Vô Ngại 
Giải Đạo {Patìsambhỉdã magga), aloko hay quang chỉ là một từ 
được dùng để biểu thị sự thắp sáng, hay làm cho sáng lên. Ở 
đây, quang không chỉ có nghĩa là ánh sáng bình thường được 
thấy bằng con mắt. Nó muốn nói đến tri kiến biện biệt mọi 
hiện tượng một cách rõ ràng, minh bạch. Trước đây, bản chất 
thực của vô thường, khổ, vô ngã không được thấy và biết do 
chúng bị bóng tối che phủ. Khi minh sát trí (vipassanãlĩãiỊít) và 
thánh đạo trí (magganãna) phát triển, bản chất thực của chúng 
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trở nên rõ ràng. Do đó sự nhận thức như vậy được mô tả như 
“quang sanh hay ánh sáng đã sanh khởi” theo phép ẩn dụ. 

Từ một hình thức tri kiến phi thường đã được mô tả 
theo năm cách “nhãn, trí, tuệ, minh, và quang” như vậy là 
cốt để làm cho người nghe dễ hiểu hon mà thôi. Có thể nói 
đây là lời dạy đã được trù định để đáp ứng những yêu cầu 
của người nghe. Nó cũng giống như đôi khi chúng ta phải 
dùng hai hay ba từ đồng nghĩa trong vị trí của một từ để cho 
thính chúng có thể nắm bắt được ý nghĩa của những gì chúng 
ta muốn nói vậy. 

Những từ PãỊi và ý nghĩa của chúng chúng tôi đã giải 
thích ở trên đều liên quan đến Sự Thực Trí (saccãhãna). Như 
vậy, đến đây chúng tôi đã đề cập đầy đủ về Sự thực trí. Bây 
giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói đến nhiệm vụ của nó, vốn phải 
được hoàn thành liên quan đến khổ đế. 

PHẬN Sự TRÍ ĐÓI VÓI KHỔ ĐẾ 

‘ Tam kho panìdam dukkham ariyasaccam pariMeyỵa ’nti me, 
bhikkhave, pubbe ananussưtesu dhammesu cakkhum udapãdi, hãnam 
udapãdi, pahhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãĩoko udapãdi. 

“Đây là Thánh đế về Khổ cần phải được liễu tri. ” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh 
khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi 
ta, quang đã sanh khởi nơi ta. ” 
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Đây là cách tri kiến đã sanh khởi liên quan đến những 
gì cần phải làm đối với Khổ đế. cần lưu ý cẩn thận là nhiệm 
vụ phải được thực hiện đối với (Khổ) Đế này là tuệ trí nó, 
liễu trí nó. Đối với người hành thiền thiết tha đạt đến Thánh 
Đaọ, Thánh Quả và Niết Bàn, phận sự của vị ấy là phải cố 
gắng nắm bắt khổ đế một cách đúng đắn và rõ ràng, đó là, vị 
ấy phải hiểu rõ từng thành phần riêng biệt của đế này bắt đầu 
từ sanh (Jãti) cho đến chấp thủ năm uẩn (upãdmakkhandhã). 

Trong những phần tử cấu thành của khổ đế, như sanh 
là khổ,..yếu tố chủ chốt là năm thủ uẩn. Nhờ biết rõ năm 
thủ uẩn này đúng như chúng thực sự là, công việc tuệ tri khổ 
đế kế như đã hoàn tất. Do đó, Mahãvagga Saccã Samyutta 
(Tìương Ưng Sự Thực thuộc Đại Phẩm) nói rằng: “Thế nào, 
này các Tỳ-kheo, là kho đế? Điều đó phải được trả lời rằng 
năm thủ uân tạo thành khô đê. ” 

Năm thủ uẩn đã được chúng tôi giải thích chi tiết ở 
phần bốn của cuốn sách này. Phàm những gì xuất hiện ở sáu 
cửa giác quan, vào lúc thấy, nghe,.. .đều tạo thành năm thủ 
uẩn. Điều này sẽ trở thành kinh nghiệm tự thân bằng cách 
ghi nhận từng hiện tượng xuất hiện ở sáu cửa giác quan khi 
nó xảy ra. Nhờ những nồ lực (ghi nhận) này tính chất thô, 
cứng, mịn, nhẹ của địa đại (pathavidhãtu) sẽ được tự thân kinh 
nghiệm, cũng vậy, tính chất kết dính, lưu chảy, và ẩm ướt 
của thuỷ đại (ãpo dhãtu); nóng, lạnh và ấm của hoả đại (tejo 
dhãtu), sự đo cứng, sức ép và chuyển động của phong đại 
(vậyodhãtu) sẽ được tự thân kinh nghiệm. Tất cả những tính 
chất này phải được hiểu biết một cách chính xác và riêng 
biệt bằng kinh nghiệm tự thân. Điều này có tác động như thế 
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nào đã được giải thích đầy đủ ở trước. Một cách ngắn gọn là 
nó tạo ra một sự chú tâm cao độ vào những cảm giác xúc 
chạm vốn trở nên rõ rệt ở bất kỳ noi nào trên thân hành giả. 
Lúc đó, một trong bốn đại sẽ thông báo sự hiện hữu của nó 
qua những đặc tính nội tại hay đặc tính riêng của nó. 

Sau khi đã biết rõ bốn đại, nhò ghi nhận thấy, 
nghe,... căn vật lý mà sự thấy, nghe... dựa vào đó, những đối 
tượng (trần cảnh) sắc, thinh,., và thức uẩn cùng với các tâm 
sở đồng sanh của chúng sẽ trở nên rõ rệt. Ở mồi sát-na ghi 
nhận hiện tượng “phồng, xẹp, ngồi, xúc chạm, hay biết, cảm 
giác đo cứng, cảm giác nóng, cảm giác đau; thấy, nghe,...” 
người hành thiền tự thân nhận thức được sự sanh mói liền 
theo sau bởi sự diệt tức thời của cả hai: đối tượng của sự hay 
biết cũng như tâm ghi nhận. Như vậy, người hành thiền biết 
dứt khoát rằng nó là vô thường (hutvãabhãvato aniccã) bởi vì nó 
diệt liền mồi khi sanh; vị ấy cũng biết rằng nó là cái khổ 
đáng sợ (ìudaỵabbỵci patìpiỉanatthena dukkhã), bởi vì nó bị bức 
bách bởi sự sanh và diệt không ngừng; vị ấy biết rằng nó 
không phải tự ngã (axma vattamtthena anatíã) đế tuân theo sự 
kiểm soát, vì nó xảy ra theo đường lối tự nhiên của nó, 
không tuân theo ý muốn của ai. Có được kinh nghiệm tự 
thân nhờ quan sát hên tục hiện tượng sanh và diệt và ghi 
nhận các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã theo cách này là 
biến tri khố đế (parimeyya —what should be knơwn accurateỉy, 
pjf ìn , sởbiếntrì). 

Đức Thế Tôn đã đạt đến sự chửng ngộ, không phải do 
nghe người nào khác nói rằng khổ đế hay các thủ uẩn vốn 
thực sự sanh và diệt, phải được tuệ tri, hay phải được hiểu 
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biết một cách đúng đắn và chính xác. Chính vì vậy ngài mới 
tuyên bố ‘pubbe cmcmussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam 
udcipãdi, pannã udapãdi, vijịã udapãdi, ãỉoko udapãdi. ’(đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, minh 
đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi ta.) Và về sau, 
sự chứng ngộ chỉ xảy ra sau khi nghe pháp từ Đức Phật hay 
từ các vị đệ tử khác của Đức Phật. Mặc dù lời tuyên bố trong 
Kinh Chuển Pháp Luân dứt khoát rằng khổ đế phải được 
biến tri (hiểu biết một cách đúng đắn, và rõ ràng), một số 
người vẫn xem việc hiểu rõ khổ đế hay các thủ uẩn bằng 
cách ghi nhận hiện tượng sanh và diệt đang thực sự xảy ra là 
điều không cần thiết. Họ cho rằng chỉ cần nghe nói về Danh 
và Sắc cũng như về tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
chúng là đủ để đáp ứng mục đích rồi. Chúng tôi thực sự lấy 
làm buồn và đáng tiếc cho những người này. 

Như vậy, Phận Sự Trí (Kỉcca Năm) là sự nhận thức 
được rằng khổ đế hay gọi cách khác là năm thủ uẩn phải 
được tuệ tri qua sự quan sát của tự thân. Nó biết phận sự nào 
phải được thực hiện đối với khổ đế. Sự nhận thức này đến 
trước sự chứng đắc thánh đạo. Thậm chí trước khi một hành 
giả bắt đầu hành thiền, vị ấy cũng phải ý thức được rằng 
mình phải biết rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã bằng 
cách ghi nhận mồi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy 
nghĩ,.. .Trong khi thực hành minh sát, vị ấy cũng phải biết về 
công việc này nữa. Chỉ lúc đó vị ấy mới có thể dành hết sự 
chú tâm vào sự sanh và diệt của các thủ uẩn ậupãdãnakkhmdhãi) 
và phát triển minh sát trí một cách toàn diện. Các đệ tử của 
tôi, những hành giả Tứ Niệm Xứ, đã hoàn thành nhiệm vụ 
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mà Phận Sự Trí (kkcanãna) này đòi hỏi từ lúc nhận sự hướng 
dẫn của chúng tôi về phương cách hành thiền, sau khi đã học 
để biết rằng bất cứ những gì xuất hiện vào khoảnh khắc thấy, 
nghe,.. .phải được chi nhận một cách cẩn thận. Trong khi ghi 
nhận, cho dù mới đầu hành giả không biết phải ghi nhận cái 
gì, song chẳng bao lâu vị ấy cũng biết được là phải quan sát 
cái gì. Sự phân biệt này là phận sự trí, tức trí biết nhiệm vụ 
phải thực hiện. 

Sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về ‘phận 
sự trí’ này bởi vì chúng tôi nghĩ biết được ý nghĩa của nó 
thực sự rất quan trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến 
Kata Nãna (DĩTác Trí EL "H ). 


DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VÓI KHỔ ĐẾ 


‘ ‘Tam kho panidam dukkham ariyasaccam paríhhãta ’ nti me, 
bhĩkkhave, pubbe anamtssưtesu dhammesu cakkhum udapãdi, hãnam 
udapãdi, pahhãudapãdi, vịịịã udapãdi, ãỉoko udapãdi. ” 

(“Thánh đế về Khổ này đã được liễu tri. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đoi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ 
đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi ta, quang đã 
sanh khởi nơi ta. ”) 

Hiểu rõ khổ đế hay năm thủ uẩn bằng cách ghi nhận 
thấy, nghe,.. .và thường xuyên hay biết tính chất vô thường, 
khổ và vô ngã tạo thành minh sát trí (vipassanã hãna). Tuy 
nhiên, chỉ một mình minh sát trí thôi thì vẫn chưa thể hoàn 
thành viên mãn nhiệm vụ tuệ tri (parínhã), tức viên mãn công 
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việc hiêu biêt khô đê một cách đúng đăn và đâỵ đủ. Tưởng 
về thường, lạc, ngã, tịnh vẫn có thể khởi lên đối với những 
đối tượng mà hành giả không ghi nhận. Có thể nói, chỉ khi 
minh sát trí đã phát triển đầy đủ và Thánh Đạo Trí xuất hiện 
để kinh nghiệm trạng thái tịnh lạc của Niết-Bàn, lúc đó tri 
kiến về vô thường, khổ, và vô ngã mới được hoàn tất và bền 
vững. Đây là sự hoàn thành của công việc tuệ tri khổ đế. 

Ngay cả như thế, Nhập Lưu Thánh Đạo Trí vẫn chưa 
đủ để hoàn mãn công việc này. Chỉ bằng cách chứng đắc A- 
la-hán Thánh Đạo Trí, khổ đế mới được tuệ tri hoàn toàn 
một trăm phần trăm, cỏ thể nói là vậy. Đối với Đức Thế Tôn, 
công việc (tuệ tri khổ đế) đã được hoàn mãn từ lúc ngài đạt 
đến A-la-hán Thánh Đạo, A-la-hán Thánh Quả và chứng đắc 
Giác Ngộ. Vì lý do đó ngài tuyên bố rằng công việc tuệ tri 
khổ đế đã được Như Lai hoàn tất. Nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, quang đã 
sanh khởi, để thấy rằng công việc đã được hoàn tất và không 
còn gì phải làm thêm nữa. 

Những hành giả hiện nay đang tham gia vào việc 
hành thiền cũng có cùng một mục đích này trong dự kiến, đó 
là tuệ tri khổ đế và cuối cùng hoàn tất công việc liễu tri bằng 
cách đạt đến A-la-hán Thánh Đạo, A-la-hán Thánh Quả. Sau 
khi chứng đắc A-la-hán Thánh Đaọ và A-la-hán Thánh Quả, 
cuối cùng sự nhận thức sẽ đến với họ, qua sự phản khán (hồi 
quan phản chiếu), rằng công việc đã được hoàn thành viên 
mãn: “.. .sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm (tuệ 
tri Tứ Đế) đã làm xong...” 
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Đên đây, chúng tôi đã bàn xong ba loại trí — sự thực 
trí (saccã hãna), phận sự trí (kicca hãna), và dĩ tác trí (katci hãna) 
liên quan đến khổ đế. Tóm lại, 

1. Vào sát-na thấy, nghe.. .nhận thức rõ rằng tất cả mọi hiện 
tượng sanh và diệt đều là khố, kho đế, tạo thành sự thực trí 
(sciccã hãna). 

2. Nhận thức rõ rằng khỏ đế này phải được tuệ tri bằng sự 
ghi nhận với chánh niệm, tạo thành phận sự trí (kicca 
hãm). 

3. Nhỏ'phản khán, biết rằng khô đế đã được tuệ trí tạo thành 
dĩ tác trí (kata hãna). 

Trong ba trí này, sự thực trí xuất hiện trong lúc hành 
thiền minh sát khi hành giả nhận ra rằng hiện tuợng sanh và 
diệt chỉ là khổ. Điều này xảy ra truớc khi Thánh Đạo xuất 
hiện. Ngay cả vào sát-na Thánh Đạo xuất hiện, thấy sự tịch 
tịnh của Niết-Bàn, trí này cũng khởi lên bằng cách nhận thức 
rõ khổ đế trong tất cả mọi hiện tuợng sanh và diệt. Sau khi 
Thánh Đạo xuất hiện cũng thế, trí này dụ phần bằng sự phản 
khán. Nhu vậy, sự thực trí (saccã hãna) là tri kiến về tứ đế 
sanh khởi truớc, sau và vào sát-na Thánh Đạo. Thực sự ra 
những gì đuợc nhận thức vào sát-na Thánh Đạo chỉ là diệt đế 
(nirodhasaccã, diệt khổ thánh đế). Ba đế còn lại (khổ đế bằng 
sự tuệ tri -paríhhã, tập đế bằng sự đoạn trừ - pahãỉia, và đạo đế 
bằng sự tu tập - bhãvanã) đuợc nói là đã chứng đắc nhờ hoàn 
thành công việc tuệ tri bằng tuệ thông đạt (pativedha). 

Liên quan đến khổ đế, vào lúc sát na chứng diệt loé 
lên, phận sự tuệ tri liên tục danh và sắc là khổ, kể nhu đã 
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hoàn thành. Cho nên, các bậc Thánh (đặc biệt các vị A-la- 
hán) đã đạt đến Đạo Quả, nhờ suy xét, đều biết rằng danh và 
sắc sanh và diệt không ngừng là khổ. Do đó mới nói rằng 
công việc của tuệ thông đạt (pativedha), tuệ tri bản chất của 
khổ, đã được hoàn tất vào sát-na đạo. Trong lúc hành minh 
sát, tri kiến về khổ này phát sanh nhờ thực sự ghi nhận hiện 
tượng sanh và diệt. Đây gọi là tuệ tri khổ đế (dukkha saccã) hay 
gọi cách khác là parinnãpaávedha 

về phận sự trí (kiccanãnaị đó là sự nhận thức rằng khổ 
đế phải được tuệ tri, nó phải được hoàn tất trước khi đạt đến 
Thánh Đạo. Chỉ khi đã có tri kiến trước đó về những phận sự 
nào phải được thực hiện thì những phận sự này mới có thể 
được thực hiện để chứng đắc Thánh Đạo. 


Trong trường hợp của khổ đế cũng vậy, nó phải được 
hiểu rõ ở một giai đoạn sớm hơn. Điều cần thiết là phải nhận 
thức được một cách rõ ràng bản chất vô thường bằng cách 
ghi nhận hiện tượng sanh và diệt biểu hiện rõ rệt nơi các uẩn 
mồi lúc xuất hiện. Chỉ với sự hiểu biết trước như vậy công 
việc cần thiết của việc quán sát các hiện tượng mới được 
thực hiện, và Thánh Đạo mới xuất hiện sau khi đạt đến sự 
thành thục của minh sát. Đối với tập đế (samudạya saccã), diệt 
đế (nỉrodha saccã), và đạo đế (magga saccã), một sự hiếu biết 
trước về những phận sự phải được thực hiện đối với mồi đế 
như vậy là tuyệt đối cần thiết. Chỉ lúc đó Thánh Đạo mới có 
thể phát triển. 


Như vậy, rât lâu trước khi đạt đên Thánh Đạo, nhât 
thiết phải có sự hiểu rõ rằng khổ đế phải được tuệ tri; tập đế 
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phải được đoạn trừ; diệt đế phải được chứng ngộ; và đạo đế 
phải được tu tập. 

Tri kiến (hiểu biết) rằng những phận sự này đã được 
thực hiện chỉ đến sau khi chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo và 
Thánh Quả nhờ suy xét thấy rằng Phạm Hạnh đã thành 
(vusitam brahmacãriyam ); những gì cần làm đã được làm xong 
(katamkaranĩyam). Dĩ tác trí (katanãna) là trí biết rằng những gì 
cần phải làm đã được làm. Qua sự chứng diệt, A-la-hán 
thánh đạo cũng thực hiện ba công việc khác nữa, đó là, tuệ 
tri khổ đế, đoạn trừ tập đế và tu tập đạo đế. Chính Dĩ Tác Trí 
biết rằng cả bốn phận sự này đã được thực hiện. 

Những giải thích cô đọng ở trên về sự thực trí (saccã 
nãna), phận sự trí (kicca nãỵia), và dĩ tác trí (kata nãna) đã được 
thực hiện hợp theo tinh thần Phụ Chú Giải Mulatika về Kathã 
Vatthu. Như vậy chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về ba 
loại trí liên quan đến khổ đế. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục 
bàn về ba trí này liên quan đến tập đế. 

SựTHựC TRÍ ĐỐI VÓI TẬP ĐẾ 

ĩdam diàkhasamudayam ariỵasacca ’ nti bhikkhave, 
tathãgatãnam pubbe ananussutesu dhammesu cakkkum udapãdi, nãnam 
udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

(Đây là thánh đế về khổ tập (nhân sanh khổ) mà các 
bậc Thánh phải biết. Như vậy, này các Tỳ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, minh 
đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi ta.) 
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Trong đoạn kinh trên chữ ‘Đây’ muốn nói đến dục ái 
(kãma tanhã), hữu ái (bhava tanhã), và phi hữu ái (vibhava tanhã), 
đã đuợc giải thích ở một phần truớc. Khổ xuất phát từ những 
ái này nhu thế nào, đuợc giải thích nhu sau: Dục ái tìm thấy 
sự thích thú trong các đối tuợng dục lạc vốn phải tầm cầu và 
làm ra. Trong khi theo đuổi chúng, một số nguời phải nếm 
trải những khổ đau cùng cực, ngay cả đến mức mất cả mạng 
sống. Bất kỳ cố gắng nào nhằm kiềm chế tham ái đã sanh 
cũng dẫn đến khổ đau và bất hạnh. Đi tìm những vật không 
dễ có đuợc cũng là khổ. Rồi việc phải chăm lo, giữ gìn 
những tài sản đã hoạch đắc đuợc cũng là công việc rất phiền 
hà và khó khăn. Ngay cả những nguời nghiện thuốc và nhai 
trầu cũng phải chịu khổ khi hết những vật mà họ ua thích. 
Nguời nghiện ruợu và ma tuý còn cảm thấy khổ hơn trong 
những hoàn cảnh thiếu thốn tuơng tự. 

Con nguời sinh ra một mình. Lúc trẻ, họ vui sống 
cuộc đời độc thân không có những phiền toái của gia đình. 
Nhung khi lớn lên, họ cảm thấy cần một nguời bạn đồng 
hành. Và rồi dục ái (kãmatanhã) xúi giục, họ bắt đầu tìm một 
nguời. Khi họ nhắm đến một đối tuợng không thể đạt tới 
đuợc, mối tình của họ kết thúc trong sầu khổ. Và nếu cuối 
cùng uớc nguyện của họ thành công, nghĩa là kiếm đuợc 
nguời bạn đời họ cần, phiền não chẳng bao lâu sẽ bắt đầu khi 
họ tự thấy mình không thích hợp với nhau. Ngay cả khi có 
đuợc sự hoà hợp với nhau trong cuộc sống hôn nhân, phiền 
não cũng xuất hiện khi một trong hai nguời bất ngờ đổ bệnh. 
Chăm sóc nguời bệnh quả là một công việc khó nhọc. Đúng 
thời, cái chết đến với một nguời, để lại cho nguời kia sống 
trong những nồi thống khổ của bi ai và sầu muộn. Rõ ràng 
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tât cả những khô đau này đêu băt nguôn từ dục ái (kcima 
tanhã). 


Nhưng đa sô mọi người đêu có ảo tưởng cho răng ái 
dục này là cội nguồn của hạnh phúc. Họ xem việc hưởng thụ 
các dục lạc là niềm vui thú ở trên đời. Khi tham ái không bi 
đánh thức, do thiếu những đối tượng khả lạc hay không có 
những cảm thọ lạc, cuộc sống đối với họ trở nên đơn điệu và 
buồn tẻ. Đi viếng chùa hay viếng tháp thì tẻ nhạt; nghe 
những bài pháp về thiền minh sát còn chán hơn. Trái lại, 
những sô giải trí như chiếu phim, nhạc kịch,... lại đem đến 
cho họ sự hứng thú, sung sướng, và vui vẻ. Như vậy, ái này 
được nuôi dưỡng cẩn thận bằng việc săn đuổi những dục trần 
khả ái. Những theo đuổi dục lạc điên rồ này được thực hiện 
dựa trên sự tin tưởng rằng chúng đem đến niềm vui và hạnh 
phúc. Sở dĩ người ta tin như vậy là vì vô minh đã đưa ra cho 
họ những hướng dẫn sai lạc. 

Tuy nhiên, những gì có vẻ thú vị và vui sướng ấy, 
trong thực tế, thật kinh hoàng và đáng sợ bởi vì bản chất 
sanh và diệt không ngừng của chúng. Dục lạc thì không bao 
giờ biết chán vì lòng tham ịtanhã) không đáy. Ngay cả sau 
nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hưởng lạc, tham ái vẫn 
không hề thoả mãn. Vì thế mà con người cứ phải lo lắng 
chạy đuổi theo các lạc thú không ngừng để giữ cho niềm vui 
của họ không bị đứt đoạn. Nhưng cuối cùng, khi cái kho dự 
trữ các dục lạc và cảm thọ cạn kiệt, họ phải cam chịu những 
bất toại nguyện lớn lao. Đây là sự giải thích ngắn gọn cách 
tham ái làm phát sanh phiền não và khổ đau trong cuộc sống 
hiên tai. 
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Nhưng nguyên nhân đích thực của khô năm trong sự 
kiện rằng tham ái (tonhã) này khiến cho có sự luân hồi sanh tử 
bất tận. Những cảnh sắc và âm thanh khả ái kích thích sự 
khoái cảm và tham muốn, và tham muốn này làm phát sanh 
chấp thủ. Do chấp thủ , người ta phải dốc hết sức ra để có 
được nó. Điều này tạo thành Scmkhãra (hành nghiệp). Do các 
hành này là nhằm hoàn thành những tham muốn và do tốc 
hành tâm (ja\>am )của sát na cận tử, hay gọi cách khác là hành 
tác thức (abhisankhãra vimãỵia — ff fhríic) có được lực đấy của 
nó từ tham ái (tanhã) bắm chặt vào đối tượng xuất hiện lúc đó, 
thức tái sanh khởi lên liền ngay sau tâm tử. Từ khoảnh khắc 
thức tái sanh an lập trong hiện hữu mới, có thể nói rằng tất 
cả những phiền muộn và đau khổ liên quan đến kiếp sống 
mới đã bắt đầu. Tất cả những phiền muộn này, ngay từ 
khoảnh khắc của thức tái sanh, đã có gốc của chúng trong 
tham ái. Đối với các vị A-la-hán, do tham ái đã được đoạn 
trừ, các vị không còn gặp bất kỳ khổ đau nào của kiếp sống 
mới nữa. Như vậy dục ái (kãma tanhã) là nhân đích thực của 
khổ đau như sanh, già, chết.. .hay còn gọi là tập đế (samudaya 
saccã). 


Những người phát nguyện đạt đến các cõi sắc và vô 
sắc thì ra sức nồ lực để chứng đắc các thiền sắc giới 
(mpãvacarajhãna) và vô sắc giới (ampãvacarajhãna ). Nhờ những 
thiền chứng này họ được tái sanh trong các cõi Phạm thiên 
hữu sắc và vô sắc. Là các vị Phạm Thiên (Bhramas), họ thoát 
khởi những cái khổ về thân vật lý cũng như những khổ tâm. 
Thọ mạng của họ không tính bằng năm mà được đo lường 
dưới dạng chu kỳ thế gian (đại kiếp). Từ quan niệm thế gian 
thì cuộc sống của họ được đánh giá là một cuộc sống hạnh 
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phúc. Nhưng khi thọ mạng của họ chấm dứt, họ vẫn phải đối 
đầu với cái chết và chịu những nồi thống khổ của sự chết 
ịmarana dukkha). Họ cũng phải chịu những sầu ưu vì ước 
nguyện bất tử của họ không được hoàn thành. Sau khi chết 
cũng vậy, những phiền muộn và khổ não chờ đợi họ trong 
cõi dục mà họ tái sanh vào. Như vậy, hữu ái (bhavatanhã), hay 
khát khao hiện hữu trong thế giới phạm thiên thực sự cũng là 

khổ đế. 

Mong muốn không-hiện hữu sau khi chết (phi hữu ái- 
vibhava tanhã) cũng là nguyên nhân của khổ bởi vì nó khuyến 
khích những điều ác trong cuộc đời này. Thay vì chùn bước 
trước điều ác những người chủ theo chủ nghĩa hư vô sẵn 
sàng làm bất cứ điều gì trong việc theo đuổi chúng và thích 
thú trong những việc làm ấy. Do những bất thiện nghiệp 
(akusalakarnrm) ấy họ phải tái sanh vào bốn cõi khổ (địa ngục, 
ngạ quỉ, súc sanh, và A-tu-la) trong nhiều kiếp và chịu đựng 
những nồi thống khổ cũng như bất hạnh của các cõi này. Do 
đó, rõ ràng phi hữu ái (vibhava taụhã), phát sanh từ đoạn kiến 
này, là nguồn gốc thực sự của kho hay tập đế (samudạyasaccã). 

Cả ba loại ái này đều là nhân căn để của khổ, Đức 
Phật đã chứng thực được điều đó và tuyên bố ngài đã thấy 
được chúng như thế nào: “Nhãn, thấỵ rằng đây là Khổ Tập 
Thánh Đế, đã sanh khởi nơi Ta.” Biết được đây là khổ tập 
thánh đế là sự thực trí (saccã hãna). Sự thực trí biết (tập) đế 
sanh khởi trước và sau sự đến của Thánh Đạo. Vào sát-na 
Đạo, phận sự biết (tập) đế cũng được hoàn thành, theo cách 
từ bỏ hay đoạn trừ, pahãnapativedỈKi (thể nhập bằng đoạn trừ). 




Mahasi Sayadaw 


313 


Tóm lại, cái biết tứ đế trước, sau và vào sát-na Đạo là sự 
thực trí (saccãhãna). 

PHẬN Sự TRÍ ĐÓI VÓI TẬP ĐẾ 

‘Tam kho panidam diầkhasamudayam ariyasaccampahãíabba ’ 
nti, bhikkhave, tathãgatãnam pubbe ananussưtesu dhamnesu cakkhum 
udapãdi, hãnam udapãdi, pahhã udapãdi, vịịịã udapãdi, ãỉoko udapãdi. ’ 

(Đây là Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận, này 
các Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ 
đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi ta, quang đã 
sanh khởi nơi ta.) 

Nếu muốn giải thoát khổ, nguồn gốc của khổ hay tập 
khởi của khổ phải được loại trừ. Cũng như để chữa hiệu quả 
một chứng bệnh, nguyên nhân căn để của tình trạng khó chịu 
ấy phải được loại trừ bằng việc áp dụng thuốc thích hợp. Các 
bác sĩ Miến Điện chẩn đoán nguyên nhân của một căn bệnh 
dựa vào những rối loạn ở máu, gió, mật, đàm, khí hậu, thực 
phẩm...Trong khi các bác sĩ Tây phưong theo dấu nguyên 
nhân đến chứng bệnh khác mang những mầm bệnh. Khi 
những nguyên nhân sanh bệnh đã được chẩn đoán đúng và 
rồi được loại trừ bằng sự điều trị thuốc men thích hợp, bệnh 
được chữa khỏi hoàn toàn. Cũng vậy, cái khổ của tái sanh 
trong vòng luân hồi có thể tránh khỏi bằng cách loại trừ nhân 
căn để của nó, vốn là tham ái ịtaụhã), tập đế. Do đó, (tập) đế 
này được xem như pháp cần phải được đoạn trừ (pahãtabba 
dhcanma). 
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Sự đoạn trừ này tác động như thế nào? Đó là điều 
chính yếu nhất cần phải biết. “Không để cho tham ái ịtanhã) 
xuất hiện, không đế chotham ái sanh khởi; Ta sẽ giữ tâm 
(trong sáng) như nó là, không có tham ải. Ta sẽ chỉ có cái 
tâm không tham ải này thôi. ” Liệu có thế duy trì một trạng 
thái tâm như vậy được không? Những người tin có thể làm 
được như vậy cứ thử cố gắng đạt đến trạng thái tâm ấy và 
thấy xem mình có thể duy trì được nó trong bao lâu. Liệu 
người đã lập gia đình có không bị quấy rầy bởi những ý nghĩ 
yêu đương, sự âu yếm đối với vợ chồng và những xúc cảm 
tình dục đòi hỏi sự đáp ứng không? Liệu có không khởi lên ý 
nghĩ thèm một điếu thuốc hay một têm trầu, hay thưởng thức 
một bữa ăn ngon? Và còn về mong muốn có được hạnh phúc 
và tài sản thì sao? Những câu hỏi này không thể giải quyết 
một cách dễ dàng bằng cách gạt chúng qua một bên, cho 
rằng chúng chỉ là những chuyện vặt, chỉ là những chuyện 
thường tình, tự nhiên không quan trọng. Chúng ta phải chịu 
đựng sự sanh khởi của tham ái này chỉ vì chúng ta không thể 
đè nén được chúng. Nhưng sự thực vẫn là và điều này cần 
phải ghi nhớ trong tâm một cách nghiêm túc, rằng tham ái là 
một pháp cần phải đoạn trừ (pahãtabbadhamma)khi có thể. 

Thực sự ra, có ba loại ái ịtanhã) cần đoạn trừ: 1. Ái 
thúc đẩy những hành động của thân và lời nói (thân hành và 
khẩu hành); 2. Ái kích thích tâm say đắm trong những khoái 
cảm tưởng tượng và những ý nghĩ kỳ quặc; và 3. Ái ngủ 
ngầm chờ cơ hội để tự thể hiện. Trong ba loại ái này, ái thúc 
đẩy những thân hành và khẩu hành được xếp loại như phiền 
não vi phạm (vitikkamakilesã) có thể được đoạn trừ bằng giới 
(sĩịa). Một người giữ giới kỹ càng sẽ không trộm cắp bất cứ 
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vật gì của người khác, cho dù anh ta cảm thây muôn vật ây; 
không phạm tội tà dâm (đối với người giữ phạm hạnh thì 
không hành dâm); không nói dối và tránh những thức uống 
có cồn và ma tuý. Ở mức này, người ấy tránh được những 
phiền não vi phạm ịvitikkama kiỉesã). Đây là cách ái được loại 
trừ bằng giới (sĩịa). 

Ái thể hiện trong những khoái cảm và lạc thú tưởng 
tượng được xếp loại như phiền não bột khởi (pariyutthãna 
Mìesã), loại phiền não có thể được loại trừ bằng tâm định. Neu 
một người thường hành một trong những đề mục thiền, như 
niệm hơi thở chẳng hạn, họ có thể thoát khỏi những ý nghĩ 
ham muốn, và tưởng tượng về các dục trần, trong lúc ấy. 
Như vậy, trừ phi chăm chú vào một trong những bài tập 
thiền, bằng không nếu cứ để cho tâm tự do theo đường lối tự 
nhiên của nó, nó sẽ cuốn hút vào những suy nghĩ về các dục 
trần khả ái, phần lớn là khát khao các dục lạc. Neu người nào 
tin rằng họ có thể giữ cho tâm của họ y như nó là không có 
những ái dục, người đó kể như không biết được tâm của 
mình vậy. 

Thực tế mà nói, ngay cả trong lúc hành thiền không 
ngừng nghỉ, trước khi năng lực định có đủ sức mạnh, ái bột 
khởi hay những suy nghĩ về dục lạc vẫn cứ liên tục xuất 
hiện. Chỉ khi đắc thiền, do hành thiền định, những ý nghĩ về 
dục lạc loại thô này mới dừng lại, nhưng ngay cả như thế, nó 
cũng chỉ kéo dài trong thời gian nhập thiền mà thôi. Đây là 
cách định loại trừ dục ái bằng víkkhambhanapahãna (trấn phục 
xả đoạn |lltk;íj§rlỆT, đoạn từ bằng đè nén). 
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Hữu ái (bhava tanhã), tham muôn hiện hữu và phi hữu 
ái (vibhava tanhã) mong muốn không hiện hữu, vẫn tồn tại 
ngay cả trong những nguời có những thiền chứng. Chúng 
cũng tồn tại trong các vị Phạm Thiên. Do đó hữu ái và phi 
hữu ái không thể đoạn trừ đuợc bằng thiền định. Không cần 
nói ai cũng biết rằng những nguời bình thuờng không có 
kinh nghiệm trong thiền không thoát khởi tham ái đối với 
cuộc sống và sự hiện hiện hữu của họ. Tuy nhiên, những kẻ 
vô văn phàm phu nhu vậy không biết rằng sự thích thú trong 
cuộc sống và sự hiện hữu của họ là tham ái (tanhã) hay phiền 
não (kũesã). Thậm chí họ còn đua ra quan niệm cực kỳ sai 
lầm cho rằng ‘người ta có thế giữ được tâm trong sạch 
không có những phiền não (kiỉesã). Và tâm không phiền não 
tức là Niết Bàn Điều này rõ ràng đi ngược lại lời dạy của 
Đức Phật. 

Tham ái có thể thực sự chua sanh khởi, nhung sẽ xuất 
hiện khi những điều kiện chính đáng có mặt, trong truờng 
hợp này nó đuợc gọi là phiền não tuỳ miên hay phiền não 
ngủ ngầm (anusạya kilesã). Phiền não này có hai loại: 1. 
Ẫrammana nusaya, phiền não tiềm tàng ngấm ngầm trong đối 
tuợng; 2. Santãna nusạya, phiền não ngủ ngầm trong tự thân 
(tức trong tuơng tục của ngũ uẩn.) 

Có thể có những đối tuợng tự thể hiện vào lúc thấy 
hay nghe nhung lúc đó nó không đuợc ghi nhận nhu vô 
thuờng, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, vào lúc hồi tuởng lại, phiền 
não (kilesã) có thể khởi lên liên quan đến chúng. Những phiền 
não nhu vậy đuợc gọi là phiền não tiềm tàng ngủ ngầm trong 
đối tuợng. Ãrammana nusạya Mlesã, phiền não ngủ ngầm trong 
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đối tượng này có thể được dập tắt bằng minh sát trí (vipassanã 
năm), tất nhiên thiền minh sát chỉ có thể loại trừ những phiền 
não nào sanh khởi trong những đối tượng được quán mà thôi. 
Những đối tượng thoát khởi sự quán, hay những phiền não 
tiềm tàng vẫn không bị tác động. 

Những phiền não Ợdlesã) chưa bị Thánh Đạo đoạn trừ 
và đang chờ cơ hội để sanh khởi trong tương tục ngũ uẩn của 
một người được gọi là Santãna nưsaya, phiền não ngủ ngầm 
trong tự thân. Phiền não loại này chỉ có thể loại trừ bằng 
Thánh Đạo Trí (AriyaMaggaNãụa). Chính sự diệt trừ dễ dàng 
của Scmtãnamsaya bằng thánh đạo này mà thiền minh sát phải 
được tu tập. 



Mặc dù Kinh và Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) nói rõ 
rằng có sự hiện hữu của phiền não ngủ ngầm (anưsaya Mỉesã). 
Một số người vẫn quả quyết cho rằng không có thứ gì gọi là 
phiền não ngủ ngầm cả, chỉ do khả năng lưu giữ của tâm mà 
phiền não phát khởi vậy thôi. Điều này rõ ràng đã biểu lộ sự 
bất kính hoàn toàn đối với những lời dạy của Đức Phật. 

Cứ suy xét một lúc xem. Ở những đứa bé trước tuổi 
dậy thì, sự khát khao dục lạc dưới hình thức ham thích người 
khác phái, vẫn chưa tự thể hiện. Điều này không phải vì 
chúng không có phiền não (kilesã), mà chỉ vì vào lúc ấy cơ hội 
cho phiền não (kilesã) này sanh khởi vẫn chưa có. Nó vẫn ngủ 
ngầm trong chúng và chỉ xuất hiện khi những điều kiện thích 
hợp có mặt. Mọi người đều biết rằng, khi đến tuổi dậy thì. 
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chỉ cân thây hay nghe tiêng nói của người khác phái lập tức 
những dục vọng liền khởi lên trong chúng. Nó chỉ xảy ra một 
cách tự nhiên chứ không phải do chúng đã được thấy hay 
được nghe về chuyện này trước đó và ghi nhớ nó trong tâm. 
Thực sự điều này xảy ra là vì có những phiền não (kilesã) ngu 
ngầm trong những đứa bé ấy và bây giờ chúng tìm được cơ 
hội để sanh khởi mà thôi. 

Lại nữa, lấy trường hợp của một số người có đức tin 
nơi Tam Bảo, đó là có lòng tin đối với Đức Phật, Giáo Pháp, 
và Chư Tăng. Nhưng khi bị các vị đạo sư của các tôn giáo 
khác tác động, họ bắt đầu ấp ủ hoài nghi, vicikicchã, về Phật, 
Pháp, Tăng. Một số thậm chí còn thay đổi tín ngưỡng của 
mình để đi theo tà kiến. Hoài nghi và tà kiến khởi lên trong 
họ không phải do khả năng ghi nhớ trong tâm; mà ngày nào 
chưa bị loại trừ bằng Thánh Đạo (Ariya Magga) chúng luôn 
luôn có mặt trong họ vậy. 

Các bậc thánh thời Đức Phật đã diệt trừ được tà kiến 
và hoài nghi bằng nhập lưu thánh đạo (sotãpanna magga) do 
vậy không vị đạo sư nào, ngay cả vua trời Đe Thích và Ma- 
Vương (Mõm) có thể tác động làm cho họ chấp nhận tà kiến, 
nuôi dưỡng hoài nghi về tam bảo. Điều này là do những 
phiền não ngủ ngầm trong họ đã bị thánh đạo loại trừ. 

Những bậc thiện nhân có cơ hội nghe hay đọc bài 
Kinh Chuyển Pháp Luân này nên ghi nhớ dứt khoát trong 
tâm rằng có những phiền não đang nằm ngầm trong tâm 
mình chỉ chờ cơ hội để khởi lên và rằng tham ái này, vốn là 
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nhân đích thực của khô, phải được đoạn trừ băn thánh đạo 
qua việc tu tập thiền minh sát (vipassanã bhãvanã). 

Tóm lại, biết rằng đây là pháp ( dhamma) cần phải đoạn 
trừ là phận sự trí (kiccanãna) ăo\ với sự thực về nguồn gốc của 
khổ (tập đế). Phận sự trí biết những gì cần phải làm đối với 
tập đế này phải được tu tập trước khi thánh đạo xuất hiện. 
Như vậy, phận sự trí là tri kiến đi trước (nó) biết những gì 
cần phải được biết, những gì cần phải được đoạn trừ, những 
gì cần phải được chứng ngộ, và những gì cần phải được tu 
tập.Đối với Đức Thế Tôn, phận sự trí này xuất hiện, không 
phải do nghe từ người khác. Do đó Ngài thừa nhận: “Đây là 
Thánh Đe về nguồn gốc của khổ phải được đoạn trừ. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng 
được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, 
tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang 
đã sanh khởi nơi ta. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích cách 
ngài đã hoàn thành phận sự đoạn trừ (tập đế). 

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VÓI TẬP ĐẾ 

Tam kho paniảam dukkhasamudayam arỉyasaccam pahĩna ’ nti 
me, bhikkhave, pubhe ananussưtesu dhammesu cakkhim uckqxkỉi, nãnam 
udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãĩoko udapãdi. 

(Đây là thánh đế về nguồn gốc của khổ (tập đế) đã 
được đoạn trừ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, đổi với các pháp 
từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí 
đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh 
khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta.) 
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Trên đây là lời giải thích về cách trí hồi quan hay trí 
phản khán nhớ lại sự hoàn thành công việc đoạn trừ, xảy ra 
sau khi vị ấy đã đoạn trừ xong những gì cần phải đoạn trừ, 
đó là đoạn trừ tham ái (tcmhã) hay tập đế. Trí nhớ lại sự hoàn 
thành của công việc phải được thực hiện này được gọi là dĩ 
tác trí (katanãna). 

Liên quan đến tập đế, điều đặc biệt đáng lưu ý ở đây 
là bốn thánh đạo nhận thức Niết-Bàn bằng cách chứng đắc. 
Ở giai đoạn đầu tiên của sự nhận thức này, những tham ái 
dẫn đến bốn cõi khổ được đoạn trừ; ở giai đoạn thứ hai, 
những hình thức thô của tham dục, hay còn gọi là dục ái 
(kãma tanhã), bị thủ tiêu. Ở lần thứ ba, những hình thức vi tế 
của dục ái này biến mất. Tất cả những tham ái còn lại được 
đoạn trừ hoàn toàn khi Niết-Bàn được nhận thức ở lần thứ 
tư. Sự đoạn trừ của tham ái như vậy được gọi là biết tập đế 
bằng bốn thánh đạo hay thể nhập bằng đoạn trừ (pahãna 
pativedha). Hành động đoạn trừ này tạo thành cái biết những 
gì cần phải được biết bằng thánh đạo. Như vậy tập đế là pháp 
phải được đoạn trừ và sự đoạn trừ này được gọi là thể nhập 
đoạn trừ (pahãnapativedha). Dĩ tác trí (kata nãỵia) cũng rất quan 
trọng. Mục đích của việc hành thiền thực sự là để loại trừ các 
phiền não (kũesã) và tham ái ịtcmhã). Nói chung, sự chứng đắc 
thắng trí, sự hoàn thành những gì cần phải được làm, chỉ 
được hoàn tất và bảo đảm khi tham ái và các phiền não này 
được đoạn trừ. Điều chính yếu là phải tự mình xét kỹ xem đã 
thực sự thoát khởi tham ái và những phiền não này hay chưa. 
Ngay cả ở giai đoạn chứng đắc thấp nhất, đó là chứng đắc 
nhập lưu thánh quả, tham ái thúc đẩy những bất thiện nghiệp 
đưa đến các cõi khổ cũng đã được đoạn trừ; và người hành 
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thiền cũng thoát khởi những tham ái xúi giục sự vi phạm vào 
ngũ giới. Sự thích thú và khoái cảm đi kèm với tham ái và tà 
kiến cho rằng có một cái tôi hay thực thể sống, phải được 
đoạn trừ. Chỉ khi một người được giải thoát hoàn toàn khởi 
những tham ái này, sự tuyên bố chứng đắc nhập lưu 
ịsotapcavĩa) mói được chấp nhận, nếu không thì bất kỳ lòi 
tuyên bố chứng đắc nào cũng cần phải xét lại. 

Chúng tôi đã đề cập tưong đối đầy đủ về ba loại trí, sự 
thực trí (saccã nãỵia), phận sự trí (kicca nãnaị và dĩ tác trí (kata 
nãna) liên quan đến tập đế. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn 
về ba trí liên quan đến diệt đế. 

SựTHựC TRÍ ĐỐI VÓI DỆT ĐẾ 

Idcan dukkhanirodham caiyasacca ’ IIli me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdỉ, pannã 
udcipãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãỉoko udapãdi. ” 

(“Đây là thánh đế về sự diệt khổ. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, đoi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, 
nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh 
khởi nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi 
nơi ta. ”) 

Chữ ‘Đây’ trong đoạn kinh văn trên muốn nói đến “sự 
diệt hoàn toàn của tham ái ịtaạhã) hay tập đế đã được giải 
thích nhiều lần, khi tham ái bị thủ tiêu, tất cả những thống 
khổ của danh, sắc và các hành (sahkhãras) cũng diệt. Đức Phật 
nói sự thực trí (sctccã nãna), biết sự diệt này là thánh đế về sự 
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diệt khổ, đã khởi lên nơi ngài. Sự thực trí này khởi lên trước 
và sau thánh đạo và được chứng ngộ vào sát-na đạo. 

về việc trí này khởi lên trước đạo như thế nào, cần 
phải hiểu là các vị đệ tử Phật đòi hỏi phải có trí nàỵ do nghe 
người khác, tức phải có trí văn. Tuy nhiên Đức Thế Tôn đắc 
trí này bằng trực giác trí của ngài ngay cả trước khi chứng 
đắc nhập lưu đạo. Vì thế, ngài tuyên bố: “Đoi với các pháp 
từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí 
đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh 
khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ” Vào sát-na đạo, 
sự thực trí này là một với thánh đạo trí (ariyamaggahãna) nhận 
thức Niết Bàn bằng sự chứng ngộ. 

PHẬN Sự TRÍ ĐÓI VÓI DỆT ĐẾ 

‘ Tam kho panidam dưkkhanimdham arìyasaccamsacchầãtabba 
’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
hãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdỉ. ” 

(“Đây là thánh đế về sự diệt khổ cần phải chứng ngộ. 
Như vậy này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa 
từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi 
nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và 
quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 

Đây là trí (Năm) biết rằng diệt đế, tức Niết-Bàn, sự 
diệt của tham ái ịtanhã). là pháp phải được chứng ngộ. Trí 
này được gọi là phận sự trí (kiccanãna) vì lẽ nó là trí biết phận 
sự nào phải được thực hiện đối với diệt đế (nirodha saccã). 
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Và đây là cách sự chứng ngộ xảy ra: vào sát-na Hành 
Xả Trí (Scmkhãr-Upekkhã-Nãna) được thiết lập vững chắc và 
đầy đủ, khi (hành giả) quan sát một trong những hiện tượng 
sanh và diệt, nhịp độ nhận thức càng lúc càng trở nên nhanh 
hơn cho đến khi các hành (sarìkhãras) là đối tượng quán và 
tâm biết lao nhanh vào trạng thái diệt ở đây tất cả hành khổ 
đều chấm dứt. Vào lúc chứng ngộ sự diệt của tất cả pháp hữu 
vi (các hành) như thế, tham ái (tcmhã) cũng đi đến sự diệt. Vì 
vậy sự diệt ái được định danh là diệt đế (nirodha saccã) và 
được nhận thức bằng thánh đạo qua sự chứng ngộ. Sự chứng 
ngộ này gọi là thể nhập bằng chứng ngộ (sacchikiriyapcựivedhaị 

Diệt đế là chân lý phải được chứng ngộ và sự chứng 
ngộ như thế gọi là thể nhập bằng sự chứng ngộ ịsacchiìdriya 
pativedha). 

Mục đích của việc ghi nhận mọi trường hợp thấy, 
nghe, xúc chạm, biết,..là để hoàn thành công việc thể nhập 
bằng sự chứng ngộ qua sự chứng đắc diệt đế. Đức Phật đã 
hoàn thành phận sự sacchikiriya pativedha này bằng sự chứng 
ngộ Niết Bàn qua A-la-hán thánh quả trên ‘bồ đoàn bất bại’ 
dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài đã kể lại cách ngài phát triển phận 
sự trí, sau khi duyệt lại sự hoàn tất của công việc (bằng phản 
khán trí), như sau. 

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VÓI DỆT ĐẾ 


‘ ‘Tam kho panidam dukkharứrodham arìyasaccam sacchikata ’ 
nã me, bhikkhave, pubbe ananussưtesu dhconmesu cakkhum udapãdi, 
nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãỉoko udapãdi. ” 
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(“Đây là Thánh Đê về sự diệt khô đã được chứng 
ngộ. Như vậy này các Tỳ-kheo, đổi với các pháp từ trước 
chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh 
khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh khởi nơi 
ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 

Đây là sự giải thích về cách phản khán trí (thấy lại) sự 
hoàn thành công việc xảy ra sau khi ngài chứng ngộ diệt đế 
(Niết Bàn) bằng A-la-hán thánh đạo và quả trí. Ke tiếp chúng 
tôi sẽ bàn về ba trí liên quan đến đạo đế (maggasaccã). 

SựTHựC TRÍ ĐỐI VÓI ĐẠO ĐẾ 

“Idam dukkhanỉrodhagãminĩ patipadã ariyasacca ’ nã me, 
bhíkkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, hãnam 
udapãdi, pahhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãỉoko udapãdi. ” 

(“Đây là thánh đế về sự thực hành (con đường) đưa 
đến diệt khô. Như vậy này các Tỳ-kheo, đoi với các pháp từ 
trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã 
sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh khởi 
nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 

Thực ra Đế (sciccã) này có một cái tên rất dài, đó là 
Đạo Diệt Khổ Thánh Đế, hay Thánh Đố về Con Đường Đưa 
Đen Sự Diệt của Khổ, nhưng các bản chú giải đã rút ngắn nó 
lại chỉ còn là đạo đế (maggasaccã). Trong bài giảng, chúng tôi 
sẽ dùng tên cái ngắn này cho tiện. 
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Biết rằng bát thánh đạo là pháp hành, hay thánh đế về 
con đường dẫn đến sự diệt khổ, dẫn đến sự tịch tịnh của Niết 
Bàn, được gọi là sự thực trí (saccãhăna). 

Các vị đệ tử Phật, chưa đắc thánh đạo, sẽ chỉ biết 
được đạo đế này do nghe về nó. Nói chung, hàng phàm nhân 
chưa chứng ngộ thánh đạo bằng kinh nghiệm tự thân, cần 
phải học để biết đạo đế. Theo các bản chú giải: “Đạo đế 
(maggasaccã) là một pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, 
đáng tán dương.” Như vậy, nhờ học đạo đế (bát thánh đạo), 
tâm sẽ khuynh hướng về việc thực hành nó. Đối với đạo đế, 
công việc tiên khởi được hoàn tất chỉ bằng cách khuynh 
hướng tâm về nó. Cũng vậy, đối với diệt đế hay Niết Bàn, 
pháp mà hàng phàm nhân không thể nhận thức được, chú 
giải nói rằng nó chỉ đòi hởi họ hướng tâm về nó như một 
pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, đáng tán dương, nhờ 
hành động ấy, phận sự tiên khởi phải thực hiện đối với diệt 
đế đã được hoàn thành. 

Do đó, phải ghi nhớ rằng, đạo đế không phải là pháp 
cần suy nghĩ về và quán trên đó; Niết Bàn cũng vậy, không 
cần phải quán trước hay tư duy về nó. Đối với Đức Phật, 
ngay khi ngài đạt đến tri kiến về diệt đế bằng tuệ trực giác 
ngài cũng có được tri kiến về đạo đế này bằng trực giác trí 
của ngài. Đó là lý do vì sao ngài thừa nhận rằng: “đoi với 
các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh 
đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ” 
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Vào sát-na chứng đắc thánh đạo, chỉ diệt đế hay gọi 
cách khác sự tịch tịnh của Niết Bàn, được nhận thức bằng sự 
chứng ngộ mà thôi. Các pháp thuộc thánh đạo được chứng 
ngộ theo cách này thực sự xuất hiện trong tự thân một người 
và như vậy công việc tu tập các pháp ấy trong họ đã được 
hoàn thành. Sự kiện này được gọi là thể nhập bằng tu tập 
(bhãvcmã pativedha). 

Những gì muốn nói ở đây là khi thánh đạo xuất hiện 
trong một người, nghĩa là người ấy đã thấy thánh đạo; và 
đồng thời công việc biết thánh đạo đã được hoàn tất. Còn về 
vấn đề làm sao để biết thánh đạo đã được tu tập trong một 
người, trí phản khán sẽ tiết lộ rõ điều này. Tuy nhiên, không 
thể tu tập thẳng vào thánh đạo. Hành giả phải bắt đầu bằng 
cách tu tập đạo đi trước (pubbabhãgamagga) như một bước đầu 
tiên. Chính vì lý do này thiền minh sát (vipassanã) được xem 
như một pháp hành đúng đắn dẫn đến sự diệt (nirodha). Ở 
Phần VI chúng tôi đã đề cập và chú giải Sammohavinodani 
cũng khuyên rằng thiền vỉpassanã phải được xem như một 
pháp hành đúng đắn. 

PHẬN Sự TRÍ ĐÓI VÓI ĐẠO ĐẾ 

‘ ‘Tam kho panidam dukkhanirodhagãmùnpatipadãaỉỊyasaccam 
bhãvetabba ’ntìme, bhầkhave,pubbeananussutesudhammesucakkỉmm 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi 

(“Đây là thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ 
và con đường này phải được tu tập. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, đổi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn 
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đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi 
ta. ”) 


(Trí) biêt răng đạo đê (maggasaccã) là một pháp phải 
được tu tập trong tự thân được gọi là phận sự trí (kkxxi hãna). 
Nó là trí biết những gì phải được làm đối với khổ đế (dukkha 
saccã), tức biết khổ đế phải được tuệ tri. Biết những gì phải 
làm đối với đạo đế, tức biết đạo đế phải được tu tập trong tự 
thân mồi người. Điều này cần phải ghi nhớ rõ ràng. 

Việc biết đạo đế là pháp phải được tu tập được Đức 
Phật dạy lần đầu tiên trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân. 
Như vậy tu tập đạo (bát thánh đạo) chính là thực hành để 
chứng ngộ Niết Bàn hợp với ước nguyện của Đức Phật. Tuy 
nhiên, việc thực hành không thể bắt đầu với sự tu tập thẳng 
vào đạo đế liền. Hành giả phải bắt đầu với đạo đi trước 
(pubbabhãga magga) hay gọi cách khác là minh sát đạo 
('vipassanãmaggaị Như vậy để tu tập thánh đạo, hành giả phải 
bắt đầu với việc tu tập minh sát đạo. 

Và để tu tập minh sát đạo, hành giả phải quán trên 
khổ đế (dukkha saccã). Khổ đế có nghĩa là năm thủ uẩn 
(upãdãnakkhandhã), đã được chúng tôi giải thích chi tiết ở Phần 
Bốn. Khi hành giả quán trên các uẩn xuất hiện ngay sát-na 
sanh là hành giả đã tu tập trí đầu tiên, tức trí phân biệt giữa 
đối tượng của sự biết và tâm hay biết. Trí này được theo sau 
bởi trí hiểu biết về quy luật nhân và quả. Khi hành giả tiếp 
tục, hành giả sẽ đi đến chồ hiểu biết về bản chất của sự trôi 
chảy không ngừng, đó là sự sanh và diệt không ngừng của 
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danh-sắc (nãma-rũpa). Vì lẽ danh sắc danh lên chỉ để diệt ở 
sát-na kế tiếp, nên nó là không bền, vô thường, khổ, vô ngã 
(vì nó sanh và diệt theo đường loi tự nhiên của nó). Sự 
chứng ngộ tự thân về những thực tại này là chánh kiến 
(sammã ditthi). Như chúng tôi đã giải thích trước đây, khi 
chánh kiến được tu tập, chánh tư duy và các đạo (magga)khấc 
cũng được tu tập. Và làm thế nào để tu tập những đạo này 
cũng đã được giải thích. 

Có thể tóm tắt việc tu tập như sau: trước tiên ghi nhận 
bất cứ cảm giác xúc chạm nào mà hành giả trải nghiệm lúc 
ấy. Đe đon giản hoá pháp hành, chúng tôi khuyên nên bắt 
đầu với việc quán sự phồng và xẹp của bụng. Tất nhiên, khi 
đang quan sát sự phồng, xẹp của bụng, có thể hành giả sẽ bắt 
đầu suy nghĩ đến một điều gì khác. Trong trường hợp như 
vậy, hành giả phải ghi nhận những ý nghĩ ấy khi chúng khởi 
lên. Đối với những cảm giác đau nhức, tê cứng, nóng lạnh, 
ngứa ngáy...cũng vậy, hành giả phải ghi nhận khi chúng 
khởi sanh. Khi thay đổi những oai nghi của thân, khi thấy 
hay nghe một điều gì... cũng phải ghi nhận. Như vậy, trong 
khi quan sát mọi hiện tượng, ở mồi sát-na ghi nhận, thì tri 
kiến hiểu biết về thực tại đúng như nó là, chánh kiến và minh 
sát đạo đã được tu tập. Khi minh sát thiết lập đầy đủ, bát 
thánh đạo cũng được tiến triển, vì thế việc quán trên các hiện 
tượng danh sắc hay các uẩn, khổ đế (dukkha saccã), cũng có 
nghĩa là sự tu tập bát thánh đạo. 

Tóm Tắt: 




Mahasi Sayadaw 


329 


1. 

2 . 

3 . 


Chỉ bâng cách tu tập đạo đi trước hay còn gọi là minh sát 
đạo, Thánh Đaọ mới có thê đạt đất 
Để tu tập minh sát đạo, hiện tượng thấy, nghe, hay còn gọi 
là khô đế (dukkha saccã) phải được quan sát cân thận 
Ớ môi khoảnh khắc ghi nhận hiện tượng thấy, nghe hay 
kho đế, bát thảnh đạo kê như đã được tu tập. 


Vì vậy, chúng tôi soạn lại cho dê nhớ: 

Căn bản, Đạo đi trước, Thánh đạo 

Tu tập chứng dẫn đấiNiả-Bàn. 

Có một số người trước đây từng bị ấn tượng sai lầm 
cho rằng phải thâu thập kiến thức sách vở về các pháp uẩn và 
tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng...thì mới đáp 
ứng được mục đích tu tập. Chỉ sau khi họ đã hành thiền hợp 
theo tinh thần tứ niệm xứ (sãtipatthãna) và có được những kinh 
nghiệm đặc biệt, họ mới bắt đầu thấy ra những sai lầm của 
mình. Lúc đó họ dám tuyên bố công khai về những chứng 
nghiệm của mình rằng trừ phi một người thực sự thực hành 
việc quan sát các hiện tượng thấy, nghe,.. .ngay sát-na xuất 
hiện của chúng, bằng không phận sự tuệ tri, pamhãktcã, khổ 
đế, vẫn chưa được hoàn thành, phận sự tu tập bát thánh đạo 
cũng vẫn chưa được hoàn thành. Đây là sự thú nhận của 
những người đa văn học rộng trong kinh điển. Như vậy, 
bằng kinh nghiệm tự thân họ đã hiểu được con đường chính 
đáng để đạt đến những chứng đắc cao hơn. 

Giáo lý của Đức Phật thể hiện trong bài kinh Chuyển 
Pháp Luân (Dhammacakka) này cho chúng ta thấy rằng: “bát 
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thánh đạo là pháp phải được tu tập bằng sự quán chiếu trên 
hiện tượng danh và sắc vào sát-na xuất hiện của chúng, là 
pháp phải được ghi nhận với tất cả sự nghiêm túc. Điều này 
cần phải ghi nhớ cẩn thận.” Biết phận sự phải làm đối với 
đạo đế là phận sự trí (,Uccanãna), trí này phải được học trước. 
Chỉ lúc đó minh sát đạo (vipassanã magga) mới có thể được tu 
tập bằng cách quan sát các hiện tượng danh sắc, hay các thủ 
uấn (upadãnakkhcmdhã) hay khố đế (dukkhasaccã) vào lúc chúng 
xuất hiện; và chỉ bằng cách tu tập minh sát đạo (vỉpassanã 
magga), hành giả mới có thể phát triển được thánh đạo ịariya 
magga) và chứng ngộ Niết-Bàn. 


DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VÓI ĐẠO ĐẾ 

‘ Tam khopanidam dukkhanirodhagãmùnpatipadãaỉỊyasaccam 
bhãvỉta ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pcmhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi ” 

(“Đây là thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ 
và thánh đế này đã được tu tập. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
đoi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã 
sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi 
ta. ”) 

Có thể nói đây là sự thừa nhận của Đức Phật về việc 
dĩ tác trí (kata nãỵia) đã sanh khởi như thế nào qua sự phản 
khán, tức hồi nhớ lại sự hoàn thành của công việc tu tập đạo 
đế cho đến khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo. Ba trí : sự 
thực trí, phận sự trí, và dĩ tác trí liên quan đến tứ đế đến đây 
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đã được giải thích một cách đầy đủ trong mười hai cách, đó 
là bốn lần ba trí (3trí x4 đế=12 cách). 

Có thể tóm tắt lại mười hai cách này như sau: 

1. Biết Tứ Đế trước, sau, và vào sát-na đạo là sự thực trí 
(saccã năm). 

Biết rằng đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đệ, 

đây là đạo đế, là sự thực trí (saccã nãna). Trí này cũng xuất 

hiện trước thánh đạo (magga). Đối với các vị đệ tử, sự thực trí 

liên quan đến diệt đế và đạo đế có được trước Đạo là do 

• • • • 

nghe (sutamơya:văntuệ). Diệt Đe (nirodhasaccã) cũng được nhận 
thức qua sự chứng ngộ vào sát-na đạo. Ba đế còn lại được 
nhận thức vào sát-na đạo bằng sự hoàn thành các phận sự tuệ 
tri, đoạn trừ, và tu tập, đó là, bằng cách hoàn thành ba phận 
sự (tisukiccato), như chú giải nói. Còn việc những trí này được 
nhận thức sau khi chứng đạo như thế nào đã quá rõ không 
cần phải giải thích ở đây. 

2. Sự hiếu biết trước những gì phải được biả, những gì phải 
được đoạn những gì phải được chứng, và những gì phải 
được tu là phận sự trí (kicca hãna) 

“■Rằng khổ (dukkha) phải được tuệ tri (hiểu biết rõ ràng 
và đầy đủ), tập (samudaya) phải được đoạn trừ, diệt (nirodha) 
phải được chứng ngộ, và đạo (magga) phải được tu tập trong 
tự thân mồi người.” Biết rõ những điều này tạo thành phận 
sự trí (kicca hãna). Trí này khởi lên trước khi bắt đầu thiền 
minh sát cũng như trong lúc thiền minh sát, và trước khi 
thánh đạo (ariya magga ) X uất hiện. 
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3. Biêt răng phận sự cân làm đã được hoàn thành 
là Dĩ tác trí (kata nãna). 

Trong những công việc hiệp thế có trí hiểu biết về sự 
hoàn thành khi công việc cần làm đã được làm xong. Cũng 
vậy, khi bốn nhiệm vụ: tuệ tri, đoạn trừ, chửng ngộ và tu tập 
đã được làm xong, sự kiện này được biết qua trí phản khán. 
Đây gọi là dĩ tác trí, trí biết về sự hoàn thành những gì cần 
phải làm. 

Những gì chúng tôi đã mô tả là mười hai loại trí (hãna) 
làm thành từ bốn loại sự thực tri, bốn loại phận sự trí, và bốn 
loại dĩ tác trí. Trong mười hai trí này, điều quan trọng nhất là 
phải biết rõ cách sự thực trí sanh khởi và bốn phận sự cần 
phải làm. Chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau: 

1. Khổ đế phải đuợc hiểu biết rõ ràng và đầy đủ (tuệ ừi); sự 
hiếu biấ này gọi là thê nhập bằng sự tuệ tri (parinhã 
pativedha). 

2. Tập đế (samudaya) phải đuực đoạn trừ, sự đoạn trừnày 
được gọi là thề nhập bằng sự đoạn trìĩ (pahãna pativedha). 

3. Diệt đếphải được chứng ngộ, sự chứng ngộ này được gọi 
là thê nhập bằng sự chứng ngộ (sacchikríya pativedha). 

4. Đạo đếphải được tu tập, sự tu tập này được gọi là thề nhập 
bằn g sự tu tập (bhãvanã pativedha). 

Tứ đế được biết cùng một lần vào sát-na thánh đạo 
(ariya magga). 

Thực sự, vào sát-na đạo, chỉ một mình diệt đế hay 
Niết Bàn được nhận thức bằng sự chửng ngộ. Ba đế còn lại 
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(khô đê, tập đê, và đạo đê) được nhận thức qua sự hoàn 
thành của những công việc đòi hỏi (phải làm) lần lượt bằng 
parinhãpatìvedha, pahãnapativedha, bhãvanãpaắveđhà' 3 . Do đó chú 
giải nói: “Ba đế được biết bằng sự hoàn thành các công việc 
và diệt đế bằng sự chứng ngộ.” 

5. Khỉ đạo thấy một trong bốn đế. 

6. Cả bon tuệ thế nhập đều đã được hoàn tất. 

Với thánh đạo như thế nào, thì vào sát na thực hành 
minh sát cũng vậy, nhờ quán một mình khổ đế kể như đối 
tượng, công việc biết ba đế còn lại cũng đã được làm. Điều 
này xảy ra theo cách như vầy: các trần cảnh được nhận thức 
qua thiền minh sát như sự thể hiện của vô thường, khổ, vô 
ngã, chắc chắn không thể làm khởi lên tham ái (tanhã) vốn 
thích thú trong những đối tượng ấy do ảo tưởng về thường, 
lạc, ngã, tịnh. Đây là thể nhập bằng nhất thời đoạn trừ 
(tadanga pahãna paịỉvedha). Vô minh (avijja), sẽ không hiếu lầm 
đối tượng quán như thường, lạc, ngã, tịnh, và do đó hành 
(sahkhãra), thức (vihhãna)... cũng không có cơ hội để sanh và 
diệt. Đây là sự chứng ngộ bằng sự diệt tạm thời (tadahga 
nirodha). Minh sát đạo nhận thức các pháp như vô thường, 
khổ, vô ngã đã được tu tập ở chính sát na hay biết này. Đây 
là thể nhập bằng sự tu tập (bhãvanãpativedha). Như vậy, trong 
khi hành thiền minh sát bằng cách biết khổ đế qua sự quán, 
ba đế còn lại kể như đã được hoàn tất bằng sự hoàn thành 


13 thể nhập bằng sự tuệ tri, thể nhập bằng sự đoạn trừ, thể nhập bằng sự 
tu tập. 
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những công việc thể nhập đoạn trừ, thể nhập chứng ngộ, và 
thể nhập tu tập. Vì vậy có thể nói rằng vào sát na thực hành 
minh sát cả bốn đế được nhận thức cùng một lần. 

Chấm Dút Phần VII của bài Kinh Cìuiyầi Pháp Luân 
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ĐẠI KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 

PHẦN VIII 

KHI ĐỨC PHẬT KHÔNG THỪA NHẬN sự GIÁC NGỘ 

“ Yãvcửãvanca me, bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam 
tiparivattamdvãdasãkãramyathãbhũtaninmadassanammsmisuddlĩam 
ahosi, neva tãvãham, bhikkhave, sadevake ỉoke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamaỉĩussãya ‘anuttaram 
sammãsambodhim abhisambuddho ’ tipaccamãsim [abhisambuddho 
paccamãsỉm (sĩ. syã. kcmi)]. 

(“Bao lâu, này các Tỳ-kheo, tri kiến về thực tại và tuệ 
giác liên quan đến tứ thánh đế trên ba phương diện và mười 
hai cách vẫn chưa rõ ràng nơi ta, chừng đó ta chưa thừa 
nhận rằng ta đã tự mình liễu tri, đã tự mình đạt đến, đã tự 
mình chứng ngộ một cách chân chánh Vô Thượng Chánh 
Đắng Giác, trong thế giới này với các hàng chư thiên, ma 
vương, phạm thiên, với quần chúng sa môn, bà la môn, vua 
chúa và con người của nó. ” 

(“Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh 
đế này, với ba chuyến và mười hai hành tướng như vậy, tri 
kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các 
Tỷ-kheo, cho đến khi ẩy, trong thế giới này với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đắng Giác. ” HT Minh Châu) 
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Sammãsambodhi (Chánh Đăng Giác) là A-la-hán 

Thánh Đạo Trí (ArahattaMaggaNãna), một loại trí chỉ có chư 

Phật mới đạt đến được. Chư Phật đạt đến A-la-hán thánh đạo 

trí này bằng trí tuệ trực giác với những nồ lực tự thân không 

có bất kỳ sự chỉ dẫn nào từ người khác. Nhờ trí này, chư 

Phật biết mọi sự mọi việc một cách đúng đắn và hoàn hảo 

bởi vì nó khởi lên đồng thời với nhất thiết tri trí 

(sabamutãnãm — b/j );-|4 ^). Do đó, A-la-hán thánh đạo của chư 

Phật được gọi là Sammãsambodhi (Chánh Đẳng Giác), 

sammã là chân chánh, sam là tự mình và bodhi có nghĩa là sự 

hiêu biết, sự him biết chân chánh do tự nành bìếĩ. Đối với các vị 
' • • • 

Độc Giác Phật (Pacceka Bưddha), A-la-hán thánh đạo trí của 
các vị chỉ được gọi là sambodhi, sự hiểu biết do tự mình biết, 
chứ không có sự phẩm định của sammã(chân chánh). A-la-hán 
thánh đạo trí của các vị đệ tử thì chỉ gọi là bodhi (giác hiểu), 
tức sự giác ngộ không có sự phẩm định của sammã và sam. 

A-la-hán thánh đạo trí đã khởi lên đối với chư Phật và 
được các ngài tự mình biết một cách chân chánh, do đó gọi 
là Sammãsambodhi (ChánhĐăng Giác). Sanh cùng với trí này là 
nhất thiết tri trí. Sau khi đã có được nhất thiết trí, Phật Quả 
vốn biết tất cả pháp cũng đạt đến. Do đó, chánh đẳng giác trí 
được xem như trí trách nhiệm cho sự chứng đắc Phật Quả. 
Vì vậy, trong đoạn kinh văn trên Đức Phật nói ngài vẫn chưa 
thừa nhận sự chửng đắc chảnh đẳng giác trí làm phát sanh 
Phật Quả. Ngài đã từ chối thừa nhận Phật Quả này trong bao 
lâu? Kinh nói rằng ngài đã từ chối nó cho đến khi tri kiến về 
tứ đế trên ba phương diện gồm sự thực trí, phận sự trí, và dĩ 
tác trí cho mồi đế, như đã giải thích ở trên, chưa được rõ 
ràng đối với ngài. Neu xác định một giới hạn thời gian chắc 
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chăn, có thê nói răng sự thừa nhận đã được từ chôi cho đên 
hừng đông ngày hôm sau ngày rằm tháng tư, ngay trước khi 
ngài đạt đến A-la-hánh thánh đạo. 

Qua việc thông báo không thừa nhận Phật Quả cho 
đến lúc đó, ngài đã làm cho mọi người sáng tở rằng tuyên bố 
Phật Quả trong giai đoạn mà ngài còn đang thực hành các 
pháp khổ hạnh là điều không thể chấp nhận được. 

Trong đoạn kinh văn trên, ba phương diện muốn nói 
đến sự thực trí, phận sự trí, và dĩ tác trí cho mồi trong bốn 
đế. Còn mười hai cách có nghĩa là bốn lần ba trí hay tứ đế 
nhân với ba phương diện. A-la-hán thánh đạo trí cùng với 
mười hai trí, xuất hiện trước và sau nó, này là như thực trí 
(yathãbhutanãna), trí thấy thực tại đúng như thực. Vì lẽ, bao 
lâu như thực trí này vẫn chưa rõ ràng đến ngài, Đức Thế Tôn 
vẫn từ chối thừa nhận ngài đã đạt đến Chánh Đẳng Giác 
(Sammãsambuddhi). 

Câu hỏi có thể phát sanh là, “Sự từ chối thừa nhận 
này được tuyên bố giữa những ai?” Câu trả lời là, “Trong thế 
giới này.” Trong thế giới này, có những vị chư thiên quyền 
lực với trí tuệ sắc bén; và có những ma vương (mãras) đối 
kháng với giáo pháp, cũng có những vị phạm thiên quyền lực 
hơn, trí tuệ hơn những chư thiên và ma-vương. Neu sự 
chứng đắc Phật Quả được tuyên bố trước khi tri kiến về tứ đế 
phát sanh rõ ràng đến ngài, ngài sẽ khó lòng đưa ra những 
câu trả lời thoả mãn cho những câu hỏi, những chất vấn, 
những tranh luận mà các vị chư thiên, ma vương, và phạm 
thiên này nêu lên. Bở qua một bên những vị chư thiên và 
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phạm thiên vôn không gân gũi với con người ây ra, trong thê 
giới loài người, trên mặt đất này, có những sa-môn, bà-la- 
môn, và những vị vua được định danh là thiên tử cũng như 
hàng phàm nhân có trí. Cũng sẽ rất khó cho ngài để trả lời 
những chất vấn có tính cách thẩm tra và những câu hởi mà 
họ đưa ra. sống vào thời đó có những vị giáo chủ của các 
giáo phái khác như Purana Kassapa, người từng tuyên bố biết 
tất cả về quá khứ, hiện tại, và tưong lai. Khi một người đa 
văn học rộng, có thể là sa-môn hay người thế tục, đưa ra một 
lời tuyên bố gì, các vị giáo chủ của họ sẽ tìm ra những bất 
cập trong lời tuyên bố của họ. Nếu Đức Phật tuyên bố Phật 
Quả trước khi thực sự chứng đắc chánh đẳng giác trí 
(sammãsambodhi hãna), ngài cũng có thể phải đối diện với tình 
trạng khó xử tưong tự. 

Có lần, thậm chí Đức Phật đã phải đưong đầu với đức 
Vua PasenadiKosala, dựa vào địa vị làm vua của mình, ông đã 
đưa Đức Phật vào cái thế phải tìm một sự thẩm xét. Ông hỏi 
“Thưa Sa-môn Gotama, có phải ngài tuyên bo đã tuệ tri, đã 
thành tựu, đã chứng đắc sự Giác Ngộ toàn hảo, vô song hay 
nói khác hơn đã chứng đắc Phật Quả không? ” Thời ấy các 
vị giáo chủ như Purana Kassapa, v.v... thường đưa ra những 
lời tuyên bố mạnh bạo về Phật Quả trước công chúng, nhưng 
khi được đức Vua Pasenadì Kosala kiểm tra họ đã ấp úng trong 
lời tuyên bố của họ. “Trong khỉ các vị giáo chủ lão thành 
của các giáo phái khác do dự khi tuyên bo Phật Quả, thì 
ngài, thưa Sa-môn Gotama, ngài trẻ tuôi hơn, ít kỉnh nghiệm 
trong đời song tâm lỉnh hơn, có phải ngài thực sự thừa nhận 
rằng mình đã trở thành một vị Phật không? đức vua cứ 
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khăng khăng những nghi vấn của mình bằng cách lập đi lập 
lại câu hỏi như vậy. 

Đức Phật, là một vị Phật đích thực, đã đưa ra cho đức 
vua những câu trả lời thoả mãn. Hoàn toàn tin chắc vào 
những chứng đắc của ngài, vua Pasenadi Kosala xin quy y Đức 
Phật, Giáo Pháp, và chư Tăng, và từ đó trở thành một vị đệ 
tử hộ pháp của Đức Phật. Do đã biết trước trong tâm những 
người như vậy sẽ thẩm tra và xét nét sự chứng đắc của ngài, 
Đức Phật nói, “Ta chưa tuyên bo giữa thế giới này với các 
hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, với quần chúng sa 
môn, bà la môn, vua chúa và con người của nó, rằng ta đã 
đạt đến Phật Quả. ” 

Với những lời này Đức Phật đã để cho người hiểu 
rằng bao lâu ngài chưa trở thành một vị Phật thực sự, chừng 
đó ngài sẽ không tuyên bố về nó. Nhưng khi đúng thời để 
tuyên bố Phật quả của mình, ngài sẽ tuyên bố. Và đây là 
cách ngài đưa ra lời tuyên bố. 

Sự THỪA NHẬN PHẬT QUẢ 

' ‘Yato ca kho me, bhikkhave, ỉmesu catữsu ariyasaccesu evcơn 
tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam nãnadassanam simsuddham 
ahosi, athãham, bhikkhave, sadevake ỉoke scưnãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya ‘ anuttaram 
sammãsambodhim abhisambuddho ’ ti paccannãsim. 

(“Nhưng, này các Tỳ-kheo, khi tri kiến về thực tại và 
tuệ giác liên quan đến tứ thánh đế trên ba phương diện và 
mười hai cách đã trở nên rõ ràng với ta. Ta tuyên bo trong 
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thế giới này với các hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, 
với quần chúng sa môn, bà la môn, vua chúa và loài người 
của nó, rằng ta đã tự mình liễu tri, đã tự mình đạt đến, đã tự 
mình chứng ngộ một cách chân chánh Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác. ”) 

“Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bổn 
Thánh đế này, với ba chuyến và mười hai hành tướng như 
vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho 
đến khỉ ấy, này các Tỷ-kheo, trong thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đắng Giác. ” HT Minh Châu) 

Những gì ngài tuyên bố trong đoạn kinh văn trên phải 
hiểu là chỉ khi như thực trí (yathãbhuta nãna), hay tri kiến thấy 
thực tại đúng như thực, đã hiển lộ rõ ràng nơi ngài trong 
mười hai cách xuất phát từ ba trí: sự thực trí, phận sự trí, và 
dĩ tác trí liên quan đến mồi trong tứ đế, ngài thừa nhận đã đạt 
đến, đã chứng đắc Chánh Đẳng Giác, đã giác ngộ viên mãn 
Phật Quả tối thượng. Lời tuyên bố này được đưa ra không 
chỉ cho vùng đó, cho phần thế giới đó mà cho toàn vũ trụ với 
những vị chư thiên quyền lực có trí tuệ sắc bén của nó, với 
những ma-vương thù nghịch với chánh Pháp của nó, và với 
các vị Phạm Thiên quyền lực hơn, trí tuệ hơn, của nó. Tất 
nhiên điều đó cũng có nghĩa là cho toàn thế giới nhân loại 
với những sa- môn và bà-la-môn đa văn, học rộng của nó, 
với các đấng quân vương và thần dân của nó nữa. 
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Lời tuyên bô này cũng là lời mời công khai bât kỳ vị 
chư thiên, ma vương, phạm thiên nào có tâm hoài nghi, hay 
bất kỳ sa-môn, bà la môn, vua chúa, hoặc người có trí nào 
hoài nghi muốn thẩm tra, xét hởi lời tuyên bố của ngài và đó 
cũng là một lời bảo đảm sẽ đưa ra những câu trả lời thoả 
mãn cho những câu hởi truy tìm sự thực của họ. Quả thực 
đây là lời tuyên bố rất can đảm và nghiêm túc không tạo ra 
một cách hấp tấp, vội vàng, không có sự xác chứng thích 
đáng, mà chỉ sau khi ngài đã tự mình thẩm xét, và đoan chắc 
bằng sự hồi quan phản khán (để biết) rằng ngài đã thực sự 
đạt đến Phật Quả. 

LỜI TUYÊN BỐ KẾT LUẬN 


Nanahca pcma me dassanam udapadi - ‘ akuppa me vừmtíti 
[cetovimutti (sĩ. pĩ.)], ayamantimã jãti, natthidãnipunabbhavo ti. 


(“Tri kiên khởi lên nơi Ta: "Bât động là tâm giải 
thoát của Ta. Đây là đời song cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa "). 

(“Quả thực tri kiến đã khởi lên nơi ta: Bất động là 
tâm giải thoát của ta, (Sự giải thoát khỏi các phiền não của ta được 
thành tựu nhờA-la-hản Thảnh Đạo và Thánh Quả; chứkhôngphải bằng 
sự đè nén (vỉkkhambhana HtK, trấn phục), tức đề nén bằng thiền sắc 


(rũpa jhãna) và vô săc (ampa jhãna). Đó chỉnh là sự đoạn tnìldĩông còn 
dư tàn, sự chặt đứt gốc rễ của phiền não (kilesã), một sự giải thoát đưa 
đấi an tịnh hoàn toàn Do đó, ngài biết, nhờ suy xét, rằng sự giải thoát ấy 
làbấtđộng, bấtIdĩảhựỷdiệt.) “Đây là kiếp sổng cuối cùng; không 
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còn sự tái sanh nào nữa đôi với ta. Này các Tỳ-kheo, tri kiên 
đã khởi lên nơi ta như vậy, ” ngài kết luận. 

Trong lời tuyên bố kết luận trên, “Bất động là tâm 
giải thoát của ta” hàm ý rằng sự giải thoát của ngài không 
giống như sự giải thoát có được bằng thiền sắc (rũpaịhãna) và 
vô sắc (arũpajhãna), vốn có thể bị hoại trở lại. Những người 
đạt đến giai đoạn thiền sắc và vô sắc thoát khởi các phiền 
não như ham muốn nhục dục (kãmachanda), sân hận 
(vỵãpãda).. .Những phiền não này tạm thời lắng yên và bị đè 
nén trong họ. Nhưng khi những thiền chứng của họ bị hư 
hỏng, ham muốn nhục dục và sân hận của họ xuất hiện trở 
lại. Nói chung thiền (ịhana) chỉ trấn áp các phiền não, 
vikkhambhana. Sự giải thoát mà Đức Phật đạt được là loại 
tuyệt diệt giải thoát (samuccheda vimutti), đoạn trừ hoàn toàn 
các phiền não không còn chút tàn dư nào, và thuộc loại tịnh 
chỉ giải thoát (patipassaddhivừnutã), làm lắng yên, làm cho yên 
tịnh tiềm lực của các phiền não này. Samuccheda vừnưtti hay 
tuyệt diệt giải thoát là sự giải thoát bằng A-la-hán thánh đạo 
trí, đoạn trừ không còn dư tàn mọi phiền não trong khi 
patipassaddhi vimiứti hay tịnh chỉ giải thoát là sự giải thoát bằng 
A-la-hán thánh quả trí, lại làm lắng xuống tiềm lực của mọi 
phiền não. Những giải thoát này vẫn giữ nguyên không bị 
thay đổi và huỷ diệt. Chính vì thế Đức Thế Tôn đã nói. “Bất 
động là sự giải thoát của ta.” 

Hơn nữa sau khi đã đoạn trừ tham ái hay gọi cách 
khác là tập đế (samudayasctccã) bằng A-la-hán thánh đạo, Đức 
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Thê Tôn hoàn toàn thoát khỏi tham ái có thê tạo ra một sự 
hiện hữu mới. Đối với các chúng sanh hãy còn bị chất nặng 
với tham ái, sau khi chết từ một hiện hữu này sẽ tái sanh 
trong một hiện hữu kế, bám chặt vào một trong những đối 
tuợng, nghiệp ịkamma), nghiệp tuớng (kammanừnừta), hoặc thú 
tuớng (gatì rủmitta), xuất hiện vào lúc cận tử của họ. Nói 
chung, đối với những chúng sanh chua dứt hết tham ái, luôn 
luôn có tái sanh, luôn luôn cớ sự hiện hữu mới. Đức Bồ Tát 
cũng đã trải qua nhiều kiếp tái sanh. Vì vậy vào lúc bắt đầu 
của Phật Quả, Đức Thế Tôn suy xét: 

"Lang thang bao kiếp sống 
Ta tìm nhung chăng gặp, 

Người xây dựng nhà này, 

Khô thay, phải tái sanh" 

"Ôi! Người làm nhà kia 
Nạy ta đã thấy nguơi! 

Ngươi không làm nhà nữa. 

Đòn tay ngưoi bị gẫy, 

Kèo cột ngươi bị tan 
Tâm ta đạt tịch diệt, 

Tham ái thảy tiêu vong." 

(“Trải bao kiếp tái sanh ta đã đi tìm Kẻ Xây Ngôi Nhà 
(Tanhã) này nhưng vô vọng, bởi vì ta không được trang bị với con 
mắt của A-la-hán thảnh đạo trí, (anekaịãtìsamsãramsandhãvissam). 
Giờ đây, với sự chứng đắc nhất thiết tri trí (sabahhutãhãna 

cùng với A-la-hản thánh đạo, ta đã tìm thấy 
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ngươi. Hỡi này, người thợ xây, tham ái, ngươi sẽ không bao 
giờ xây được căn nhà (ngũ uẩn) này nữa. ”) 

Bằng cách này, Đức Thế Tôn đã đưa ra một sự giải 
thích về trí hồi quan hay phản khán của ngài. Mặc dù sự hiện 
hữu mới đối với Đức Thế Tôn không còn nữa vì không còn 
tham ái, song ngài vẫn phải sống kiếp sống hiện tại vốn do 
tham ái ịtanhã) sinh ra trước khi có sự đoạn trừ của nó. Với 
tuệ phản khán ngài nói, “Đây là kiếp cuối cùng của ta. 
Không còn sự tái sanh nào nữa đối với ta. ” Đây là những 
lời kết của bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka Sutta). 

VẤN ĐỀ CẦN SUY XÉT 

Nghiên cứu cẩn thận bài Kinh Chuyển Pháp Luân, bắt 
đầu với “dveme, bhikkhavc antã pabbcỳitena nasevitabbã... ” (Có 
hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia 
không nên thực hành theo...) và kết thúc với những chữ 
“ayamcmtimãjãti, natthidãnỉpunabbhavo” (đây là đời sống cuối 
cùng, nay không còn tái sanh nữa) cho chúng ta thấy rằng 

1 V • 1* _1_ +Ặ _ Ạ 4Ạ 4 1 Ạ r^v r rrii Ặ m Ạ 4~ 1 / 4' / 

bài kinh đe cập đen đạo lộ Đức The Ton đã bước đi, các 
pháp ịdhamma) ngài đã khám phá ra và ngài đã khám phá ra 
chúng như thế nào. Mặc dù những chi tiết về việc thực hành 
đạo lộ được đề cập rất ít theo cách trực tiếp; chỉ có những 
dòng mở đầu “không nên đắm chìm trong hai cực đoan” 
truyền đạt một loại chỉ dẫn thực tiễn nào đó phải hành theo. 
Do đó vấn đề cần suy xét là các vị đệ tử đầu tiên của Đức 
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Phật đã đạt đến thắng trí thuộc thánh đạo và thánh quả như 
thế nào, bằng những pháp môn thực hành ra sao và họ đã đạt 
đến mục đích cuối cùng của họ theo cách nào. vấn đề này 
chúng tôi sẽ giải thích như sau: 



Trong những bài pháp do Đức Phật giảng dạy, dù 

không có những chỉ dẫn rõ ràng như “Hãy thực hành theo 

cách này; hãy ghi nhớ trong tâm theo cách nọ,” song những 

lời dạy của ngài phải được xem như chứa đựng những lời 

khuyến giáo và hướng dẫn thực tiễn về những gì cần phải 

hành theo, và những gì cần phải tránh. Theo các bậc cổ đức, 

“Mỗi lời của Đức Phật đều mang theo một huấn thị. ” Để 

chứng minh, chúng ta hãy xét đoạn kinh: 

Asevanã ca bãlãnam 

Panditanahca sevanã 
• • 

Pujã ca pujaniyãnam 
Etcan mangalamuttanam 
(Không thân cận kẻ ngu, 

Gần gũi bậc hiền trí 
Kính lễ bậc đảng kỉnh 
Là phúc lành cao thuọng.) 

Bài kệ nằm trong Kinh Hạnh Phúc (MahgaỉaSutta) này 
chỉ kể ra ba điều hạnh phúc, đó là “Không thân cận kẻ ngu 
dốt, hãy gần gũi bậc hiền trí, kính lề bậc đáng kỉnh, đây lả 
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những hạnh phúc cao thượng. ” Trong bài kệ này, không có 
sự khuyến giáo trực tiếp về những hạng người nào không 
nên gần gũi, những người nào nên thân cận và nên kính lễ 
những ai. Tuy nhiên, nó vẫn được xem như một sự khuyến 
giáo. Cũng vậy, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một sự 
khuyến giáo, hay huấn từ trực tiếp nào trong Kinh Chuyển 
Pháp Luân. Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản, “Tránhxa haipháp 
hành cực đoan, Như Lai đã khảm phá ra Trung Đạo một cách sâu sắc. ” 
Điều này phải được xem như muốn nói, “Giống như ta các 
ngươi phải tránh hai cực đoan và đi theo pháp hành trung đạo. 

Khi nói “Trung đạo dẫn đến nhãn (sanh),...” thì đơn 
giản phải xem như, “Neu các người tu tập theo trung đạo, 
nhãn cũng sẽ sanh khởi trong các người; thẳng trí cũng sẽ 
đến với các người, các người sẽ có được những lợi ích cho 
đến khi chứng ngộ Niết Bàn. ” Khi ngài kể ra bát thánh đạo, 
điều đó phải được xem như ngài đang đưa ra những chỉ dẫn 
nhằm thúc đẩy giới đạo (sĩỉamaggaỷ, định đạo (samãdhỉmagga), 
và tuệ đạo (pahhã magga). 

Kế tiếp, sự định nghĩa về khổ đế (dukkha saccã) phải 
được xem như những chỉ dẫn để người ta gắng sức hiểu khổ 
đế một cách toàn diện. Cũng vậy, cần phải hiểu rằng, những 
gì ngài dạy về tập đế (nhân sanh của khổ) cũng là một chỉ 
dẫn để loại trừ nó; còn diệt đế và đạo đế phải được xem như 
những chỉ dẫn để tu tập (đạo đế) và chứng ngộ (diệt đế) vậy. 

Sau đó, khi ngài dạy về bốn sự thực trí (sctccã hãna), 
điều này phải được xem như ngài đang khuyến giáo rằng hãy 
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nồ lực để đạt đến bốn sự thực trí liên quan đến tứ đế; rồi khi 
ngài dạy về bốn phận sự trí (kiccanãna) thì đó cũng là một chỉ 
dẫn để hiểu khổ đế bằng cách quán các hiện tượng vô 
thường, khổ, vô ngã. Điều này quả thực rất hiển nhiên. Khi 
Đức Phật mô tả nó là một pháp cần phải hiểu biết một cách 
đúng đắn và toàn diện (tuệ tri), rõ ràng điều ấy có nghĩa rằng 
một nồ lực phải được thực hiện để thành tựu sự tuệ tri khổ 
đế. Khổ Đế đã được giải thích trước đây như bao gồm sanh 
là khổ,.. .chấp thủ năm uẩn là khổ, tự chúng thể hiện trong 
thân khi thấy, nghe,.. .Như vậy có thể hiểu rằng điều ấy có 
nghĩa là phải quán tính chất vô thường bằng cách ghi nhận 
mọi trường hợp thấy, nghe... 

“Đạo đế là con đường phải được tu tập ” muốn nói 
đến sự tu tập bằng cách ghi nhận từng hiện tượng thấy, 
nghe...Tương tự “tập đế phải được đoạn trừ” hàm ý ‘tham 
ái’ phải được dập tắt bằng cách quán khổ đế. “Diệt đế là 
pháp phải được chứng ngộ” muốn nói rằng sau khi đã tuệ tri 
khổ đế, qua việc quán và tu tập minh sát đạo (vipassanã 
maggaị cuối cùng diệt đế sẽ được chứng ngộ. 

Khi Đức Phật nói với mọi người rằng ngài đã tuệ tri 
những gì cần phải được tuệ tri bằng cách tu tập theo trung 
đạo hay bát thánh đạo như thế nào, thính chúng của ngài liền 
hiểu rằng họ cũng sẽ phải tuệ tri những gì cần phải tuệ tri 
bằng sự tu tập theo trung đạo như vậy. Điều này cũng giống 
như một người kể lại việc họ đã chữa lành chứng bệnh của 
mình bằng cách dùng một loại thuốc hiệu quả nào đó. Những 
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người có cùng chứng bệnh sẽ hiêu ra răng họ cũng có thê 
chữa lành chứng bệnh của họ bằng loại thuốc tương tự như 
vậy. 

Thính chúng của Đức Phật thời đó gồm những người 
đã hoàn thành các ba-la-mật để đạt đến tri kiến cao thượng 
bằng cách nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Nói chung 
họ đã ở trong cái thế sẵn sàng hiểu được những gì ngài muốn 
nói. Do đó, có thể hiểu rằng (khi Đức Phật thuyết pháp) họ 
liền quán trên khổ đế ngay sát-na chúng xảy ra, tu tập minh 
sát trí (vipassanã nãỵia) theo tuần tự, và cuối cùng chứng ngộ 
Niết Bàn bằng phương tiện bốn thánh đạo. 

Chắc chắn, những người đang ngồi nghe hôm nay 
cũng vậy, nhờ quán trên khổ đế, bằng cách ghi nhận hiện 
tượng sanh và diệt, sẽ tuệ tri tứ đế đúng như chúng phải 
được tuệ tri và chứng đắc tri kiến cao thượng của thánh đạo 
và thánh quả. 

Hiểu được bài pháp theo như cách tôi vừa giải thích, 
một trong những thính chúng có mặt khi Đức Phật thuyết bài 
pháp đầu tiên, Tôn-giả Kiều Trần Như (Kondanm), đã ghi 
nhận được mọi hiện tượng nghe, biết, cảm giác thành kính và 
vui mừng, cảm giác hoan hỷ, sự xúc chạm, hay sự thấy... 
xuất hiện đối với vị ấy vào sát-na sanh, phát triển minh sát 
đạo và chứng đắc đao quả nhập lưu (sotãpatti). Vị ấy đã chứng 
ngộ đạo quả nhập lưu như thế nào sẽ là đề tài thảo luận của 
chúng tôi lát nữa đây. 
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Mười tám Koti (kô-ti ) 14 Phạm Thiên cũng thành tựu sự 
chứng ngộ tương tự. Theo Kinh Mi-Tiên (Milinda Pãịi), vô số 
chư thiên dục giới (kãmãvãcara) cũng hành thiền theo cách này 
và đạt đến tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. 
Do tất cả những chúng sanh này đã phát triển ba-la-mật đủ 
để tiếp nhận pháp và đạt đến tri kiến cao thượng và do Đức 
Phật đã bao quát hết tất cả pháp mà ngài sẽ giảng dạy, Đức 
Phật đã kết luận bài kinh bằng những từ như vừa trích dẫn ở 
trên. Các vị trùng tuyên kinh điển ở kỳ Kết Tập lần Thứ 
Nhất đã giữ lại sự giải thích về phần cuối của bài pháp này 
và cách nhóm năm vị Tỳ-kheo (Kiều Trần Như) được bài 
pháp làm cho hoan hỷ bằng những lời như sau: 



NHẨT 


Idamavoca bhagava. Attamam pahcavaggiya bhỉkkhu 
bhagavato bhãsitam abhimridiữiti. 

(Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Chúng năm Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy.) 

Các vị Trưởng Lão của cuộc Kết Tập lần Thứ Nhất 
cũng ghi lại cách Tôn-giả Kiều Trần Như đạt đến tri kiến cao 
thượng như vậy. 


14 1 Koti=10 triệu, 18 kô-ti= mười tám triệu. 
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Imasmmca pma veyyakaranasmim bhahnamane ayasamato 
kondaũhassa virạiam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi - “yam 
tínci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamma ”nti. 

(Trong khi lời dạy này được tuyên bổ, Tôn giả 
Kondanna đã khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cẩu uế 
hay gọi cách khác là nhập lưu thảnh đạo trí (sotãpatti magga 
hãna), như sau: "Phàm pháp nào có bản chất sanh, pháp ẩy 
cũng có bản chất diệt".) 

Điều đáng lưu ý ở đây là: Trong khi bài kinh này 
được thuyết giảng hay vừa được thuyết giảng xong, pháp 
nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho Tôn Giả 
Kiều Trần Như. Nói tóm lại, kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất cho 
rằng Tôn Giả Kiều Trần Như đã trở thành một bậc thánh 
nhập lưu nhờ chứng đắc đạo quả nhập lưu. Và điều này xảy 
ra khi nào? Ngài đã đắc nó trong lúc “Đức Thế Tôn đang 
giảng giải bài kỉnh. ” Đây là cách dịch chính xác về thì (tense) 
theo văn phạm như đã được ghi lại trong kinh, đó là, 
bhanamãne, bhaniyamãne. Phụ chú giải Sãratta Dipãnĩ chép lại 
đúng theo thì ấy. Tuy nhiên, chú giải Vô Ngại Giải Đạo lại 
thích dùng thì hoàn thành (petỷect tense), tức thì quá khứ gần 
với thì hiện tại, bhanite, có nghĩa là ‘sau khi đã được Đức Thế 
Tôn đã giảng giải xong.’ Chúng tôi đã dịch theo cách tưong 
tự, nghĩa là ‘khi bài kinh vừa được giảng giải xong’. 
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KHI NGHE PHÁP NHƯTHẾ NÀO 


Tôn Giả Kiêu Trân Như có thê đã tu tập Bát Thánh 
Đạo và đắc đạo quả nhập lưu lúc Đức Phật đang nói về 
Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo trong thời pháp của ngài. Khi 
Đức Phật nói về tứ Thảnh Đế cũng vậy, có thể vị này đã 
quán trên đó để biết những gì cần phải được biết và đạt đến 
tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. Đặc biệt khi 
Tôn Giả nghe Đức Phật nói rằng khổ đế phải được tuệ tri và 
đạo đế phải được tu tập, rất có thể ngài đã quán trên khổ đế 
hay năm thủ uẩn và nhờ tu tập minh sát đạo, ngài đã đắc tri 
kiến cao thượng thuộc đạo quả nhập lưu. 

Còn về việc quán khổ, bằng cách ghi nhận âm thanh 
của pháp ở mồi sát-na nghe, Tôn Giả đã biết được thực tại 
đúng như thực cũng như bản chất vô thường, khổ, và vô ngã 
của chúng, và tu tập Bát Thánh Đạo theo cách này. Khi sự 
cảm kích sâu lắng về ý nghĩa của bài pháp khởi lên, ngài 
cũng quán trên đó. Sự cảm kích pháp và sự cảm kích âm 
giọng thuyết pháp (của Đức Phật) cũng có thể được ngài ghi 
nhận ngay lúc nó xuất hiện. Hân hoan đi liền sau sự cảm 
kích, và hỷ (pĩti) cùng sanh với nó cũng được quán. Điều 
hoàn toàn có thể xảy ra là hỷ đã được ngài dùng như một đối 
tượng cho sự quán của ngài. Kinh điển PãỊi thường đề cập 
rằng, vào khoảnh khắc khi mà tâm đã được sửa soạn thích 
hợp, mềm mại, nhu nhuyến, thoát khởi các triền cái, phấn 
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chấn và hân hoan, đầy đủ niềm tin và lòng mộ đạo, nhiều 
người đã đắc tri kiến cao thượng khi nghe bài kinh về tứ 
thánh đế này. Bát Thánh Đạo cũng được tu tập bằng cách ghi 
nhận những gì đang xảy ra trong thân, những cảm thọ khổ 
hay cảm thọ lạc trong thân, và bằng cách quán trên hành 
động cung kính đảnh lễ Đức Phật. 

Thấy, nghe,.. .đã đề cập ở trên đối vói danh ( nỡma) và 
sắc (rũpa) đang sanh trong hiện tại không chỉ là pamatti (chế 
định pháp), không chỉ là những từ ngữ hay tên gọi; mà chúng 
là chân đế pháp (paramcittha dhammasị những thực tại tối hậu 
vốn thực sự hiện hữu, thực sự xảy ra. Các thủ uẩn cũng là 
những thực tại. Khổ đế cần phải tuệ tri cũng là một thực tại, 
pammatthadhamma Khi ghi nhận các hiện tượng, hợp theo lòi 
dạy trong kinh rằng khổ đế phải được tuệ tri, thì khổ đế phải 
được tuệ tri qua sự hiểu biết bản chất vô thường, khổ, và vô 
ngã của chúng. Mồi lần tuệ tri theo cách này, tham ái vốn có 
thể sanh sẽ không có co hội để sanh do khái niệm thường, 
lạc, ngã, tịnh đã bị diệt trừ. Đây là sự đoạn trừ tạm thời của 
tập đế (samudaya). 

Si mê hay vô minh không hiểu biết về đối tượng quán 

cùng với phiền não (kilesã), nghiệp ịkanvva) và quả (vipãka) có 

thể sanh cùng vói nó sẽ biến mất và diệt vói mồi sát-na ghi 

nhận. Đây là sự diệt tạm thời được thành tựu vói mồi sát-na 
• »/••• • • 

ghi nhận. Tất nhiên minh sát đạo cũng đã được tu tập ở mồi 
sát-na quán này. Như vậy, bằng việc ghi nhận những gì được 
thấy, nghe...trong lúc ấy, Tôn Giả Kiều-Trần-Như đã phát 
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triển minh sát biết tứ Đế đúng như nó phải được biết và đạt 
đến đạo quả nhập lưu trong khi đang nghe bài kinh Chuyển 
Pháp Luân; hay nói cách khác vị ấy đã trở thành một bậc 
thánh nhập lưu nhờ chứng đắc thánh đạo và thánh quả tu-đà- 
hoàn ngay khi chấm dứt bài kinh. 


THÁNH ĐẠO TRÍ vô TRẦN VÀ LY CẤU NHƯTHẾ NÀO 


Nhập lưu trí (sotãpcmnanãna) mà Tôn Giả Kiều-Trần- 
Như đắc được ca ngợi trong kinh như vô trần và ly cấu. Sẽ là 
điều thích hợp để suy xét xem nhập lưu trí này vô trần và ly 
cấu ra sao. Phụ chú giải SãrattaDĩpcmĩnỏi : Vô trần có nghĩa là 
thoát khỏi bụi và chất dơ của tham dục (rãga) vốn sẽ dẫn đến 
bốn ác đạo; ly cấu là thoát khỏi những phiền não của tà kiến 
(ditthi) và hoài nghi (vicikicchã). Đây là một sự mô tả có tính 
cách bóng bẩy về các phiền não đã bị nhập lưu đạo huỷ diệt. 
Nhưng chú giải Vô Ngại Giải Đạo xem cả hai, bụi cũng như 
phiền não đều là tham dục (rãga). Tham dục có khuynh 
hướng che đậy, bao phủ và vì vậy nó cũng giống như chất 
bụi. Lại nữa, tham dục giống như những chất bất tịnh hay 
phiền não vì nó làm hư hỏng và đem lại sự huỷ diệt. 

Ở đây một sự suy xét khác phát sanh: Phải chăng 
“thoát khỏi bụi trần và phiền não” có nghĩa là a) pháp nhãn 
hay thánh đạo trí khởi lên không đi kèm bụi trần và phiền 
não; hay b) bụi trầnvà phiền não không cản trở hoặc gây trở 
ngại cho thánh đạo trí nhờ thế Niết-Bàn có thể được thấy? 
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Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thánh đạo (magga) không bao 
giờ phối hợp với phiền não. Do đó, hiển nhiên rằng ở đây 
không ám chỉ thánh đạo không đi kèm bụi và phiền não. Như 
vậy “thoát khởi bụi trần và phiền não” phải được hiểu theo 
nghĩa ‘không cản trở hay gây chướng ngại cho thánh đạo trí.’ 

Đây là cách vượt qua các triền cái: trong khi kiến và 
nghi, sẽ bị huỷ diệt bằng nhập lưu thánh đạo, thì tham dục 
vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ, vẫn còn hiệu lực, bất chấp thiền 
minh sát, Niết-bàn vẫn chưa được thấy bằng phương tiện 
nhập lưu trí. Nó cũng giống như sự không có khả năng thấy 
vì có cườm trong mắt vậy. Nhưng khi minh sát trí (vipassanã 
nãna) đã được hoàn thành viên mãn, và có sức mạnh, kiến, 
nghi và tham dục vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ sẽ bị suy yếu 
đi, chúng không còn cản trở việc thấy Niết-bàn nữa, cũng 
như khi lớp cườm mỏng bớt đi nó không còn che phủ hoàn 
toàn thị lực được nữa. Lúc đó nhập lưu thánh đạo trí có thể 
thấy rõ và chứng ngộ Niết-bàn. Khả năng thấy rõ và chứng 
ngộ Niết-bàn này được mô tả như “vô trần, ịvirãga -ly tham)-, ly 
cấu (vừamala). 

Chỉ sau khi minh sát đã làm hết sức diệt trừ của nó 
Thánh đạo trí mới đoạn trừ (phiền não) 

Sự giải thích ở trên hợp với cách mô tả bóng bẩy về 
“pháp nhãn” và với sự giải thích trong Thanh Tịnh Đạo cũng 
như Mahãtika, vốn tuyên bố rằng đạo trí siêu thế đoạn trừ 
không còn dư tàn chỉ những phiền não đã được minh sát trí 
hiệp thế làm suy yếu đến mức tối đa. 




Mahasi Sayadaw 


355 


THÁNH ĐẠO TRÍ TIẾN HOÁTỪMINH SÁT TRÍ 

Đặc biệt phải lưu ý ở đây rằng đạo trí siêu thế không 
phải từ không mà có. Cũng như tâm kế tiếp sanh lên từ tâm 
đi trước như thế nào thi theo tính đồng nhất, đạo trí cũng có 
thể nói là sanh lên từ minh sát trí. Như vậy những phiền não 
như (tà) kiến, hoài nghi,.. .vốn đã bị minh sát trí làm cho suy 
yếu không thể nào còn ngăn che việc thấy Niết-bàn được 
nữa. Bằng nhưng từ “vô trần, ly cấu” kinh muốn nói tới sự 
không còn khả năng ngăn che Niết-bàn của tham dục (rãga), 
v.v này nữa vậy. 

Kinh Brahmãyu, một bài kinh thuộc Trung Bộ 
ịMajjhimaPannãsa) mô tả ba đạo thấp (tu-đà-hoàn, tư-đà-hàm, 
a-na-hàm) là pháp nhãn ịdhamma cakkhu). Tuy nhiên, cũng 
trong Trung Bộ Kinh, bài Kinh Giáo Giới La-Hầu-La, thì cả 
bốn đạo và bốn quả đều được mô tả như pháp nhãn. Do đó, 
khi những chứng đắc cao hơn này được tuyên bố như “vô 
trần, ly cấu,” thì điều đó có nghĩa rằng kãma (dục), rãga 
(tham) và vyãpãda (sân) đã bị minh sát trí làm cho suy yếu 
đến mức không thể nào còn ngăn che việc thấy Niết-bàn 
được nữa. Sở dĩ chúng tôi phải tốn sức đào sâu vào những 
điểm này là để làm cho mọi người hiểu một cách dễ dàng 
rằng thánh đạo trí không từ không mà có, mà tiến hoá từ 
minh sát trí nhờ các điều kiện đã đầy đủ (pakatupcmissaya, 
thường cận y duyên, trợ giúp bằng cách thường làm trở 
thành thói quen). 
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Câu hởi có thê phát sanh là: pháp nhãn hay nói cách 
khác nhập lưu thánh đạo trí này khởi lên như thế nào? Trí 
này khởi lên do nhận thức được rằng “pháp nào có bản chất 
sanh thời cũng có bản chất diệt. ” về vấn đề này, có hai 
cách nhận thức. Vào sát na sanh diệt trí (udạyabbạyanãna) phát 
triển, nhìn thấy các hiện tượng sanh lên và diệt ngay lập tức, 
người hành thiền ngộ ra rằng những gì sanh lên đều phải tan 
hoại. Đây là sự nhận thức bằng minh sát trí (vipassanãnãna). 
Khi hành xả trí ịsahkharĩiỊxàkhã nãna) được thiết lập đầy đủ, 
trong lúc ghi nhận tiến trình hoại diệt liên tục của danh 
(nãma) và sắc (rũpa), người hành thiền sẽ đến một giai đoạn ở 
đây danh, sắc và các hành xuất hiện để rồi tan biến vào một 
trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự nhận thức trạng thái tịnh 
lạc của Niết-bàn bằng chứng ngộ thực sự, khi tất cả mọi hiện 
tượng sanh lên đều đi đến sự diệt hoàn toàn. Đây gọi là sự 
nhận thức bằng thánh đạo trí (ariya magga nãna). 

Pháp nhãn hay nhập lưu trí được phát triển bằng loại 
nhận thức thứ hai. Vì lý do đó, khi tất cả các hành danh và 
sắc đều tan biến vào một trạng thái diệt hoàn toàn, sự chứng 
đắc nhập lưu thánh đạo đã được biểu lộ một cách rõ ràng. 
Một khi đã chứng ngộ bằng nhập lưu trí, tri kiến vốn nhận 
thức rằng “các pháp sanh để rồi diệt” tồn tại một cách vững 
chắc, không gì có thể lay chuyển (bất động). Chính vì vậy, 
Kinh Giáo Giới La-Hầu-La mới mô tả sự chứng ngộ của tất 
cả bốn đạo trí với cùng những từ “pháp nhãn vô trần, ly cấu 
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đã khởi lên: rằng các pháp có bản chất sanh đều có bản chất 
diệt.” 

Tất cả danh sắc đều diệt khi Niết-bàn trở thành đối 
tượng của đạo trí (magga nãna). 

Chú giải Cũlaniddesa tuyên bố rằng: “Bằng phương 
tiện nhập lưu trí, bốn tâm tương ưng tà kiến ịditthi sampayuttaị 
và một tâm sanh cùng với hoài nghi (ữchikiccãsahagataộ, cả 
năm tâm bất thiện này đều diệt,” song có số người lại dạy 
hoặc viết sách cố gắng bác bẻ lại lời tuyên bố này. “Vào sát- 
na nhập lưu đạo và nhập lưu quả, tất cả danh-sắc và các hành 
được nhận thức đã diệt.” Dường hư họ cho rằng “đối tượng 
của đạo quả nhập lưu chỉ là sự diệt của năm tâm bất thiện 
này. Đây là một quan niệm rất sai lầm, lý do đơn giản là 
Niết-bàn không phải là sự diệt một phần của bất thiện 
(.akusala), cũng không phải là sự diệt một phần của các pháp 
danh-sắc. Thực sự như vậy, Niết-bàn có nghĩa là sự diệt 
hoàn toàn của tam luân (vatta), đó là phiền não luân, nghiệp 
luân, và quả luân, sự diệt hoàn toàn của tất cả các hành danh 
và sắc, tất cả các pháp hữu vi. Như vậy đối với câu hỏi 
“thánh đạo lấy gì làm đối tượng của nó?” câu trả lời sẽ là 
thánh đạo có đối tượng của nó là Niết-bàn, và Niết-bàn như 
vừa giải thích, là sự diệt hoàn toàn của tất cả danh-sắc hữu 
vi. Như vậy, sự quả quyết cho rằng, “Vào sát na chứng đạo 
quả nhập lim, người ta chỉ nhận thức sự lao vào diệt của đổi 
tượng biết cũng như tâm hay biết, ” là một lời tuyên bố có 
căn cứ về những gì đã được qua sát thực sự. 
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Một nghiên cứu cân thận vê bài kinh Ajita trong 
Pãrãyana vagga mà sự giải thích đã được đưa ra trong chú 
giải Cũlaniddesa vừa nói, sẽ hé lộ cho chúng ta thấy lời 
tuyên bố ở đây: “Trong trạng thái bình yên của Niết-bàn này 
tất cả danh và sắc đều diệt. ” Hơn nữa, nếu đặt vấn đề, 
“Niết-Bàn là đối tượng của nhập lưu đạo có giống như Niết- 
bàn là đối tượng của các đạo cao hơn khác hay không?” câu 
trả lời sẽ là “Có, hoàn toàn như nhau, không có gì khác 
cả. ” Nếu nhập lưu đạo lấy sự diệt của năm tâm bất thiện là 
đối tượng của nó và các đạo khác lấy sự diệt của các tâm 
tương ứng mà chúng đã diệt, thời các đối tượng của bốn đạo 
sẽ là bốn Niết-bàn khác nhau. Tuy nhiên, không có sự khác 
nhau như vậy và do đó hiển nhiên rằng đối tượng của tất cả 
bốn đạo chỉ là một Niết-bàn duy nhất mà thôi. 

Vì những lý do chúng tôi vừa nêu này, lời tuyên bố 
“đối tượng của nhập lưu đạo chỉ là sự diệt của năm tâm bất 
thiện ” là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. 

Sở dĩ chúng tôi phải nói ra ngoài đề tài chính một 
chút là nhằm chỉ ra một số những quan niệm sai lầm cho mọi 
người thấy. Bây giờ tôi sẽ trở lại với đề tài chính bằng cách 
lập lại ý nghĩa của đoạn Kinh: 

“Trong lúc bài pháp đang được thuyết giảng hay vừa 
được thuyết giảng xong, pháp nhãn vô trần, ly cấu hay gọi 
cách khác nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho Tôn-giả 
Kiều Trần Như, “Pháp nào có bản chất sanh pháp ấy có 
bản chất diệt. ” 
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Đây là một điêm cân tranh luận. Phải chăng đó là một 
sự thực? rằng trong đoạn kinh vừa dẫn, không hề đề cập đến 
việc Tôn-giả Kiều Trần Như đã tiến hành tu tập minh sát. 
Nói khác hơn kinh chỉ nói rằng pháp nhãn đã khởi lên trong 
lúc Đức Thế Tôn đang thuyết giảng hay vừa thuyết giảng 
xong bài kinh. Như vậy, liệu có thể nói rằng nhập lưu thánh 
đạo trí phát triển là do biết thưởng thức và hoan hỷ với bài 
kinh không? Trong trường hợp đó, tất cả những chi tiết về 
cách Tôn-giả Kiều Trần Như đã tự mình tiến hành tu tập 
minh sát là thực sự thừa thãi. Đây là một điểm cần tranh 
luận. 

Những chi tiết hoàn toàn không thừa thãi. Chính trong 
Kinh Chuyển Pháp Luân đã nói rõ rằng bát thánh đạo phải 
được tu tập. Ngoài ra, sự giải thích của chú giải về chánh 
định (sammãditthi) cũng nói rằng khổ đế (duMàìasaccã) và tập đế 
(samudạyasaccã) phải được tuệ tri bằng cách quán trên chúng, 
và chỉ khi đạo đi trước hay minh sát đạo đã được hoàn thành 
đầy đủ thánh đạo trí mới khởi lên. Chú giải cũng xác định rõ 
là không quán bất kỳ một trong bốn niệm xứ (thân, thọ, tâm, 
và pháp), thì chắc chắn không thể nào đạt đến minh sát tuệ 
('vipassanãpaiìiìã) và thánh đạo tuệ (ariyapamã). (Tham khảo lại 
Phần Ba của tập sách này). Kinh điển PãỊi cũng nói rõ rằng 
chánh niệm đạo (sammãsatimagga) chỉ có thể phát triển bằng 
sự tu tập tứ niệm xứ. 
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Vì những lý do này, chúng ta có thê tin chăc răng 
không tu tập minh sát đạo thì thánh đạo không thể nào phát 
sanh. Những chi tiết này được đưa ra để làm cho mọi người 
dễ hiểu hơn việc thiền minh sát có thể được tu tập trong lúc 
nghe pháp như thế nào. Do đó, phải chấp nhận rằng, nhờ 
hành theo một trong những pháp môn thiền đã giải thích ở 
trên Tôn-giả Kiều Trần Như đã lập tức đắc đạo quả nhập lưu. 

Sau khi đã mô tả việc Tôn giả Kiều Trần Như đắc 
nhập lưu thánh đạo trí, các vị Trưởng lão của kỳ kết tập lần 
thứ nhất tiếp tục mô tả cách bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
được ca ngợi. 

CHƯ THIÊN VÀ PHẠM THIÊN CA NGỢI 

Pavattìte ca pana bhagavatã dhammacakke bhummã cỉevã 

saddamanussãvesum - “ etam bhagavatã bãrãnasiyam isipatane 

migadậye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam 

samanena vã brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci 
• • 

vã ỉokasmi ’ nti. 

(Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ỞBa-la- 
nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một 
Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, dù co đó là một 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bất cứ một ai ở đời".) 

Điều đáng lưu ý là: Khi Đức Thế Tôn vận chuyển 
Bánh Xe Pháp (Pháp Luân, theo chú giải, có nghĩa là 




Mahasi Sayadaw 


361 


pativedha hãna, tuệ thê nhập và tri kiên hiêu biêt vê cách làm 
thế nào để phổ biến pháp và cần phổ biến những gì, desanã 
nãncL Như vậy, dạy bài Kinh Chuyển Pháp Luân có nghĩa là 
vận chuyển bánh xe Pháp.) Nói cách khác, khi Đức Thế Tôn 
thuyết giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân, các vị chư Thiên 
trên Địa cầu (Bhumãdevas) đã đồng thanh công bố: 

“Vô thượng Pháp luân (bài kinh Chuyển Pháp Luân 
vô song) đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. ” 

Sau khi nghe được lời công bố này của chư thiên địa 
cầu, các vị chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương (Catumahãịỉka 
dem), và các vị chư thiên ở các cõi cao hơn, như chư thiên cõi 
Đạo Lợi (Tãvatìnisã devã), chư thiên Dạ Ma (Yãmã devã) chư 
thiên cõi Đâu-Suất (Tusitãdevã'), chư thiên cõi Hoá Lạc thiên 
(Nimmãnaraũ devã) chư thiên cõi Tha Hoá Tự Tại 
(Paranimmitavasavatãdevã) và chư thiên các cõi Phạm Thiên 
(Brahmakặyikãdevã) đề u đồng thanh công bố: 

“Vô thượng Pháp luân (bài kinh Chuyển Pháp Luân 
vô song) đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. ” 

Itiha tem khanena (tena ỉạyena) [() natthi (sĩ. svã kaựi)] tem 
muhuttemyãva brahmalokã saddo abbhuggacchi 
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Như vậy, trong sát-na ẩy, trong khoảnh khắc ẩy, 
trong giây phút ấy, tiếng ẩy lên đến Phạm thiên giới. 

ĐẤT TRỜI RUNG CHUYÊN VÀ SựXUẤT HẸN CỦA HÀO QUANG SÁNG NGỜI 


Ayahcci dasasahassilokađhãtu sahkampi sampakampi 
sampavedhi, appamãno ca uỊãro obhãso loke pãturahosi atikkamma 
devãnam devãnubhãvanti. 

Và mười ngàn thể giới chuyển động, rung động, 
chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại 
phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên. 

(Toàn thể vũ trụ gồm mười ngàn thế giới rung 
chuyển, rung động trong bổn hướng. Một hào quang siêu 
việt và vô lượng, do giáo pháp vĩ đại này tạo ra, vượt qua 
ánh hào quang của chư thiên xuất hiện trên địa cầu.) 

LỜI CẢM HÚNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN 


Atha kho bhagavã imam udãnam udãnesi- “annãsi vata, bho, 

kondamo, amãsi vata, bho, kondamo ” ti! Itì hidam ãyasmato 

kondahhassa ‘ anhãsikondanho ’ tveva nãmam ahosĩti. 

• • • • • 

(Lúc đó, ngay sau khỉ thuyết xong bài kinh, ngay sau 
khi pháp nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí xuất hiện cho Tôn- 
giả Kiều Trần Như, Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng này: 
Ồ, này các hiền giả, quả thực Kiều Trần Như đã hiểu! Quả 
thực Kiều Trần Như đã hiểu. Như vậy chính do lời cảm hứng 
này mà Tôn-giả Kiều Trần Như được mang tên là Ahhãsĩ 
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Kondãhha, Kiêu Trân Như đã hiêu.) Đên đây kêt thúc bài 
Kinh Chuyển Pháp Luân. 

Đoạn kết luận vừa thuật lại đã đánh dấu sự chấm dứt 
của bài Kinh Chuyển Pháp Luân như đã được ghi lại trong 
Kinh Điển PãỊi, Đại Phẩm của Tương Ưng Bộ Kinh (Mahã 
Vagga Sampayutta). Ở đoạn kết của bài Kinh, khi quán xét lại 
Đức Thế Tôn nhận thấy Tôn-giả Kiều Trần Như đã đạt đến 
tri kiến cao thượng của nhập lưu thánh quả. Vì thế vô cùng 
hoan hỷ ngài thốt lên, “Quả thực, Kiều Trần Như đã nhận 
thức được, Kiều Trần Như đã nhận thức được. ” Chính liên 
quan đến lời cảm hứng này mà Tôn-giả Kiều Trần Như 
thường đực gọi là AmãsĩKondãma, hay Kiều Trần Như đã 
hiểu. 

Theo Tương Ưng Bộ Kinh thì bài kinh Chuyển Pháp 
Luân chấm dứt ở đây. Luật Tạng (VmayaPãỊi) từ đó vẫn tiếp 
tục đưa ra một sự giải thích về việc Hội Chúng Tỳ Kheo 
(Tăng Già) xuất hiện như thế nào. Bây giờ, chúng tôi sẽ 
thuật lại lời giải thích này. 


TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ THỈNH CẦU XUẤT GIA 


Atha kho ãỵcismã amãsỉkondanho ătthadharnmo pattađxmvno 
viditadhammo parịyogãỉhadhanvno timcMcikiccho vigatakathamkatho 
vesãrajjappatto aparappaccạyo satthusãsane bhagavmtam etadavoca- 
“ labheyỵãharn, bhante, bhagavato santike pabbạịịam, ỉabheyyam 
upasampada ”nti. 
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(Sau khi Đức Thê Tôn nói lên lời cảm hứng như vậy, 
Tôn-giả Kiều Trần Như đã thỉnh cầu bằng những lời sau: 
“Bạch Ngài, ịBhanteị xỉn ngài cho phép con được xuất gia 
ịpabbajjam: xuất gia sa-di) trong sự hiện diện của Đức Phật; 
cho phép con được nhập vào Tăng Đoàn của Đức Phật (trở 
thành một vị Tỳ-kheo, upasampadam) ” 



Tôn-giả Kiều Trần Như trước đây đi theo tín ngưỡng 
khác. Để từ bở tín ngưỡng cũ của mình và mong muốn được 
nhận vào Tăng Đoàn của Đức Phật là việc khó có thể xảy ra 
đối vói người chỉ có đức tin bình thường. Thời nay cũng vậy, 
việc những người theo tín ngưỡng khác gia nhập Tăng Đoàn 
của Đức Phật sau khi chấp nhận Phật Giáo là chuyện không 
phải dễ. Nói gì đến việc đắp y, đối vói một số người, ngay cả 
xin quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giói với mục đích hành 
thiền cũng đã là một công việc khó khăn rồi. 

Ngoài Tôn-giả Kiều Trần Như ra, bốn vị còn lại trong 
nhóm có vẻ như còn chưa dứt khoát trong việc xin phép 
nhập vào Tăng Đoàn của Đức Phật. Vậy thì tại sao Tôn-giả 

Ỵ7-* r-Ỵ-1 A 1 • 1 V_ -4- • A Ấ__r> /HẠ ,9 1 \ • IV mẠ _ • 9 -rr • A 

Kiêu Trân lại làm điêu ây ! Câu trả lời là Tôn-giả Kiêu Trân 
Như đã có đầy đủ những đức và phẩm chất mà kinh mô tả 
bằng những biệt danh như bậc Kiến Pháp (Ditthadhanvno)... 

Thế nào là bậc Kiến Pháp (thấy pháp), khi thấy diệt 
đế (nirodha sctccã) là Tôn-giả đã chứng đắc Niết-bàn. Rồi sau 
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khi đã thây sự tịch tịnh của Niêt-bàn, ngài thây trạng thái 
sanh và diệt không ngừng của danh sắc hữu vi như là khổ. 
Ngài cũng nhận ra rằng tham ái vốn thích thú trong (danh sắc 
ấy) là nhân sanh đích thực của khổ. Đồng thời ngài hiểu ra 
rằng đạo đế, gồm chánh kiến, chánh tư duy,.. .là chánh đạo 
sẽ đưa đến sự tịch tịnh của Niết-bàn. Tự mình chứng ngộ tứ 
thánh đế như vậy, niềm tin vững chắc khởi lên noi ngài rằng 
Đức Phật cũng đã chứng ngộ tứ thánh đế. Sự tin tưởng như 
vậy được gọi là đức tin do trí sanh (aveccappasãda nãna). Nó 
cũng giống như niềm tin của một bệnh nhân đặt nơi người 
thầy thuốc mà cách điều trị của ông đã chữa lành chứng bệnh 
của họ một cách hiệu quả. Như vậy vì đã thấy tứ thánh đế 
chính xác như Đức Phật giảng dạy, Tôn-giả Kiều Trần Như 
được gọi là bậc Kiến Pháp, và cầu xin xuất gia. 

Để chắc chắn Kiến pháp (ảỉuhaảhammo) có nghĩa là 
thấy với nhãn trí chứ không phải với nhục nhãn, nó được 
phẩm định bằng từ đã Đắc Pháp (Pattaảhammo, EL—sau 
khi đã đến, đã đạt đến; rồi để thể hiện ý đạt đến bằng trí chứ 
không phải bằng bất cứ phương tiện nào khác nó lại được 
phẩm định bằng từ đã Hiểu Rõ Pháp (viđtadhammo EAnìẾ, dĩ 
tri pháp). Và để bảo đảm rằng trí ấy không chỉ là một phần, 
một mảnh mà là toàn diện, từ phẩm định Đã Thâm Nhập 
Pháp (paỉỊyogãỉhadhammo ELÌ^AÌẾ) được đề cập với nghĩa đã 
đi sâu vào, đã chọc thủng vào, nghĩa là vị ấy đã thể nhập 
hoàn toàn vào mọi phương diện của pháp. Tất cả những từ 
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này phản ánh tính chât phong phú của từ vựng PaỊi những 
ngày ấy. 

Thấy và biết tứ thánh đế bằng chính trí của mình là 
điều rất quan trọng. Chưa thực sự thấy chân lý, chỉ tuyên 
xưng đức tin của người Phật tử sẽ không loại trừ được những 
hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng. Những hoài nghi về Tam Bảo 
có thể xuất hiện dưới một vài trường hợp. Hoài nghi cũng có 
thể khởi lên đối với việc hành giới, định, và tuệ mà một 
người đang theo đuổi. Nhờ tự minh biết được những gì cần 
phải biết, chúng ta có thể thoát khởi những hoài nghi đến 
một mức độ nào đó. 

Một vị hành giả đang thực hành việc ghi nhận mọi 
trường hợp thấy, nghe, hay biết,.. .khi định lực tăng trưởng, 
sẽ biết đối tượng mình quan sát một cách rõ ràng, đó là biết 
sắc (rũpa) tách biệt với danh (nãma) hay tâm hay biết. Rồi, 
nhờ kinh nghiệm tự thân, vị ấy biết rằng cái thấy xảy ra là do 
có đối tượng và con mắt; có hành động đi là do có ước muốn 
đi. Do không ghi nhận đối tượng, vị ấy nhận lầm nó là lạc; 
nghĩ nó là lạc, vị ấy thích thú trong đó. Do thích thú, vị ấy 
kháo khát muốn có được nó. Để thoả mãn những đòi hởi của 
tâm tham, vị ấy vận dụng những hành động thích hợp. Tất cả 
những diễn biến này trở thành trí hiểu biết bằng kinh nghiệm 
cá nhân của vị ấy. Vị ấy cũng biết mình phải đương đầu với 
những khó khăn và những tình huống xấu do nghiệp bất 
thiện của mình; hoặc được hưởng những điều tốt đẹp là do 
thiện nghiệp của mình. Khi trí hiểu biết của vị ấy tăng trưởng 
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tới mức này, vị ây có thê thoát khởi những hoài nghi không 
biết rằng có linh hồn hay một thực thể sống hay không. 

Khi tiếp tục thực hành, vị ấy nhận thức được đối 
tượng danh sắc sanh và diệt ngay cả khi vị ấy đang quan sát 
chúng. Rồi sau đó, khi đang tiếp tục với công việc ghi nhận 
vị ấy trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng. Sự nhận thức đặc biệt này củng cố cho niềm tin 
của vị ấy, rằng “Đức Phật, người thuyết bài Pháp này, 
chắc chắn đã tự mình chứng ngộ chân lý, những lời dạy 
của ngài (Pháp) là chơn chánh và Tăng, những người 
đang thực hành theo những lời dạy của ngài, là Tăng đích 


thực đang thực hành đúng chánh đạo. ” 

Rồi đến một giai đoạn khi tất cả danh và sắc hữu vi 
tan biến vào một trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự chửng 
ngộ của tự thân về trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn, hay nói 
cách khác là diệt đế (nirodha sciccã ). Đồng thời, ba đế còn lại 
cũng được chứng ngộ nhờ đã hoàn tất công việc tuệ tri khổ, 
đoạn trừ tập, và tu tập đạo trong tự thân. Biết tứ đế, đúng 
như chúng phải được biết, niềm tin của vị ấy vào Phật, Pháp, 
Tăng trở nên bất động nhờ đã ăn rễ vững chắc. Niềm tin 
trong việc thực hành giới, định, và tuệ của vị ấy cũng được 
thiết lập vững chắc. Với niềm tin đã ăn rễ vững chắc này, vị 
ấy vượt qua mọi hoài nghi (vicikicchã). Tôn Giả Kiều Trần 


Như đã tự mình thây tứ đê và như vậy đã bỏ lại mọi hoài 


nghi, do dự lại phía sau, vượt qua hoài nghi (tinnavicikiccho 


ELÍẽÍỀÈ lỉ, ểtlỉ, siêu việt hoài nghi, độ nghi). Cũng vì lý do 
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này ngài đã tỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia. Khi ngài 
thoát khởi hoài nghi, ngài cũng thoát khỏi tình trạng do dự, 
phân vân, thiếu quả quyết, ở đây từ vigatakathamkatho là đồng 
nghĩa với tìmcnnãkiccho — Vị ấy cũng thỉnh cầu xuất gia vì lý 
do này. 

Hơn nữa vị ấy thỉnh cầu Đức Phật vì vị ấy đã có được 
sự can đảm của niềm tin trong pháp, vesãrqỊịapatto, íĩ r ;)ỹf H:, 
ẽfi , vô sở uý, tự tin), một sự can đảm phát sanh do trí hiểu 
biết về chân lý, và cũng bởi vì vị ấy đã trở nên độc lập hoàn 
toàn với những người khác hay không dựa vào người khác 
(aparappaccayo, hà duyên (kỳ) tha đích ), nghĩa là 

về vấn đề giáo pháp của bậc đạo sư vị ấy đã có được sự hiểu 
biết bằng chính kinh nghiệm tự thân. 

Hầu hết đức tin của những người theo các tín ngưỡng 
khác trong thế gian này đều dựa vào người khác chứ họ 
không tự biết về chúng. Có số thờ cúng các vị chư thiên ở 
cội cây, hay chư thiên ở rừng, núi là do tập tục cha truyền 
con nối, chứ chẳng ai thấy hay gặp các vị chư thiên ấy. Có số 
thờ cúng vị thiên vương, vua của các vị chư thiên, phạm 
thiên, hay các thiên thần trên cõi trời. Không ai có sự hiểu 
biết cá nhân về những đối tượng thờ cúng này. Họ sẵn sàng 
tin những gì cha mẹ hay thầy tổ,... của họ bảo họ tin. Trong 
số những người tín ngưỡng theo Phật Giáo cũng vậy, trước 
khi chứng những gì cần chứng, đức tin của họ hoàn toàn dựa 
vào những vị lớn tuổi, cha mẹ, và thầy tổ. Khi, nhờ tinh tấn 
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thưc hành thiên đinh và thiên minh sát ho có đươc trí hiêu 



biêt của chính mình, sự tự tin mới phát triên đên một mức 
nào đó. Và khi đạt đến giai đoạn chứng thiền, và đạo quả, họ 
có được sự hiểu biết cá nhân về những chứng đắc ấy, lúc đó 
đức tin của họ không còn dựa vào người khác nữa. 



Thòi Đức Phật có một người đàn ông giàu có tên là 
Citta, đã đắc Bất Lai Thánh Đạo (cmãgãmimagga). Một hôm 
ông tình cờ đến noi cư ngụ của Nãtaputta, giáo chủ phái 
Nigandha. Giáo chủ Nãtaputta cũng được gọi là Mahãvira được 
những người theo đạo Jain (Kỳ-rn giáo) sùng kính như một vị 
Thượng Đế. Ông nổi tiếng trước khi có sự giác ngộ của Đức 
Phật. Nãtaputta đã nói với phú hộ Citta, “Này gia chủ, sa- 
môn Cồ Đàm thầy của ông dạy rằng có bậc thiền (ịhãna) và 
định (samãdhỉ) không tầm (vitakka), không tứ (vicãra). Ông có tin 
như vậy không? 

Gia chủ Citta trả lòi, “Tôi thừa nhận có bậc thiền và 
định không tầm và tứ không phải vì đức tin của tôi nơi Đức 
Phật. ” Đại giáo chủ Nãtaputta đã diễn giải sai câu trả lời 
này. Vì thế ông nói vói các đệ tử của ông: “Hãy xem, này 
các đệ tử, gia chủ Citta rất là thẳng thắn và trung thực. Điều 
gì ông không tin, ông nói là ông không tin. Đúng vậy, vẩn đề 
(định không tầm không tứ) này thực sự không thể tin được. 
Nó là điều không thể xảy ra, giống như cổ gắng lấy lưới để 




370 


Giảng Giải Kinh Chuyên Pháp Luân 


băt không khí; hay lây năm tay hay bàn tay đề hôt nước chảy 
trong sông Hằng vậy.Định thoát khỏi tầm và tứ là chuyện 
không thể có được. ” 

Nghe như vậy gia chủ Citta đã hỏi lại đại Giáo Chủ 
Nãtaputta, “Theo ngài, biết và tin cái nào cao thượng hơn? ” 
ông trả lời, “Tất nhiên, biết cao thượng hơn tin. ” Gia chủ 
Citta lúc đó vặn lại, “Tôi có thể nhập sơ thiền có tầm và tứ; 
nhị thiền không tầm không tứ; tam thiền không hỷ; và tứ 
thiền không lạc bất cứ lúc nào tôi muốn, vấn đề bảo rằng ‘có 
thiền định không đi kèm tầm và tứ, ’ nếu tôi tự thân kinh nghiệm 
thiền định không tầm, không tứ, này liệu tôi có cần dựa và 
các bậc cao quý hay các bậc sa-môn khác, để tin hay 
không? ” 

Trong câu chuyện trên, gia chủ Citta đã tự thân kinh 
nghiệm thiền định không kèm tầm và tứ nên không cần dựa 
vào người khác để tin sự thực này. Cũng vậy, Kiều Trần Như 
đã tự thân kinh nghiệm tứ đế nên đối với vấn đề Giáo Pháp 
— bát thánh đạo và giới, định, tuệ, ngài không cần dựa vào 
ai khác. Do tự thân kinh nghiệm, không dựa vào ai khác như 
vậy, ngài đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập vào Tăng 
Đoàn. Đoạn này rất thôi thúc, rất kích thích đến nỗi tôi 
không thể không lập lại nó một lần nữa với sự phiên dịch 
đầy đủ. 
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PHÁT TRỂN NÉM CẢM HỨNG TÂM UNH 


“Khi Đức Thê Tôn thôt lên lời cảm hứng như vậy, 
Tôn Giả Kiều Trần Như, sau khi đã thấy pháp (tứ thánh đế), 
sau khi đã đắc pháp, đã đạt đến tứ thánh đế, đã hiểu rõ tứ 
thánh đế, đã thâm nhập tứ thánh đế, bở lại phía sau sự do dự, 
đã vượt qua mọi hoài nghi, xin được nhận vào Tăng Đoàn và 
Đức Thế Tôn đã chấp nhận điều đó bằng cách nói “Ehi 
BhMhu. ” (Hãy đến, này Tỳ-kheo). 


THỜI KỲ ĐẦU CỦA GIÁO PHÁP sự HƯỚNG DẪN VÀ THựC HÀNH RẨT HỆ 
THỐNG 


Đại Phâm của Luật Tạng tiêp tục: 

Sau khi các Tôn Giả Vappa và Bhaddiya đã được nhận 
vào tăng đoàn bằng cách xuất gia ‘EhiBhĩkkhu’ (Thiện lai Tỳ- 
klieo), Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra những chỉ dẫn về Pháp 
và hướng dẫn hai vị còn lại là Tôn Giả Mahãnãmavầ Tôn Giả 
Assạịi, mà không tự mình đi khất thực. Ba vị Tỳ-kheo kia đi 
ra ngoài khất thực, như vậy tất cả sáu vị gồm luôn Đức Thế 
Tôn, sống nhờ vào bất cứ thức ăn nào mà ba vị này mang về. 
Sau khi được Đức Thế Tôn hướng dẫn và chỉ dẫn thực hành 
Pháp như vậy, pháp nhãn vô trần, ly cấu đã phát sanh đối với 
các Tôn Giả Mahãnãma và Assạịi rằng “phàm pháp nào có 
bản chất sanh, pháp ấy có bản chất diệt. ” Và hai tôn giả 
Mahãnãma và Assạịi này, sau khi đã thấy pháp, sau khi đã đắc 
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pháp, sau khi đã hiêu rõ pháp, sau khi đã thâm nhập pháp, bỏ 
lại phía sau mọi do dự, đã vượt qua tất cả hoài nghi, thoát 
khởi tình trạng lưỡng lự và không quyết định dứt khoát, đã 
có được sự can đảm của niềm tin đối với Giáo Pháp của Đức 
Phật, đã có kinh nghiệm tự thân về pháp, đối với Pháp không 
còn y tựa vào người khác, đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn như 
sau: 

“Bạch ngài, xin ngài cho phép chúng con được sổng 
đời xuất gia như các sa-di trong sự hiện diện của Đức Phật; 
cho phép chúng con được nhận vào Tăng Đoàn của Đức 
Phật ị ưpasampadam, tu lên bậc trên hay xuất gia Tỳ-kheo) ” 

Và Đức Thế Tôn đã trả lời, “ Hãy đến, này các Tỳ-kheo, 
Pháp đã được khéo giảng. Hãy đến và thực hành đời phạm 
hạnh vì mục đích đoạn tận khổ đau. ” Lời mời này của Đức 
Thế Tôn tạo thành đạo luật xuất gia và do đó hai vị Tôn Giả 
Mahãnãma và Assaji 'trở thành Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn của 
Đức Phật. 

Trong Đại Phẩm của Tạng Luật đề cập rằng bốn vị 
Tỳ-kheo này đắc tri kiến cao thượng theo hai nhóm, mồi 
nhóm hai vị, trong khi các bản chú giải của nó lại nói là các 
vị đắc tri kiến cao thượng theo tuần tự từng vị một. 

“Cần phải hiểu rằng pháp nhãn sanh khởi lần lượt cho 
Tôn Giả Vappa vào ngày thứ nhất của tuần trăng khuyết 
tháng Wãso (tức ngày 16 tháng 6 ÂL), cho Tôn Giả Bhaddiya 
vào ngày thứ hai của tuần trăng khuyết (tức ngày 17 tháng 6 
ÂL), cho Tôn Giả Mahãnãma vào ngày thứ ba của tuần trăng 
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khuyêt (tức ngày 18 tháng 6 AL) và cho Tôn Giả Assạịi vào 
ngày thứ tư của tuần trăng khuyết (tức ngày 19 tháng 6 ÂL). 

Hơn nữa, phải lưu ý đặc biệt ở đây rằng trong suốt 
thời gian này Đức Thế Tôn đã ở lại tại chùa không đi ra 
ngoài khất thực, để sẵn sàng trợ giúp cho bốn vị Tỳ-kheo 
trong việc loại trừ những bất tịnh (chướng ngại) và những 
khó khăn có thể phát sanh với các vị trong quá trình hành 
thiền. Mồi khi có những chướng ngại phát sanh nơi các vị 
Tỳ-kheo, Đức Thế Tôn, bằng đường hư không, liền đến giúp 
họ loại trừ chúng. Vào ngày thứ năm của tháng Wãso (20 
tháng 6 ÂL) Đức Thế Tôn đã tập trung cả năm vị Tỳ-kheo 
lại và chỉ dẫn các vị bằng cách thuyết bài Kinh Vô Ngã 
Tướng (AnattaLakkhanaSutta)” 

Theo sự giải thích của chú giải ở trên thì việc Đức 
Phật du hành qua hư không để loại trừ những chướng ngại 
cho các vị Tỳ-kheo đã bộc lộ cho thấy tính chất khẩn cấp của 
sự trợ giúp mà các vị Tỳ-kheo đang hành thiền cần.Thời nay 
cũng vậy, nếu các vị thiền sư có thể thường xuyên trợ giúp 
cho người hành thiền và đưa ra những chỉ dẫn thích đáng 
điều đó sẽ rất lợi ích. Kinh Pãsarasi trong Trung Bộ Kinh 
đưa ra những giải thích như sau về đề tài này: “Này các Tỳ- 
kheo, khi ta chỉ dẫn cho hai vị Tỳ-kheo, ba vị kia sẽ đi khất 
thực. Nhóm sáu người của Như Lai sống nhờ vào đồ ăn mà 
ba vị này mang về. Khi ta chỉ dẫn cho ba vị Tỳ-kheo, hai vị 
kia sẽ đi khất thực. Nhóm sáu người của Như Lai sổng nhờ 
vào đồ ăn mà hai vị này mang về. Rồi, do được chỉ dẫn như 
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vậy, được hướng dân như vậy, nhóm năm Tỳ-kheo, sau khi 
đã tự mình thấy bản chất sanh trong hiện hữu mới, và thấy 
sự nguy hiểm, sự khốn khổ trong những tái sanh mới, đã nỗ 
lực tìm cầu Niết-bàn tối thượng, thoát khỏi tải sanh và do đó 
đã đạt đến Niết-bàn tối thượng, thoát khỏi tái sanh, thoát 
khỏi sự dao động, phân vân, do dự, có được sự can đảm của 
niềm tin đổi với Giáo Pháp của Đức Phật (không sợ phải 
đương đầu với sự tra hỏi tại sao ngươi lại thay đổi đức tin), 
sau khi có được sự hiểu biết cá nhân về pháp, không y tựa 
vào người khác về pháp nữa, đã thỉnh cầu Đức Phật cho 
phép xuất gia sổng cuộc sổng của vị sa-dỉ (sãmanera) và Tỳ- 
kheo (samana), trong sự hiện diện của Đức Phật. 

Phần này do các vị Trưởng lão của cuộc Kết Tập lần 
Thứ Nhất ghi lại, mô tả sự thỉnh cầu của Tôn-giả Kiều Trần 
Như, nêu lên chi tiết những phẩm chất và sự chứng đắc của 
ngài để xác minh tính thích hợp (của ngài) nhằm nhận vào 
Tăng Đoàn, đồng thời phát triển trong người đọc niềm cảm 
hứng tâm linh cao độ. Càng hiểu biết về pháp nhiều bao 
nhiêu, chúng ta càng cảm nhận được niềm cảm hứng tâm 
linh này nhiều bấy nhiêu. Khi Tôn-giả Kiều Trần Như thỉnh 
cầu theo cách thức như trên, Đức Thế Tôn đã cho phép ngài 
được nhập vào Tăng Đoàn bằng những lời sau: 
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Sự XUẤT GIA BẢNG EHIBHIKKHU 

“Ehỉ bhikkhũ” ti bhagavã avoca - ‘svãkkhãto dhammo, cam 
brahmacaứyam sammã dukkhassa antakiriỵãyã 'ủ. Sãva tassa ậyasmato 
upasampadã ahosi ’ ’ ti. 

Trước tiên Đức Thế Tôn nói: “Hãy đến, này Tỳ-kheo, 
gia nhập vào tăng đoàn của ta. ” Rồi ngài nói tiếp, “Pháp đã 
được khéo thuyết giảng. Hãy đến và thực hành đời phạm 
hạnh (Giới, Định và Tuệ) vì mục đích đoạn tận khổ đau. ” 
Lời mời “Hãy đến, này Tỳ-kheo” của Đức Thế Tôn tạo 
thành đạo luật xuất gia, và vì thế Tôn-giả Kiều Trần Như đã 
trở thành một vị Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn của Đức Phật. 

Trước đó, phải nhớ rằng Tôn-giả Kiều Trần Như cũng 
đã là một tu sĩ, một sa-môn nhưng không thuộc Tăng Đoàn 
của Đức Phật. Do đó Tôn-giả mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
cho phép nhập vào Tăng Đoàn, và Đức Phật đã cho Tôn-giả 
được phép như vậy bằng cách nói “EhỉBhỉkkhu” . Đây là sự 
công nhận về sự gia nhập Tăng Đoàn của Đức Thế Tôn, và 
Tôn-giả Annãsĩ Kondãnna (Kiều Trần Như Đã Thấy) đã trở 
thành đệ tử của Đức Phật như một thành viên của Tăng 
Đoàn. 



Vào lúc thuyết bài Kinh Chuyển Pháp Luân này, chỉ 
có năm thành viên trong nhóm Kiều Trần Như là thuộc cõi 
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người. Và trong năm vị, chỉ có một người duy nhât, đó là 
Tôn-giả Kiều Trần Như, là đắc được tri kiến cao thượng. 
Nhưng Kinh Mi Tiên vấn Đáp (MilùĩdaPanha) nói rằng mười 
tám Koti (kô-ti) 15 Phạm Thiên và vô số chư thiên dục giới đã 
đắc thượng trí lúc đó. 

Lúc bấy giờ chỉ một mình Tôn-giả Kiều Trần Như 
cầu xin gia nhập Tăng Đoàn của Đức Phật và trở thành một 
sa-môn đệ tử của ngài. Bốn vị còn lại, đó là, Tôn-giả Vappa, 
Bhaddiya, Mahãnama và As.sạịi vẫn chưa làm như vậy. Sự do dự 
của các vị có thể được giải thích bằng sự kiện các vị vẫn 
chưa hoàn thành đầy đủ việc hiểu biết pháp trong tự thân 
giống như Tôn-giả A-nhã Kiều Trần Như (Âhhãsĩ Kondãhha). 
Các vị vẫn còn thiếu sự can đảm của niềm tin đối với Lời 
Dạy của Đức Phật. Tuy nhiên nhờ nghe Kinh Chuyển Pháp 
Luân, các vị đã phát triển được đức tin (saddhã) nơi pháp. Do 
đó từ lúc nghe kinh bốn vị đã tiến hành thực tập thiền minh 
sát dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đại Phẩm của Tạng 
Luật đã đưa ra sự giải thích về cách các vị thực tập thiền như 
thế nào và đã thấy và chứng ngộ pháp ra sao. 



“Sau khỉ Tôn-gỉả Kiêu Trân Như đã được nhận vào 
Tăng Đoàn, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra lời chỉ dẫn và 


15 1 Koti = 10 triệu, 18Koti= 18 triệu 
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hướng dẫn thực hành pháp cho bổn vị còn lại của nhóm. 
Nhờ sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, pháp nhãn 
vô trần, ly cấu đã khởi lên cho Tôn-gỉả Vappa và Bhaddiya, 

“phàm pháp nào có bản chất sanh, pháp ấy cũng có bản 
chất diệt. ” 

Khi pháp nhãn đã khai mở, và các vị trở thành thánh 
nhập lưu, Tôn-giả Vappavầ Bhaddiya cũng đã thỉnh cầu Đức 
Thế Tôn cho phép nhập vào Tăng Đoàn. 



Tôn-giả Vappa và các vị còn lại của nhóm năm Tỳ- 
kheo đã nồ lực cho sự chứng đắc của mình bằng cách phát 
triển Bát Thánh Đạo trong tự thân như bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân đã dạy. Và Bát Thánh Đạo được tu tập, như trước 
đây chúng tôi đã mô tả, bằng cách ghi nhận hiện tượng thấy, 
nghe,.. .vốn luôn luôn xảy ra trong họ, nhằm tuệ tri khổ đế, 
tức hiểu biết rõ ràng về năm thủ uẩn (upãdãnakkhadhã). 

Người hành thiền, trước tiên ghi nhận không ngừng 
sự sanh của danh và sắc khi nó xảy ra, trong quá trình này họ 
có thể thấy mình bị quấy rầy bởi những ý nghĩ lang thang và 
sự tưởng tượng. Đặc biệt đối với những người thông thái, 
hoài nghi và ngờ vực rất có thể sẽ phát sanh. Đối với một số 
người, những sự đau đớn không thể chịu đựng nổi sẽ phát 
triển mãnh liệt trong thân họ. Những hiện tượng và dấu hiệu 
kỳ lạ có thể làm cho họ phân tâm, hay kiến cho họ tự đánh 
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giá cao về mình (nghĩ lầm đó là những thành tựu của họ). 
Một số cũng có thể bị trì trệ do sự mất quân bình giữa tín 
(saddhã) và tuệ (pannậ'), hay giữa định (scimãdhỉ) và tinh tấn 
(vĩriya). Khi thiếu sự nồ lực tập trung, định trí (sơmãdhinãm)yầ 
nhất tâm sẽ không tiến triển. 

Ở giai đoạn Sanh Diệt Trí (udaỵabhaỵci nãnci, 
khi các hiện tuợng kỳ lạ nhu ánh sáng, trạng thái hoan hỷ, 
lạc và chánh niệm cao độ xuất hiện. Nếu những tuỳ phiền 
não hay khó khăn này phát sanh quá trình thiền, sự huớng 
dẫn của thiền su lúc đó rất cần thiết để loại trừ chúng. Không 
có một vị thầy để huớng dẫn và giúp đỡ, những nồ lực thiền 
của hành giả có thể trở thành vô ích. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật đã chờ đợi để sẵn sàng đua ra sự huớng dẫn trong lúc 
Tôn giả Vappa tiến hành hành thiền, mà không đi ra ngoài 
khất thực. 

Với sụ huớng dẫn và trợ giúp này, Tôn giả Vappa đã 
đắc nhập luu thánh quả sau khoảng một ngày nồ lực. Sau khi 
chứng ngộ tứ thánh đế, ngài đuợc an lập trong những đức và 
phẩm chất của bậc Kiến Pháp (dittha dhamma). Tự thân biết rõ 
chân lý, tất cả mọi hoài nghi về Pháp biến mất. Đồng thời có 
đuợc sự can đảm của niềm tin, sẵn sàng đuơng đầu với bất 
kỳ câu hỏi nào liên quan đến Giáo Pháp. Sau khi đã có đủ tu 
cách nhu vậy, ngài thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập 
vào Tăng Đoàn. Và Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 
Tôn giả bằng những lời chào đón “Hãy đến, này Tỳ-kheo” 
(“Ehi Bhikkhu”). 
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Tôn giả Bhaddịya, Mahãnãma và Assạịi cũng lần lượt đắc 
đạo quả nhập lưu và bỏ lại đằng sau mọi do dự, có được sự 
can đảm của niềm tin trong pháp, đã thỉnh cầu sự cho phép 
nhập vào Tăng Đoàn vào ngày thứ hai, thứ ba, và thứ tư của 
tháng Wãso. Đức Phật đã xuất gia cho các vị bằng cách nói 
“EhiBhikkhu”. 

Vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Wãso, Đức 
Thế Tôn đã tập trung cả năm vị Tỳ-kheo lại và dạy các vị bài 
Kinh Vô Ngã Tướng. Vào lúc đó, trong khi nghe pháp, tất cả 
năm vị đều quán trên năm thủ uẩn và phát triển các minh sát 
đạo, nhờ vậy đều đắc A-la-hán Thánh Quả. 


SÁU VỊ A-LA-HÁN KỂ CẢ ĐỨC THẾ TÔN 


Tenakhopanasamayenachalokeaixihcmtohon 'ti. ”Các nhà 
biên soạn của kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất đã ghi lại như vậy 
trong Đại Phẩm của Tạng Luật. “Vào lúc, khi mà Kỉnh Vô 
Ngã Tướng đã được thuyết xong, có sáu vị A-la-hán kế cả 
Đức Phật trên thể gian này, một sự kiện thực sự kỳ diệu, 
chưa từng nghe thấy. ” 



Theo Tạng Kinh và Luật, sự chứng đắc được thành 
tựu, như đã nói ở trên, là theo hai nhóm, mồi nhóm hai vị 
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Tỳ-kheo, trong khi chú giải đưa ra một sự mô tả chi tiêt hơn 
về cách mồi vị đắc nhập lưu vào những ngày khác nhau. Có 
thể nói đó là điểm dị biệt duy nhất giữa bản dịch của kinh 
tạng PãỊi và bản dịch của chú giaỉ. Không chỉ do nghe bài 
pháp, mà chỉ sau khi đã thực hành thực sự các vị mới đắc 
đạo quả nhập lưu. Các vị không đi ra ngoài khất thực mà làm 
việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Chính Đức Phật cũng suốt 
ngày ở trong chùa để sẵn sàng đi đến trợ giúp và hướng dẫn 
cho các vị. về những điểm này tất cả các bản dịch đều như 
nhau. 

Do đó, rất dễ hiểu là Tôn giả Vappa đã bắt đầu công 
việc (tu tập) vào chiều ngày rằm tháng Sáu và đắc nhập lưu 
ngày trăng khuyết đầu tiên, tức ngày 16 tháng 6 ÂL nhờ nồ 
lực thực hành theo những hướng dẫn của Đức Phật , chứ 
không chỉ do nghe bài pháp không thôi. Tôn giả Bhađđya 
phải phấn đấu khoảng hai ngày và đắc nhập lưu vào ngày 
trăng khuyết thứ hai; Tôn giả Mahãnãma trong khoảng ba 
ngày và đắc nhập lưu ngày trăng khuyết thứ ba; Tôn giả 
Assạịi phải phấn đấu tới bốn ngày và đắc nhập lưu vào ngày 
trăng khuyết thứ tư của tháng Wãso. Tất cả các vị đã phải bỏ 
ra rất nhiều nồ lực cho sự chứng đắc của mình; các vị đã 
thành tựu đạo quả nhập lưu dưới sự giám sát và hướng dẫn 
chặt chẽ của chính Đức Phật. Sự thực này rất rõ ràng. 

Chúng ta biết các vị Tỳ-kheo thuộc nhóm năm vị này 
không phải là những người bình thường. Người ta nói rằng 
các vị là những nhà chiêm tinh của triều đình, đã đoản trước 
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được tương lai của đức Bô Tát lúc vừa mới sanh ra. Tuy 
nhiên, một số bản chú giải thì nói rằng các vị là con của 
những nhà chiêm tinh này. Các vị là những người đã từ bỏ 
đời sống gia chủ và trở thành sa-môn lúc đức Bồ Tát vẫn còn 
niên thiếu. Các vị tất phải có trí tuệ đáng kể mới có thể nắm 
bắt một cách dễ dàng lời dạy của Đức Phật. Nếu đạo quả 
nhập lưu có thể đạt đến chỉ bằng cách nghe Pháp, chắc chắn 
các vị sẽ là những người chứng đắc nó dễ dàng mà không 
cần phải ra sức phấn đấu trong một ngày, hai ngày,...như 
vậy. Đức Phật cũng không cần phải thôi thúc các vị nhiệt 
tâm nồ lực làm gì, ngài chỉ cần dạy một lần thôi là các vị đã 
trở thành các bậc thánh nhập lưu rồi và nếu cần thì ngài sẽ 
chỉ lập lại bài pháp hai lần hay ba lần là đủ. Tuy nhiên, ngài 
đã đòi hỏi các vị không chỉ nghe pháp mà còn phải hành 
thiền một cách tích cực nữa. Lý do ngài làm như vậy là rất 
hiển nhiên: do suy xét, ngài biết các vị thuộc về hạng người 
ứng Dần ịneyya), tức người cần thực hành từ từ dưới sự 
hướng dẫn. 

Ngày nay những quả quyết cho rằng “Đe đắc đạo quả 
nhập lưu không cần thiết phải hành thiền định, hay thiền 
minh sát làm gì, chỉ cần biết thưởng thức và hiểu những gì 
người thầy giảng dạy là đủ để đạt đến giai đoạn này rồi. ” 
Những quả quyết này chỉ có tác dụng làm mất nhuệ khí và 
ngăn cản sự thực hành thiền định và thiền minh sát mà thôi. 
Do đó phải lưu ý rằng những quan niệm này là vô căn cứ và 
đang gây đại hoạ cho việc truyền bá Pháp Hành (Patipattì 
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Sãsanã). Chăc chăn răng những người tin và theo quan niệm 
sai lầm này sẽ thấy con đường dẫn đến Niết-Bàn đã bít lại 
đối với họ. 

“Là đệ tử Phật chúng con xin chắp tay cúi đầu đảnh 
lễ và hết lòng tôn kỉnh Đức Phật cùng với nhóm năm vị Tỳ- 
kheo đã đoạn trừ các phiền não và trở thành các bậc Thánh 
A-la-hản, vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Wãso 
(tức ngày 20 tháng 6 ẢL) hai ngàn năm trăm năm mươi mốt 
năm trước, trong vườn Lộc Giả gần Wãrãnasỉ. ” 

Cầu mong những ai được đọc bài kinh này tránh được 
hai cực đoan, ép xác khổ hạnh và đắm chìm trong các dục 
lac, tu tập theo Trung Đạo (Bát Thánh Đạo), sớm đạt đến 
Niết Bàn, đoan tân moi khổ đau. 


Sãdhu! SãdhuĩSãdhu! 

Chấm Dứt Phần VIII của Bài Kinh Chuyển Pháp 

Luân 

Phần Giảng Giải Bài Kinh Dhammacakka Đến Đây 
cũng Chấm Dứt. 
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GĐ Lựu Phong; Ô Nguyễn Đức Vui (Nhật Thiện); Diệu Hỷ 
(mẹ Hảo); Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Nhật Minh); Nhật 
Huy; Từ Nhẫn; Lan Danh; Thái Sơn (Đà Nằng); Trần Thị Lệ 
Thu; Lê Thu Nguyệt (Đà Nằng) 

> Hà Nội: GĐ chị Lan Hương; nhóm PT Hà Nội: Đỗ Thị 
Nguyên Lý, Trung; GĐ Trần Thanh Hằng (Chị Hương, Hà và 
mẹ); Nguyễn Hồng Hiển (HN); GĐ Như Thuỷ (Lan Hà Nội); 

> Miền Tây: GĐ cô Tu Nữ Diệu Tâm (Nhũ danh Lê Thị Cửu 
87tuổi) + Ô Phạm Văn Biện và các con cháu; Tín Hạnh. GĐ 
Thiện Hạnh, Tín Hỷ, Diệu Phúc, Diệu lạc (Ô-Môn);GĐ Huệ 
Đặng; PT Hồ Ngọc Dinh; GĐ Thói Tuyết (An Giang); Cô 
Thu (An Giang); Huỳnh Văn Tuấn; Thanh Hùng + Kim Thà; 
Hoa Thị Xuyên; Bà Võ Hoàng và các con; GĐ Đào Điều; 
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> Hải Ngoại: Cô Trinh (úc); Cô Lê Thị Huệ, Đặng Thị Nga 
(Thuỵ Sĩ); cô Hoa + Thôi (Garland, Texas, USA); em cô 
Thuý; GĐ Đinh Kim Phương Thuỷ (úc); GĐ Trần Đại 
Nhân;Vân La (đệ tử ngài Kim Triệu); PT Tâm Hương, Diệu 
Kim (Đức); GĐ Tuệ Giác Khiêm+Từ Bi Hạnh, Trương Thị 
Phương Chi+ Myng Điền (USA); PT Lê Thị Thanh Hồng 
(USA); GĐ cô Tâm Nguyệt (Dhammadinna); GĐ Thanh Đạo 
(USA), GĐ Lực Hoa (Pháp); Cô Lưu (Sobhana)+GĐ Hồng 
Trâm+GĐ Lê Quang Vinh+ GĐ Lê Vinh Quang+Lê Quang 
VŨ+ Lê Thị Hồng Viên; Huỳnh Thị Bích Hồng và các con 
(HH Hoàng Đức Dũng mất ngày 28.4 2012); Cô Thanh Nhã; 
> Thành Phố Hồ Chí Minh : Anh Phan Binh; GĐ Nhật Đấu; 
GĐ Tâm Đức; Tuệ Tâm; Trần Thị Thuý; GĐ Trang Để; Tín 
Phước; Lê Thị Thuỳ Hương; Đương p Trương + Trần Đaị 
Năng; GĐ Huê + Mỳ Hoa + Uyên; Cô Thuý; GĐ Bá Học (cần 
an mẹ Bạch Thị Đức); Lê Thị Hồng; Thạch Thị Liên; Phạm 
Thị Huê; Nguyễn Thị Điệp; GĐ Thuỳ Nhi; GĐ Kiều Nhi; 
Bửu Chi + Thanh Tuyền; Hạnh Mỹ; Nguyễn Thị Kim Hồng; 
Nguyễn Thị Hồng; GĐ Thuý (Tịnh Ngọc); Diệu Ngọc; GĐ 
Hạnh Hoàng; GĐ Ma Thị Nhung; GĐ Lang & Hoa (HH mẹ 
Hồng Thị Nhơn); GĐ Nguyễn Thị Tiền; GĐ Thanh Khuê; GĐ 
Thanh Tuyền (chị 7 Hà); Nguyễn Thị Kim Hoàn; GĐ Minh 
Giới (ĐN); Viên Châu, Nguyên Hiền; Lâm Thị Nguyệt Hồng; 
GĐ Luân Mai; Vô Danh; Một số Phật Tử không đề tên; GĐ 
Sang Nghiêm, Tùng, Thuý Oanh; GĐ Công Du; GĐ Thanh 
Đạo; PT Minh Lộc (HCM); PT Trần ThĩHiển (HH Trần 
Quang Tiến); PT Khánh Lan (Tân Bình); Micheline; Bà 
Nguyễn Từ Thiện; Lê Văn Kim (HH Nguyễn Thành Danh); 
Nguyễn Bạch Liên (HH Nguyễn Thành Danh); Mỹ Phượng; 
Minh Tâm; Nguyễn Thị Hường; Bác Diệu Hải; Huyền Tôn 
Nữ Kim Cương; Kusala Dhamrna; Anatta (GĐ Diệu Phương, 
cầu an mẹ Hoàng Thị Ngọc PD Diệu Định); Anicca (GĐ Hoa 
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Thông); Chân Hiên Nhân (úc); Thảo (em Như Pháp);GĐ 
Châu Tâm; GĐ Trinh; GĐ Hồng; Loan Lực; GĐ Thuý, GĐ 
Thuỳ Bích; GĐ Trần Thị Năm; GĐ Trần Thị Mỳ Phượng, 
Nguyễn Thạnh Liêm, Lê Thị Hiền Muội; Nguyễn Thị Bảy; 
GĐ Cô Tuyết, GĐ Nguyên Hỷ, Nguyên Thuỷ, Nguyên Ngọc; 
BS Phạm Văn Nam (Cầu an: mẹ Võ thị Nhung; Phạm thị 
Xuân Lan, Phạm Văn Đông, Phạm Duyên, Phạm văn Hùng, 
Phạm thị Xuân Nữ, Phạm Thanh Tâm, Đặng Mạnh Thanh 
Tùng, Đặng thị Quỳnh Yến, Nguyễn Phạm Thiên Phúc, Vũ 
Quỳnh Vân Anh, Vũ Quỳnh Vân Thy); Cao Tất Tuấn (HH 
cha Cao Văn Quang); Trung và Thuỷ Tiên; GĐ Phúc Thịnh, 
Cô Liễu Vân, GĐ Cô Hằng; Ngọc Uyên; Nguỵễn Thị Kim 
Hoàn (PD Chon Tánh); GĐ Ma Thị Nhung; Lầm Thị Liễu; 
Hạ Hầu Cẩm; Bùi Văn Lư, Nguyễn Thị Hường; Lâm Quang 
ứng; Hồng Thị Nhon; Nguyên Hưong, Nhật Như, Diệu Ngọc, 
Đỗ Ng Tuyết, Ma Thuý Nga; GĐ Thanh Khuê (Mỳ Thành) 
GĐ Hoằng Đe+Thanh Giảng, Bùi Thị Thu Vân, Nhân Sa 
Kim+Đỗ Ngọc Tiết, Bùi Thị Hồng Diễm (Tâm tịnh); Cô Hằng 
(Tâm Như); Cô Hạnh; Hoàng Thị Chín, Nguyễn Huỳnh Ngọc 
Tú, Nguyên Huệ, Nguyên Phưong, Nguyên Xuân, Nguyễn 
Thị Mười, Tô Thị Thu Ba, Huỳnh Phạm Minh Siêng, Trịnh 
Ngọc Tiến, Tô Duy Đưong, Nguyễn Đồng Tâm, Nguyễn Thị 
Rạng, Huỳnh Trọng Kha, Lê Tấn Hà, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn 
Hoà, Nguyên Đạo, Nguyên Khánh, Lâm Hữu. Nguyễn Thiên 
Kim, Lê Ngọc Thanh; Thiên Tân, Nhóm PT Thủ Đức+úc, 
GĐ Nhân Thuỷ, GĐ Tâm Minh+Tâm Duyên Văn (HH mẹ 
Nguyễn Thị Mão PD Diệu Ngộ); Diệu Đạo (cô Bình); Cô Huệ 
Lành (chùa Phước Viên); Nguyễn Hồng Mai Thuỷ; Hải Châu; 
Đỗ Thanh Hà HH ông Vũ Đức Mạc; Tập Thể Thí chủ HH Mẹ 
Trần Thị Nhan, Lê Thị Hiệp; GĐ Chánh Kiến; Đinh Thị Bích 
Thuỷ; Hoàng Thị Bên; GĐ Chánh Lý; Ly Hưong+Hoàng 
Anh; GĐ Phạm Văn Hội+Dưong Thị Lao (cha mẹ cô Hồng); 
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GĐ Phạm Văn Hoè+Lê Thị Hảo và các con; GĐ Quôc Uyên, 
GĐ Phồng; GĐ Thanh Giảng; GĐ Huỳnh Thị Thu Nguyệt 
(HH mẹ Cao Thị Hoa); GĐ Vưu Viễn Tuấn, Vưu Viễn long; 
Huỳnh Vũ Lê; GĐ Trần Quốc Khánh; GĐ Vi; Nguyễn Thị 
lượng; GĐ Trần Tuấn Vũ+Nhi; Phan Thị Lan Anh; GĐ Lê 
Tấn Hà; Lê Thị Lan Hưong; Nguyễn Ngọc Lệ; Nguyễn Thị 
Kim Ánh; Nguyễn Huyền Thiên Quốc; Trịnh Thị Bích, 
Nguyễn Lệ Hoa, Phạm Thị Thu; Nguyên Thuỷ. GĐ Tâm Như 
(HH cầu siêu mẹ Nguyễn Thị Ty, PD Tâm Đức); GĐ Bà Tâm 
An (Đà Lạt); GĐ Kiến Minh; Cô Hồng, cô Tuyết, Cô Sưong; 
GĐ Lâm Thị Liễu, Hạ Hầu cẩm, Bùi Văn Lư, Nguyễn Thị 
Hường, Lâm Quang ứng, GĐ Thanh Tuệ (úc), Mai Ngọc, 
Chánh Nguyện; Nguyễn Thị Bích Xuân; Cô Loan Tín, Hồng 
Liễu; Dưong Thị Minh Đức (PD Diệu Đức); Nguyền Văn 
Quảng; Nguyễn Văn Đại (Thiện Tuệ); cô Từ Hải; Phạm Thị 
Thuận; Một gia đình HH cầu siêu HL Cao Xuân Vinh (Thủ 
Đức); GĐ Nguyễn thị Liều, Phạm Trí Trung; Cô Xuân Mai 
(Bà Rịa); Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Thị Nga, Nguyễn thị Thanh 
Vân, Huỳnh Thị Kiều; GĐ Phật Tử Tổ Đình Bửu Long, và An 
Giác, chị Nhung, cô Tịnh Hương, cô Tịnh Hiền; PT Hoa Đạo 
(Phước Sơn) 

> Thành thật cám ơn các Phật tử Trương vĩ Hùng, Thiên Tân, 
Sumanã Kim Lan, đã hết lòng đóng góp cho sự hoàn thiện của 
cuốn sách này. 
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